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 H ò a ĩh iộ n g  T hích qhư* s T hỉền  *   7 âm

 JỮi Giới Zhiêu Kittk

 Vrước hêl  tôi m  có Cđi ghi ề t Moà  Zhẩổng  Zhích 

 Zhỉên Zâm ngứđi dịch bệ kinh này.  Hòa Zhư<ỉng triĩà tu (?  

 ĩ>ại Ninh,  nay ẳã viên tịch cách ẳây mấy năm,  và Ngài là 

 một bậc 'Đại sư trong tHổi mạt pháp này. 

 Kinh vìỉa là Zẵm Phật,  lại vlỉa là miệng Phật.  Vâm 

 Phật  thì  thiỉổng  rồng  lặng  tròn  ầ y   trong  sáng  tột  bực,  

 thuần là trí huệ Kát Nhã,  nơi đó tuyệt nhiên không có mệt 

 pháp có thê nói ẳưđc.  Vì pháp nào củng như như tịnh tĩnh 

 lìa ngôn thuyã.  NhUng miệng Phật thì lại hằng khằ £>ại 

 %i,  luôn luôn nói pháp,  đê lại kinh điển cho chúng sanh đầ 

 sau là chúng ta,  hau dạy chúng ta con đứng ra khỏi M ê ỉ >0 

 Ao Phố của ba cõi,  tứ  vì Hơi Kảo Scfftiêỉ nàn  Zhửng £ạc 

 Chẵn Ngã Zịnh. 

 Kệ Kinh 'Đại Zhông Phương Quảng Sám Mối "Diệt 

 Zội  Zrmg Nghiêm  Vhành  Phật này cũng  vậy.  Củng  do 

 lòng Đại Ki hằng khằ ấy mà ra.  Vào ngày rằm tháng hai,  

 trên con ẩểổng đi tởi khu rừng Sa Ca song thọ để thị hiện 

 nhập Niết Màn,  Phật đã dìỉng chân lại ỉf một nđi rìỉng già 

 quạnh quẻ,  ẳểdiễn nói kinh nay. 

 -  1/ 9 -



 Kinh  © (ũ   T h ô n g    Pkuđtig  Q uàng

 Cà  VÌ sao ?  Chỉ là  vì trước khi Ngài thị hiện xả bỏ 

 ửttg  Zhàn nhẵn thê nấỵ, Ngài lại khằ tãm ỉ>ại Bi muôn.- 

 -Zhi triển  một  tân  nữa  Đại  Ztìẵn  Zhông  Cực  Vô 

 Ngại  zự  Vại,  Ể  làm hiển lộ một phan  Pháp  Zhàn 

 Chổn Cảnh cho ẳưổng hội và  chúng sanh ẩứổc thấy.  

 ỉ)ông  thầ,  nâng  thân  tẵm  của họ  lên  mệt  mữc  độ 

 thanh tịnh hơn,  khiên dễ dàng tiếp nhận giáo pháp.  

 -Zán thán Ưằ nhắc nhổ lại một tân nữa,  những điểm 

 chính yêíi của chẵn lý Đại Zhìỉa rốt ráo và tuyệt vã,  

 vốtí là Chàn £ ỷ  đtỉđc xỉển minh bằ Chư Phật ba (tđi 

 và m tỉã phương. 

 -Dạy lại mệt tân nữa những phương pháp Sám Mối 

 cao siêu rôt ráo,  tức là phép  Zhủ  Ztỉởng sám hối và 

 Vô Sanh sám hối,  ẩê chúng sanh có thê dứt trừ tội 

 chiỉởng và biíđc lên bổ giải thoát. 

 Ngài lảm như vậy là ầê nhắc nhổ hàng ẳệ từ  Vhanh 

 Văn phải hôi tâm  ỉ>ại  Zhìĩa,  cũng  như đê dạy dỗ chúng 

 sanh ẳầ sau là chúng ta vậy. 

 Cho nên,  bộ kinh  rìây tuy ngắn,  nhưng  vẫn  có thê 

 sánh ngang tâm vóc vằ những kinh tthtỉHoa Nghiêm,  Pháp 

 Hoa,  v.v... 
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 Hòa  ĩh iậ n g   ĩk íc k  nuộ"9  ĩh ỉên   Hạ T âm

 Vẽ đỉểm  th i  triển  ĩ)ạ i  Ztìân  Zhông Cực,  th ì  Chư 

 Như Cai nào cũng vậy,  khi các Ngài sắp âền nói Pháp lởn,  

 đánh  trống  Pháp  lởn,  th ì  các  Ngài  thiỉổng  phóng  Đại 

 Quang M inh đ ĩ làm hiển lộ Pháp  Zhân chđn cảnh và thành 

 tựu căn cđ của chúng hội. 

 'trong kinh rìây,  ừ trang  15,  khi Ngài A Nan tỏ  ý  

 lo ngại rằng khu rUng già rìây quạnh quẻ quá,  không có suôĩ 

 chảy nưà trong,  không có đô ăn  thức  uống,  th ì Phật  bảo 

 rằng:  Hãy tưởng niệm Đại Zhừa,  chở nghĩ tfcu an thân. ” 

 íù i Ngài nhập tam muội,  dùng thân lực làm phát hiện một 

 bông  Đại Kim Moa,  che khắp ba ngàn  thê' giồi,  màng iưởi 

 quang minh tí hư lUu ly bao trùm các cỏi,  mặt đất trỉf thành 

 bằng phẳng và thứân màu  uàng chói huỳnh kim.  Các  'Đại 

 Mì  Vát (ỉ khắp Miiã phứổng chạm ẳưực Đại Quang M inh 

 ấy,  đều lũ lUậ vân tập ẳêh,  ngôi nghe hoặc thưa hỏi vê chẵn 

 lý 'Đại  Zhìĩa.  Ngài  Zín  zưởng Kơ  Zát thua hỏi,  vê pháp 

 Sám Mối rốt ráo.  Còn các Ngài H iỉ Không  Zạng,  sư  zừ  

 Mông,  Văn  Zhù  sư £ ậ ,  Ư .Ư ...  thua  hỏi  vê chân  lý  ỉ)ạ i 

 Zhứa. 

 Miến lộ Pháp  zhân chđn cảnh là như vậy.  Vì Pháp 

 Zhân  chính  là  cái màng  iưằ thiên  la  võng  Quang Minh,  

 hào quang tột bực nên thứng là vô hình tướng.  jCà cái Kiền
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 Kinh  <Đại  Thông  Phướng  Q uảng

 Quang M  inh  Uyên Nguyên,  là  cái  biển  Vinh  Cực  Uyên 

 Nguyên,  cội ngùôn của Pháp Qiằ.  Chư Phật theo lầ  kính 

 Hoa Nghiêm  củng  là  Zạng  Quang M inh  Uyên  Nguyên,  

 nhứng do Đại Ki hằng khới,  đã hiển hiện  thành sắc tưởng 

 có ba m M  hai tuởng tết.  T>iệu sắc thân của các bậc Đại Jfô 

 Zát củng ẩưực dệt bằng những quang minh vi diệu,  không có 

 tình nhiễm.  Do đó,  các Ngài có th ể ề  dàng biên hóa ứng 

 hiện.  Còn  thân  căn  của  chúng  ta  cùng  cảnh  giởi  chung 

 quanh,  củng  ẳước  dệt  bằng  Quang Minh,  nhứng  Quang 

 M  inh này thô kệch củng nặng từ,  chuyền ẩộttg chậm  vì có 

 hàm chứa những tình Hhiễm tích lũy tìỉ vô thủy.  Cho nên,  

 chúng  có vẻ nặng  nì,  ù  lỳ,  lưu  ngại,  rất khó chuyển  hóa.  

 %ằ thế,  kinh Căng Nghiêm  gọi chúng  là  những  Kiên  Cô'  

 Vọng  zưầg. 

 Zrong khi Phật phóng  ỉ)ạ i  Quang M inh  như vậy 

 th ì những chúng sanh nào có đủ túc duyên sẽ ẩứổc chạm vào 

 quang minh ấy,  sẽ điíđc thoát khế,  hoặc thành tựu căn lành 

 và đắc quả. 

 K ầ iêk  trang  144,  Phật  lại  th i  triển  ĩ)ạ i  Zhan 

 Zhông nữa.  Ngài phóng quang,  khiến  tất cả thể giằ,  đêu 

 rung ẳệng sáu cách.  Kôi các Hóa  Phật hiện lên đay khắp 

 hư không,  đong tuyên nói vê chãn lý 'Đại Zhứa. 
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 Hòa  ĩh iộ n g   ĩk íc h  ^

T hiên  Hạ  ĩ  âm

 ổằH biết rằng khi đất rung ẳộttg sáu cách,  thì những 

 chủng sanh (? tía  ngục,  ngạ quỷ,  súc sanh thiíđng ẳước thoát 

 khô và Ế  thọ sanh ỉf chồ tôi lành.  Những nêu đất có rung 

 động sáu cách,  tại sao chúng ta  lại không hay biêl gì hêỉ?  

 Chỉ là vì sự rung động ấy khá vi tế,  mà tâm thức của chúng 

 ta còn thô quá,  nên M a thấy.  Khi nào tâm thức đủ nhỏ 

 nhiệm  vi t í  thì sẽ thấy.  Khi  vào  ẳước  Zam M uội th ì sẽ 

 thấy.  X tía kia,  có một vị tăng vào ẳịnh thấy ẳất rung động 

 sáu cách,  nhứng lại ầm  nói ta đểkhoe khoang,  nên bị thụt 

 lùi,  không vào ítưực ẳịnh nữa. 

 Zhi triển  Đại  ZfiâH  Zhông  lực  là  như vậy.  Khi 

 Phật nói kinh xong,  th ì bông  Kim Moa lại hốt nhiên  biến 

 mất. 

 Còn tuyên xiềhg Chân £ ý  Đại Zhứa là những gì?  

 Chân C ý ấy có the thâu tóm trong mẩy ẳiểm sau:

 -Chân £ ý  tối thứổng là lý Duy Zâm sằ.Miện.  Chẵn 

 Zẵm  ấy vôh  'Diệu  vôh M  inh.  M  inh là  vì Chân  Zẵm  ấy,  

 vôh trong sáng tột bực,  vì chính là hào quang tột bực.  Diệu 

 là  vì Chân  Zâm  ấy có thê phan  duyên  và  khằ lên  tất  cả 

 những  cảnh  già huyễn  hiện.  Cho  nên,  tất  cả  thân  căn 

 chúng sanh cùng cảnh già đêu chỉ là những ảnh tưổng trùng 

 trùng huyễn khằ tương ưng,  khằ lên tư  Hểi Chân  Zâm ấy
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 ỉ(inh  0 ( t i   T h ô n g    TPkưđng  Q uảng

 dơ những chủng ử  nghiệp lực chiêu cảm.  Và nghiệp lực là 

 dơ những niệm mê mớ tích lũy tư  vô thủy gây nên. 

 vậy 

 tất eả các cảnh giỏi đêu không thực không hư,  tương tự  như 

 trăng đáy nứởc,  như hoa trong gứổttg. 

 Zhểcủa Chẵn  Zâm ấy vốn là một biển hào quang tột 

 bực nỉn củng ẳiỉớc tạm gọi là Pháp  Zhân  Zhtĩớng  Zrụ M t 

 M n.  Vì là hào quang tột bực,  nên không có gì có thểphá 

 hoại ẩước Pháp thẵn rìây.  T>0 đó,  củng ẳướe gọi là  Zhẵn 

 Kim  Cang bất hoại  Chư Phật là những  M c có thê nhập 

 đước Pháp  Zhẫn Hầy,  lấy ếtớ làm thân của mình. 

 có 

 th ể biến hóa  vô cùng,  hoặc hiện  thân  vô biêtt  bao  trùm  các 

 cõi,  hoặc hiện thàn nhỏ chui vào vi trìu,  hoặc phân thân vô 

 liỉổng,  tất cả đêu là phiỉổng tiện đệ sanh nhứ thê th ì Chàn 

 Zhẵn của các Ngài là thửng trụ bất hoại roi.  nhứng ngay 

 cả ẳêh ứng  Zhâfi cùng Hoá Zhàn,  nếu ăn  phải đê độ sanh 

 thì các Ngài vẫn có th ỉ trụ những  thân đó trong  vô iướng 

 kiếp củng ẩứổc. 

 Còn chúng sanh chủng ta,  thì cũng bắt rễ ỷ  n ã Pháp 

 Zhẵn ấy.  Các thàn căn chúng sanh 

 Xòe ra trên  Kiến 

 Pháp Zhẵtt tưđng tự  như những bông hoa.  Cho nên,  chủng 

 sanh nào củng có Phật tánh.  Khôn nổi là dơ một niệm mê
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 Hòa  ĩhíiậng  ĩh íc k   r^lat<ỉ"3  Thiên  ^   Tám

 MÌỔ VÔ thủy,  chúng ta ắã quên mất Chẵn  Zẵm,  nên  bị trôi 

 lăn trong sanh từ. 

 Như thề,  tất cả các hiện tưổng,  các pháp đêu quy vê 

 Chân  Zâm,  quy  vê  Chẵn  Không  của  Zẵm.  Những  cái 

 Không nay không phải là Ngoan Không,  mà chính là Chẵn 

 Không,  là Không,  là ĩ)ệ  Nhất Nghĩa Khôngề



 chính là 

 Zhật M t Không vì từ  cái Không đó luôn luôn Muyễtt khả 

 nên tấ t cả các thứ ĩ)iệu Hữu.  Vì thế,  kinh £ăng Nghiêm 

 dạy,  “Vánh của Không chính là Chẵn sắc.  ” 

 Vất cả những hành vi của các bậc  Zhê'ZÔM (? các cõi 

 như th ế nay,  tỷ  dụ như Đản  Sanh,  Xuất  Qia,  Mọc Đạo,  

 Zu K hể Mạnh,  ự. ự..  đều chỉ là thị hiện.  0êu chỉ là những 

 phương tiện thiện mo đ ể độ sanh. 

 Chân lý Đại Zhừa mênh mông bao la biêk ảo là như 

 vậy.  ĩ)m g chứa tất cả vật,  tất cả pháp,  có th ể tạm  ví dụ 

 nhưMU Không.  'Do đó,  Ngài Hư Không  Zạng m ầ đứng 

 lên thtỉa hỏi  Suy ngẫm vì Chân £ ý  Hây th ì điỉổc Công ỉ)ức 

 Vô cưổttg. 

 Còn vê điểm Sám M ôl  th ì mỗi ngitã chúng ta đêu có 

 tội chưởng đầy dẫy.  Kinh dạy: ‘ yv êíi tội chướng mà có hình 

 tưâng th ì cả hư không này dung chữa củng không hêi.  

 vì thếngứđi tu căn phải siêng năng sám hối.  ” 
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 Kinh  *Đại  ĩh ô n g   TPhiđng  Q uảng

 Kinh  Mầy dạy hai cách  sám  hối để tiêu  trừ hít  tội 

 chưởng:

 Zhứ nhất là Pháp  Zhủ  zưầg Sám Mối hay Mông 

 Danh  Sám H ối nếu  nhập ẳươc tinh  thất  thì là hay nhất,  

 bằng không thì ở một n ã tỉnh mịch,  tạm gọi sạch sẽ,  dùng 

 hương  hoa  ièn  nển  củng  diỉớttg,  trong  bảy ngày hoặc hai 

 miM mốt ngày,  thành tâm lễ lạy và xủng tụng Mong T>anh 

 của  Chư Phật ba ầổi,  Mông ỉ>anh của Kinh cùng các %ậc 

 Đại Ĩ3ơ  Zát,  và chí thiã xin sám hối. 

 ffiíỉ  tụng niệm  chí thành,  sẽ thấy tưởng  Phật liiện 

 hào quangỂ   Nêỉi thấy tưởng ấy,  thì biêỉ là tội chường ẳưổc 

 tiêu trừ.  Moặc thấy những tiêm  mộng,  Hhư trang199  của 

 Kinh này đã mô tả rõ ràng. 

 zhử  nhì là Pháp  Vô Sanh Sám Mơi:  tức là dùng  Vô 

 Sanh  'Diệu  Quán dể sám hôl  Quán rõ thấy các pháp đêu 

 chỉ là huyễn tưởng giả hđp,  và thấy rõ cái bản thê Vô Sanh 

 của mọi pháp.  Quán như thể,  sẽ thấy rằng  Zội  Zánh  vốn 

 không,  và tội chưởng điỉểc tiêu trừ.  Kinh này dạy:  “Vánh 

 tôi chẳng Ỉỉ trong,  ch tĩu ũ ĩf ngoài,  chẳng ỉf chính aiữa.  Vâm 

 chân thẵt cho nen sức lành chân thât.  Zâm giải thoát cho 

 nên  tôi tánh  aiải thoát■   Zrí huê khônạ  chơ nên  tôi tánh 

 không.  Zín lử  manh cho nên phưốc lức nhĩêu.  M u có thể
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 Hòa  Thỉộng  Thíck ^

T  hiên  Hạ  ĩ  âm

 như vâu mà sám hối thì sẽ thấu ta.  thấu Đức  'Đa  Ẽảo  và 

 chư phân thân Phâr.  (trang  189). 

 Kinh củng có kê lại chuyện ba ngàn ngửi,  trẩởc kia 

 cùng tu  và ĩ)ức  Zhích  Ca,  trong nhĩêu kiếp,  các vị đó đêu 

 chuyên trì Hông Đanh,  đê sám hôĩ và tu 

 zá t Mạnh nên 

 nay đã thành Phật cả rồi. 

 N ay sư  Cô Kiến Nguyệt chùa ĩ)ôngMưng cùng mệt 

 sơ tòng Phật zửphát tâm ấn tống bộ kitíh này,  nw n h ì tôi 

 viết mấy íã  giởi thiệu. 

 M ấy trang này,  nêu có gặt hái ẳưổc chút công ẩửc 

 nào,  th ì cũng m  hôi hưởng cho pháp già (tông sanh  vê Ao 

 Mu  cõi Cực tạ c,  nểi  xứ sử của  những  Quang M  inh  Vô 

 Ngại. 

 NamMô Vơ Ngại Quang  hưùũ

 NatnM ô úêh  Hoa M inh vương féỗ Zát

 Cung kính ẩê

 Zịnh Ciên Nghiêm Xuân Mông

 Mùa Xuân Nãm Kính  Zý,  1996. 
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 H ò u ĩ h m g ĩ h í c k  t * *   Thiền  Hạ  Tám

 N g h i Zhức  Z rì Zụng

 Tịnh Pháp Gíớí Chơn Ngôn 

Án lam xóa ha  (3 lẳn)

 Tịnh  Tam Nghiệp Chờn Ngôn

Án ta phạ bà phạ,  truật đà ta phạ,  đạt 

m ạ ta phạ,  bà phạ truật độ hám   (3 lần)

 An  Thổ Địa Chờn Ngôn

Nam  m ô  tam   mãn  đa,  m ột  đa  nẳm, 

án độ rô độ rô, đỉa rị ta bà ha  (3 lần)

1



 K inh  © ( ũ    ĩh ô n g   IPhỉđng  Q uảng

 Nguyện Hương 

Nguyện đem  lòng thành kính 

Gửỉ theo đám  mây hương 

Phưởng phất khắp mười phương 

Cúng dường ngôi Tam Bảo 

Thề trọn đờl giữ Đạo 

Theo Tự Tánh làm lành 

Cùng Pháp Giớĩ Chúng Sanh 

Cầu Phật từ  gia hộ 

Tâm Bồ Đè kiên cố 

Xa bẻ khổ nguồn m ê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam Mô Hương Cúng Dường

Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần)



 H ò a ĩ h m g   ĩh íd i  ^

   ĩh ỉê n   Hạ  ĩ  âm

 Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng 

Ba cõi chẳng aỉ bằng 

Thày dạy khắp trờĩ người 

Cha lành chung bốn loài 

Quy y tròn m ột niệm 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưhg dương cùng tán thán 

ứ c kiếp không cùng tận. 



 Kinh  © (ti   Thõng  Vhưđng  Q uảng

 Quán Tưởng Phật

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng 

Đạo cảm thông không thẻ nghĩ bàn 

Lướỉ đ ế  châu ví đạo tràng 

Muờl phương Phật hiện hào quang

sáng ngờ! 

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 

Cúỉ đầu xỉn thệ nguyện quy y. 



 Hòa  ĩhựậng T  hích 

 Thiên  Hạ  ĩ  âm

Chí  tâm   đảnh  lễ  -  Nam  mô  tận  hư 

không  biến  pháp  giới  quá  hiện  vị  lai 

thập phương chư Phật, Tôn  Pháp  Hiền 

Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.  (í ìạy)

Chí tâm  đảnh lễ - Nam m ô Ta Bà Giáo 

Chủ  Điều  N gự Bổn  Sư Thích  Ca  Mâu 

Nỉ  Phật,  Đương  Lai  Hạ  Sanh  Di  Lặc 

Tôn  Phật,  Đại  Tít  Ván  Thù  Sư  Lợi  Bồ 

Tát,  Đại  Hạnh  Phổ  Hiền  Bồ  Tát,  Hộ 

Pháp  Chư Tôn  Bồ  Tát,  Linh  Sơn  Hội 

Thượng Phật Bồ Tát.  (í lạy)

Chí  tâm   đảnh  lễ  -  Nam  m ô  Tây 

Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại  Bi 

A Di  Đà Phật,  Đại  BI Quán Thế Âm  Bồ 

Tát,  Đại  Thế  Chí  Bồ  Tát,  Đại  Nguyện 

Địa  Tạng  Vươíig  Bồ  Tát,  Thanh  Tình 

Đạl Hải Chúng Bồ Tát.  (1 lạy)



 K inh  0 g i    Thông IPhỉđng  Q uảng

Nam Mô Đại Thông Phương Quảng

Hội Thuợng Phật Bồ Tát  (3 lần)

LÒ trầm vừa nóng

Pháp gỉớỉ hương xông

Mườĩ phương hải hội  Phật xa thông

Tùy chỗ két mây lành

Lòng thành khản m ong

Chư Phật hiện hư không

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát

Ma Ha Tát  (3 lần)



 Hòa  Tkưộng  Thích ^

   ĩh iễ n   *   ĩ  ăm

 Khai Kinh Kệ

Vô thượng cao siêu pháp rộng sâu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tím cầu 

Nay con nghe tháy xln trì tụng 

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nỉ Phật

 (3 lần)



 K inh  © (ti  T  hông  TPhiđng  Q uảng

®  Nhứt Tâm Kính Lễ Thập Phương

Pháp Giớỉ Thường Trú Tam Bảo 

 (3 lễ)

 ®  Nhứt Tâm Kính Lễ Tu Dỉ

Đăng Vương Phật 

 (1 lễ)

®  Nhút Tâm Kính Lễ Bảo Vương Phật

 (1 lễ)

 ®  Nhứt Tâm Kính Lễ Bảo Thắng Phật

 (í lẽ)

®  Nhút Tâm Kính Lễ A Dỉ Đà Phật 

 (1 lễ) 

 ®  Nhút Tâm Kính Lễ Tỳ Bà Thi Phật 

 (1 lễ) 

@  Nhứt Tâm Kính Lễ Đa Bảo Phật 

 (1 lễ) 

 ®  Nhút Tâm Kính Lễ Thích Ca

Mâu Ni  Phật 

 (1 lễ)

 ®  Nhút Tâm Kính Lễ Đại Thông Phương 

Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang 

Nghiêm Thành Phật Kỉnh, 

Cập Thập Nhị  Bộ Tôn Kinh 

 (1 lễ)

 ®  Nhút Tâm Kính Lễ Thập Phương Chư

Bồ Tát Ma Ha Tát 

 (1 lễ)
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 Hòa  T  kưậng  7hích  <ỉ1"ií"í   Thiền   ^   Tâm Kỉnh

Đại Thông Phương Quảng 

Sám Hối Diệt Tội 

Trang Nghiêm Thành Phật

 Quyển thượng

Như thế tôi nghe: một thời Đức 

Phật ở  tại thành Vương Xá,  cùng 

V Ớ I  ch ư  Bồ Tát  ba vạn  sáu  ngàn 

vị,  toàn  là các  bậc  Nhứt  Sanh  Bồ xứ, 

oai đức tự  tạ!,  nói  rõ phương tiện của 

Như Lai,  m ật  làm  Phật  sự,  đều  được 

thành  tựu  tạng oai  đức của chư Phật. 

Các vị  áy  đã  tùhg  kiến  lập  Đại  Thừa, 

thuyết pháp như sấm vang,  như sư  tử  

rống,  danh  lành  lừhg  lẫy  khắp  mười 

phương,  đức  cao  như Tu  Di,  trí  sâu 

như biển  cả,  hàng  phục các  ma,  dẹp



 K inh  (Đại  T h ô  *g  Phướng  Q uảng

yên  ngoại  đạo,  khiến  cho  đều  được 

thanh tinh. 

Chư  Bồ  Tát  đó  đầy  đủ  mọi  lực, 

được vô ngại giải thoát,  an trụ  không 

động,  niệm  định,  tổng  trì,  nhạo 

thuyết,  biện tài,  Tứ Đẳng,  Lục Độ,  vô 

lượng phương tiện,  tất cả pháp nghĩa 

thảy đều đầy đủ.  Các ngài  tùy thuận 

chúng  sanh,  quay  bánh  xe  Bất  Thối, 

chỉ  rõ  tít  hữu,  vô,  khéo  giải  pháp 

tướng,  hiện  vào  ba  cõi,  ngũ  nhãn 

thấy  suốt,  biết  cán  chúng  sanh,  oai 

đức  vô  lượng,  trùm  cả  đại  chúng, 

thiền  định  tít  huệ,  dùng  đ ể  tu  tâm, 

tướng  tố t  nghiêm  thân  vào  bậc  nhát 

trong  các  tướng.  Tâm  các  ngài  như 

hư  không,  lĩa  cả  thanh  sắc,  ờ   trong 

thế gian tỏ ngộ pháp tánh,  tít huệ vô 

ngại,  biết  rõ  nghiệp  nhằn  luân
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 Hòa  Thựộng  Thích  t * * 9 ĩkỈÊn  Hạ  Tâm

chuyẻn của chúng  sanh,  đủ  mọi  Tam 

Muội,  gần  vô  đẳng  đẳng,  trồng  căn 

lành  lâu,  đã  được  tít  huệ  tự  tại  của 

Phật,  đầy  đủ  Thập  Lực,  bốn  Vô  s ở  

Úy,  mườỉ  tám   pháp  Bất  Cộng,  m ở 

thông  các  cõi  lành,  đóng  cửa  mọi  ác 

đạo,  nhìn chúng sanh  bình đẳng xem  

như  con  m ột,  thị  hiện  sanh  thân   ở  

trong  năm  thú.  vt  muốn  độ  chúng 

sanh,  các  ngài  làm  bậc  đại  y  Vương, 

 ở  trong sinh  tử,  khéo  biết  bịnh  nhơn, 

tùy bịnh cho thuốc,  khiến chúng phục 

hành,  lìa  hẳn  sanh  tử,  nếu  ai  nghe 

biết  đều  được  giải  thoát.  Các  ngài 

đầy  đủ  như thế  vô  lượng  công  đức, 

đ ã  từhg  cúng  dường  vô  lượng  chư 

Phật,  từ   đờĩ  quá  khứ  đã  ngộ  Phật 

Tánh.  Chư Bồ Tát áy như các Như Lai, 
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 Kinh  (Đại  Thông Phưỏng  Q uảng

thường  nói  chúng  sanh  đều  có  Phật 

Tánh. 

Các vị  đó  tên  là:  Mạn  Thù  Thất  Lỵ 

Bồ Tát,  Định Quang  Bồ Tát,  Long Thọ 

Bồ Tát,  Quán Thế Âm  Bồ Tát,  Đại Thế 

Chí Bồ Tát,  Dược Vương Bồ Tát,  Dược 

Thượng  Bồ  Tát,  Phổ  Hiền  Bồ  Tát, 

Pháp  Tự  Tại  Vương  Bồ  Tát,  Sư  Tử 

Hống  Bồ  Tát.  Đà  Ra  Ni  Bồ  Tát,  Bảo 

Tạng  Bồ Tát, Thường Tinh Tắn  Bồ Tát, 

Bất Hưu Tức Bồ Tát, Tín Tướng Bồ Tát, 

Vô Năng Thắng Bồ Tát,  Di  Lặc Bồ Tát. 

Chư Bồ Tát  Ma  Ha Tát  như thế,  gồm  

ba vạn sáu ngàn nguờĩ. 

Lại  có  tám   mươi  muôn  ức  chư 

Thiên  thần  thông  oai  lực,  cùng  các 

hàng  Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, 

Ưu  Bà  Di,  Tròi,  Rồng,  Dạ Xoa,  Nhơn, 

Phỉ  Nhơn  các  chúng.  Vua  trờĩ  Đao
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 Hòa  ĩìuiộtig  Thích  r/ilUí>*3  'Thiền  ^   T â m

Lợi,  Thích  Đè  Hoàn  Nhơn  cùng  vô 

lượng chư Thiên đútìg giữa hư không, 

rãi  các  thiên  hoa  quý  báu  rơỉ  xuống 

như mifoỆ  Vô lượng âm nhạc tự  nhiên 

vang dộiệ  Các cõi trời  Phạm Ma, Tam 

Bát  đ ố t  hương  mầu  nhiệm  cúng 

dường  Như  Lai,  nguyện  khói  hương 

bay  khắp  mườĩ  phương vô  lượng  thế 

giới,  đồng cúng dường mườỉ  phương 

tát cả chư Phật, tát cả tôn Pháp,  tát cả 

chư đại  Bồ Tát. 

Các vị Thiên tử  ấy, vì pháp lợỉ  như thế 

m à cúng dường Tam Bảo,  đ ể càu đạo 

Đại Thừa Vô Thượng. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn  có vô  lượng vô 

biên  đại  chúng vi  nhiễu,  đĩ  thẳng  về 

rừhg  Sa  La  giữa  ngày  rằm  tháng  hai. 

Đến  ltic sắp vào  Niết  Bàn,  Phật dùng 

sức oai  thần,  tâm  đại  bi  trùm  khắp, vĩ
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 Kinh  ĩ ) ạ i  Thông  TPhiớng  Q uảng

tiếp  độ  chúng  sanh,  nên  phát  ra  âm 

thanh  lớn.  Âm  thanh  ấy vang  động 

mười  phương,  tùy  nơỉ  úhg  hợp  theo 

tiếng nói  của mỗi  loài,  đ ẻ bố cáo cho 

chúng  sanh  biết  rằng: 

“Hôm  nay 

Như Lai  ứ ng  Chánh  Biến  Tri,  thương 

xót chúng sanh,  che chở chúng sanh, 

nhiếp  thọ  chúng  sanh,  nhìn  chúng 

sanh  bình  đẳng  xem   như  con  m ột. 

Chúng sanh không chỗ nương nhờ,  ta 

 vì  làm  chỗ  nương  nhờ;  kẻ  chưa  tháy 

Phật  Tánh  ta  cho  thấy  Phật  Tánh;  kẻ 

chưa dứt phiền  não,  ta cho dứt phiền 

não;  kẻ  không  được  an  ổn,  ta  cho 

được an  ổn;  kẻ  chưa được giải  thoát, 

ta cho  được giải  thoát;  kẻ  chưa được 

an lạc,  ta cho được an ỉạc;  kẻ chưa lta 

nghi  hoặc,  ta  cho  lìa  nghi  hoặc;  kẻ 

chưa  sám  hối,  sẽ  được  sám  hối,  kẻ
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 Hòa  ĩh iậ n g   ĩh íc h   ^

T ỉ  xiên  Hạ  T ô m

chtíầ được Niết Bàn, ta cho được Niết 

Bàn.” 

Khi đó Đức Thế Tôn đến m ột nơỉ  Đạo 

Tràng  thanh  tịnh  bằng  phẳng,  chỗ 

phước địa đẹp  lành,  dọc ngang mười 

ngàn  do  tuần.  Tháy  nơĩ  đây  bằng 

phẳng,  rộng  rãi  thanh  tịnh,  Phật  liền 

dừhg  lại  nghỉ  và  bảo  các  Tỳ  Kheo 

rằng:  “Ta có thẻ thuyết  pháp  tại  chỗ 

nầy!” 

Lúc  áy  ngài  A  Nan  thiíầ  rằng:  “Bạch 

Đức  Thế  Tôn,  xưa  nay  tánh  của  Như 

Lai  thường  thích  nơi  rừhg  núi,  chỗ 

vườn  cây  hoa  quả,  nước  chảy  suối 

trong.  Tại  đây  không  có  suối  chảy 

nước  trong,  vườn  cây  hoa  quả  cùng 

nhơn  dân  làng  mạc.  Hôm  nay  Như 

Lai  muốn  nói  pháp  tại  chỗ  nầy,  đại 

chúng  từ  xa  theo  Phật  lại  đây  đông
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 Kinh  © (li   ‘Thông Phường  Q uảng

đảo,  mỏi  m ệt,  đói  khát,  thân  tâm  

không  yên.  BỞI  có  ăn  mớỉ  có  sống, 

có  sống mớỉ  có thân,  có thân mới  có 

đạo. 

Không  ăn  sẽ  không  sống, 

không  sống  sẽ  không  thân,  không 

thân  làm  sao  hành  đạo?  Ở   đây  có 

nhữhg việc không thích hợp  như vậy, 

tại  sao  Đức  Thế  Tôn  lại  muốn  dừhg 

nghĩ đ ể thuyết pháp?” 

Bấy giờ Tôn Giả Xá Lợi  Phất nương 

nơỉ  trí  lực  của  Phật  bảo  ngài  A  Nan 

rằng:  ‘Trước tiên phải vì Pháp,  không 

nên  có  quan  niệm  chi  khác!  Như Lai 

Thế Tôn chẳng nhữhg đủ Thập Lực Vô 

Sở Úy,  m à còn  có vô  lượng  ỉực,  nhứt 

thiết  Vô  S ở   Úy,  tít  huệ  vô  lượng  oai 

thần vô lượng.  Kẻ không có chỗ quy 

y,  Đức Thế Tôn vì  họ  làm  chỗ  quy y. 

Kẻ chưa tháy Phật Tánh,  khiến cho họ
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 Hòa  ĩhư ậng  ĩh íc h   Tlllííi"9   Thiền  ^    T âm

được  tháy  Phật  Tánh. 

Kẻ  chưa  lìa 

phiền  não,  khiến  cho  họ  được  lìa 

phiền  não.  Kẻ  chưa  an  ổn,  làm  cho 

họ  được  an  ổn.  Kẻ  chưa  giải  thoát, 

khiến  cho  họ  được  giải  thoát. 

Kẻ 

chim yên vui,  khiến cho  họ  được yên 

vui.  Kẻ chiíầ đắc Niết Bàn,  khiến cho 

họ  được  Niết  Bàn.  Như Lai  Thế Tôn 

có  vô  lượng  thần  lực  như thế,  lo  gì 

mọi  việc  không  được  thích  hợp  tự  

nhiên!  Tôi  nhớ  thuở  trước  nơỉ  pháp 

hội  của  Duy  Ma  Đại  Sĩ,  các  Bồ  Tát 

phương  khác,  cùng  hàng Thanh  Ván, 

Duyên  Giác,  chư Thiên  oai  lực,  Long 

Thần  đại  chúng đồng  tụ  họp  ở  trong 

nhà m à chiíà thấy có thức án.  Khi  đó 

tôi  nghĩ  rằng:  ‘Đã  đến  giờ  thọ  trai, 

đại chúng bây giờ lấy chỉ đ ẻ án?’  Đại 

Sĩ  Duy  Ma  liền  bảo  tôl  rằng:  ‘Hàng
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 Kinh  0 p i   T  hông Phướng  Q uảng

Thanh Ván tít còn  kém  nhỏ.  Hãy nên 

tôn  trọng  nghĩ  đến  chánh  pháp.  Tại 

sao  lại  nghĩ  y  thực  là  m ạng  sống, 

cùng giường tòa trước như vậy?’  Khi 

Đại  Sĩ  Duy  Ma  nói  lời  đó,  thì  trờỉ 

ngườỉ  đắc đạo,  đến  nay tôi  còn  đem  

lòng  hổ  thẹn.  Tâm  niệm  của  ông 

hôm nay cũng lại như thế.” 

Lúc  đó  Đức  Như  Lai  bảo  A  Nan 

rằng:  “Thật đúng  như lời Xá Lợĩ  Phất 

nói.  Nên  tưởng  niệm  Đại  Thừa,  chớ 

nghỉ  đến  an  thân!”  Nói  xong  Đức 

Thế Tôn vào Tam Muội,  dùng  sức oai 

thần  khiến  từ  đất  m ọc  lên  m ột  chồi 

kim  hoa,  cao  bốn  mươi  muôn  do 

tuần,  che  khắp  tam   thiên  đại  thiên 

thế gỉớỉ.  Trên hoa có màn  lưới  lưu  ly 

che  phủ.  Dưới  hoa  có  nhiều  bảo  trì, 

cùng vớ!  hoa bình đẳng, gọi  là ao  Bát
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 Hòa  Thỉậng  ĩh íc k  7M*   Thiên  Hạ  Tôm

Công  Đức,  nước  thơm  tràn  đầy.  Lại 

có nhiều hoa quý như:  ưu Bát La hoa, 

Câu Vật Đầu hoa,  Ba Đầu hoa,  Ba Đầu 

Ma  hoa,  Phân  Đà  Lợi  hoa.  Vô  lượng 

danh  hoa  như  thế  đ ẻ  trang  nghiêm 

cho  ao.  Nếu  nhìn  thấy  kim  hoa  ao 

báu,  sẽ  được  Pháp  Nhãn Tinh,  huống 

chi vào trong tắm  gội.  N ếu đ ư ợ cv ào  

trong  tắm   gội,  sẽ  đắc Thanh Tình  Vô 

Sanh  Pháp  Nhẫn.  Dưới  kim  hoa  có 

tòa Sư Tử báu, cao m ột trăm do tuầnẳ

Khi  áy  Đức Thế  Tôn  ngồi  trên  bảo 

tòa Sư Tử.  Từ các  lổ  chân  lông  cùng 

nhữhg chi tiết trên dưới  nơi  thân  Phật 

đều  phóng  đại  quang  minh. 

Ánh 

quang  minh  vàng  đồng  VỚ I  s ắ c   hoa, 

tuông  ra  bốn  phía,  chiếu  khắp  mườĩ 

phương  tất  cả  cõi  Phật.  Ánh  sáng 

của  Phật  cùng vớ!  ánh  hoa  soi  chiếu
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 Kinh  © (ti  T  hông  Phướng  Q uảng

đến  đâu,  khiến  núỉ  hang  đất  đai  chỗ 

cao  chỗ  thấp  đều  bằng  phẳng  thuần 

sắc vàng,  không còn nhơ uế.  Cõi  đĩa 

ngục  tan  biến  thành  không,  các  ngạ 

quỉ  được  giải  thoát,  duy  trừ   hạng 

Xỉẻn  Đề  và  kẻ  báng  Kinh  Phương 

Đẳng.  Thần  lực  của  Phật  khiến  cho 

cõi  nầy  cùng  các  cõi  khác  đều  đồng 

như  nhau  không  sai  biệt.  Chư  Phật 

mườĩ  phương  tháy  ánh  quang  minh 

áy  đều  khen  Đức  Thích  Ca  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thayl  Đại  từ   Thế 

Tôn!  Nay  phóng  quang  minh  khác 

ánh  sáng  thường. 

Xưa  kia  phóng 

quang  chiéu  về  phương  đông  trước, 

hôm  nay phóng quang m ột lúc đồng 

cả  bốn  hướng,  soi  khắp  mười 

phương.  Nên  biết  ánh  quang  minh 

nầy,  là ý Từ Tôn  muốn  độ  cho  tất  cả
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 Tâm

chúng  sanh  khổ  não  thoát  ra  ba  cõi, 

đến Đại Niết Bàn!” 

Bấy  giờ  chư  Phật  mười  phương 

khác  m iệng  đồng  lờl,  cùng  bảo  thị 

giả  và  chư đại  Bồ  Tát  rằng:  “Thiện 

nam  tử!  Các ông  nên  biết!  Hôm  nay 

nơĩ  thế giớỉ  Sa  Bà Phật Thích Ca Mâu 

Ni  phóng  đại  quang  minh,  sẽ  nói 

pháp  mầu  độ  chúng  sanh  khổ.  Các 

ông  nên  sang  cõi  đó  cúng  dường 

Phật,  nghe kinh pháp, thưa hỏi  nhữhg 

chỗ  nghi  ngờ.  Chúng  sanh  nước  đó 

từ   trước  đến  nay  cương  ác,  dối  trá 

không  thật,  chẳng  tin  Nhứt  Thừa. 

Phật Thích  Ca  tâm   từ  rộng  lớn,  dùng 

đủ phương tiện khéo,  diễn ra Ba Thừa 

độ  thoát  ba  cõi.  Tuy  nói  Ba  Thừa, 

song  thượng  ngữ  cũng  thiện,  trung 

ngữ  cũng thiện,  hạ ngữ cũng thiện,  ý
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nghĩa sâu xa,  thuần hậu đầy đủ.  Đức 

Phật  Thế  Tôn  kia,  trăm  ngàn  muôn 

kiếp  khó  được  gặp  gỡ,  nói  ra  kinh 

pháp  khó  thể  được  nghe. 

Chúng 

sanh  cõi  ấy  gặp  thờỉ  có  Phật  thật 

chẳng  dễ. 

Nay  chỗ  Phật  Thích  Ca 

sanh  ra  kim  hoa  mầu  nhiệm,  khó  có 

duyên được thấy.  Vì thế các ông hãy 

sang cõi  kia,  thưa hỏi  chỗ  nghi  đ ẻ lợ! 

ích mĩnh và ỉợỉ lạc chúng sanh.” 

Khi  chư Phật  nói  lờĩ  như thế  rồi,  ở  

mườĩ  phương  mỗi  cõi  đều  có  mườỉ 

ức  Bồ Tát,  từ  chỗ  ngồi  đúhg  lên  làm 

lễ  Phật,  đoạn cùng  nhau vân tập  đến 

thế  giớĩ  Sa  Bà.  Mỗi  mỗi  Bồ Tát  đều 

đem   theo  trăm  ngàn  âm  nhạc,  mưa 

hoa,  báu  lạ,  đến  ngay chỗ  Phật.  Lúc 

tớĩ  nơl  nhiễu  Phật  bảy vòng,  đảnh  lễ 

Như Laĩ,  lui  ra ngồi m ột bên,  rồi cùng
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nhau  khác  m iệng  đồng  ỉòl  khải  thỉnh 

rằng:  “Bạch  Đức Thế Tôn,  chúng  con 

hôm nay muốn hỏi m ột điều.  Cúi xin 

Đức Từ Tôn ví chúng con giải  nói,  đ ẻ 

quần sanh cùng được lợỉ ích!” 

Khi đó Đức Phật bảo các Bồ Tát Ma 

Ha Tát rằng:  “Chư thiện nam tử!  Nếu 

có điều chi  nghi  ngờ,  nay cứ  nên hỏi. 

Ta sẽ vT các ông giải thích rành rẽ.” 

Các vị  Bồ Tát  lỉèn  thưa:  “Bạch  Đức 

Thế Tôn!  Đức  Phật  nước  con  chỉ  nói 

Nhút  Thừa,  tại  sao  Như  Lai  lại  nói 

Tam Thừa?” 

Bây  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  trì  vô 

ngại,  bảo chư Bồ Tát rằng:  “Hôm  nay 

các  ông  ví  lợỉ  ích  cho  chúng  sanh, 

nên  hỏi  ta  nghĩa  đó.  Vậy  hãy  nghe 

cho  kỷ!  Chư  thiện  nam  tử!  Ví  như 

m ột người m à có ba tên.  Khi còn thơ
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ấu gọi  là tiểu đồng,  lúc hai  mươi  tuổi 

gọi  là  trung  niên,  quá tám   mươi  tuổi 

gọi ỉà ỉão niên.  Ta nói Tam Thừa cũng 

lại  như thế.  Đối với  kẻ tâm  nhỏ  hạng 

người  Thanh  Ván,  ta  nói  pháp  Tỉẻu 

Thừa.  Ví  nhữhg  người  tâm   bậc trung 

là  hàng  Duyên  Giác,  ta  nói  Trung 

Thừa.  Vớí  các  Bồ  Tát  tâm   đạo  rộng 

lớn,  ta  nói  Đại  Thừa.  Chư thiện  nam 

tử!  Các  ông  nên  hiểu  lý  không  hai 

bên,  cùng  quy  m ột  đĩẻm ,  giải  tuy 

khác  lối,  trọn  về  Nhứt  Quán.  Lý  ỉà 

Nhứt  Thừa,  chia  ra  thành  ba.  Thanh 

Văn,  Duyên  Giác  đều  vào  Đại  Thừa. 

Đại  Thừa  đó  tức  ỉà  Phật  Thừa.  Cho 

nên Tam Thừa chính là Nhút Thừa.” 

Khĩ Phật nói pháp nầy, trong hội có 

tất cả mườĩ  ngàn  Bồ Tát đắc Vô Sanh 

Nhẫn,  tám   trám  Tỳ  Kheo  chứhg  quả
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T â m

A  La  Hán,  hai  muôn  chư Thiên  được 

Pháp  Nhãn Tình,  tám   trăm vạn  người 

phát Bồ Đề Tâm. 

Lúc đó  chư Bồ Tát  ở  mười  phương 

đến,  cũng  chắp  tay  bạch  Phật  rằng: 

“Hôm  nay  chúng  con  nhờ  sức  chư 

Phật   ở   bản  quốc,  được  đến  cõi  này, 

đưực  tháy  Thế  Tôn,  được  nghe  Đại 

Thừa.  Xin cho chúng con  thọ trì  kinh 

đây,  sau  khi  Phật  nhập  Niết  Bàn,  ở  

quốc  độ  nầy  và  cõi  nước  khác,  nơỉ 

gốc cây núi  rừhg, chỗ ở  của thần tiên, 

cùng  thành  áp  xóm  làng,  đồng 

không  m ộ  địa,  chùa  tháp  phòng 

táng,  nơl hội đồng giảng pháp,  chỗ ở  

của nguờỉ  tục,  m à truyền  bá kinh  nầy 

lan  rộng  khắp  nơi,  khiến  cho  không 

d ú t m ất.  BỞI  tại  sao.  Ví khi  kinh  nầy 

tồn tại,  sẽ khiến cho đường ác tắt dứt
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lâu  dài.  Sở d ĩ như thế,  vì chúng  con 

từhg  nghe  Phật  nói,  cõi  đĩa  ngục 

chẳng  ngăn  cách,  nếu  tụng  m ột  câu, 

chư Thiên  hoan  hỷ,  thường  đến  gần 

gũi  phát tâm   tu  thiện.  Nếu  có  người 

nào  nghe  Kinh  Phương  Quảng,  vui 

mừhg kính tin,  biên chép đọc tụng,  lễ 

bái  thọ trì,  xirtig  niệm  m ột danh  hiệu 

Phật,  m ột  danh  hiệu  Bồ  Tát  ở   trong 

kinh,  ngườỉ  ấy  hiện  đờỉ  sẽ  được  an 

vui  lành mạnh,  không gặp tai  ác.  Khi 

kẻ đó m ạng chung,  Bồ Tát chúng con 

sẽ  hiện  thân  đến  trước  dẫn  về  bản 

độ,  cùng  sanh   ở   m ột  chỗ.  Tại  sao 

thế?  Bởĩ  người  đó  thọ  trì  kinh  nầy. 

Thọ  trì  kinh  nầy  là  trì  thân  Phật. 

Ngườỉ trì thân  Phật,  tức là Bồ Tát.  Kẻ 

ấy  đồng  học  vớĩ  chúng  con. 

BỞI 

nhân  duyên  như thế,  phải  nên  thọ  trì
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kinh nầy đ ẻ nguyện sanh v ề m ột chỗ, 

không lĩa bỏ nhau!” 

Bấy  giờ  Đại  Phạm  Thiên  Vương, 

tam   thập  tam   Thiên,  Hộ  Thế  Tứ 

Vương,  Kim  Cang  Mật Tích,  chư Quỷ 

Thần Vương, Tán chi đại tướng,  Na La 

Long  Vương,  Nan  Đà  Long   Vương, 

Bạt  Nan  Đà  Long  Vương,  A  Tu  La 

Vương,  Ca  Lâu  La  Vương,  Đại  Biện 

Thiên  Vương, 

Quỷ  Tử  Mẫu  Thiên 

Vương,  Chư   Sơn  Quỷ  Thần  Vương, 

Thọ Thần Vương,  Hà Thần Vương,  Hải 

Thần  Vương,  Địa  Thần  Vương,  Thủy 

Thần Vương,  Hỏa Thần Vương,  Phong 

Thần  Vương;  như  thế  vô  lượng  vô 

biên  các  Thần  Vương  và  chư  Thiên 

đều  từ   chỗ  ngồi  đúhg  lên  đảnh  lễ 

Phật,  chắp  tay  cung  kính  m à  thưa 

rằng:  “Bạch  Đức Thế Tôn!  Chúng con
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từ  nay  nguyện  thường  hộ  trì  lờỉ  Thế 

Tôn  nói.  Chỗ  nào  có  Kinh  Phương 

Quảng  nầy,  Thần  vương  chúng  con 

thường   ở   trước  chỗ  áy  đ ẻ  làm  cho 

thanh  tịnh.  Nếu  ở   trong  tháp  hoặc 

trong  phòng,  ờ  nhà  bạch y  hoặc  chỗ 

vắng  lặng,  có  ngườỉ  nào  dùng  tay 

không  sạch  cám  nắm  kinh,  hoặc 

chẳng  cung  kính  khỉ  đọc  tụng  kỉnh 

này,  chúng  con  sẽ  khiến  cho  kẻ  đó 

lúc  đi  đúhg  nằm  ngồi  thân  tâm   đều 

chẳng yên,  nơỉ  nơỉ  đều  sanh  lòng  sợ 

hải.  Kẻ đó hiện thân phải chịu vướng 

m ắc  ác  sự,  đến  khi  m ạng  chung  đọa 

vào  địa  ngục.  Nếu  ngườỉ  nào  cung 

kính,  thân  tâm   thanh  tịnh,  nâng  đỡ  

kinh  này,  tắm   rửa,  đốt  hương,  thọ  trì 

đọc  tụng  hoặc  biên  chép,  ghi  nhớ 

không  quên;  khi  nhớ  Kinh  Điên  nầy
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không  dám   làm  điều  ác,  được  như 

thế,  Thần  Vương  chúng  con  sẽ  bảo 

hộ  người  đó.  Kẻ áy nếu  nằm,  chúng 

con  đúhg   ở   trước  không  cho  thấy 

điều  ác,  cũng  không  cho  ác  nhơn  ác 

thần  làm  hại.  Nơỉ  trụ  xứ  người  đó, 

chúng  con  giữ   gìn  nhà  cửa. 

Nếu 

đương nhơn muốn đi  lại, Thần Vương 

chúng  con  sẽ  đi  trước đ ẻ  dẫn  đường 

dùng  thức  gì  cho  thức  ấy,  kẻ  đó  đi 

trong  bốn  phương  không  bị  chướng 

ngại,  thường tháy việc lành.  Đến  khỉ 

m ạng  chung  lại  được  sanh  lên  cõi 

trờĩ,  do  nhân  duyên  đó  thường  được 

gặp Phật,  không m ất tâm Đại Thừa.” 

Khi  ấy Đức Thế Tôn bảo chư Bồ Tát 

và  Thần  Vương  rằng:  “Như thế,  như 

thế,  đúng  như  các  ông  nói. 

Kinh 

Điẻn nầy khó thẻ được nghe,  phương
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chi  được thấy!  Nếu muốn thọ tĩì đọc 

tụng  kinh  nầy  phải  tắm   rửa,  mặc  áo 

mớỉ  sạch,  quét  dọn  phòng  xá,  treo 

tràng  phan  bảo  cái  trang  nghiêm 

trong  nhà,  đ ốt  các  thứ hương  thơm, 

như  hương  chiên  đàn,  hương  bột, 

hương  thoa,  lễ  bái  sáu  thờỉ,  từ  m ột 

ngày  cho  đến  bảy  ngày.  Trong  thòỉ 

gian  đọc  tụng  kinh  nầy,  phải  chánh 

tâm,  chánh  ý,  chánh  niệm,  chánh 

quán,  chánh  tư   duy,  chánh  tư   nghị, 

chánh  thọ  trì,  chánh  dụng  hành, 

chánh giáo  hóa.  Ngày đêm   sáu thờĩ, 

ỉễ  bái  danh  hiệu  chư  Phật  Bồ  Tát, 

mườĩ  hai  phần  kỉnh.  Nếu  có  thẻ  lễ 

bái đọc tụng như thế,  ỉại tin kính nhứt 

tâm ,  như trong  kinh  nầy  nói,  thT  các 

tội  nặng  đều  trừ diệt  hét,  không  còn 

nghi  ngờ.  Tại  sao  thế?  Vì  kinh  Đại
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Thông  Phươìng  Quảng,  mườỉ  phương 

chư Phật đều  theo  đây tu  hành,  theo 

đây hộ trì,  là m ẹ chư Phật,  là vua các 

kinh,  là  kho  tàng  diệu  nghĩa,  là  đạo 

Bồ Tát.  Kinh Đại Thừa Phương Quảng 

rát sâu mầu,  cũng như thế gian có đủ 

Sáu  Đại  không thẻ  nghĩ  bàn.  Nhữhg 

gT  là  sáu?  M ột  là  đại  đĩa,  hai  là  đại 

thủy,  ba là đại  hỏa,  bốn là đại  phong, 

năm  là  đại  nhựt,  sáu  là  đại  không. 

Kinh như đại địa, đựhg chở tất cả nhơ 

sạch  tổ t xáu.  Kinh  như đại  thủy,  rửa 

trừ  tát  cả  uế  ác  bát  tịnh,  cát  bụi  bợn 

nhơ.  Kinh  như đại  hỏa,  đ ố t  tiêu  tất 

cả  phiền  não  nhơ  ác  cùng  các  vật 

không sạch.  Kỉnh như đại  phong thổi 

bay tát cả trần cáu bát tịnh.  Kinh như 

đại  nhựt,  chiếu  soi  tất  cả  các  chỗ  tối 

tăm Ề  Kỉnh  như đại  không,  dung  thọ
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tất cả VŨ  trụ  thế giói,  các  tướng  lành 

d ữ  tố t xấu.  Kinh  Phương Quảng  nầy 

là  Kinh  Đại  Thừa,  rộng  lớn  vô  song, 

không  thẻ  sánh  ví,  trên  đến  chư  Bồ 

Tát,  giữa  đến  hàng  Thanh  Văn,  dưới 

đến  loài  hữu  tình  đều  dung  nạp  tất 

cả.  Vì  thế  các  ông  nên  thọ  trì  kinh 

nầy,  lưu  bá  kỉnh  nầy,  tin  kính  kinh 

nầy.  Như thế các ông và chư Bồ Tát 

sẽ đuợc vào trí huệ Phật,  thấy rõ Phật 

Tánh.  Kinh nầy sẽ khiến các ông,  chư 

Thiên  Thần  Vương,  và  người  thọ  trì 

đọc tụng,  thường được thấy ta,  cùng 

thấy tất cả chư Phật đờỉ vị  lai,  chuyển 

đại  pháp  luân,  ngồi  Đạo  Tràng  Bồ 

Đề.” 

Bấy  giờ  trong  đại  chúng  có  vị  Bồ 

Tát tên là Tín Tướng từ  chỗ ngồi đứhg 

ỉên,  chỉnh  y  phục,  lễ  nơl  chân  Phật

32



 Hòa  ĩìaỉộng  Thích 

T ỉiiề n   ^   T ô m

m à  thưa  rằng:  “Bạch  Đức  Thế  Tôn! 

Chúng  con  hôm  nay  có  điều  muốn 

hỏi.  Cúi xin Thế Tôn  rũ  lòng chỉ dạy. 

Lòỉ  Đức Thế Tôn  nói,  hay  làm  ỉợỉ  ích 

cho vô lượng chúng sanh!” 

Khỉ  đó  Phật  bảo  Tín  Tướng  Bồ  Tát 

rằng:  “Lành  thay!  Lành  thay!  Nầy 

thiện  nam  tử! 

Nếu  ông  muốn  hỏi 

điều  chỉ  thí cứ  nên  hỏi.  Ta sẽ vĩ ông 

m à giải thích rành rẽ.  Chỗ ông hỏi sẽ 

làm  lợỉ  ích  lớn cho vô  lượng  loài  hữli 

tình!” 

Tin  Tướng  Bồ  Tát  ỉĩèn  thưa  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn!  Con  nhớ  thưở 

xua,  cách  vô  lượng  kiếp  về  đờĩ  quá 

khứ,  có  đức  Phật Thế Tôn  tên  là  Bảo 

ThắngỂ  Chúng  sanh  nghe  danh  hiệu 

Đức Phật ấy dù chỉ m ột lần,  đều được 

sanh  lên  cõi  tròĩ. về sau  chẳng  bao
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lâu,  trong  cánh  đồng  rộng,  nơĩ  quốc 

độ của nhà vua Thiên Tự Tại Quang ở  

xứ áy,  có m ột ao to nước đã khô cạn. 

Trong ao có  mười  ngàn con cá  lớn  bị 

ánh  nắng  m ặt  trờỉ  chiếu,  phơi  thân 

nóng  bức  sắp  vào  chỗ  chết.  Lúc  ấy 

có  m ột  Đại  Sĩ  tên  là  Lưu  Thủy,  nhìn 

tháy  bầy  cá  sanh  lòng  thương  xót, 

chở  nước  đổ  vào  ao  cho  cá  được 

sống  thêm   ít  ngày.  Ông  biết  chẳng 

bao  lâu chúng sẽ phải chết,  nên vT cá 

xirtìg niệm danh hiệu  Phật  Bảo Thắng 

ba  lần.  Bầy  cá  nghe  xong  đều  chết 

hết  cả,  được  sanh  lên  CÕI  trờỉ  Đạo 

LỢỈ. 

Bởỉ có nhân duyên như thế,  nay xin 

Đức Thế Tôn  vì  trong  đại  hội  đây và 

các  chúng  sanh  ở   đờl  vị  lai  m à  nói 

hồng  danh  chư  Phật. 

Lại  nữa  khi
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nghe  danh  hiệu  Thích  Ca  Mâu  Ni, 

cũng  được vô  lượng  ỈỢỈ  ích,  vô  biên 

công  đức,  thường  được  giàu  vui. 

Chúng  sanh  được  nghe  hồng  danh, 

được  tháy  chư  Phật,  đều  do  nhân 

duyên.  Cho  nên  nay  con  khẩn  cầu, 

nguyện  xin  nói  ra,  cũng  đ ẻ  độ  thoát 

n h ữ ig  chúng sanh m ê lầm,  phạm  các 

cấm giớỉ, gây nên tội nặng.” 

Khi  đó  Phật  bảo  Tín  Tướng  Bồ  Tát 

Ma  Ha Tát  rằng:  “Nầy thiện  nam  tử! 

Nếu ta nói  rộng nhũhg danh hiệu chư 

Phật trong mườĩ  phương,  thĩ dù  trám 

ngàn  muôn  kiếp  cũng  không  thẻ  nói 

hết.  Có thẻ biết được số giọt của tất 

cả  các  thứ   nước  như:  ao,  hồ,  sông, 

biển,  cho đến nước mưa,  nhirtìg danh 

hiệu chư Phật không thể biết hết.  Có 

thẻ  biết  được  cân  lượng  của  các  núi
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Tu  Di,  nhirtìg  danh  hiệu  chư  Phật 

không thẻ biết hét.  Có thẻ  biết được 

độ  số của tất cả miền đại  địa,  nhưhg 

danh  hiệu  chư  Phật  không  thẻ  biết 

hết.  Có  thẻ  biết  tận  bờ  m é  của  hư 

không thế giớỉ,  nhưtìg danh  hiệu  chư 

Phật  không  thể  biết  hét.  Nay  ta  vì 

ông  m à  nói  lược  qua  danh  hiệu  chư 

Phật  ba  đòĩ.  Nếu  kẻ  nào  có  duyên 

nghe  qua  m ột  lần,  đến  lúc  m ạng 

chung,  cũng  được  sanh  lên  cõi  trờĩ. 

Như  nghe  rồi  tin  kính,  lại  hay  biên 

chép,  xiíhg danh  lễ  bái,  sẽ  diệt được 

vồ  lượng  tội  nặng  trong  nhiều  kiếp 

sống  chết,  được  vô  lượng  phước, 

người đó khỉ m ạng chung, tùy ý vãng 

sanh  mườỉ  phương  thế  giớỉ,  cũng 

được thấy ta và thấy chư Phật  ở  Hiền 

kiếp đờĩ vị lai.” 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng 

rằng:  “Chư đại  chúng  nên  chỉnh  đốn 

y  phục,  chánh  tâm,  chánh  thân, 

chánh  ý,  chánh  niệm  và  chánh  quán 

sát. 

Muốn  được  nghe  pháp,  phải 

nhút tâm  kính lễ Đức Phật Tu Di  Đáng 

Vương,  kính  lễ  Đức  Phật  Bảo  Vương, 

kính  lễ  Đức  Phật  Bảo  Thắng,  kính  ỉễ 

Đức Phật A Di Đà,  kính ỉễ Đức Phật Tỳ 

Bà Thi,  kính  iễ Đức  Phật Đa  Bảo,  kính 

lễ Đức Phật Thích Ca Mâu  Ni.  Lại  xin 

kính lễ  Bậc Nhiếp Trì tất cả các pháp, 

kính lễ ngôi Quá xúhg Lượng,  kính lễ 

ngôi  Không  Sánh  Ví,  kính  lễ  Vô  Biên 

Pháp,  kính  lễ  ngôi  Khó  Nghĩ  Bàn, 

kính  lễ  ngôi  Trụ  Lực,  Lực  Trung  Lực, 

kính  lễ  ngôi  Thập  Lực,  Vô  s ở   úy. 

Kính  lễ  đấng  Tam  Gỉớỉ  Tôn.  Kính  lễ 

bậc  Đại  Đạo  Sư của  tất  cả.  Kính  lễ
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bậc  hay dứt trừ các  kiết  phược.  Kính 

lễ  đấng  đã  đến  bờ  bên  kia.  Kính  lễ 

bậc  đã vượt  khỏi  các  thế  gian.  Kính 

ỉễ  đấng  đã  lìa  hẳn  đường  sanh  tử. 

Kính  ỉễ  bậc  được  Tam  Muội  Giải 

Thoát.  Kính  lễ  đấng  như  hư  không 

chẳng  nương  tựa. 

Kính  lễ  bậc  Đại 

Pháp  Vương  trong  chúng. 

Kính  lễ 

đấng  đã  phá  hoại  bốn  loài  ma.  Kính 

lễ  bậc  Đạỉ  Từ  Phụ  xem   chúng  sanh 

như con  một.  Cúi  xin  đờỉ  đờỉ  được 

gặp  chư  Phật,  được  tỏ  thấy  Phật 

Tánh,  kết  cuộc  được  đến  Đại  Niết 

Bàn.  Bởĩ  tại  sao?  Vì  tất  cả  các  loài 

hữu  tình  đều  có  Phật  Tánh. 

Đại 

chúng  nên  chắp  tay  m ột  lòng  nghe 

kỷ và nhứt tâm  cúng dường.” 
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 Đ ại chúng hẫy nhiếp tâm 

 Nghe ta n ói danh hiệu 

 Phật mườĩ phương ba đờĩ 

 Dù phạm  năm  Vô Giấn 

 Cũng sẽ được g iả i thoát 

 Đến người không căn lành 

 Ta cũng v ì tuyên nó! 

 Chúng tự  không thể hiểu 

 Như mẩm héo bỏ đ ĩ 

 Huyễn vọng sẽ tiêu tan 

 D uy còn có chân thật 

 Trừ bỏ tướng ĩĩẻ u  Thừa 

 Chỉ còn có Đ ại Thừa 

 Lại bỏ H ai Thừa trên 

 Duy còn có N hút Thừa 

 Nếu người không cần lành 

 Chẳng đuực nghe danh hiệu 

 Từhg cúng vô lượng Phật 

 N ay được nghe danh Phật
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 H ãy nhiếp tâm nghe kỷ 

 Nên khéo b iế t thọ trì 

 Người ít  phàn g iả i thoát 

 Nên trụ nơí vắng lặng 

 ơ  trong đạo pháp ta 

 Kinh hành làm  việ•  c Phậ

»

 t

 Thọ trì vầ đọc tụng 

 L ễ bái danh hiệu Phật 

 Lìa bỏ các việc ma 

 Không phạm  bốn trọng cẩm 

 Cùng Vô Giấn, Xỉển Đ ề 

 Kẻ ắy đờĩ v ị la i 

 Sẽ được thành Phật đạo 

 Người chẳng sanh lòng tín 

 Q uyết đọa ba đường ác 

 Sanh tín siêng lễ  bái 

 Sẽ thấy vô lượng Phật 

 Vậy phải sanh lòng tín 

 Vầ chí tâm kính lễ
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 Danh hiệu Phật mười phương 

 Nguyện trữ  vô lượng tội. 

Tất cả đại chúng hãy chắp tay nghe 

kỷ,  nhiếp  trì  thân  tâm  chớ  cho  loạn 

động.  Lại  nên  gieo  nám  vóc  xuống 

đất, m ột lòng nghe nhận. 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  dùng  Phạm 

âm xirtig danh  hiệu  chư Phật đờỉ  quá 

khứ rằng:
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 ®  Nam Mô Quá KhứVô Lượng Chư 

Phật. 

 ®  Nam Mô Quá Khứ Trang Nghiêm 

Kiếp Thiên Phật. 

®  Nam Mô Nhị Vạn Đồng Hiệu Nhựt 

Nguyệt Đăng Minh Phật. 

®  Nam Mô Tam Vạn Đồng Hiệu 

Nhiên Đăng Phật. 

®  Nam Mô Đại Thông Trí Thắng Phật 

cập Thập Lục Vương Tử Phật. 

 ®  Nam Mô Không Vương Phật. 

@  Nam Mô Đa Bảo Phật. 

 ®  Nam Mô Vân TựTại Đăng vương 

Phật. 

 ®  Nam Mô Oai Âm Vương Phật. 

®  Nam Mô Vô số  Quang Phật. 

 ®  Nam Mô TưThỉện Phật. 

 ®  Nam Mô Nhựt Nguyệt Tinh Minh 

Đức Phật. 
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 ®  Nam Mô Tình Hoa Tú Vương Phật. 

®  Nam Mô Tình Trang Nghiêm 

Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Long Tôn Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Vân Lôi Âm Vương Phật. 

®  Nam Mô Vân Lôi Tú Chủ Hoa Trí 

Phậ

■

•

t. 

 ®  Nam Mô Bảo Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Sa La Thọ Vương Phật. 

®  Nam Mô Thượng Oai Đức Bảo 

Vương Phật. 

®  Nam Mô Quang Minh Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Bá ức đồng Hiệu Định 

Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Quang Viễn Phật. 

®  Nam Mô Nguyệt Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Chiên Đàn Hương Phật. 

 ®  Nam Mô Thiện Sơn Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Tu Di Thiên Quang Phật. 
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 ®  Nam Mô Tu Di Đẳng Diệu Phật. 

 ®  Nam Mô Nguyệt sắc Phật. 

®  Nam Mô Chánh Niệm Phật. 

 ®  Nam Mô Ly cấu Phật. 

®  Nam Mô Vô cáu Trượt Phật. 

®  Nam Mô  Long Thiên Phật. 

 ®  Nam Mô Bất Động Địa Phật. 

®  Nam Mô Lưu Ly Diệu Hoa Phật. 

 ®  Nam Mô Lưu Ly Kim sắc Phật. 

®  Nam Mô Kim Tạng Phật. 

 ®  Nam Mô Diệm Quang Phật. 

®  Nam Mô Diệm Cán Phật. 

 ®  Nam Mô  Địa Chủng Phật. 

 ®  Nam Mô Nguyệt Tượng Phật. 

 ®  Nam Mô Nhựt Âm Phật. 

©  Nam Mô Giải Thoát Hoa Phật. 

®  Nam Mô Trang Nghiêm Quang 

Minh Phật. 
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®  Nam Mô Hải Giác Thần Thông 

Phật. 

 ®  Nam Mô Thủy Quang Phật. 

®  Nam Mô Đại Hương Phật. 

®  Nam Mô Ly Hư cấu Phật. 

®  Nam Mô x ả  Yếm Ý Phật. 

®  Nam Mô Bảo Diệm Phật. 

®  Nam Mô Diệu Đảnh Phật. 

®  Nam Mô Dõng Lập Phật. 

 ®  Nam Mô Công Đức Trí Huệ Phật. 

®  Nam Mô Tẻ Nhựt Nguyệt Phật. 

 ®  Nam Mô Nhựt Nguyệt Lưu Ly 

Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Vô Thượng Lưu Ly Quang 

Phật. 

 ®  Nam Mô Tối Thượng Thủ Phật. 

 ®  Nam Mô Bồ Đề Hoa Phật. 

 ®  Nam Mô Nguyệt Minh Phật. 

 ®  Nam Mô Nhựt Quang Phật. 
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 ®  Nam Mô Hoa sắc Vương Phật. 

®  Nam Mô Thủy Nguyệt Quang 

Phật. 

 ®  Nam Mô Trừ Nghi Minh Phật. 

®  Nam Mô Độ Khổ Hạnh Phật. 

©  Nam Mô Tinh Tín Phật. 

 ®  Nam Mô Thiện Tú Phật. 

®  Nam Mô Oai Thần Phật. 

®  Nam Mô Pháp Huệ Phật. 

®  Nam Mô Loan Âm Phật. 

®  Nam Mô SưTử Ảm Phật. 

®  Nam Mô Long Ấm Phật. 

®  Nam Mô XửThế Phật. 

®  Nam Mô TựTại  Phật. 

®  Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật. 

 ®  Nam Mô Vô Lượng Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Vô Biên Quang Phật. 

®  Nam Mô Vô Ngại Quang Phật. 

®  Nam Mô Vô Đối Quang Phật. 
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 ®  Nam Mô Diệm Vương Quang Phật. 

®  Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Hoan Hỷ Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Trí Huệ Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Bắt Đoạn Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Nan Tư Quang Phật. 

®  Nam Mô Vô Xirtig Quang Phật. 

®  Nam Mô Siêu Nhựt Nguyệt Quang 

Phật. 

®  Nam Mô Tướng Hảo Tử Quang 

Phật. 

 ®  Nam Mô Viễn Chiếu Phật. 

®  Nam Mô Bảo Tạng Phật. 

 ®  Nam Mô Vô Lượng Âm Phật. 

®  Nam Mô Cam Lồ Vị Phật. 

 ®  Nam Mô Long Thắng Phật. 

 ®  Nam Mô Thắng Lực Phật. 

 ®  Nam Mô Đức Thủ Phật. 

 ®  Nam Mô Diệu Đức Sơn Phật. 
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®  Nam Mô Nhân Vương Phật. 

®  Nam Mô Vô Thượng Hoa Phật. 

 ®  Nam Mô Oai Lực Vương Phật. 

®  Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật. 

®  Nam Mô Sư Tử Y Vương Phật. 

®  Nam Mô TựTại Vươlng Phật. 

 ®  Nam Mô Phổ Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Phổ Minh Phật. 

®  Nam Mô Phổ Tình Phật. 

®  Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 

Hương Phật. 

 ®  Nam Mô Chiên Đàn Hương Quang 

Phật. 

 ®  Nam Mô Ma Ni Tràng Phật. 

®  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni  Bảo 

Tích Phật. 

®  Nam Mô Nhút Thiết Thế Gian Nhạo 

Kiến Thượng Đại Tình Tấn Phật. 
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 ®  Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang 

Phật. 

 ®  Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật. 

 ®  Nam Mô Hải Đức Quang Minh 

Phật. 

®  Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ 

Tán Kim Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Đại Cường Tình Tấn Dõng 

Mãnh Phật. 

 ®  Nam Mô Đại Bi Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Từ Lực Vương Phật. 

®  Nam Mô TừTạng Phật. 

 ®  Nam Mô Chiên Đàn Khốt Trang 

Nghiêm Thắng Phật. 

®  Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật. 

®  Nam Mô Thiện Giác Ý Phật. 

 ®  Nam Mô Quảng Trang Nghiêm 

Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Kim Hoa Quang Phật. 
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 ®  Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự 

Tại  Lực Vương Phật. 

®  Nam Mô Hư Không Bảo Hoa 

Quang Phật. 

®  Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm 

Vương Phật. 

®  Nam Mô Phổ Hiện sắc Thân 

Quang Phật. 

®  Nam Mô Bất Động Tít Quang Phật. 

@  Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma 

Vương Phật. 

®  Nam Mô Thiện Tài Quang Minh 

Phật. 

 ®  Nam Mô Từ Bỉ Trí Huệ Thắng Phật. 

 ®  Nam Mô Di Lặc  Tiên Quang Phật. 

®  Nam Mô Thiện Tích Nguyệt Âm 

Diệu Tôn Trí Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Thế Tinh Quang Phật. 
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®  Nam Mô Long Chủng Thượng Tít 

Tôn Vương Phật. 

®  Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang 

Phậ•t. 

®  Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu 

Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Huệ Tràng Thắng Trang 

Nghiêm Vương Phật. 

 ®  Nam Mô SưTử Hống TựTại Lực 

Vương Phật. 

 ®  Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. 

 ®  Nam Mô Thường Quang Tràng 

Phật. 

 ®  Nam Mô Quan Thế Đăng Vương 

Phật. 

 ®  Nam Mô Huệ Oai Đăng Vươlng 

Phật. 

 ®  Nam Mô Pháp Tràng Thắng Vương 

Phật. 
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 ®  Nam Mô Tu Di Quang Phật. 

®  Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang 

Phật. 

 ®  Nam Mô ưu Đàm Bát La Hoa 

Quang Thù Thắng Lực Vươtig Phật. 

©  Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật. 

 ®  Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang 

Phật. 

®  Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh 

Vươíig Phật. 

 ®  Nam Mô Tài Quang Phật. 

 ®  Nam Mô Kim Hải Quang Phật. 

®  Nam Mô Sơn Hải Huệ TựTại 

Thông Vương Phật. 

®  Nam Mô Đạỉ Thông Quang Phật. 

®  Nam Mô Nhút Thiết Pháp Tràng 

Mãn Vương Phật. 

®  Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật. 

®  Nam Mô Dõng Mãnh Phật. 
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®  Nam Mô Kim Sơn Bảo Cái Phât. 

 ®  Nam Mô Kim Hoa Diệm Quang 

Tướng Phật. 

 ®  Nam Mô Đại Cự Quang Minh Phật. 

 ®  Nam Mô Bảo Cái Đăng Vương 

Phật. 

 ®  Nam Mô Vô cáu Tạng Phật. 

®  Nam Mô Quang Minh Tướng Phật. 

 ®  Nam Mô Kim Diệm Quang Minh 

Phật. 

 ®  Nam Mô Kim Diệm Quang Minh 

Tạng Phật. 

®  Nam Mô Quá Khứ Vô Lượng Phân 

Thân Chư Phật. 

 ®  Nam Mô Quá Khứ Nhứt Phật, Thập 

Phật,  Bá Phạt, Thiên Phật, Vạn Phạt, 

hay trừ  tội nặng từ  vô lượng kiếp 

sanh tử  cho đến ngày nay.  (1 lạy)
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®  Nam Mô Quá Khứ Nhút ức, Thập 

ức,  Bá ức, Thiên ức, Vạn ức, Na 

Do Tha,  Hằng Hà Sa, Vô Lượng A 

Tăng Kỳ Chư Phật,  hay trừ  tội nặng 

từ  vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 

ngày nay.  (1 lạy)

Nếu  ngườĩ  nào  được  nghe  vô 

lượng  a  tăng  kỳ  danh  hiệu  chư Phật 

đờl  quá  khứ,  kẻ  đó  trong  tám  mươỉ 

muôn  kiếp  không  đọa  địa  ngục  khổ. 

Vì thế cho nên phải cung kính lễ. 

 Do nhân duyên lễ  bái 

 Chư Phật đời quá khứ 

 D iệ t tộ i hoàn bản tâm 

 Chẳng còn tạo mười ác 

 Cùng vớỉ tộ i N gũ Nghịch 

 Thuờhg được nghe chấnh phấp

54



 Hòa  ĩkựộng  Thíck  ĩh^ 9  ĩh ỉê n  

Tăm

 Đ ầy đủ đạo Đ ại Thừa 

 Cho nên nay kính lễ  

 Chỉ trừ  hai hạng người 

 M ột,  bắng Kỉnh Phương Đẳng 

 H ai, hạng N hút Xiẻn Đ ề 

 Là khó nỗi d iệ t tộ i 

 Nếu người tâm thanh tịnh 

 Chẳng phải N hútXỉẻn Đ ề 

 Sẽ tháy vô lượng Phật 

 Cho nên nay kính lễ. 

 Nếu phạm  tộ i Tứ Trọng 

 Cùng tộ i N gũ Vô Giấn 

 M à lòng tín thanh tỉnh 

 Cũng được như phấp trụ 

 Lại do duyên kính lễ  

 D iệt trừ  nghiệp Thập Á c 

 Q uyết được g iớ i Đ ại Thừa 

 Vì thế nên kính lễ. 
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Khi  Đức  Thế  Tôn  nói  danh  hiệu  chư 

Phật  đời  quá  khứ,  có  mườỉ  ngàn  Bồ 

Tát  chứhg  Vô  Sanh  Nhẫn,  tám   trám 

Thanh Văn phát Thiểu Phần Tâm,  năm 

ngàn Tỳ Kheo đắc quả A La Hán,  m ột 

ức  trờỉ  và  ngườỉ  được  Pháp  Nhãn 

Tình. 

Kế  tiếp  Đức  Thế  Tôn  dùng  Phạm 

Âm  xưhg  danh  hiệu  chư  Phật  đờỉ 

hiện tại rằng:

® Nam Mô Hiện Tại Vô Lượng Chư 

Phật. 

® Nam Mô Hiện Tại  Hiền Kiếp Thiên 

Phật. 

® Nam Mô Thập ứ c Đồng Hiệu 

Vương Minh Chư Phật. 

 ® Nam Mô Ly cấu Tử Kim Sa Phật. 

® Nam Mô Vô Lượng Minh Phật. 
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 ® Nam Mô Nhụt Chuyển Quang 

Minh Vương Phật. 

® Nam Mô Hương Tích Phật. 

 ® Nam Mô SưTử ứ c Tượng Phật. 

® Nam Mô SưTửDu Hý Phật. 

 ® Nam Mô Phổ Quang Công Đức 

Sơn Vương Phật. 

® Nam Mô Thiện Trụ Công Đức Bảo

vương Phật. 

® Nam Mô Bảo Trang Nghiêm Vương 

Phật. 

® Nam Mô Nan Thắng Phật. 

® Nam Mô Tu Di Tướng Phật. 

® Nam Mô Tu Dỉ Đăng Vươìng Phật. 

 ® Nam Mô Bảo Đức Phật. 

® Nam Mô Bảo Nguyệt Phật. 

® Nam Mô Bảo Diệm Phật. 

 ® Nam Mô Bảo Nghiêm Phật. 
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 ® Nam Mô Nan Thắng SưTử Vương 

Phật. 

® Nam Mô Đại Quang Vương Phật. 

® Nam Mô Bất Động Phật. 

® Nam Mô Dược Vương Phật. 

® Nam Mô Trang Nghiêm Phật. 

® Nam Mô Lâu Chí Phật. 

 ® Nam Mô Nguyệt Cái  Phật. 

® Nam Mô Phổ Quang Phật. 

 ® Nam Mô Bảo Vương Phật. 

® Nam Mô Tỳ Bà Thi  Phật. 

® Nam Mô Thi  Khí Phật. 

® Nam Mô Tỳ Xá Phù Phật. 

® Nam Mô Câu Lưu Tôn Phật. 

 ® Nam Mô Câu Na Hàm Mâu Ni 

Phật. 

© Nam Mô Ca Diếp Phật. 

 ® Nam Mô Lôi Âm Vương Phật. 

@ Nam Mô Ký Pháp Tạng Phật. 
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® Nam Mô Chiên Đàn Hoa Phật. 

® Nam Mô Ghỉên Đàn Diệp Phật. 

 ® Nam Mô Diệu Ý Phật. 

 ® Nam Mô Vô Thượng Thắng Phật. 

 ® Nam Mô Cam Lồ c ổ  Phật. 

 ® Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang 

Minh Phật. 

 ® Nam Mô Vô Thắng Phật. 

 ® Nam Mô Cụ Túc Trang Nghiêm 

Vương Phật. 

 ® Nam Mô Quang Minh Biến Chiếu 

Công Đức Vương Phật. 

 ® Nam Mô Phá Hoại Tứ Ma SưTử 

Hống Vương Phật. 

® Nam Mô Kim Cang Bất Hoại  Phật. 

® Nam Mô Lưu Ly Quang Phật. 

 ® Nam Mô Tu Dỉ Sơn Vương Phật. 

 ® Nam Mô Tình Quang Minh Vương 

Phật. 
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® Nam Mô Thiện Đức Phật. 

® Nam Mô Vô Lượng Quang Minh 

Phật. 

 ® Nam Mô Đà Ra Ni Du Hý Phật. 

® Nam Mô Thủ Láng Nghiêm Định 

Tam Muội Lực Vương Phật. 

® Nam Mô Thiện Kiến Định TựTại 

Vương Phật. 

© Nam Mô Vô Thượng Công Đức 

Phật. 

 ® Nam Mô Thần Thông TựTạỉ Phật. 

® Nam Mô Vô sắc Tướng Phật. 

® Nam Mô Vô Thanh Tướng Phật. 

® Nam Mô Vô Hươíig Tướng Phật. 

® Nam Mô Vô V| Tướng Phật. 

 ® Nam Mô Vô Xúc Tướng Phật. 

@ Nam Mô Tam Muội Định TựTại 

Phật. 

® Nam Mô Huệ Định Tự Tại  Phật. 
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® Nam Mô Tướng Giác Tự Tại  Phật. 

 ® Nam Mô Phổ Nhiếp Phật. 

® Nam Mô Bảo Đức Phổ Quang Phật. 

 ® Nam Mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật. 

® Nam Mô Hoan Hỷ Phật. 

 ® Nam Mô A Súc Bệ Phật. 

 ® Nam Mô Tu Di Tướng Phật. 

 ® Nam Mô Tu Di Đảnh Phật. 

 ® Nam Mô SưTửÂm  Phật. 

® Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. 

 ® Nam Mô Hư Không Trụ Phật. 

® Nam Mô Vân Lôi TựTại Phật. 

0  Nam Mô Thường Diệt Phật. 

 ® Nam Mô Đế Tướng Phật. 

® Nam Mô Phạm Tướng Phật. 

 ® Nam Mô Bất Phạm Tướng Phật. 

 ® Nam Mô A Di Đà Phật. 

 ® Nam Mô Độ Nhút Thiết Thế Gian 

Khổ Não Phật. 
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 ® Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn 

Hương Thần Thông Phật. 

® Nam Mô Vân TựTại Vương Phật. 

 ® Nam Mô Hoại  Nhút Thiết Thế Gian 

Bố Úy Phật. 

® Nam Mô Bá ứ c Ngã Thích Ca Mâu 

Ni  Phật. 

® Nam Mô Hiện Tại Vô Lượing Phân 

Thân Chư Phật. 

® Nam Mô Hiện Tại Nhút Phật, Thập 

Phật,  Bá Phật, Thiên Phật, Vạn Phật, 

hay trừ  tội nặng từ  vô lượng kiếp 

sanh tử  cho đến ngày nay.  (1 lạy)

® Nam Mô Hiện Tại Nhút ức, Thập 

ức,  Bá ức, Thiên ức, Vạn ứ c Na Do 

Tha Hằng Hà Sa Đẳng Vô Lượng A 

Tăng Kỳ Chư Phật,  hay trừ  tội nặng 

từ  vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 

ngày nay.  (í lạy)
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Nếu người nào được nghe vô 

lượng a táng kỳ danh hiệu chư Phật 

đờĩ hiện tại,  kẻ đó trong sáu mươi 

m uôn kiếp chẳng đọa địa ngục khổ. 

Vì thế cho nên phải cung kính lễ. 

 Do nhân duyên lễ  bắỉ 

 M ười phương Hiện Tại Phật 

 Độ thoát các nghiệp ác 

 D iệt trừ  năm tộ i nghịch. 

 Thường ở  đất thanh tịnh 

 An trụ phấp Thích Ca 

 Xa lìa bốn đường ác 

 Đuực thấy Phật D i Lặc. 

 Vầ ngàn Phật hiện tại 

 Vì thế nên kính lễ  

 Lại thấy mười phương Phật 

 Thường sanh sang Tình Độ
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 Được nghe Đệ N hút Nghĩa 

 B iết rõ NhưLaĩ thường. 

Khỉ Đức Thế Tôn nói danh hiệu chư 

Phật đờỉ hiện tại, có hai hằng hà sa 

Bồ Tát chúhg nhập Đà Ra Ni môn, 

bốn mươỉ  hai ức trờỉ và người phát 

tâm  Vô Thượng Bồ Đề. 

Ké tiếp Đức Thế Tôn dùng Phạm 

âm xiíhg danh hiệu chư Phật đờĩ vị lai 

rằng:

 ® Nam Mô Vị  Lai Vô Lượng Chư 

Phật. 

® Nam Mô Vị  Lai Tình Tú Kiếp Thiên 

Phật. 

® Nam Mô Di  Lặc Phật. 

® Nam Mô 'Tình Thân Phật. 

 ® Nam Mô Hoa Quang Phật. 
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 ® Nam Mô Quang Minh Phật. 

® Nam Mô Hoa Túc An Hành Phật. 

® Nam Mô Danh Tướng Phật. 

0  Nam Mô Diêm Phù Na Đề Kim 

Quang Phật. 

 ® Nam Mô Pháp Minh Phật. 

 ® Nam Mô Bảo Minh Phật. 

 ® Nam Mô Phổ Minh Phật. 

® Nam Mô Phổ Tướng Phật. 

® Nam Mô Phổ Quang Phật. 

® Nam Mô Sơn Hải Huệ TựTại Thông 

Vương Phật. 

® Nam Mô Đạo Thát Bảo Hoa Phật. 

® Nam Mô Bảo Trang Nghiêm Phật. 

 ® Nam Mô Phất Sa Phật. 

 ® Nam Mô Bá ứ c Đồng Hiệu TựTại 

Đăng Vương Phật. 

 ® Nam Mô Bảo Tướng Phật. 
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 ® Nam Mô Nhứt Thiết Chúng Sanh 

Hỷ Kiến Phật. 

® Nam Mô Nhị Vạn Đồng Hiệu 

Quang Tướng Trang Nghiêm Phật. 

 ® Nam Mô Tam Vạn Đồng Hiệu Phổ 

Đức Phật. 

® Nam Mô Vân Lôi Âm Vương Phật. 

® Nam Mô Tứ Vạn Bát Thiên Đồng 

Hiệu Định Quang Phật. 

© Nam Mô Bảo Nguyệt Vương Phật. 

 ® Nam Mô Ly cấu Quang Phật. 

 ® Nam Mô Diệu sắc Phật. 

 ® Nam Mô Diệu sắc Quang Minh 

Phật. 

 ® Nam Mô Phá Nhút Thiết Chúng 

Nạn Phật. 

 ® Nam Mô Chúng Hương Phật. 

® Nam Mô Chúng Thanh Phật. 


6 6



 Hòa  T hỉậng  Thích  ^

 ĩ h ỉê n   Hạ  T â m

® Nam Mô Thập Thiên Đồng Hĩệu 

Quang Minh Trang Nghiêm Phật. 

 ® Nam Mô Bát Thiên ứ c Đồng Hiệu 

Trang Nghiêm Quang Minh Phật. 

® Nam Mô Bảo Hoa Trang Nghiêm 

Phậ•t. 

® Nam Mô Thượng Thủ Đức Vương 

Phật. 

® Nam Mô Tử Kim Quang Minh Phật. 

® Nam Mô Ngũ Bá Thọ Ky Hoa 

Quang Phật. 

 ® Nam Mô Na La Diên Bất Hoại Phật. 

 ® Nam Mô Bảo Hoa Trang Nghiêm 

Phật. 

 ® Nam Mô Kim Cang Đ|nh TựTại 

Phậ•t. 

® Nam Mô VỊ  Lai Vố Lượng Phân 

Thân Chư Phật. 
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 ® Nam Mô Vị  Lai Nhút Phật, Thập 

Phật,  Bá Phật, Thiên Phật, Vạn Phật, 

hay trừ  tội nặng từ  vô lượng kiếp 

sanh tử  cho đến ngày nayỆ  (1 lạy)

© Nam Mô Vị  Lai Nhút ức, Thập ức, 

Bá ức, Thiên ức, Vạn ức,  Na Do 

Tha,  Hằng Hà Sa Vô Lượng A Tăng 

Kỳ Chư Phật,  hay trừ tội nặng từ  vô 

lượng kiếp sanh tử  cho đến ngày 

nạy.  (1 lạy)

Nếu  ngườỉ  nào  được  nghe  vô 

lượng  a  táng  kỳ  danh  hiệu  chư Phật 

đờl  vị  lai,  tht  kẻ  đó  trong  mười  bốn 

vạn  kiếp  khỏi  đọa  đĩa  ngục  khổ.  Vì 

thế cho nên phải cung kính lễ. 

 Do nhân duyên lễ  bái 

 Chư Phật đờĩ v ị la i
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 N goầỉ tộ i Xiẻn Đ ề ra 

 Ba chường và năm nghịch 

 Đều được trừ  d iệ t h é t 

 A n trụ trong Phật phấp 

 Được thấy vô lượng Phật 

 Thường được nghe chánh pháp 

 Vì thế nay kính lễ. 

 Do nhân duyên lễ  bái 

 Phật m uờí phương ba đờĩ 

 D iệ t trừ  tộ i quấ khứ 

 Hiện tạ i và v ị la! 

 Kẻ đã tạo m uờí ắc 

 Hiện tiền đưực trừ  d iệ t 

 Tương la i thấy Phật Tánh 

 Vĩ thế nên tín chắc. 

 Biên chép đọc tụng kỉnh 

 Đ ời đờí tùy chỗ sanh 

 Chẳng khởi tà kiến ắc 

 Thường được chánh g iả i thoắt
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 Không sanh tạ i biên đĩa 

 Chẳng sanh ờ  nước ác 

 Không gặp ác quốc vương 

 Trong bón ức muôn kiếp 

 Chẳng đọa đĩa ngục khổ 

 Thế nên nay kính /ế 

 Nguyện trừ  mười nghiệp ấc 

 Đuực đại Đà Ra N ỉ. 

Khi  Đức Thế Tôn nói  danh  hiệu chư 

Phật đờĩ vị  lai, có nám trăm Bồ Tát trụ 

ngôi  Bất  Thối  Chuyển,  bảy  trăm  Tỳ 

Kheo  Ni  đắc quả A  La Hán,  sáu mươỉ 

haĩ  ức trờĩ  và  ngưòí  được  Pháp  Nhãn 

Tình

Kế tiếp Đức Thế Tôn lại dùng Phạm 

âm  xitag  danh  hiệu  mườỉ  hai  phần 

kinh và các Ba La Mật rằng:
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 ® Nam Mô Tổng Trì Chư Đại Đà Ra Ni

Môn.  (1 lạy)

 ® Nam Mô Thập Nhị  Bộ: Ta Đa La,  Kỳ 

Dạ Thọ Ký, Dà Đà Na,  Ưu Đà Na,  Ni 

Đà  Na,  A  Ba  Đà  Na,  Y Đế  Viết  Đa 

Già,  Sa  Đa  Già,  Tỳ  Phật  Lược,  A 

Phù  Đà  Đạt  Ma,  Ưu  Bà  Đề  Xá Tôn

Kinh.  (1 lạy)

 ® Nam Mô Đại Tạng Trung Chư Ba La 

M ật Môn.  u lạy)

Nếu  ngườĩ  nào  được  nghe  mười 

hai  phần  kinh  và  các  Ba  La  Mật,  m à 

đọc  tụng  lễ  bái,  tin  ưa  thọ  trì,  kẻ  đó 

trong hai mươỉ muôn kiếp không đọa 

địa ngục khổ,  được Túc M ạng Tít.  Ví 

thế cho nên phải cung kính lễ. 

Khi  Đức  Phật  nói  danh  hiệu  mườĩ 

hai  phần  kinh,  có  tám   muôn  nám
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ngàn Bồ Tát đắc Kim Cang Tam Muội, 

mườỉ  ức  Thanh  Văn  phát  tâm   Đại 

Thừa, mườỉ ngàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni 

đắc  quả  A  La  Hán,  vô  lượng  tròĩ  và 

người được Pháp Nhãn Tinh. 

Ké tiếp Đức Thế Tôn lại dùng Phạm 

âm xirtig danh hiệu chư Bồ Tát Ma Ha 

Tát rằng:

® Nam Mô Thập Phương Vô Lượng 

Chư Đại  Bồ Tát. 

® Nam Mô Mạn Thù Thát Lỵ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

® Nam Mô Đắc Đại Thế Bồ Tát. 

® Nam Mô Thường Tỉnh Tấn Bồ Tát. 

® Nam Mô Bất Hưu Tức Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Chưởng Bồ Tát. 

® Nam Mô Dược Vương Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Dượt Thượng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Dõng Thí Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Nguyệt Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Nguyệt Quang Bồ Tátắ 

 ® Nam Mô  Mãn Nguyệt Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Lực Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô Lượing Lực Bồ Tát. 

® Nam Mô Việt Tam Giới  Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bạt Đà Bà La Bồ Tát. 

® Nam Mô Di Lặc Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Tích Bồ Tát. 

® Nam Mô Đạo Sư Bồ Tát. 

® Nam Mô Đức Tạng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Nhạo Thuyết Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

® Nam Mô Thượng Hạnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô An Lập Hạnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Tình Hạnh Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Đà Ra Ni  Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Kim Cang Na La Diên Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tú Vương Hoa Bồ Tát. 

® Nam Mô Hỷ Kiến Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát. 

® Nam Mô Đắc cần  Tình Tấn Lực Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

® Nam Mô Tình Tạng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tình Nhãn Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Diệu Đức Bồ Tátằ 

 ® Nam Mô Mã Minh Bồ Tát. 

® Nam Mô Long Thọ Bồ Tát. 

® Nam Mô Thiện Tư Nghị  Bồ Tát. 

® Nam Mô Không Vô Bồ Tát. 

® Nam Mô Thần Thông Hoa Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Quang Anh Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Huệ Thượng Bồ Tát. 

® Nam Mô Trí Tràng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tích Căn Bồ Tát. 

® Nam Mô Nguyện Huệ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hương Tượng Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Anh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Trung Trụ Bồ Tát. 

® Nam Mô Chế Hạnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Giải Thoát Bồ Tát. 

® Nam Mô Pháp Tạng Bồ Tát. 

® Nam Mô Đẳng Quán Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bất Đẳng Quán Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Định TựTại Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Pháp TựTại Vương Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Pháp Tướng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Quang Tướng Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Quang Nghiêm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Nghiêm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Công Đức TựTại vương 

Đại Quang Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Biện Tích Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Thủ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Quang Minh Tướng 

Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát. 

® Nam Mô Thường CửThủ Bồ Tát.  

® Nam Mô Thường Hạ Thủ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thường Thảm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hỷ Căn Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hỷ vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Biện Âm Bồ Tát. 

® Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát. 

© Nam Mô Nhiếp Bảo Cự Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Dõng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Kiến Bồ Tát. 
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® Nam Mô Đế Võng Bồ Tát. 

® Nam Mô Minh Võng Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô Duyên Quan Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Huệ Tích Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Thắng Bồ Tátặ 

® Nam Mô Thiện Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Hoại Ma Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Điện Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô TựTại Vương Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Công Đức Tướng Nghiêm 

BỒ Tát. 

® Nam Mô SưTử Hống Bồ Tát. 

® Nam Mô Lôi Âm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Sơn Tướng Kích Âm Bồ 

Tát. 

 ® Nam Mô Hải Nguyệt Quang Đại 

Minh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bạch Hương Tượng Bồ 

Tát. 
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 ® Nam Mô Diệu Sanh Bồ Tát. 

® Nam Mô Hoa Nghiêm Bồ Tát. 

® Nam Mô Phạm Võng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Trượng Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô Năng Thắng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Nghiêm Độ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Kim Kế Bồ Tát. 

® Nam Mô Châu Kế Bồ Tát. 

® Nam Mô Quang Nghiêm Đồng Tử 

BỒ Tát. 

 ® Nam Mô Trì Thế Bồ Tát. 

® Nam Mô Thiện Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô Nan Thắng Bồ Tát. 

® Nam Mô Chiếu Minh Bồ Tát. 

® Nam Mô Hoa Quang Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Minh 

Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tát Đà Bà Luân Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đàm Vô Kiệt Bồ Tát. 

78



 Hỏa  7 hiậng  T hừ k ^

 ĩh ỉê n   Hạ  ĩâ m

 ® Nam Mô Pháp TựTạd Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đức Thủ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bất Thuấn Bồ Tát. 

® Nam Mô Đức Đảnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Thiện Tú Bồ Tát. 

® Nam Mô Thiện Nhẫn Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Diệu Tý Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phát Sa Bồ Tát. 

® Nam Mô Sư Tử Bồ Tát. 

 ® Nam Mô SưTửÝ Bồ Tát. 

® Nam Mô Phù Giải  Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Na La Diên Bồ Tát. 

® Nam Mô Thiện Ý Bồ Tát. 

® Nam Mô Hiện Kiến Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Thủ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Điện Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Diệu Nhãn Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Minh Tướng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Diệu Ý Bồ Tát. 
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® Nam Mô Thắng Liên Hoa Tạng Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Thâm Huệ Bồ Tát. 

® Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô Ngại  Bồ Tát. 

® Nam Mô Thượng Thiện Bồ Tát. 

® Nam Mô Phước Điền Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. 

® Nam Mô Vân Âm Hải Quang Vô 

Cấu Tạng Bồ Tát. 

® Nam Mô Nguyệt Thượng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Tạng Bồ Tát. 

® Nam Mô Châu Đảnh Vương Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Lạc Thực Bồ Tát. 

® Nam Mô Huệ Kiến Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đáng Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Thâm Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Hoa Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Diệu sắc Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Thiện vấn Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thiện Đáp Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Liẻu Tướng Bồ Tát. 

® Nam Mô Định Tướng Bồ Tát. 

® Nam Mô Phát Hỷ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô An Trụ Bồ Tát. 

® Nam Mô Bố Ma Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Huệ Thí Bồ Tát. 

 ® Nam Mô cứu Thoát Bồ Tát. 

® Nam Mô Huệ Đăng Bồ Tát. 

® Nam Mô Dõng Thí Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tít Đạo Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đà Ra Ni TựTạỉ Vương Bồ 

Tát. 

 ® Nam Mô Tứ Nhiếp Bồ Tát. 

® Nam Mô Giáo Âm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hải Diệu Bồ Tát. 

® Nam Mô Pháp Hỷ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đạo Phảm Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Tổng Tít Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Từ  Vương  Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại TựTạĩ Bồ Tát. 

® Nam Mô Phạm Âm Bồ Tát. 

® Nam Mô Công Đức Bảo Kế Trí 

Sanh Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Đàn Lâm Bồ Tát. 

® Nam Mô SưTửÂm  Bồ Tát. 

® Nam Mô Diệu Thanh Bồ Tát. 

® Nam Mô Diệu sắc Hình Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thỉện Dõng Mãnh Liên 

Hoa Kế Bồ Tát. 

® Nam Mô Chủng Chủng Trang 

Nghiêm Bồ Tát. 

® Nam Mô Thích Tràng Bồ Tát. 

® Nam Mô Đảnh Sanh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Minh Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Đại Quang Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Sa Đề Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô M ật Tích Bồ Tát. 

® Nam Mô Hoa Diệm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thượng Thủ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Hiện sắc Thân Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Thần Thông Bồ Tát. 

® Nam Mô Hải Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô Bĩên Thân Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Y Vương Tự Tại  Bồ Tát. 

® Nam Mô Ca Diếp Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô cáu Tạng Vương Bồ 

Tát. 

® Nam Mô Trì Nhút Thiết Bồ Tát. 

® Nam Mô Cao Quý Đức Vương Bồ 

Tát. 

 ® Nam Mô Lưu Ly Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Vô ú y  Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hải Vương Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Phổ Trì Quang Chiếu Như 

Lai Cảnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ 

Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Giác Duyệt Ỷ Thanh 

BỒ Tát. 

® Nam Mô Phổ Thanh Tình Vô Tận 

Phước Quang Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tín Tướng Bồ Tát. 

® Nam Mô Trì Địa Bồ Tát. 

® Nam Mô Quang Minh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại  Biện Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Từ Lực Bồ Tát. 

® Nam Mô Đại  Bi  Bồ Tát. 

® Nam Mô Y Vươhg Bồ Tát. 

® Nam Mô Y Lực Bồ Tát. 

® Nam Mô Y Đức Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Tế Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Nhiếp Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Định Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Chân Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Câu Lâu Bồ Tát. 

® Nam Mô Thiên Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Di Quang Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Giáo Đạo Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Trí Vân Nhựt Tràng 

Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Nhẫn Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Tình Tấn Kim Cang 

Tuế Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hoa Tích Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Huệ Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Hải Huệ Bồ Tát. 

® Nam Mô Kiên Ý Bồ Tát. 

® Nam Mô Thích Ma Nam Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Kim Quang Minh Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Kim Tạng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thường Bỉ  Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Pháp Thượng Bồ Tát. 

® Nam Mô Tài Thủ Bồ Tát. 

® Nam Mô Sơn Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Sơn Huệ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Minh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Âm Công Đức Hải 

Tràng Bồ Tát. 

® Nam Mô Sơn Cương Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đăng Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Sơn Đảnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Sơn Tràng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Sơn Vương Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phục Ma Bồ Tát. 

® Nam Mô Lôi Âm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Vũ Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Lôi Vương Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Luân Bồ Tát. 


8 6



 Hòa  T  kUộng  T  kíck  7M *   T  hiỀH  Hạ  T â m

® Nam Mô Hương Diệm Quang 

Tràng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Minh Đức Thâm Mỹ 

Âm Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Đại Phước Quang Tít Sanh 

Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Minh Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Định Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Ấn Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Tràng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Nghiêm Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Thủy Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Đăng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Bảo Hiện Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Tạo Bồ Tát. 

® Nam Mô Lạc Pháp Bồ Tát. 

® Nam Mô Tịnh Vương Bồ Tát. 

® Nam Mô Đảnh Tướng Bồ Tát. 
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 ® Nam Mô Kim Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Bảo Kế Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Phổ Quang SưTửTràng 

Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Bảo Diệm Diệu 

Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Chiếu Vị  Bồ Tát. 

® Nam Mô Nguyệt Biện Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Quang Minh Tướng 

Bồ Tát. 

® Nam Mô Pháp Luân Bồ Tát. 

® Nam Mô Quang Tình Bồ Tát. 

® Nam Mô Thường Thí Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô Phổ Minh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thắng Tràng Bồ Tát. 

® Nam Mô Nhu Âm Bồ Tát. 

® Nam Mô Đức Diệm Bồ Tát. 

0  Nam Mô Tướng Q uang Bồ Tát. 
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® Nam Mô Hải Nguyệt Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hải Tạng Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Thắng Nguyệt Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tình Huệ Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Siêu Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Nguyệt Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô Nhựt Quang Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Kim Cang Bồ Tát. 

® Nam Mô Viên Tràng Bồ Tát. 

® Nam Mô Tôn Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô Hải Minh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Hải Quang Bồ Tát. 

® Nam Mô Chiếu cảnh Bồ Tát. 

® Nam Mô Huệ Minh Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Công Đức Bồ Tát. 

® Nam Mô Minh Đạt Bồ Tát. 

® Nam Mô M ật Giáo Bồ Tát. 

 ® Nam Mô Tu Na Bồ Tát. 

 ® Nam Mô sắc Lực Bồ Tát. 
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® Nam Mô Điều Phục Bồ Tát. 

® Nam Mô Ản Thân Bồ Tát. 

® Nam Mô Nhứt Bồ Tát.  Nam Mô 

Thập Bồ Tát.  Nam Mô Bá Bồ Tát. 

Nam Mô Thiên Bồ Tát.  Nam Mô 

Vạn Bồ Tát.  Nam Mô Nhút Bá Vạn, 

Nhị  Bá Vạn, Tam Bá Vạn, Tứ Bá 

Vạn, Ngũ Bá Vạn,  Lục Bá Vạn, Thất 

Bá Vạn,  Bát Bá Vạn, cửu Bá Vạn, 

Thập Bá Vạn, Thiên Thiên Vạn Chư 

Bồ Tát Ma Ha Tát,  hay trừ  tội nặng 

từ  vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 

ngày nay.  (í lạy)

© Nam Mô nhứt ức, thập ức,  bá ức, 

thiên ức, vạn ức Bồ Tát.  Nam Mô 

vạn vạn ức chư Bồ Tát Ma Ha Tát, 

hay trừ  tội nặng từ  vô lượng kiếp 

sanh tử  cho đến ngày nay.  (1 lạy)
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 ® Nam Mô nhứt na do tha, thập na 

do tha,  bá na do tha, thiên na do 

tha, vạn na do tha Bồ Tát. Nam Mô 

vạn vạn na do tha chư Bồ Tát Ma 

Ha Tát,  hay trừ  tội nặng từ  vô 

lượng kiếp sanh tử cho đến ngày 

nay.  (1 lạy)

® Nam Mô nhứt hằng hà sa Bồ Tát. 

Nam Mô nhị hằng hà sa Bồ Tát. 

Nam Mô tam  hằng hà sa Bồ Tát. 

Nam Mô tứ  hằng hà sa Bồ Tát. 

Nam Mô ngũ hằng hà sa Bồ Tát. 

Nam Mô lục hằng sa Bồ Tát.  Nam 

Mô thất hằng hà sa Bồ Tát.  Nam 

Mô bát hằng hà sa Bồ Tát.  Nam 

Mô cửu hằng hà sa Bồ Tát.  Nam 

Mô thập hằng hà sa Bồ Tát.  Nam 

Mô bá hằng hà sa BÒ Tát.  Nam Mô 

bá ức vô lượng hằng hà sa chư Bồ
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Tát Ma Ha Tát,  hay trừ  tội nặng từ  

vô lượng kiếp sanh tử  cho đến 

ngày nay.  (í lạy)

Nếu  ngườỉ  nào  được  nghe  danh 

hiệu  chư  Đại  Sĩ,  chư  Bồ  Tát  Ma  Ha 

Tát,  kẻ đó trong  bốn  mươi  ngàn  kiếp 

không  đọa  địa  ngục  khổ,  không 

thuộc  ngục  Tam  Giớỉ, thường  thuộc 

Giải Thoát Vương. 

 Do nhan duyên nghe đuực 

 Danh hiệu chư Bồ Tất 

 Chẳng sanh nơĩ biên đĩa 

 Không sanh cõi nước ác 

 Chẳng còn thọ ác thân 

 Không sanh nhà tà kiến 

 Chẳng sanh gỉòng họ hèn 

 Không sanh nhà ngoại đạo
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 Thân cân hằng đầy đủ 

 Thường được nghe chánh phấp 

 Tuy chẳng thọ cám g iớ i 

 Nhưtìg thường đuỢc đầy đủ 

 O ai nghi g iớ i Đ ại Thừa 

 Và thường thấy Phật Tánh 

 Cho nên nay kính lễ  

 Kẻ ấy trụ Phật Phấp 

 Đ ờí sau thành Phật Đạo. 

Khi  Đức  Thế  Tôn  nói  xong  danh 

hiệu chư đại  Bồ Tát, có tám  mươi tám  

ức thanh tịnh thiện  nam  tín  nữ chúhg 

quả A Na Hàm, chín mươĩ bốn ức chư 

Thiên  đắc  quả Tư Đà  Hàm,  bảy  ngàn 

tám   ức Tỳ  Kheo  m ắt  tâm   được  hoàn 

phục  bản  tâm   và  chúhg  quả  A  La 

Hán,  mười  ức  Bồ Tát được  Đại  Đà  Ra

Nỉ đòỉ vị lai đều thành Phật Đạo. 

 (Hết Quyển  Thường)
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Kinh

Đại Thông Phương Quảng 

Sám Hối Diệt Tội 

Trang Nghiêm Thành Phật

 Quyển trung

 mẩm ấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  Hư 

l& K h ô n g   Tạng  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát 

l r   rằng:  “Nầy  thiện  nam  tử!  Có 

bốn pháp lành được nghe và tin nhận 

chánh  pháp.  Nhữhg  gí  là  bốn?  M ột 

là tâm   hằng thanh tịnh an vui.  Hai  là 

tâm   không  kiêu  mạn.  Ba  là  pháp  lợi 

tự  hỉẻn  hiện.  Bốn  ỉà dạy nguờỉ  pháp 

lành  không  cầu  danh  lợĩ.  Đó  gọi  là 

bốn. 

Thiện  nam  tử! 

Lại  có  bon  pháp 

lành  khi  m ở  pháp  thí.  Nhũíìg  gt  là
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bốn?  M ột  là  giữ  gìn  chánh  pháp. 

Hai là tự  thêm  tri huệ cho mình,  cũng 

thêm   trì  huệ  cho  ngườỉ  nghe  pháp. 

Ba  là  thường  hành  pháp  thiện  nhơn. 

Bốn ià chỉ dạy cho nguờí  biết thế nào 

là:  cáu,  tịnh,  thanh,  bạch.  Đó  gọi  là 

bốn. 

Thiện  nam  tử! 

Lại  có  bốn  pháp 

đ ư ợ t  sức  nhân  từ,  chẳng  m ất  cán 

lành.  Nhũhg gì  là  bốn?  M ột  là  thấy 

kẻ kém tií huệ chẳng cho là ngu.  Hai 

là đối  VỚ I  kẻ  tánh  sân  hận  thường  tu 

tâm   từ.  Ba  là  thường  diễn  nói  các 

nhân duyên.  Bốn  là thường  niệm Vô 

Thượng Bồ Đề.  Đó gọi là bốn. 

Thiện  nam  tử! 

Lại  có  bốn  pháp 

chẳng  do  ngườĩ  dạy  m à  hay  tự  thật 

hành  sáu  Ba  La  Mật.  Nhữkig  gì  là 

bốn?  M ột  là  thường  dùng  pháp  thí
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ban  bố  đạo  pháp  cho  người.  Hai  là 

không  nói  tội  hủy  giớỉ  cám  của 

ngưòĩ.  Ba là khéo biết Tứ Nhiếp Pháp 

giáo  hóa  chúng  sanh.  Bốn  là  hiểu 

suốt pháp sâu.  Đó gọi là bốn. 

Thiện nam tử!  Lại cố bốn pháp hay 

xả sự  an vui  thiền  đính  hiện sanh  nơỉ 

cõi  Dục.  Nhữhg  gì  là  bốn?  M ột  là 

tâm   thường  nhu  hòaỆ  Hai  ỉà  khéo 

được sức cán lành.  Ba là chẳng bỏ tát 

cả chúng sanh.  Bốn  là thường hay tu 

tít huệ phương tiện.  Đó gọi là bốn. 

Thiện  nam  tử!  Lại  có  bốn  pháp  ở  

trong  Phật  Pháp  được  không  thối 

chuyển.  Nhũhg  gì  là  bốn?  M ột  là 

khỏi  thọ vô  lượng sự  sống  chét.  Hai 

là  thường  cúng  dường vô  lượng  chư 

Phật.  Ba là tu  hành vô  lượng tâm   từ. 
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Bốn  là  tin  hiểu  vô  lượng  Phật  huệ. 

Đó gọi là bổn. 

Thiện  nam  tử! 

Lại  có  bốn  pháp 

không  đoạn  Phật Tánh.  Nhũhg  gĩ  là 

bốn?  M ột là vì chúng sanh m à không 

lui  bản  nguyện.  Hai  là ưa thích  hạnh 

kính  tin  bố  thí.  Ba  là  mạnh  m ẽ  tinh 

tấn.  Bốn  là thường  hay  thâm   tâm   tu 

hành Phật đạoỂ  Đó gọi là bổn. 

Bồ Tát Ma Ha Tát dạo  khắp  ba cõi, 

làm  các  hạnh  lợỉ  ích  chúng  sanh, 

thường  tu  đạo  xuất  thế,  nên  không 

đoạn Phật Tánh!” 

Khỉ  Phật  nói  về  Đại  Thừa Tứ Pháp, 

có  bốn  vạn  chư Thiên  phát  tâm   Vô 

Thượng  Bồ  Đề,  hai  muôn  năm  ngàn 

ngườĩ  được Vô Sanh  Pháp  Nhẫn,  bốn 

vạn tám   ngàn  Bồ Tát thông  đạt  Pháp 

Gỉớĩ Nhân Thiện Phật Huệ. 
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Khi  ấy Đức Thế Tôn  bảo  Hư Không 

Tạng  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát  rằng:  “Ông 

nên thọ trì kinh này!” 

Hư Không  Tạng  Bồ  Tát  thưa  rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn!  Kinh nầy tên gọi 

là  chi  và  con  phải  phụng  tít  như thế 

nào?” 

Đức  Phật dạy:  “Kinh  nầy tên  là  Đại 

Thông  Phương  Quảng,  hay  phá  cảnh 

giớĩ  ma,  hoại  quân  ngoại  đạo,  tiêu 

trừ   phiền  não,  giải  thoát  nám  dục 

cùng tà kiến trói  buộc,  phá ngục Tam 

Giớĩ,  đưa  các  loài  hữu  tình  ra  khỏi 

biển  sanh  tử  hướng về  nhà  Niết  Bàn, 

làm cho cảnh khô  héo lâu được thám  

nhuần  lợĩ  ích.  Kinh  nầy  là  chủng  tử  

của  chánh  nhân,  là  mưa  nhân  duyên 

lớn  và  mưa  pháp  Lục  Độ,  làm  cho 

mầm  hoa  Tam  Thừa  của  chúng  sanh
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được  nảy chồi  tươĩ  tố t thành  tựu  cực 

quả Nhứt Thừa Bồ Đề.  Thiện  nam  tử! 

Nay ông hỏi  tên kinh,  ta nói  như thế, 

hãy nên thọ trĩ!” 

Khỉ  đó  Hư  Không  Tạng  Bồ  Tát  lại 

thưa  rằng:  “Bạch  Đức Thế TônỊ  Con 

từ  đờĩ quá khứ đã  ở  nơl vô lượng chư 

Phật, vô lượng hội xứ, trong vô lượng 

chúng,  nghe  thấy  tất  cả  pháp,  tát  cả 

sự,  tắt  cả  tướng,  tát  cả  Thừa,  nhirtig 

chưà  từhg  đ ư ợ t  nghe  pháp  hiếm  có, 

sự  hiếm  có,  tướng  hiếm  có,  Đại Thừa 

hiếm  có  nầy.  Nay  con  xin  thọ  trì, 

khiến cho không đoạn tuyệt. 

Bạch  Đức  Thế  Tôn! 

Chư  Phật 

thường  trụ,  Pháp  Tăng  bát  diệt. 

Chúng  sanh  trong  ba  cõi  tự  sanh  tự  

diệt,  không  thấy  Như  Lai  cùng  vớỉ 

Pháp, Tăng,  bảo rằng diệt độ.  Chúng
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con  ngày  nay  nhờ oai  thần  của  Phật, 

du  hành  ba cõi,  cũng thuận theo thờỉ 

nghi  m à  giả  nói  diệt  độ.  Bạch  Đức 

Thế  Tôn!  Chúng  con  cùng  VỚ I  tám  

m uôn  Huệ  Pháp  Thân  Đại  Sĩ  từ  kiếp 

quá khứ ỉâu xa,  nguyện xỉn lưu thông 

kinh nầy,  khiến cho chúng sanh trong 

pháp  gỉớĩ  thọ  trì  đọc  tụng,  tu  hành 

đúng như thuyết,  m ột thờĩ thành Phật 

không dám   phóng xả.  Bạch Đức Thế 

Tôn!  Sau  khi  Phật  diệt  độ,  ở   trong 

đờỉ  ác  nếu  có  thiện  nam  tử  thiện  nữ 

nhơn  nào  thọ  trì  đọc  tụng  biên  chép 

kỉnh  nầy,  kẻ  ấy  sẽ  được  bao  nhiêu 

phước?” 

Đức  Phật  bảo:  “Nầy  thiện  nam  tử! 

Nếu  người  nào  đem   trân  bảo  đầy  cả 

đại  thiên  thế  giớỉ  đ ẻ  bố  thí  không 

bằng  có  ngườĩ  được  nghe  danh  hiệu

100



 Hòa  TkUộng  Thích  7M *    ĩh ỉê n   H*  ĩ  âm

kinh  nầy,  phước  sau  còn  thắng  hơn 

trước.  Lại  hơn  nữa,  nếu  ngườỉ  nào 

đem   trân  bảo  đày  cả  mườỉ  ngàn  thế 

giới  đ ẻ   bố  thí,  không  bằng  có  người 

nhiếp  trì  kinh  nảy,  phước  sau  còn 

thắng hơn trước.  Lại hơn nữa,  nếu có 

người  nào đem  trân  bảo đầy cả mười 

muôn thế giới  đ ẻ bố thí,  không  bằng 

có  người  biên  chép  kinh  nầy m ột  bài 

kệ, cho đến m ột câu,  m ột chữ,  phước 

sau  còn  thắng  hơn  trước. 

Lại  hơn 

nữa,  tuy  đem   trân  bảo  đầy  khắp  vô 

lượng thế gỉớỉ  đ ẻ bố thí,  không  bằng 

chí tâm  đọc tụng m ột bài  kệ của kinh 

này,  phước sau  còn  thắng  hơn  trước. 

Lại   hơn  nữa,  tuy  bố  thí  cho  tất  cả 

chúng sanh trong khắp mười  phương 

thế  giới,  không  bằng  chí  tâm   giải 

nghĩa  m ột  câu,  hoặc  vT  người  nói
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nghĩa m ột bài kệ của kinh nầy,  phước 

sau  còn  thắng  hơn  trước.  Tại  sao 

thế?  Vì  bố  thí tiền  của thức ân  là  bố 

thí  thuộc  về  thế  gian,  chỉ  nuôi  sống 

tánh  m ạng,  không  thoát  khỏi  sanh 

diệt  luân  hồi.  Còn  bố  thí  pháp  Đại 

Thừa đ ẻ  nuôi  lớn  đạo  cán  Bồ  Đề  cho 

chúng  sanh,  có  thẻ  nối  tiếp  huệ 

m ạng  chân  thường  của  Tam  Thừa 

hành giả. 

Thiện nam tủi  Nếu đọc tụng thọ trì 

kinh  nầy,  xưa  vốn  là  kẻ  ác,  nay  là 

ngườỉ thiện.  Trước tuy kẻ khổ,  nay ỉà 

ngưòỉ  vui.  Xưa  vốn  kẻ  triền  phược, 

nay ỉà ngườĩ giải  thoát.  Trước vốn kẻ 

chưa được độ,  nay là ngiíờĩ  được độ. 

x u a vốn  kẻ vô tít,  nay là bậc luận  sư. 

Trước vốn kẻ hữu lậu,  nay là người vô 

lậu.  Xưa  vốn  kẻ  phàm  hạnh,  nay  là
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người  thánh  hạnhỆ  Trước vốn  kẻ m ất 

đạo,  nay  ỉà  người  vào  thánh  đạo. 

Thân  tuy  phàm   phu,  đọc  tụng  thọ  trì 

kinh nầy, trí đồng vớĩ thánh huệ.  Cán 

bản  tuy  phiền  não,  đọc  tụng  thọ  trì 

kinh nầy, đ ư ợ t đồng chung cảnh Niết 

Bàn VỚ I  chư Phật.” 

Hư Không  Tạng  Bồ  Tát  thưa  rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn!  Như lờỉ  Phật vừa 

nói:  ‘vốn kẻ phàm  hạnhf  nay là người 

thánh  hạnh;  cán  bản  tuy  phiền  não, 

đọc tụng thọ trì kinh nầy,  được đồng 

chung  cảnh  Niết  Bàn  chư Phật.’  Thế 

thT  kẻ  phá giới,  tạo  Ngũ  Nghịch,  phỉ 

báng  chánh  pháp,  đọc  tụng  thọ  trì 

kỉnh  nầy,  cũng  được  đoạn  trừ  phiền 

não và cũng sẽ được Niết Bàn ư?  Lờỉ 

trên tuy đã minh  bạch,  nhưtig cúi  xỉn
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Thế  Tôn  vĩ  con  và  chúng  sanh  giải 

thích rành rõ thêm!” 

Đức  Phật  bảo.,  “Lành  thayl  Lành 

thay!  Thiện  nam  tử!  ô n g   nay  khéo 

hỏi,  ta  sẽ  giải  thích.  Nầy  thiện  nam 

tử,  tất cả chúng sanh  bởí  chẳng được 

gặp  Phật,  cho  nên tà kiến  phạm giớỉ, 

phỉ  báng  chánh  pháp.  Nếu  Phật   ở  

 đời  thì  không  phạm  giớĩ và phỉ  báng 

chánh pháp.  Tại sao thế?  Ví như ông 

trưởng giả chỉ  có  m ột con,  nên  nặng 

lòng  yêu  quí.  Khi  cha  còn   ở   nhà, 

ngày  đêm   dạy  bảo  việc  này  việc 

khác, con đều thuận theo.  Ngưòĩ con 

ấy được hiếu thuận là do nhờ cha dạy 

bảo,  nên  không  có  sự   trái  phạm. 

Thờỉ  gian  sau,  cha  đĩ  xa  không  hẹn 

ngày  trở  lại,  đứa  con  lãng  quên  m ất 

ldĩ  cha  dạy,  phạm  nhiều  tội  ỉỗỉ.  Bởỉ
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con  không  biết  lúc  nào  cha  về,  nên 

tưởng là đã chết,  bi thương kêu khóc. 

Có  lúc  lại  tợ  hồ  ngỗ  nghịch,  sầu  não 

m ất  tâm,  quên  hẳn  lờỉ  cha  dạy  khi 

xưa, dường chẳng hiếu thuận,  thốt lờĩ 

như phỉ  báng.  M ột thờỉ gian  lâu sau, 

người cha ở  phương xa lại trở về,  đứa 

con  vui  mừhg,  nhớ  lờỉ  cha  dạy  khi 

trước,  giữ  gTn  không  trái  phạm.  BỞI 

con  được  thấy  cha,  nên  tin  rằng  cha 

mình  chưa  chết.  Thế  thì  không  thẻ 

cho  là đứa con  mãi  phạm  tội  nghịch. 

Bởĩ  nay  con  đã  biết  giữ lời  dạy  bảo 

của  cha,  thuận  theo  m à  làm,  nên 

không phải là phỉ bángẾ

Này thiện  nam tử!  Ông trưởng giả 

tức là Như Lai.  Đứa con  tức  là tất  cả 

chúng sanh.  Dạy bảo tức là giáo giỏĩ 

Đại  Thừa.  Đỉ  xa  tức  là  phương  tiện
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Niết  Bàn,  hiện  thân  hóa  độ  phương 

khác.  Không thấy cha tưởng đã chết, 

tức  cho  Phật  là  vĩnh  viễn  diệt  độ. 

Sầu não,  bi  thương m ất tâm ,  tức là bị 

vô  minh  che  tổỉ.  Chẳng  glữ ỉờỉ  cha 

dạy,  tức  là  phạm  gỉóỉ.  Thốt  lờỉ  nói 

cha m ất  hẳn,  tức  là  phạm  tội  nghịch. 

M ê chánh lý nói  lờỉ chẳng hiếu thuận, 

tức ỉà tội phỉ báng. 

Như  Lai  cũng  thế,  khi  du  hóa 

phương  khác  xong,  lại  hiện  thân, 

chúng  sanh  nhìn  tháy  lièn  sanh  lòng 

tin  biết  rằng  Phật  chưa  diệt.  Phật vì 

chúng  sanh  thuyết  pháp  khiến  hoàn 

phục bản tâm,  nên chẳng thẻ còn gọi 

đó  là phạm  gỉớỉ.  Bởĩ  chẳng  biết mới 

nói  diệt,  nên chẳng thể cho  rằng thật 

đọa vào tội  nghịch,  vt thuận theo  ỉờĩ 

dạy, thật hành đúng lý được giải ngộ, 
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nên chẳng thẻ cho  rằng thật có  báng 

pháp. 

Thiện  nam  tử!  người  đọc tụng  thọ 

trì  kinh  nầy,  có  thẻ  tiêu  trừ  tội  nặng 

và  các  phiền  não  từ   vô  lượng  kiếp 

sanh  tử.  Nghe  tên  kỉnh  nầy,  tức  là 

được nghe danh hiệu Phật.  Tháy kinh 

nầy,  tức  là  được  thấy  Phật.  Tít  kỉnh 

nầy,  tức  là  trì  thân  Phật.  Hành  kỉnh 

này, tức là làm việc Phật.  Thuyết kinh 

nầy  tức  là  nói  pháp  Phật 

Giải  kinh 

này,  tức  ỉà  giải  nghĩa  Phật  ,nếu  làm 

việc Phật,  khéo giải nghĩa Phật,  ngườỉ 

như thế,  vĩnh  viễn  không  còn  phiền 

não.  BỞI  tại  sao?  Vì  người  ấy  đã 

 được  gặp  kinh,  khéo  biết  dút  trừ 

phiền não. 

Thiện nam tử!  Giả sử  ỉáy tám  muôn 

kiếp  làm  m ột  ngày,  ba  mươĩ  ngày
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làm  m ột  tháng,  mười  hai  tháng  làm 

m ột  năm.  Cán  cứ  theo  số  năm  giả 

ỉập áy m à tính  kẻ,  trải  qua trám  ngàn 

ức kiếp  mới  được gặp  m ột Đức  Phật. 

Lại trải qua số kiếp đó,  mới được gặp 

m ột  Đức  Phật  nữa.  Được  gặp  kinh 

nầy còn khó lâu hơn số nói trên.  Gặp 

kỉnh  nầy  tức  là  được  gặp  chư  Phật 

mười phương ba đờỉ.  Vì thế nguờ! có 

trì hãy nên thọ trì đọc tụng biên chép 

và  giải  thuyết.  Công  đức  ấy  hay  trừ  

được  trọng  tội,  tà  kiến,  vô  minh, 

phiền  não,  kết  lậu,  trụ  nơl  phước 

điền,  và  hay  tiêu  được  vô  lượng  sự  

cúng dường của thế gian.” 

Hư Không  Tạng  Bồ  Tát  thưa  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tônl 

Bậc  Bích  Chi 

Phật còn chẳng thẻ tiêu được sự  cúng
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dường  của  thế  gian,  phương  chi  kẻ 

phàm  phu có thẻ tiêu trừ được?” 

Đức  Phật  bảo:  “Thiện  nam  tử!  Nói 

Bích  Chỉ  Phật  không  tiêu  được  của 

cúng  dường,  lẽ  đó  không  đúng  hẳn. 

Bích  Chi  Phật  tuy  không  hay  thuyết 

pháp  độ  người,  nhiíhg  nếu  nhập 

thiền  Tam  Muội,  rồi  từ   Tam  Muội 

xuất định,  khởĩ đại thần thông độ cho 

tát cả chúng sanh,  là có thẻ tiêu được 

của cúng dường!” 

Bấy  giờ  Hư Không Tạng  Bồ  Tát  lại 

thưa  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn! 

Trong kinh có nói:  Kẻ tà kiến phá giớỉ 

không  được  cùng  tịnh  chúng   ở   m ột 

quốc  độ,  uống  chung  m ột  nước 

sông,  và  cùng  bố  tát,  thuyết  giới, 

sám   hổi,  tự  tứ.  Người  đó  đã  sụt  ỉul 

m ất  thánh  đạo,  không  được  đứhg
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vào  số  tăng  chúng.  Như thế  tại  sao 

lại  nói:  Kẻ  trọng  tội  tà  kiến  hành  trì 

kinh này,  tiêu được của cúng dưòng? 

Nếu tiêu được của cúng dường, tức là 

cùng  VỚ I  chư Phật  đồng  huởlng  ngôi 

ứ ng  Cúng,  hơn  ngôỉ  A  La  Hán  và 

Bích Chi  Phật.  Cúi xỉn Đức Thế Tôn từ  

bi  phân  biệt  nóĩ  rõ.  Con  nghe  hiểu 

xong,  lại  vì  chúng  sanh  giải  thuyết 

như lờỉ  Phật  dạy,  khiến  cho  họ  được 

giải thoát!” 

Phật  bảo  Hư  Không  Tạng  Bồ  Tát 

rằng  :  “Lành  thay!  Lành  thay!  Thiện 

nam  tử!  Ô ng  hôm  nay  đầy  đủ  lòng 

từ  bi,  thương xót  chúng  sanh  m à  hỏi 

việc  này.  Vậy  hãy  nghe  cho  kỹ  và 

suy  xét  nhớ  lấy  cho  khéo,  ta  sẽ  ví 

ông m à giải thích rành rẽ.  Thiện nam 

tử!  Cảnh giớĩ của kinh nầy không phải
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hàng  Thanh  Văn  Duyên  Giác  có  thể 

biết,  cũng  không  phải  cảnh  giớỉ  suy 

nghĩ  của  các  m a  vương,  ngoại  đạo, 

phàm  phu.  Kinh nầy duy Phật mớ! có 

thẻ biết, ông cũng sẽ được đạt. 

Thiện nam tử!  Khỉ xưa ta hành đạo 

Bồ Tát  nói  pháp  bổ  thí,  thật  hành  bố 

thí,  nhirtig không quán sát tố t xáu đ ẻ 

thành  tựu  ruộng  phước,  m à  chỉ  bảo: 

Bổ  thí  cho  loài  súc  sanh  được  trám 

phước  báo,  bố  thí  cho  kẻ  Xiển  Đề 

đuợc ngàn phước báo.  Thiện nam tử! 

Kẻ đoạn  căn  lành  chét đọa vào  hàng 

Xiẻn Đè.  Kẻ không biết hổ thẹn chết 

đọa vào  hàng súc sanh.  Súc sanh và 

Xiẻn  Đề  ngày  kia  quả  lành  thành 

thục,  thì có  thẻ  nhận  sự  cúng  dường 

cho  người  gieo  trồng  m ộng  phước, 

huống  chỉ  là  kẻ  tà  kiến  phá  giới  ư? 

111



 Kinh  <Đại  Thông  Phưdng  Q uảng

Nghĩa ấy như thế.  Kinh Đại Thừa Đại 

Thông  Phương Quảng có sáu đức lớn 

không thể nghĩ bàn,  hay khiến cho kẻ 

phá  giớĩ,  phạm  Ngũ  Nghịch,  phỉ 

báng  chánh  pháp,  tà  kiến  phiền  não, 

được  trừ  diệt  hết  tội,  có  thẻ  nhận  sự 

cúng dường!” 

Hư Không  Tạng  Bồ  Tát  thưầ  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn!  Chư  Phật  Như 

Lai  không  thẻ  nghĩ  bàn! 

Kỉnh  Đạl 

Thông Phương Quảng có sức oai thần 

không  thể  nghĩ  bànỉ  Người  thọ  tít 

kinh  nầy,  công  đức  cũng  không  thể 

nghĩ bàn!” 

Đức  Phật  bảo:  “Như thếỉ  Như thếl 

Ô ng  nói  rất  đúng.  Thọ  trì  kỉnh  nầy 

được  công  đức  vô  biên  không  thẻ 

nghĩ bàn!” 
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Bấy  giờ  Đức  Thế  Tỏn  lại  bảo  Hư 

Không Tạng  Bồ  Tát  Ma  Ha Tát  rằngỆ

* 

“Nầy thiện  nam  tử!  Ta nhớ thuở xưa 

v ề  đời  quá  khứ,  có  m ột  kiếp  gọi  là 

Thanh Tình,  ta   ở   trong  kiếp  đó  cúng 

dường  chín  mươi  hai  ức  na  do  tha 

Đức  Phật.  Bởĩ  thờỉ  gian  đó  ta  hành 

pháp Tiểu Thừa,  nên có  rắt nhiều  ỉầm 

lỗi,  phạm   giớỉ  vô  lượng,  nên  không 

được  các  Đức  Như  Lai  thọ  ký  cho. 

Lại  trải  qua  kiếp  áy,  đến  kiếp  gọi  là 

Nhạo  Kiến.  Ta  ở trong kiếp đó,  cúng 

dường  bốn  mươi  hai  ức  chư  Phật,  

cũng  không tháy các  Đức  Như Lai  ấy 

thọ ký cho.  Lại  trải  qua kiếp  áy,  đến 

m ột  kiếp  tên  là  Phạm  Âm. 

Ta   ở  

trong  kiếp  đó,  cúng  dường  hai  mươi 

hai  ức chư Phật,  cũng không tháy các 

Đức  Như Lai  ấy  thọ  ký  cho.  Lại  trải
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qua kiếp ấy,  đến m ột kiếp tên ỉà Tâm 

Hỷ.  Ta  ở  trong  kiếp  đó,  cúng dường 

tám   mươi  bốn  ngàn  chư  Phật,  cũng 

không  thấy  các  Đức  Như  Lai  ấy  thọ 

ký cho.  Lại trải  qua kiếp ấy,  đến m ột 

kiếp  tên  là  Cứu  Khổ,  cỏi  nước  tên  là 

Trang  Nghiêm,  Đức  Phật  hiệu  là  Đại 

Thí,  Như Lai,  ứng  Cúng,  Chánh  Biến 

Tri,  đầy  đủ  mườỉ  hiệu.  Ta   ờ   trong 

kiếp  đó,  cúng  dường  bốn  mươĩ  ức 

chư  Phật,  được  nghe  kinh  nầy,  dứt 

hết  nhiều  phiền  não,  nhưtig  cũng 

chưa được Phật thọ ký. 

Này  thiện  nam  tử!  Thuở  xưa  ta 

từhg  đem   đủ  tất  cả  các  món  cúng 

dường  dâng  lên  chư  Phật,  song 

không  thấy  các  Đức  Như  Lai  ấy  thọ 

ký  cho.  Thiện  nam  tử!  Khi  xưa  ta  ở  

trong  ngần  ấy  kiếp,  cúng  dường
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ngần  ấy  chư  Phật,  tôn  trọng  ngợỉ 

khen,  trừ   được  phiền  não,  giữ  oai 

nghỉ  cấm  giớỉ,  đày  đủ  hạnh  pháp 

Thanh Ván,  tu phạm hạnh trong sạch, 

học  hạnh  bố  thí,  giữ  tất  cả  giớỉ,  thật 

hành  hạnh  đầu  đà,  xa  ỉía  kiêu  mạn, 

giận  hòm  ngu  si.  Ta  lại  khéo  nhẫn 

nhục,  phát  từ  tâm   nghe  như thế  nào 

nói  như thế ấy,  chăm  chỉ  siêng  năngễ 

Tát  cả  chỗ  được  nghe,  ta  nhận  giữ 

không  quên,  thường   ờ   nơỉ  xa  vắng, 

vào  các  pháp  thiền  định,  khi  xuất 

định lại tùy nơl, văn huệ đọc tụng suy 

xét. 

Nhirtig  tuy  hành  trì  ngần  ấy 

công hạnh,  cũng không thấy các Đức 

Như Lai  thọ  ky  cho  ta,  là  tại  vĩ  sao? 

Bởĩ  ta thọ cấm giới  m à hủy phạm   rất 

nhiêu,  đắm  sâu pháp Thanh Ván cùng 

hạnh  Nhị  Thừa,  lại  không  được  nghe
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Kỉnh Đại Thừa Phương Quảng.  Vì thế 

các  bậc  Bồ  Tát  nên  xa  lTa  hạnh  Nhị 

Thừa,  tu  tập  Kinh  Điẻn  Đại  Thừa 

Phương  Quảng,  danh  hiệu  chư  Phật 

ta  đ ã  cúng  dường  thuở  ấy,  dù  dùng 

m ột  kiếp  cho  đến  hết  m ột  kiếp  m à 

tuyên  thuyết  cũng  không  thê  nói  ra

hết được. 

Thiện  nam tử!  Trải  thờĩ  gian  đó về 

sau  ta   được  gặp  Đức  Phật  Định 

Quang.  Ngài  vì vô  lượng  đại  chúng 

noi  Kinh  Đại  Thừa  Đại  Thông  Phương 

Quảng.  Khi  đó  ta  được  nghe,  được 

thấy  Đức  Phật  nói  kinh  này,  thọ  trì 

đọc  tụng,  suy  xét  nghĩa  lý,  liền  đắc 

Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn.  Ngay  thờỉ  gian 

đó,  Đức Định Quang Như Lai mớỉ thọ 

ký cho ta.  Ngài  bảo:  Đờỉ  sau ông sẽ 

được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu
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Nỉ,  Như  Lai,  ứ ng  Cúng,  Chánh  Biến 

Tri,  đầy đủ mười  hiệu.  BỞI  thế,  thiện 

nam  tử!  Nên  thọ  trì  kỉnh  nầy,  tất  sẽ 

mau chúhg  ngôỉ  Phật quả,  huống chỉ 

là  việc  tiêu  sự  cúng  dường  của  trờỉ, 

ngườĩ.  Cho  nên  Kinh  Điển  Đại  Thừa 

là  kho  tàng  quí  báu,  có  sức  bố  thí 

không  thẻ  nghĩ  bàn,  huệ  thí  cho  kẻ 

phá gỉớĩ,  nghèo  nàn.  Ngưò!  tu  theo 

pháp nầy nhưđược châu báu. 

Thiện  nam  tử!  Đại  Thừa  như nước 

bỉẻn cả, Tiểu Thừa như nước v ết chân. 

Đại Thừa như núi Tu Dỉ, n ẻ u  Thừa như 

tổ  kiến.  Đại  Thừa  như nhựt  nguyệt, 

Tĩểu Thừa như ánh lòe.  Kinh Thừa nầy 

là  Đại  Thừa,  không  thể  nghĩ  bàn, 

dung  nạp  tất  cả  chúng  sanh,  cũng 

như hư không.  Trong tất cả các Thừa, 

Thừa nầy là bậc nhút.  Đại Thừa này là
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Vô  Thượng  Thừa.  Tiểu  Thừa  có  hạn 

lượng,  không  thẻ  độ  tất  cả.  Duy Vô 

Thượng  Thừa  mớĩ  có  thể  độ  tất  cả 

chúng  sanh.  Nếu  hành  trì  theo  vô 

lượng hư không Đại Thừa nầy,  thì như 

hư không  chẳng  có  hạn  lượng  cũng 

không  có  hình  sắc.  Đại  Thừa  cũng 

như  thế,  vô  hạn  lượng  vô  chướng 

ngại,  tất  cả  chúng  sanh  đều  nương 

nhờ  nơi  đây  nên  quán  sát  tướng  của 

Thừa nầy rộng rãi dung nạp rất nhiều. 

Trong  vô  lượng  kiếp  nói  công  đức 

của Đại Thừa và kẻ hành trì theo Thừa 

nầy,  không  làm  sao  cùng  tận  được. 

Trong  tất  cả  các  Thừa,  Đại  Thừa  nầy 

tối  thắng.  Chí  tâm   thọ  trì  Đại  Thừa, 

sẽ  được  đến  ngồi  cội  Bồ  Đề,  không 

còn  bị  ràng  buộc  chướng  ngại.  Vô 

Thượng Thừa  nầy thắng  tất  cả  hạ  liệt
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Thừa.  Ta  ngồi  dưới  cội  Bồ  Đề,  quan 

sát  mườĩ  hai  nhân  duyên,  vt  thương 

xót  chúng  sanh  nên  nói  Kỉnh  Đại 

Thừa.  Mườĩ  phương  các  chúng  sanh 

nếu tu theo Thừa nẩy,  sẽ được không 

tăng  giảm,  sức  dung  thọ  như  hư 

không.  Cho  nên  Đại  Thừa  có  công 

năng  thần  thông  trí  huệ  lớn  chẳng 

thẻ  nghĩ  bàn.  Vĩ  thế  tất  cả  chúng 

sanh  đều  nên  tu  tập.  Tát  cả  chúng 

cỏi  trời,  Thiên  m a  và  ngoại  đạo, 

muốn  trừ  phiền  não  ràng  buộc,  nên 

quy  y  Đại  Thừa.  Như thế  quyết  sẽ 

được  đầy  đủ  Lục  Thần  Thông,  Tam 

Minh,  Tam  Đạt,  có  thẻ  dẹp  các  ma, 

ngoại  đạo,  cùng  nhữtig  bọn  tà  kiến. 

Pháp  Đại  Thừa  rát  thiết yếu,  hay  phá 

các phiền  não,  khiến  đầy đủ mọi  cán 

ỉành,  cho  nên  công  năng  của  Đại
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Thừa  thật  khó  nghĩ  bàn!  Tất  cả  các 

pháp thế gian cùng  pháp xuất thế và 

pháp  hữu  học,  vô  học,  đều  nhiếp 

trong Đại Thừa. 

Thiện nam tử!  Nếu chúng sanh nào 

làm  điều  ác,  lại  gần  gũi  kẻ  tà  kiến, 

hạng  ác tri  thức,  nên  bảo  họ  mau  cải 

hổi và tránh xa ngay nhũhg người  áy, 

quay  lại  quy y  Đại  Thừa.  Nếu  ngườĩ 

chẳng  ưa  thích  cầu  học  Đại  Thừa,  thí 

không  thể  phá  được  phiền  não. 

Muốn  cầu  giải  thoát  phải  học  Đại 

Thừa.  Nếu  có  bậc  đại  nhơn  hiểu  đại 

sự,  nghe nói Đại Thừa sanh lòng hoan 

hỷ,  nên biết đó tức là hạng ngườĩ  Đại 

Thừa.  Hành giả được tâm  vắng lặng, 

đầy đủ thần thông đều nhờ bởỉ  dùng 

Đại Thừa đ ể tự  trang nghiêm.  Nếu có 

ngườĩ  nào  hành  đại  hạnh,  đó  là
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không  làm  dút  hạt  giống  Tam  Bảo. 

Nếu  có  người  nào  hướng  theo  pháp 

Đại  Thừa,  kẻ  đó  liền  được  vô  lượng 

phước,  có  thẻ  đến  các thế giới  mười 

phương,  cúng  dường  mười  phương 

vô  lượng chư Phật.  Như thế Kinh Đại 

Thừa  Phương  Quảng,  các  Thừa  thế 

gian  không thẻ thắng nồi,  đày đủ oai 

đức  phá  sanh  tử.  Cho  nên  Đại  Thừa 

thật  khó  nghĩ  bàn,  khiến  được  sắc 

lực,  được  tự   tại,  thành  tựu  đầy  đủ 

pháp  tánh  chân  thường. 

Nếu  ai 

nương  theo  Đại  Thừa  nầy,  ngườĩ  đó 

sẽ  được  hưởng  sự   vui  vô  thượng. 

Bậc có  thẻ xã mình  bổ  thí,  tu  đạo  từ  

bỉ,  do  vì  đã  được  Vô  Thượng  Thừa 

Bậc trì giớĩ tỉnh tấn, tu phạm hạnh,  có 

thẻ  dùng  thần  thông,  che  nhựt 

nguyệt,  đều do từ  lâu đã tu  hạnh Đại
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Thừa.  Nếu  tự  tâm   thường  tinh  tấn, 

siêng  cần  tu  tập,  người  đó  sẽ  được 

Đại  Thừa.  Nếu  bị  vô  lượng  quả  báo 

khổ  não,  tu  theo  Đại  Thừa  tát  được 

trừ  diệt.  Nếu  có  thể  an  trụ  nơỉ  Kinh 

Điển  Đại  Thừa,  sẽ  được  hưởng  sự  an 

vui  như  chư  Phật,  ỉạĩ  đày  đủ  chánh 

niệm, thường tinh tấn,  được Tứ Như Ý 

thần  thông  lực. 

Bậc  nương  theo 

chánh  pháp và chân  nghĩa đều do từ  

lâu  đ ã tu  Kinh  Đại Thừa.  Bậc đầy đủ 

Thập  Lực,  Tứ Vô  Sở  Úy,  ba  mươi  hai 

tướng  đẹp  trang  nghiêm  đắc  Kim 

Cang Tam  Muội  cùng  Nhút Thiết Trí, 

đều do từ  lâu đã tu pháp Đại Thừa. 

Thiện  nam  tử!  Nếu  người  nào  trì 

Kỉnh  Đại  Thừa  này  từ  m ột  chữ,  m ột 

câu,  cho  đến  m ột  bài  kệ,  sẽ  được 

thoát  hết  các  khổ  nạn,  trọn  không
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đọa  ác  đạo,  được  đến  chốn  an  vui. 

Trong đờỉ  ác về sau,  nếu ai  được  bản 

kinh nầy, ta đều thọ ký cho chắc chắn 

sẽ  thành  Phật đạo.  Nếu  trì  kinh  nầy, 

Phật  thường  gần  người  đó,  kẻ  ấy 

cũng thường gàn  Phật,  ngườỉ  đó  hộ 

tít Phật Pháp,  chư Phật cũng  hộ trì kẻ 

áy,  khiến  cho  được  đại  thần  thông, 

đại trì huệ,  hay chuyển đại pháp luân, 

độ  các  nẻo  sanh  tử,  phá  hoại  m a 

quân.  Khỉ  xưa  ta  ở   chỗ  Đức  Định 

Quang  Như  Lai  nghe  Kinh  Phương 

Q uảng  nầy,  nên  được  an  trụ  pháp 

nhẫn,  được  thọ  ky  cho  hiệu  ià  Thích 

Ca  Mâu  Ni  Phật.  Sau  khỉ  ta  diệt  độ, 

nếu ai tu học kinh nầy, ta cũng thọ ký 

cho  người  đó  sẽ  thành  Phật.  Kẻ  nào 

ở  đờĩ vị lai,  hiểu được nghĩa kinh nầy, 

nên vT  nhữhg  chúng  sanh  m ê  tối  m à
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diễn nói.  Như Lai tuy chẳng còn hiện 

thân  ở   đời,  song  ngôi  Tam  Bảo  vẫn 

chẳng  dứt,  cũng  như  Phật  còn  hiện 

thế.  Vì  sao?  Bởi  ta  từ  nơỉ  vô  lượng 

chư  Phật  đã  thọ  trì  Kinh  Điẻn  nầy, 

từhg   ở   trong  đờỉ  m ạt  kiếp,  vT  ngườỉ 

m à diễn  nói,  nên ngày nay mớĩ  được 

ba mươi  hai tướng.” 

Khi  ấy  Hư Không Tạng  Bồ Tát thưa 

rằng:  “Bạch Đức Thế Tôn!  Tất cả chư 

Phật  đều  nói  ba  mươỉ  hai  tướng,  nay 

Thế Tôn cũng  nói  ba mươi  hai  tướng. 

Vậy  do  nhân  hạnh  gí  m à  được  thành 

tựu  các  tướng  đ ẹp   ấy,  cúi  xỉn  Đức 

Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con.” 

Phật  bảo  Hư  Không  Tạng  Bồ  Tát: 

“Nầy thiện nam tử!  Như Lai do thành 

tựu  vô  lượng  công  đức,  nên  mớl 

được  ba  mươỉ  hai  tướng.  Dù  ta  nói
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đến cùng kiếp các nhân hạnh ấy cũng 

không thẻ  hết.  Nay  ta sẽ vĩ  ông  m à 

nói lược qua thôi:

Như Lai  do  chí tâm   hộ  trì tịnh  giớĩ 

nên  được  tướng  lòng  bàn  chân  bằng 

phẳng.  Do tu tất cả hạnh huệ thí nên 

được  tướng  lòng  bàn  chân  có  ngàn 

vòng  xoáy.  Do  chẳng  lừa  dối  tất  cả 

chúng  sanh,  nên  được  tướng  g ó t 

chân đầy đặn.  Do  hộ trì chánh  pháp, 

nên  được  tướng  ngón  tay  thon  dài. 

Do  không  phá  hoại  người,  nên  được 

tướng  tay  chân  có  m àng  m ỏng  giao 

tiếp. 

Do  dùng  đôi  m ắt  vui  tươỉ 

nhiệm mầu khi cúng dâng bố thí,  nên 

được  tướng  tay  chân  mèm  mại.  Do 

đem   thức  ăn  trong  sạch  bố  thí,  nên 

được  bảy  chỗ  nơ!  thân  đầy  đặnế  Do 

lía  vui  nghe  chánh  pháp,  nên  được
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tướng bắp vế tròn trặn như con hươu. 

Do  che  dấu  tội  lỗi  của  người  nên 

được tướng m ã âm tàng.  Do tu pháp 

Thập Thiện,  nên được tướng thân trên 

như Sư Tử Vương.  Do  thường  đem  

pháp  lành  giáo  hóa  chúng  sanht  nên 

được tướng đôi vai  bằng no đầy.  Do 

cứu giúp người  khỏi  sợ hãi,  nên được 

tướng  cánh  tay,  khuỷu  tay  tròn  trặn. 

Do tháy ngườĩ  kiến tạo ngôi Tam  Bảo 

vui  mừhg  giúp  đỡ,  nên  được  tướng 

tay  dài  chấm  gối. 

Do  thường  tu 

muôn  pháp  lành  nên  được  tướng 

thân  hình thanh tịnh.  Do thường cho 

thuốc ngườỉ  có bịnh,  nên được tướng 

án vật  gì  đến  cổ  đều  không  ỉộ  hiện. 

Do thường  phát tâm  trang nghiêm tu 

pháp  lành,  nên  được  tướng  hàm  sư  

tử.  Do đốỉ vớỉ tất cả chúng sanh m ột
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lòng  bình đẳng,  nên được tướng  bốn 

mươi  cái  ráng.  Do  vui  vẻ  hòa  hợp 

không  tranh  kiện  nên  được  tướng 

ráng kín.  Do đem  trân bảo bố thí nên 

được  tướng  ráng  bằng. 

Do  thân 

m iệng  ý  trong  sạch  nên  được  tướng 

ráng  cửa  trắng.  Do  giữ bốn  điều  lỗi 

của miệng,  nên được tướng lưỡi  rộng 

dài. 

Do  thành  tựu  vô  lượng  công 

đức,  nên  được  tướng  các  thức  uống 

án vào m iệng đều  biến thành thượng 

vị.  Do  thường đem   lờĩ  dịu  dàng  nói 

vớĩ  chúng  sanh,  nên  được  tướng 

phạm   âm. 

Do  tu  tập  từ   tâm   nên 

được tướng đôi m ắt rộng dài.  Do chí 

tâm   cầu  đạo  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  nên 

được  tướng  lông  mi  như  Ngưu 

Vương.  Do  khen  ngợỉ  công  đức  của 

người,  nên được tướng bạch hào.  Do
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cung  kính  cúng  dường  cha  m ẹ,  Hoà 

Thượng,  A Xà Lê Sư,  nên được tướng 

nhục  kế.  Do  ưa  thích  nó  pháp  Đại 

Thừa,  nên được tướng thân m ềm  mại. 

Do vui  mừlng  trải  tọa cụ  cho  bậc  tôn 

trưởng,  nên  được  tướng  kim  quang 

minh.  Do  xa  lìa  việc  xúm  vớĩ  nhau 

nói  chuyện thế gian,  nên được tướng 

mỗi mỗi chân lông đều hiện sắc xanh 

biếc.  Do vui nhận ỉờl rán dạy của bạn 

lành,  sư  trưởng,  nên đuực tướng lông 

trên  thân  nhỏ  mướt.  Do  chẳng  đem  

việc  ác  gán  cho  chúng  sanh,  nên 

được  tướng  sắc  tóc  ánh  nhuần.  Do 

thường  khuyên  chúng  sanh  tu  Tam 

Muội,  nên  được tướng viên  mãn  như 

Ni  Câu  Đà.  Do  sanh xứ  nào  cũng   Ưa 

thích tạo tượng Phật,  nên được tướng 

sức như đại lực sĩ. 
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Thiện nam tử!  Bồ Tát Ma Ha Tát do 

thành  tựu  vô  lượỉig  công  đức  như 

thế,  nên  được  ba  mươi  hai  tướng 

cùng các vẽ đẹp trang nghiêm .” 

Hư Không  Tạng  Bồ  Tát  thưa  rằng: 

“Bạch  Đức  Thế  Tôn!  Con  quán  các 

pháp  đều  không  có  tướng  mạo,  lại 

quán  Như  Lai  cũng  chẳng  phải  thật 

có các nhân  hạnh đó,  tại  sao Thế Tôn 

lại  nói  rộng  tu  muôn  hạnh? 

Con 

quán  từ   Phật  Pháp  Táng.  Cho  đến 

Khổ  Tập  Diệt  Đạo,  Ngũ  Ấm,  Lục 

Nhập,  Thập  Nhị  Nhân  Duyên,  các  Ba 

La  Mật,  nhân  quả  trong  ngoài, 

không,  vô  tướng  vô  nguyện  đều 

chẳng  tháy sanh  ra,  cũng  chẳng  thấy 

diệt  m ắt,  như  huyễn,  như  hóa,  như 

bóng,  như  vang,  như  tráng  dưới 

nước,  như  lông  rùa,  như  sừhg  thỏ, 
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như  hoa  đốm   giữa  hư  không,  như 

thạch  nữ có  con,  như m ặc  bóng  áo, 

như  cỡi  bóng  chim  trắng,  tợ   có  tợ  

không.  Và tất cả các pháp có,  không, 

chẳng  có  chẳng  không, 

chẳng 

thường  chẳng  đoạn,  chẳng  sanh 

chẳng diệt, chẳng trong chẳng ngoài, 

chẳng kiến chẳng thức,  cũng đều như 

hư không.  Thế  sao  Phật  lại  nói  ta  tu 

các  pháp?  Con  quán  Như  Lai  cũng 

chẳng  phải  chúng sanh,  thọ  m ạng,  sỉ 

phu,  cũng  chẳng  phải  mắt,  chẳng 

phải  sắc,  chẳng  phải  sắc tướng  hành. 

Chẳng  phải  tai,  chẳng  phải  thanh, 

chẳng phải thanh tướng hành.  Chẳng 

phải  mũi,  chẳng  phải  hương,  chẳng 

phải  hương tướíìg  hành.  Chẳng  phải 

luỡỉ,  chẳng  phải  vị,  chẳng  phải  v| 

tướng  hành.  Chẳng phải  thân,  chẳng
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phải xúc, chẳng phải xúc tướng hành. 

Chẳng  phải  ý,  chẳng  phải  pháp, 

chẳng phải  pháp tướng hành.  Chẳng 

phải thức, chẳng phải sắc, chẳng phải 

thức sắc tướng hành.  Chẳng phải  sắc, 

chẳng  phải  khổ,  chẳng  phải  sắc  khổ 

tướng  hành. 

Con  quán  Như  Lai 

chẳng  phải  ta,  chẳng  phải  người, 

chẳng  phải  hành,  chẳng  phải  ấm, 

chẳng thật chẳng hư, chẳng tụ, chẳng 

tán,  chẳng  ra,  chẳng  vào,  thọ  tưởng 

hành  thức  cũng  lại  như  thế. 

Con 

quán  Như  Lai  không  đl,  không  lại, 

không  có  trụ  xứ,  không  có  tâm   ý 

thức,  không có nghiệp thân m iệng ý, 

chẳng  m ột  chẳng  hai,  không  có  quá 

khứ,  hiện tại,  vị  lai,  chẳng  nhơ chẳng 

sạch,  không 

có  ta,  ngiíờỉ,  chúng 

sanh,  thọ  giả.  Con  quán  các  pháp
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chẳng  thường,  chẳng  đoạn,  không 

sanh,  không  diệt,  không  tu,  không 

hành,  không  xả,  không  thọ,  rốt  ráo 

thường trúề  Như Lai và các pháp đều 

như thế,  tại  sao Thế Tôn  lại  nói  rộng 

tu m uôn hạnh?” 

Bấy   giờ  Đức  Phật  khen  ngỢỈ  Hư 

Không  Tạng  Bồ  Tát  Ma  Ha Tát  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Thiện  nam 

tử.  Ô ng  ở   trong  thờĩ  quá  khứ  đã 

từhg cúng dường vô  lượng chư Phật, 

đ ã  thấu  hiểu  từ  lâu  nghĩa  không  của 

Vô  Thượng  Đại  Thừa,  đã  biết  suổt 

m uôn  pháp  đều  về  nơỉ  không  tịch, 

cũng như hiểu rõ chư Phật vẫn rốt ráo 

thường trú.  Thiện nam tử!  Ví như hạt 

châu  lưu  ly  quí  báu  tuy   ở   trong  bùn 

trải  qua  ngàn  năm,  vì  tánh  nó  vốn 

trong  sạch,  nên  khỉ  ra  khỏi  bùn  vẫn
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còn  nguyên  bản  chất.  Các  ông  nay 

cũng như thế,  đã tháu  rỏ pháp tướng 

tánh  vốn  thanh  tịnh.  Các  ông  tuy   ở  

trong  ba cõi,  trong đám   bùn  lầy năm 

m ón  ô  trược,  giúp  Phật  đ ẻ   hoằng 

dương  giáo  hóa,  cũng  không  bị  bùn 

làm ô  nhiễm.  Bởĩ  không  bị  ô  nhiễm, 

nên mớí hỏi ta nghĩa đó. 

Thiện nam tử!  Hãy đ ể ý lắng nghe, 

nay  ta  nói  cho  biết.  Tất  cả  muôn 

pháp  nguyên  lai  không  có  tướng 

m ạo.  Do  có ván  tự,  nên  tạm   nói  có 

pháp.  Thật  ra  trong  pháp  không  có 

ván  tự,  trong ván  tự  không  có  pháp. 

Vì  lưu  bá  nên  có  ngôn  ngữ  văn  tự, 

trong văn  tự  không  có  Bồ  Đề,  trong 

Bồ  Đề  cũng  không  có  ván  tự.  Đệ 

Nhứt  Nghĩa  Đế tuy  không  có ván  tự, 

nhirtig  trong  đạo  thế  tục  nói  ra  có
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ván  tự,  chúng  sanh,  Phật  Tánh.  Lại 

đạo  Vô Thượng  Bồ  Đề vốn  chẳng  ỉĩa 

văn tự. 

Thiện  nam  tử!  Nói  đúng  ra,  Như 

Lai  vô  tận  vô  sanh,  chẳng  tu  chẳng 

hành,  nhitag  lìa 

tu  hdnh  tlTì

không  vào  chánh  vị.  Như  Lai  cũng 

chẳng  phải  bậc  Nhút  Sanh  Bổ  xứ, 

chẳng  sanh  lên  cõi  trờĩ  Đâu Xuất  Đà, 

chẳng  từ  đó  m à  hạ  sanh  nhơn  gian, 

chẳng  ờ  thai,  chẳng  ờ  đờỉ,  đổi vớĩ tát 

cả  các  pháp  tâm   không  trụ  trước. 

Như  Lai  chẳng  nói  ta  đã  vượt  khỏi 

sanh  già  bịnh  chết,  chẳng  nói  trong 

bốn  phương  mỗi  phương  đí  bảy 

bước,  cũng chẳng tự  nói  ta  là bậc Vô 

Thượng  Tôn  ở  thế  gian. 

Như  Lai 

chẳng  phải  thật  ở   trong  Cung,  vui 

cùng  thẻ  nữ,  chẳng  tập  nhữhg  kỹ
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thuật  của  thế  gian,  cũng  chẳng  học 

CỞI  ngựa đấu sức.  Vì muốn độ chúng 

sanh,  nên thị  hiện cảnh người già.  Vì 

phá  hoại  sự  tham   cháp  sắc thân,  nên 

thị  hiện tướng  bịnh  khổ.  Vì  phá  hoại 

sự   tham   thọ  hưởng,  nên  thị  hiện 

tướng  chết.  Vĩ  phá  hoại  lòng  tham  

đắm   ngã  và  ngã  sở,  nên  thị  hiện 

tướng  Sa  Môn  xuất  gia. 

Vì  muốn 

khiến chúng sanh chẳng cầu  thân  nơỉ 

hàng  Phạm  Thiên  Đế  Thích,  m à  cần 

cầu pháp Vô Thượng xuát thế,  nên thị 

hiện  vượt  Cung  Thành  thoát  ỉy  sự  

ràng  buộc  trong  ba  cõi.  Lại  th|  hiện 

chẳng  phải  nhân  quả  trước  sau,  thị 

hiện không sân ái. 

Thế  nên  sự   dùng  ba  mươỉ  hai 

tướng  trang  nghiêm  sắc  thân,  là  vĩ 

m uốn  chỉ  cho  chúng  sanh  ruộng
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phước tố t lành,  x ả  trân châu áo gấm , 

bỏ  chuỗi  anh  lạc,  buông  thả  kẻ  Xiẻn 

Đà  La  theo  phục  vụ,  ỉà  thị  hiện  rũ 

sạch  tát  cả  muôn  duyên  phiền  não. 

Cắt  bỏ  râu  tóc,  là  thị  hiện  xa  Ita  sự 

tham  trước tất cả pháp.  Thọ trì áo cà 

sa  là  thị  hiện  xa  điều  phục  chúng 

sanh.  Đến ông u ấ t Đà Già A La tham  

hỏi thọ pháp,  là thị hiện phá hoại tâm  

tự  cao.  Tu  sáu  nám  khổ  hạnh,  là  vĩ 

• 

ế 

hàng phục ngoại đạo.  Thọ thức uống 

án,  là  thị  hiện  tùy  thuận  theo  pháp 

thế tục.  Thọ dược thảo  là thị  hiện sự 

biết vừa đủ.  Ngồi  trên đệm  cỏ,  ỉà tỏ 

sự  phá trừ  kiêu mạn.  Chư Thiên,  long 

thần  khen  ngợi  cung  kính,  là  nêu  rõ 

quả  báo  công  đức  trang  nghiêm. 

Hàng  phục  ngoại  ma,  là tỏ  sức dõng 

mãnh.  Tay  m ặt  chỉ  xuống  đất,  là  tỏ
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công  lực  của  sự  tạo  phước.  Đại  địa 

chán  động,  là  tỏ  sự   báo  ân,  Tu  vô 

tướng vô  nguyện  đắc Vô Thượng  Bồ 

Đề,  là  thị  hiện  biết  suốt  các  pháp 

tướng. 

Thiện nam tử!  Quán các pháp  bĩnh 

đẳng,  nên  gọi  là  Phật.  Trí  huệ  của 

Phật  không  ai  thắng  nổi,  nói  pháp 

thiết  yếu,  biết  Phật  quá  khứ hiện  tại 

vị  lai, vĩ nghĩa đó nên gọi  là Như Lai. 

Thấy  biết  rành  rõ  việc  ba  đờỉ,  các 

pháp  tâm   chẳng  lành,  nên  gọi  là Tát 

Bà Nhã.  Lờỉ  nói  chân  thật nên gọi  là 

Thiên  Nhơn Sư.  Nếu  hành giả có  thể 

quán  như thế  đó  gọi  là  Bồ Tát.  Như 

quán  khác  đỉ,  chẳng  thẻ  gọi  Bồ  Tát, 

m à gọi  là lừa dối tát cả chư Phật.  Tất 

cả  các  Đức  Như  Lai,  thật  ra  chẳng 

xuất  chẳng  nhập,  chẳng  sanh  chẳng
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diệt.  Vì  độ  chúng  sanh  nên  nói  là 

xuất  thế,  lại  vì  độ  chúng  sanh  nên 

bảo là nhập Nỉết Bàn!” 

Khi  ấy  Hư Không Tạng  Bồ Tát thua 

rằng:  “Bạch Đức Thế Tôn!  Con biết lý 

không  của  pháp  tướng  đ ã  từ   lâu. 

Chư  Phật  Như  Laỉ  khồng  ra  đờ!, 

không  diệt  độ,  không  sanh  nơỉ 

Vương  Cung,  không  tịch  dưới  cây 

Song  Thọ,  rốt  ráo  thường  trú, 

chúng  sanh  m à  tu  các  khổ  hạnh  và 

nhập  Niết  Bàn. 

Chư  Phật  Như  Lai 

không  động  chuyển,  chân  thật 

thường  còn,  úhg  thân  trong  ba  cõi, 

hiện nám thứ  Pháp Thân.  Nhữhg gí là 

năm?  Đó  là:  Thật Tướng  Pháp  Thân, 

Công  Đức  Pháp  Thân,  Pháp  Tánh 

Pháp  Thân,  ứng  Hóa  Pháp  Thân,  và 

Hư Không Pháp Thân. 
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Thế  nào  gọi  là  Thật  Tướng  Pháp 

Thân? 

Như  Lai  trải  vô  số  kiếp  tu 

hành,  chứhg ngộ tướng chân thật của 

các pháp,  nên gọi là Thật Tướng Pháp 

Thân. 

Thế  nào  gọi  là  Công  Đức  Pháp 

Thân?  Đức  Phật  vì  độ  chúng  sanh, 

nên  ra  công  tích  hạnh,  muôn  đức 

lành  tròn  đầy  nên  gọi  là  Công  Đức 

Pháp Thân. 

Thế nào gọi  là Pháp Tánh  Pháp Thân? 

Như Lai  ngộ  suốt  cùng  tận  sự  lý  của 

tất  cả  pháp  tướng,  từ   nơi  cảnh  m à 

hiểu  rõ  nghĩa  không.  Sự tỏ  ngộ  ấy 

tròn  trặn  đầy  đủ,  từ   nơi  cảnh  m à 

được tên,  nên gọi  là Pháp Tánh  Pháp 

Thân. 

Thế  nào  gọi  là  ứng  Hóa  Pháp 

Thân?  Đức  Phật  ra  đờỉ  úhg  thân  đủ
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khắp  năm  cõi  thiện  ác  đ ẻ  cứu  vớt 

m uôn  loài.  Từ  chỗ  ứhg  hóa  ấy  m à 

được  tên,  nên  gọi  là  ứ ng  Hóa  Pháp 

Thân. 

Thế  nào  gọi  là  Hư  Không  Pháp 

Thân?  Hư Không vô  biên,  Pháp Thân 

cũng  vô  biênệ  Hư không  chẳng  thẻ 

đo  lường,  Pháp Thân cũng chẳng  thẻ 

đo  lường.  Thân  của  Như  Lai  cũng 

thế,  như cõi thái hư, vì độ chúng sanh 

nên  ứhg  hiện  ra nám  phần.  Nên  biết 

Như Lai  không  sanh  không  diệt,  các 

pháp cũng thế, vì độ chúng sanh nên 

Phật hiện Pháp Thân.” 

Bấy  giờ  Đức  Phật  bảo  Hư  Không 

Tạng Bồ Tát: “Nầy thiện nam tử!  Ô ng 

vớĩ  Như  Lai  cùng  hiểu  suốt  pháp 

tướng. Tất  cả  cảnh  giới  đều  không 

ngăn không ngại! 
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Thiện  nam  tử!  Đờ!  vỉ  lai  có  m ột 

kiếp  tến  là  Thanh  Tinh,  cõi  nước  tên 

Khoái  Lạc. 

Nơỉ  quốc  độ  ấy  toàn 

dùng các vị Đại  Bồ Tát luận giảng Đại 

Thừa. 

Ở   đó  hãy  còn  không  nghe 

tháy  danh  từ  Nhị  Thừa,  huống  chi  là 

ác  đạo!  Trong  thời  kiếp  và  cõi  nước 

đó,  ông  sẽ  được  thành  Phật  hiệu  là 

Thanh  Tình  Trang  Nghiêm,  Như  Lai, 

ứ ng  Cúng  Chánh  Biến  Tri,  đầy  đủ 

mười  hiệu.  Phần  đông  chư Bồ Tát  ở  

các phương  khác đều  tớĩ  quốc độ  ấy 

đ ẻ  nghe  nhận  Kinh  Đại  Thừa  Đạĩ 

Thông  Phương  Quảng. Vĩ  thế  tất  cả 

chúng sanh nếu có aỉ  nghe danh  hiệu 

Hư Không  Tạng  Bồ  Tát,  ỉễ  bái,  cúng 

dường tất sẽ được sanh sang thế giới 

Khoái  Lạc kia.  Nên  biết người  đó chỉ
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trải  qua  muỡì  Đ út  Phật,  sẽ  được  thọ 

ký!” 

 (Hết Quyêh  Trung)
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Sám Hối Diệt Tội 

Trang Nghiêm Thành Phật

 Quyển hạ

M  áy giờ trong pháp hội, Tín Tướng 

Bồ  Tát   v ì  tát  cả  chúng  sanh  và 

chính  mình,  hỏi  danh  hiẹu  chư 

Phật.  Do nhân duyên đó,  sau khỉ  Đức 

Thích  Ca  Mâu  Ni  tuyên  xướng  hồng 

danh chư Phật trong mười  phương ba 

đờĩ  cùng  mưòỉ  hai  phần  kinh  và  Đại 

Bồ Tát Táng xong,  lại  muốn nói  tiếng 

pháp  dại  Sư Tử Hống.  Sư Tử  Hống 

gọi  là quyết định thuyết.  Quyết định 

thuyết  tức  là  nói  rõ  Như  Lai  thường 

tru  không diệt,  nói tất cả chúng sanh
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đều có  Phật Tánh, Thiên m a nghe  nói 

sỢ hãi,  ngoại đạo đều quy phục. 

Khi  ấy  Như  Lai  phóng  ánh  sáng 

lớn,  hiện  tướng  lưỡi  rộng  dài  trùm 

khắp tam  thiên đại thiên thế glólẳ  Tất 

cả  các  cõi  đều  rung  động  sáu  cách. 

Sáu  cách  chấn  động  áy  là:  phương 

đông  nổi  phương  tây  chìm,  phương 

tây  nổi  phương  đông  chìm,  phương 

nam  nổi  phương  bắc  chìm,  phương 

bắc nổi phương nam chìm, chính giữa 

nổi  bổn  bên chìm,  bốn  bên  nổi  chính 

giữa  chím.  Đó  gọi  là  sáu  cách  rung 

động  của  các  thế  giớỉ.  Từ  nơỉ  luỡỉ 

Đức Thế Tôn  phóng  đại  quang  minh, 

ánh  sáng  rộng  lớn  soi  khắp  mọi  nơl. 

Ánh  sáng  lớn  soi  khắp  ấy  nêu  ý: 

chuyển  vô  thường  trở  thành  chằn 

thường,  chuyển  bất  tịnh  trở  thành
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chân  tịnh,  chuyển  khổ  trở  thành  vui, 

chuyển vô minh trở thành minh giác. 

Bấy giờ hào quang của Phật soi  tớỉ 

đâu,  tất  cả  núi  rùtig,  đất  đai,  sông 

ngòi,  biển  cả,  núi  Thiết  Vi,  địa  ngục, 

chỗ  cao  chỗ  thắp  đều  trở  nên  bằng 

phẳng  tỉnh  sạch,  dut  hết  mọi  sự  nhơ 

ác,  cũng  như  thế  giớỉ  Thanh  Tinh 

Trang 

Nghiêm 

Mãn 

Nguyệt 

 ở  

phương đông. 

Khi  áy chư Phật phân thân của Đức 

Thích  Ca  từ  hư không  xuất  hiện  bay 

xuống  như mưa  hoa,  từ  đắt vượt  lên 

như  cây  mọc,  đày  khắp  hư  không 

chẳng  nơĩ  nào  trống  hở.  Lúc  đó  các 

Đức  Phật  phân  thân  đồng  thanh  nói: 

“Như Lai  thường còn chẳng diệt.  Tất 

cả chúng sanh đều có Phật Tánh.  Tất 

cả  các  pháp  đều  quy  chân  không. 
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Muôn  hạnh  đều  về  Nhứt Thừa!”  Tất 

cả chúng  hội  đều  nghe  tháy việc đó. 

Chư Phật nói  xong,  bổng đều  ẩn m ất 

chỉ  thấy  Đức  Thích  Ca  ngồi  nơỉ  bản 

tòa. 

Lúc  áy  tất  cả  đại  chúng  đều  được 

thấy chư phân thân Phật,  s ở  d ĩ được 

thấy  là do  sự  oai  thần  của  Đức Thích 

Ca Mâu  Nỉ.  Khi  Đức Từ Tôn  hiện  sức 

thần  thông  oai  đức,  trong  chúng  có 

bốn  mươi  hằng  hà  sa  Bồ  Tát  đắc  Vô 

Sanh  Pháp  Nhẫn.  Tám  mươi  muôn 

Thanh Văn  phát  tâm   Đại Thừa.  Mườỉ 

ngàn  Tỳ  Kheo  chúhg  quả  A  La  Hấn. 

M ột muôn  tám   ngàn Tỳ  Kheo  Nỉ  đắc 

quả  A  Na  Hàm.  Bốn  ức  Ưu  Bà  Tắc 

chúhg  quả Tư Đà  Hàm.  Mưòĩ  ức  Ưu 

Bà Di đắc quả Tu Đà Hoàn.  Vô lượng 

trờĩ  người  được  Pháp  Nhãn  Tinh,  tự
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biết đờĩ  trước của mình và biết tát cả 

các pháp hữu vỉ thảy đều vô thường. 

Bấy giờ Sư Tử Hống  Bồ Tát Ma  Ha 

Tát  ờ  trong đại chúng liền từ  chỗ ngồi 

đứhg  dậy,  chỉnh  y  phục,  lễ  kính  nơĩ 

chân  Phật  và  thưa  rằng:  “Bạch  Đức 

Thế Tônl  Như trước Thế Tôn  đã  nói: 

Nghe  danh  hiệu  Phật  được  diệt  tội, 

nghe  danh  hiệu  Pháp  được  diệt  tội, 

nghe danh  hiệu Táng cũng được diệt 

tội.  Đó  là do sức công đức của Phật, 

của  Pháp  và  của  Táng.  Vì  Phật  lực 

nên  cầu  Phật,  vĩ  Pháp  lực  nên  cầu 

Pháp,  vĩ Táng  lực  nên  cầu Táng.  Thế 

Tôn  trước  đã  nói  chỉ  có  Nhút  Thừa, 

nay sao  lạĩ  phải  cầu  đến  ba?  Chúng 

sanh  thấy  có  ba,  Phật  còn  tự  nói  có 

ba ngôi huống chi là chúng sanh.” 
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Đức  Phật  bảo  Sư Tử  Hống  Bồ  Tát 

Ma  Ha  Tát  rằng:  “Lành  thay!  Lành 

thay!  ô n g   hỏi  nghĩa ấy rất có  lợi  ích 

cho  chúng  sanh.  Vậy  hãy  lắng  nghe 

cho  kỷ,  ta sẽ vĩ ông m à giải  nói  rành 

rẽ. 

Nầy  thiện  nam  tử!  Chẳng  nhữtig 

Phật lực m à Pháp  lực và Tăng lực đều 

là chúng lực.  Phật là chỗ chúng sanh 

quy y,  như nương về cha m ẹ.  Bồ Tát 

táng  là  nhữhg  bậc  tri  thức  chúhg 

minh.  Đứa  con  m ê  chúng  sanh,  nếu 

tính  ngộ,  sẽ  tự   sanh  chán  lta,  niệm 

cầu  Tam  Bảo. 

sức  niệm  ỉâu  ngày 

càng nhiều,  cầu  ra khỏi  biẻn cả phiền 

não  của  ba cõi.  Kinh  Phương  Quảng 

là  chiếc  thuyền  lớn  đ ẻ   đưa.   chúng 

sanh vượt qua biển ấy. 
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Thiện  nam  tử!  Phật  tức  là  Pháp, 

Pháp  tức  là  Táng,  Tăng  tức  là  vô  vi, 

vô vỉ tức ỉà không, vô vi  không tức là 

chân  khôngế 

Trong  không,  ngoài 

không,  lớn  không,  nhỏ  không,  đều 

v ề  nơỉ  Nhứt  Không,  chẳng  có  cái 

không nào khác biệt. 

Thiện nam tử!  Như lờỉ  ông đã hỏi, 

nên  cầu  m ột,  càn  gĩ  phải  cầu  ba? 

Này  thiện  nam  tử!  Ví  như có  người 

sợ hải  hư không,  đĩ  khắp  các  nơỉ  tìm 

chỗ ẩn thân, vẫn chẳng thoát khỏi  hư 

không.  Thiện nam tử!  Chư Phật mưòỉ 

phương  và  ta  tuy  nói  nhân  duyên 

m uôn  pháp  lành,  cho  đến  Tam  Bảo 

cùng  Tam  Thừa,  thật  ra  vẫn  chỉ  có 

một!  LỜI  thuyết  giáo  trước,  giữa  và 

sau  đều  thiện,  vĩ  tất  cả  chúng  sanh 

m à tùy cơ phương tiện,  phân  biệt nói
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thành  ba.  Thế  cho  nên  gọi  là  Nhút 

Tướng Tam Bảo!” 

Sư  Tử  Hống  Bồ  Tát  thưa  rằng: 

“Hay  thật!  Hay  thật.  Đúng  như  lời 

Đức Thế Tôn  chỉ  dạy,  con  đã  biết  từ  

lâu,  nhiíìig  vì  chúng  sanh  mới  hỏỉ 

việc như thế. 

Bạch  Đức Thế Tôn!  Thật  đúng  như 

Thánh Giáo,  các pháp về  m ột,  không 

hai  không  ba.  Thế  nên  Kinh  Phương 

Quảng là m ẹ chư Phật,  là đạo lớn của 

Bồ Tát,  là  m ắt  sáng  của  chúng  sanh, 

dẫn dắt người tà kiến,  cứu  hộ  kẻ m át 

tâm ,  dứt  ba  đường  ác,  m ở  cửa  Vô 

Thượng  Bồ  Đè,  đưa  các  hàng  Thanh 

Văn đến ngôi  Đại Thừa cực quả.  Nay 

con xin nói môn Đại Đà Ra Ni, đ ẻ cho 

hành giả được sự  thủ  hộ,  tịnh  trì giới 

hanh,  tu  học  kinh  nầy.  Nếu  kẻ  nào
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tin  ưa  kính  trọng  Kỉnh  Đại  Thông 

Phương  Quảng,  lập  nguyện  tu  hành 

bảy  ngày,  như ác  m a  muốn  đến  làm 

não  loạn,  con  sẽ  khiến  cho  chúng 

không  được  tùy  tâm   tự   tiện.  Bạch 

Đức Thế Tôn!  Con xỉn  hộ trì kinh  nầy 

khiến  trụ  lâu  nơi  đòi,  cho  đến  khi 

hành giả chúhg tận Bồ Đề tánh!” 

Phật dạy:  “Thiện  nam  tử!  Ố ng  hộ 

trì  kỉnh  nầy  tức  là  hộ  trì  Tam  Bảo, 

cũng ủng hộ cho ngườỉ hành giáo.” 

Khi  đó  Sư Tử  Hống  Bồ  Tát  liền   ờ  

trước Phật nói chân ngôn này:

“Na mô  Bụt Đà,  na mô  Đạt Ma,  na 

m ô Săng Gỉà.  A đàn đỉa,  đà ra ni,  dà 

đ à  ha.  A  già  sà  ni  bà,  tỳ  tát  bà  đạt 

ma.  Ni  bà tỳ y xá ma,  đa tỳ bà xá na. 

Tỳ m a la, tu bát ly đạt m a ni, dà na bà 

lâu  nỉ.  Xoa dạ đa,  m a  lệ,  giá  lệ.  Hu
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lu,  hu  Iu,  sư  bệ  đế.  Mạn  đá  ỉa,  mạn 

đá la.  Sóa Ha.” 

Chân  ngôn  này  mỗi  ỉần  nên  tụng 

m ột  trám  biến  và  nhiễu  bảy  vòng. 

Hành  trì  bảy ngày như thế,  mỗi  ngày 

ba thâIẼ  Trong  bảy ngày không  niệm 

kinh  nào  khác,  duy  đ ẻ  tâm   nơl 

Phương  Quảng,  và  không  nghĩ  đến 

cảnh chỉ khác. 

Bạch  Đức Thế  Tôn!  Đà  Ra  Nỉ  nầy 

tám   trăm  muôn  ức  chư Phật  đã  nóĩ, 

nay  con  trùng  tuyên  ỉạỉ,  nếu  kẻ  nào 

phỉ  báng  chân  ngôn  nầy  tức  là  phỉ 

báng chư Phật Như Lai.  Đã phỉ  báng 

chân  ngôn  nầy,  thì  đời  đờĩ  không 

thành đạo,  không  ra  khỏi  ba cõi.  Tại 

sao thế?  Vì chân ngôn này hay khiến 

cho  kẻ  m ất  tâm   được  hoàn  lại  bổn 

tâm .  Kẻ nào được nghe Đà Ra Ni nầy
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qua  m ột  lần,  hãy  nên  biên  chép,  tự  

giữ  các giỏĩ,  không uống rượu án thịt, 

xa  ỉĩa  sự   đùa  cợt,  không  vào  quán 

chợ,  thường  hành  tâm   đại  từ,  và quý 

việc  tọa  thiền.  Kẻ  đó  từ  vô  lượng 

kiếp  đến  nay,  dù  có  ba  chướng  tội 

nặng,  khi  nghe chân ngôn này rồi  chí 

tâm   thọ  trì,  hằng  ngày  đọc  tụng 

không quên và giữ giới hạnh như thế, 

sẽ mau chúhg quả Vồ Thượng  Bồ Đề, 

không  còn bị đọa Tam Đồ nữa! 

Đức  Phật  bảo  Sư Tử Hổng  Bồ  Tát: 

“Lành  thay!  Thiện  nam  tử!  Ô ng  hay 

hộ trì ngôĩ Tam Bảo, thương nghĩ đến 

tất  cả  chúng  sanh,  muốn  khiến  cho 

thoát  ly ba cõi,  nên  nói  ra chân  ngôn 

như thế.  Ô ng thuyết chú  nầy làm  lợi 

ích  lớn  cho  vô  lượng  học  nhơn,  phá 

trừ  tà kiến, m ở m ang chánh đạo. 
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Thiện  nam  tử!  Tất  cả  chúng  sanh 

nếu  kẻ  nào  nghe thấy danh  hiệu ông 

và âm thanh của chân ngôn nầy,  kính 

tin  chẳng  khinh  hủy,  sẽ  được  nhiều 

lợ! ích.  Ngườỉ ấy hiện đờỉ an ổn,  đến 

khỉ  m ạng  chung  thường  thấy  chư 

Phật,  cũng  được  tháy  ta,  thấy  thân 

ông  cùng  chư Bồ Tát.  Kẻ  đó  tự  biết 

mình  sẽ được thành  Phật,  quyết đính 

không  còn  nghi.  Tất  cả  nhân  duyên 

thấy  Phật  Tánh,  trước  tiên  đều  do 

lòng  tin  thanh  tịnh,  kế  đó  trừ  bỏ  hét 

các  điều  ác,  tu  tập  muôn  hạnh  lành, 

và cuố! cùng sẽ thành Phật đạo!” 

Đức  Phật  lại  bảo:  “Sau  khi  ta  diệt 

độ,  nếu  có  thiện  nam  tử   thiện  nữ 

nhơn  nào,  hoặc  m ột  ngày,  hoặc  m ột 

đêm ,  hoặc m ột thời,  hoặc m ột niệm, 

ỉễ  bái  chư Phật mườỉ  phương  ba đời, 

154



 Hòa  7 hưậng  Thích  t* * *   ĩh ỉê n   Hạ  ĩ  âm

mười  hai  phần  kinh,  chư Đại  Bồ  Tát, 

tâm  niệm Đại Thừa,  suy nghĩ Đệ Nhứt 

Nghĩa. 

Ngườĩ  đó  trong  m ột  niệm 

bằng  khoảng  khảy  ngón  tay,  tất  cả 

tội  Thập  Ác,  Ngũ  Nghịch,  và  báng 

Kỉnh Phương Đẳng đều được tiêu trừ. 

Nếu  hàng  Bồ  Tát,  Tỳ  Kheo,  Tỳ  Kheo 

Ni,  Thức Xoa Ma Na,  Sa Dĩ,  Sa Di  Ni, 

hoặc m ất bổn tâm,  hoặc phạm  tội Tứ 

Trọng,  Bát cám ,  Lục Trọng,  Thập  Ác, 

Ngũ  Nghịch,  như sanh  lòng tin  lễ  bái 

danh  hiệu  chư Phật  mười  phương  ba 

đờỉ, thT nhữhg nghiệp ác ấy được tiêu 

diệt hết,  không còn mảy may.” 

Đức Thế  Tôn  vừa  nói  xong,  khi  ấy 

có  Thiện  Kiến  Vương  Tử  cùng  VỚI 

đồng bạn ba ngàn vị, từ  cõi  Phật Định 

Q uang  trong  giây  phút  bổng  hiện 

đến  trước  Như Lai,  lễ  kính  nơí  chân, 
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đồng  thanh  thưa  rằng: 

“Bạch  Đức 

Thế Tôn!  Chúng con từ  vô lượng kiếp 

tớl  nay,  tạo  nhiều  nghiệp  ác,  nói 

không thẻ xiết!  Hoặc phạm  Thập Ác, 

Ngũ  Nghịch,  hoặc  báng  kính  Phương 

Đẳng,  hoặc  tạo  vô  lượng  a  tăng  kỳ 

tội.  Nguyện  xin  nương  nhờ  sức  oai 

đức của Như Lai,  mười  hai  phàn kinh, 

cùng chư Bồ Tát,  tỏ  bày cầu sám  hối. 

Ngưỡng m ong Đức Thế Tôn hứa nhận 

cho chúng con!” 

Phật  dạy:  “Lành  thay!  Lành  thay! 

Tâm sợ khó sanh,  lòng lành khó phát. 

Muốn  sám  hối  tội  Thập  Ác,  tội  Ngũ 

Nghịch,  cho  đến  kẻ  Xiển  Đề  muốn 

thấy  Phật  Tánh,  đều  phải  nên  như 

thế.  Vậy các ông hãy tùy ý nói ra!” 

Lúc  đó  Thiện  Kiến  Vương  Tử cùng 

đồng bạn ba ngàn vị,  nghe từ  âm của
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Phật,  chỉnh  y  phục,  trệch  áo  vai  bên 

m ặt,  gối  hữu quì xuống đắt,  chắp tay 

thưa rằng:

Bạch  Đức  Thế  Tôn! 

Chúng  con 

hôm  nay  quy  m ạng  mười  phương 

Phật,  quy  m ạng  mườỉ  phương  Pháp, 

quy  m ạng  mười  phương  Tăng.  Sau 

xin  cúi  đầu  quy  m ạng  đông  phương 

A  Súc  Bệ  Như Lai.  Quy  m ạng  nam 

phương  Bảo  Tướíig  Như  Lai. 

Quy 

mạng  tây  phương  A  Di  Đà  Như Lai.  

Quy  m ạng  bắc  phương  Diệu  Thắng 

Như Lai.  Quy m ạng  thượng  phương 

Hương  Tích  Như Lai.  Quy  m ạng  hạ 

phươlng  ứ c  Tượng  Như  Lai. 

Quy 

m ạng đông phương  Phổ  Hiền  Đại  Sĩ. 

Quy  m ạng  nam  phương  Trì  Thế  Đại 

Sĩ.  Quy m ạng tây phương Quán Âm 

Đại  Sĩ.  Quy  m ạng  bắc  phương  Mãn
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Nguyệt  Đại  Sĩ.  Quy  m ạng  thượng 

phương Hư Không Đại Sĩ.  Quy m ạng 

hạ phương Kiên Đức Đại Sĩ. 

Lại  xin  cúi  đầu  quy  m ạng  Bổn  Sư 

Định  Quang  Như  Lai. 

Quy  m ạng 

đương  hội  Đạo  Tràng  Bổn  Sư Thích 

Ca  Mâu  Nỉ  Như Lai.  Quy  m ạng  chư 

phân  thân  Hóa  Phật  ở   khắp  miíờĩ 

phương.  Quy  m ạng  bậc  chứhg  Phật 

Tánh  đòỉ  vị  lai.  Quy  m ạng  Duy  Ma 

Cật  Đại  Sĩ,  Mạn  Thù  Thát  Lỵ  Đại  Sĩ. 

Quy m ạng A  Nan  Đà tôn giả,  Ma  Ha 

Ca  Diếp  tôn giả.  Quy  m ạng  chư tôn 

đức  xuất  hiện  từ   đạo  Thánh  Nhơn. 

Quy m ạng chư hữu giáo sơ tâm .  Quy 

m ạng  Đại  Tạng  Thập  Nhị  Bộ  Kỉnh. 

Quy  m ạng  Đại  Thừa  Phương  Đẳng 

Thánh  Điển.  Quy  m ạng  chư d ư  kinh 

pháp.  Quy  m ạng  bát  phàn  Phật  xá

158



 Hòa  ĩh iộ n g   T ìd A   ^

 7hỉên  Hạ  T ô m

lợỉ  cập  hình  tượngẺ  Quy  m ạng  hiện 

hữu Phật sự. 

Xỉn khẻ thủ Phạm, Thích Tôn Thiên. 

Khể  thủ  Đao  Lợỉ  tam   thập  tam   tôn 

Thiên.  Khể  thủ  tứ  phương  hộ  thế  tứ  

Vương  Tôn  Thiên. 

Khẻ  thủ  hư 

không,  thiên  thượng, địa thượng, đ |a 

hạ,  sơn  lâm,  giáng  hả!,  đại  thọ,  nhút 

thiết  thân  tiên. 

Khể  thủ  chư  hữu 

thiên  nhãn,  thiên  nhĩ,  tha  tâm,  túc 

mậnS ’  cập  đại  thần  thông.  Nguyên 

xin  nghe  bỉét  và  tác  chúhg  minh. 

Nguyện  tát  cả  chúng  sanh  nếu  chưa 

sám  hối  đều  được  diệt  tộỉ.  Nguyện 

tát  cả  chúng  sanh  cùng  quì  cúi  đàu 

chắp  tay,  đồng  thanh  chí  tâm   sám 

hối:

Chúng  con  từ  kiếp  vô  thỉ  cho  đến 

ngày nay, vt m ột niệm m ê chân tánh, 
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nên  lạc  theo  dòng  vô  minh,  trong 

nẻo  luân  hồi,  cuồng  dại  loạn  tâm, 

khởỉ  vô  lượng  đảo  kiến  cùng  phiền 

não ác nghiệp,  tạo vô  biên tội  không 

thẻ  kẻ xiết!  Nhữhg tội  ấy hoặc từ  ba 

nghiệp  sáu  cán  gây  nên,  hoặc  tự  

mình  làm,  hoặc  bảo  ngườỉ  làm,  hoặc 

thấy  kẻ  khác  làm  sanh  lòng vui  theo. 

Hoặc  có  tội  bỉết,  tội  không  tự   biết. 

Hoặc  có  tội  nhớ,  tội  không  nhớ. 

Hoặc  có  tội  nghi,  tội  không  nghi. 

Hoặc  có  tội  phát  lộ,  tội  che  dấu. 

Chúng  con  gây  vô  sổ  tội  như  thế, 

phần  nhiều  mtnh  chẳng  tự   hỉẻu,  ác 

tâm   càng  thạnh,  chỉ  tháy  hiện  tại, 

không  rõ  quả  báo  đờĩ  sau,  xa  lía căn 

lành,  gần  thày  bạn  xấu,  bị  ác  nghiệp 

ngăn  che,  trôi  theo  tập  quán  phiền
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não.  Ngày nay xin  chí thành  phát  lộ 

sám hối. 

Bạch  Đức Thế Tôn!  Chúng  con  từ  

vô lượng kiếp đến nay vì cuồng dại si 

m ê,  đ ã  gây  tội  hủy  phạm  Tam  Bảo. 

Đối  vớỉ  Phật  Bảo,  chúng  con  hoặc 

làm  cho  thân  danh  Như  Lai  bị  tồn 

thương.  Hoặc hủy phá thiêu đố t hĩnh 

tượng  Phật.  Hoặc  đ ẻ  lộ  tượng  Phật 

ngoài  sương  gió  nắng  m ua  không 

che  đậy.  Hoặc  đ ẻ  tượng  Phật  nơỉ 

phòng  tháp,  minh  ở   phòng  cao. 

Hoặc  đ ẻ  tượng  Phật  xung  quanh, 

mình   ờ   chính  giữa.  Hoặc  dùng  tay 

chân  hay  đồ  vật  chẳng  sạch  xúc 

chạm  tượng  Phật.  Hoặc  đ ể  hơí  hôi 

nhơ xông vào chỗ thờ Phật.  Hoặc đ ẻ 

thân  mình  lõa  lộ  trước  hình  tượng 

Phật. 

Cho  đến  tạo  tát  cả  tội  từ
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nghiệp  thân,  nghiệp  miệng,  nghiệp 

ý,  hủy phạm  Phật Bảo. 

Đối vớĩ  Pháp  Bảo,  chúng  con  hoặc 

phỉ  báng  Kỉnh  Phương  Đẳng  Đại 

Thừa.  Hoặc  phỉ  báng  Kinh  Điển Tam 

Thừa.  Hoặc  phỉ  báng  bậc  pháp  sư  

thuyết  pháp.  Hoặc  chánh  pháp  nói 

phỉ  pháp,  phỉ  pháp  bảo  là  chánh 

pháp.  Hoặc  phá  hoại  thiêu  hủy Tam 

Tạng  Kinh  Điển,  hoặc  đ ẻ  Kinh  Đỉẻn 

nơĩ  chỗ  mưa dộ t  nắng  soi.  Hoặc  đ ẻ 

Kinh  Điển  nơi  chỗ  không  tôn  kính. 

Hoặc  dùng  tay  chân  đồ  vật  không 

sạch xúc chạm,  cùng đ ẻ hơi  hôi xông 

vào làm ô uế Kỉnh Điển.  Cho đến tạo 

tát  cả  tội  từ   nghiệp  thân,  nghiệp 

m iệng,  nghiệp  ý,  hủy  phạm  Pháp 

Bảo. 
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Đối vớỉ Tăng  Bảo,  chúng  con  hoặc 

phỉ  báng  bậc  Bồ  Tát  Thánh  Táng. 

Hoặc phỉ báng bậc Duyên Giác Thánh 

Táng. 

Hoặc  phỉ  báng  hàng  Thanh 

Ván  hữu  học,  vô  học.  hoặc dùng  lờỉ 

thô  ác  phỉ  báng  năm  bộ  táng.  Hoặc 

sai  khiến,  đày  đọa,  giam  cầm,  trói 

buộc  nám  chúng  xuát  gia.  Cho  đến 

tạo  tất  cả  tội  từ  nghiệp  thân,  nghiệp 

miệng,  nghiệp  ý,  hủy  phạm   Tăng 

Bảo. 

Do  nhữhg  tội  ác  đã  tạo  như  thế, 

ngày  nay  chúng  con  vô  lượng  hổ 

thẹn  và  sợ  hải!  Nguyện  xin  quy  y 

ngôi  Tam  Bảo:  chư  Phật  từ   bi,  Kỉnh 

Phương  Đẳng  Đại  Thừa,  chư  Đại  Bồ 

Tát cùng hàng Thiện Tri Thức,  bậc cha 

m ẹ.  Xin  nhận  cho  chúng  con  tỏ  bày 

sám  hối.  Nguyện  các tội  nặng  từ  vô
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lượng kiếp sanh tử  cho đến  ngày nay 

thảy đều tiêu  trừ.  Nguyện  từ  đây về 

sau không còn dám  tái phạm. 

Bạch  Đức Thế  Tôn!  Chúng  con  từ  

vô  lượng  kiếp  đến  nay,  cuồng  dại  si 

m ê,  đã  tạo  tội  Tứ Trọng, về nghiệp 

dâm   dật,  chúng  con  hoặc  làm  việc 

phi  pháp  phạm  hạnh  không  thanh 

tịnh  đối  vớỉ  hàng  Tỳ  Kheo,  Tỳ  Kheo 

Ni.  Hoặc  phạm  hạnh  không  thanh 

tịnh đối vớĩ nám chúng xuất gia cùng 

haỉ  chúng  tại  gia.  Hoặc  phạm  hạnh 

không thanh tịnh đổi vớỉ cha m ẹ,  anh 

chị  em ,  con  cái,  cùng  hàng  lục  thân 

quyến  thuộc. 

Hoặc  phạm  hạnh 

không thanh  tịnh  đổi vớỉ  các  nam  nữ 

trong ỉoài người,  hàng chư Thiên,  quỷ 

thần,  cho  đến  loài  súc  sanh.  Hoặc
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phạm  v ề  các  tội:  nhân  duyên,  nghề 

nghiệp, cách thức dâm  dật. 

v ề  nghiệp  sát hại,  chúng  con  hoặc 

đ ã g iết bậc Thánh Nhơn,  sư  tăng,  cha 

m ẹ,  lục thân  quyến thuộc,  hoặc giết 

hại  từ  loài  người,  các  quỉ  thần,  hàng 

súc  sanh,  cho  đến  loại  côn  trùng  lớn 

nhỏ.  Hoặc tự  sát,  hay vĩ bảo vệ mình 

m à  phạm  nghiệp  sát.  Hoặc  ví  thù 

oán,  ân  ái  m à  phạm  nghiệp  sát. 

Hoặc  giết  nhữhg  chung  sanh  phát 

căn  lanh  Bồ  Đề. 

Hoặc  vT  giữ  gìn 

quốc  giới,  hay  tham  chiếm  đát  đai, 

đem   binh  giết  hại  vô  lượng  chúng 

sanh.  Hoặc  sán  bắn,  chài  lưới,  bẫy 

rập.  giết  hại  vô  lượng  chúng  sanhằ 

Hoặc  đ ố t  phá  núi  rừhg  giết  hại  vô 

lượng  chúng  sanh.  Hoặc vì  tham   sự  

ân  uống mà giết  hại vô  lượng chúng
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sanh.  Hoặc  cày  cuốc,  nuôi  tằm ,  ép 

dâu,  làm  nhữhg  nghề  nghiệp  tổn  hại 

đến các loài  chúng sanhẻ  Hoặc dùng 

dao gậy,  thuốc độc,  bùa chú,  trù  ếm, 

dùng  các  nhân  duyên,  các  cách  thức 

giết  hại  chúng sanh.  Hoặc  không  có 

lòng từ  bi,  không đ ẻ ý  hộ mạng,  làm 

tổn thương chết chóc nhữhg loài  mồi 

muỗi trùng kiến,  cùng các sanh vật vỉ 

tế. 

Vĩ  nghiệp  thâu  đạo,  chúng  con 

hoặc  trộm   của  chĩêu  đ ề Táng.  Hoặc 

trộm   của  thập  phương  Tăng.  Hoặc 

trộm   của  hiện  tiền Tăng.  Hoặc  trộm 

của  ngũ  bộ Táng.  Hoặc  xâm  tổn  tài 

vật của m ột vị  xuất gỉa,  cho  đến  của 

tát  cả  đàn việt.  Hoặc  xâm  phạm  tài 

vật  của  loài  ngườỉ,  hàng  quỉ  thần,  kẻ 

giặc cướp,  loại  bàng sanh.  Hoặc làm
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các  nghề  trộm  cướp,  dùng  các  nhân 

duyên, cách thức đ ẻ trộm cướp. 

về  nghiệp  đại  vọng  ngữ,  chúng 

con  vốn  là  phàm  phu,  chưa  chúhg 

chưa đắc,  m à tự xiíhg mình đã chứhg 

đắc.  hoặc tự  xirtig đắc pháp Thượng 

Nhơn,  đắc  Thánh  Trí  Thắng  Pháp. 

Hoặc  tự  xiíhg  mình  chúhg  Tứ Thiền, 

Tứ Đạo Quả.  Hoặc tự  xirtig chúhg  từ  

ngôi Sơ Địa cho đến quả vị  Phật. 

Trong  bổn  trọng  tội  trên,  chúng 

con  hoặc  từ   nghiệp  thân,  nghiệp 

m iệng,  nghiệp  ý  tạo  ra  sâu  rộng  vô 

biên.  Cho  nên  ngày  nay  chúng  con 

vô  lượng  hổ thẹn và sợ hãi.  Nguyện 

xin  quy  y  ngôi  Tam  Bảo  chư  Phật, 

Kinh  Phương  Đẳng  Đại  Thừa,  chư Đại 

Bồ Tát,  cùng  hàng  thiện  tri  thức,  bậc 

cha m ẹ.  Xin  nhận  cho  chúng  con  tỏ
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bày sám  hối.  Nguyện các tộĩ nặng từ  

vô  lượng  kiếp  sanh  tử  cho  đến  ngày 

nay thảy đều tiêu trừ.  Nguyện từ  đây 

về sau không còn dám  tái phạm. 

Bạch Đức Thế Tôn!  Lại  nữci,  chúng 

con  từ   vô  lượng  kiếp  đến  nay,  vT 

cuồng  dại  si  m ê,  đã  tạo  từ  tộỉ  Ngũ 

Nghịch cho  đến tội Thất  Nghịch  như: 

Ác  tâm   làm  cho  thân  Phật  ra  huyết, 

giết  hại  bậc  Thánh  Nhơn,  giết  cha, 

giết m ẹ,  giết  Hòa Thượng, giết A Xà 

Lê,  phá  hòa  hợp  tăng  và  chuyẻn 

pháp  luân  táng. 

Chúng  con  lại  si 

cuồng  gây  ra  tội  Thập  Ác,  trong  ấy 

v ề  nghiệp  thân  chúng  con  đ ã  tạo 

nhữhg  tội:  sát,  đạo,  dâm .  Hoặc  lại 

phạm   các  oai  nghỉ  iúc  đ!  đứhg  nằm 

ngồi,  khỉ  hành  động  đốỉ  xử. 

về 

nghiệp  miệng,  chúng con  đã tạo  các
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tội  nói  dổi,  nói  thêu  dệt,  nói  đôi 

chiều,  nói  lờỉ  thô  ác.  Hoặc  thật  lờí 

của  Phật  cho  là  lờỉ  ma,  thật  lờĩ  của 

m a cho  là  ỉòĩ  Phật.  Hoặc  lại  tự  khen 

ngợi  khoe  mình,  chê  bai  phô  bày  tội 

lỗi  của  ngườỉ.  Hoặc  nói  nhũYig  lờỉ 

đùa  cợt,  lờỉ  vô  nghĩa,  vô  ích.  Hoặc 

thốt  lòỉ  thị  phi,  luận  bàn vô  lượng  ác 

nghiệp  của  thế  gian, về  nghiệp  ý, 

chúng  con  đã  tạo  nhữhg  tội:  tham  

dục,  giận  hờn,  si  mê. 

Hoặc  hằng 

khởỉ  tâm   niệm:  bỏn  sẻn,  ganh  ghét, 

khinh  mạn,  tà  kiến,  hoặc  quý  trọng 

sách vở  thế gian,  chẳng  kính  tin Tam 

Tạng  Kỉnh  Điển. 

hoặc  tinh  nhận 

thuyết  của  Lục  Sư.  Hoặc  chẳng  ưa 

thích  pháp  Lục  Độ  từ  bố  thí cho  đến 

tií huệ, chỉ tin theo pháp tà ngoại. 
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Do  nhữhg tội  đã tạo  như thế,  ngày 

nay  chúng  con  vô  lượng  hổ  thẹn  và 

sợ  hãi.  Nguyện  xin  quy y  ngôi  Tam 

Bảo  chư  Phật  từ   bi,  Kinh  Phươíig 

Đẳng  Đại  Thừa,  chư Đại  Bồ  Tát  cùng 

hàng Thiện Tri Thức,  bậc cha m ẹ.  Xỉn 

nhận  cho  chúng  con  tỏ  bày sám  hối. 

Nguyện  các  tội  nặng  từ   vô  lượng 

kiếp  sanh  tử  cho  đến  ngày  nay  thảy 

đều  tiêu  trừ.  Nguyện  từ  đây về  sau 

không còn dám  tái phạm. 

Bạch Đức Thế Tôn!  Lại  nữa,  chúng 

con  từ   vô  lượng  kiếp  đến  nay,  vì 

cuồng  dại  si  m ê,  đã tạo  nghiệp  Xiẻn 

Đề  thốt  lờí  thô  ác  có  tánh  cách  hủy 

diệt  chánh  pháp.  Hoặc  bảo  Như Lai 

ngày  nay  vào  Niết  Bàn  là  m ất  hẳn. 

hoặc  bảo  chư Phật vô  thường,  chánh 

pháp  vố  thường,  tăng  chúng  vô
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thường. 

Hoặc  nói  không  có  Phật, 

không  có  Pháp,  không  có  Táng. 

Hoặc bảo tất cả chúng sanh không có 

Phật Tánh. 

Chúng  con  lại  si  cuồng  tạo  nghiệp 

phá  giới. 

Hoặc  phá  giớỉ  cám  của 

Phật đờỉ quá khứ,  hiện tại, vị  lai.  Hay 

phạm   mười  giớỉ  trọng  cho  đến  bốn 

mươi  tám   giới  khinh  của  Bồ  Tát. 

Hoặc  phạm  các  giới  Thanh  Ván  như: 

Tứ Trọng, Bát  cám,  Lục Trọng, Mưòĩ 

Ba  Tăng  Tàn,  Hai  Pháp  Bất  Định,  Ba 

Mươỉ  Xả  Đọa,  Chín  Mươi  Tội  Đọa, 

Bôn  Pháp  Hướng  Bỉ  Hối,  M ột  Trám 

Học  Pháp,  Bảy  Pháp  Diệt  Tránh 

Hoặc  phạm  các gỉớĩ  của Tỳ  Kheo,  Tỳ 

Kheo  Ni,  Thức Xoa  Ma  Na,  Sa  Dỉ,  Sa 

Dỉ  Ni.  Hoặc  phạm  Thập  Thiện  Giới, 

Bát  Quan Trai  Giớỉ,  Ngũ  Giớỉ.  Trong
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nhữhg giới  pháp  nói  trên,  hoặc phạm 

mỗi  mỗi  tội  từ   giớỉ  trọng  cho  đến 

gỉớỉ  khinh. 

Hoặc  phạm  từ   thiểu 

phần,  đa  phần,  cho  đến  toàn  phần 

các  giới. 

Hoặc  sanh  niệm  tham 

nhiễm  chứa tám   món  bất tịnh.  Hoặc 

sanh  bốn  đảo  kiến  như: 

Pháp  Tứ 

Trọng  nói  là  Du  Lan  Giớỉ,  pháp  Du 

Lan  Giới  nói  là  Tứ Trọng,  phạm  nói 

chẳng  phạm,  chẳng  phạm  nói  phạm, 

tội  nhẹ  nói  tội  nặng,  tội  nặng  nói  tội 

nhẹ,  tịnh  nói  chẳng  tịnh,  chẳng  tịnh 

nói  tịnh,  và  trong  các  tội  Tứ Trọng, 

Ngũ  Nghịch,  Thập  Ác,  phá  giới, 

chúng con tự  biết mình định tâm   hủy 

phạm,  m à  lòng  không  có  chút  gì  hổ 

thẹn sợ hãi.  Chúng con lại  chưa từhg 

phát  lộ,  lặng  yên  nhận  người  lễ  bái, 

nhận của cúng  dường.  Đối vớỉ  sự  tự
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tu,  nơĩ  m iệng  thì  nói  lời  cao  siêu  vô 

trước vô  ngại,  nhirtig  thật  hạnh  lại  ô 

nhiễm biếng trễ si mê.  Đối vớỉ chánh 

pháp,  lại  không  có  tâm  kiến  lập  hộ 

trì.  Đối  VỚI  sự   tạo  ác  thì  che  đậy 

chẳng  sám  hổi,  ngày  đêm   tội  càng 

tăng trưởng. 

Chung  con  từhg  nghe  Phật  nói: 

Nếu  phạm  Tứ  Trọng  cho  đến  Ngũ 

Nghịch,  hoặc  báng  chánh  pháp,  như 

không  tỏ  bày  sám  hối,  quyết  đinh 

phải  bị  đọa  địa  ngục.  Chư  Phật  Bồ 

Tát,  Duyên Giác,  Thanh Văn,  cho  đến 

hàng sư  táng,  cha m ẹ,  chư Thiên,  thế 

nhơn,  cũng không thẻ cứu vớt  hộ  trì. 

Vì thế  ngày  nay chúng  con vô  lượng 

hô thẹn và sợ hãi!  Nguyện xin quy y 

ngôi  Tam  Bảo.  Quy  y  Phật  Đa  Bảo 

đờĩ  quá  khứ,  ngàn  vị  Phật  đòi  hỉện
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tại,  ngàn  đức  Phật  đòỉ  vị  lai.  Quy y 

Bổn  Sư  Thích  Ca  Mâu  Ni  Thế  Tôn 

cùng chư phân thân Hóa Phật vân tập 

lại  nơỉ  đây.  Quy  y  chư  Phật  từ   bi, 

Kinh  Phương  Đẳng  Đại Thừa,  chư Đại 

Bồ Tát cùng  hàng Thiện Tri Thức,  bậc 

cha  m ẹ.  Xin  nhận  cho  chúng  con  tỏ 

bày sám  hối.  Nguyện  các  phiền  não 

chướng,  nghiệp chướng,  báo chướng, 

các  nghiệp  Tứ Trọng,  Vô  Gián,  Thập 

Ác,  cùng  các  tội  nặng  từ  vô  lượng 

kiếp  sanh  tử  cho  đến  ngày  nay  thảy 

đều  tiêu  trừ.  Nguyện  từ  đây về  sau 

không còn dám  tái phạm. 

Bạch Đức Thế Tôn!  Lại  nữa,  chúng 

con  hôm  nay ví  tất  cả  loài  hàm  thức 

và  chính  thân  mình,  đối  trước  mười 

phương  chư  Phật  cúi  đầu  sám  hối. 

Tất cả chúng sanh và con từ  vô lượng
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kiếp  cho  đến  nay,  chẳng  biết  ân  chư 

Phật,  ân cha mẹ,  ân  bậc sư  trưởng tri 

thức,  ân  các  đàn  tín  chúng  sanh, 

chẳng  hiẻu  rõ  pháp  lành,  làm  mọi 

điều ác.  Đã thế,  lại  còn ỷ mình  hoặc 

gỉòng  họ  sang,  hoặc  nhiều  tài  bảo, 

hoặc  sắc  đẹp  tuổi  trẻ,  buông  lung 

làm nhiều nghiệp dữ, tùy ý tạo không 

biết  tội  lỗi.  Hàng  phàm  phu  m ê  tối, 

không  có  tít  huệ,  làm  hạnh  ngu  si, 

gần  gũi  bạn  ác,  phiền  não  loạn  tâm. 

Do  duyên  năm  dục  sanh  lòng  tham  

đắm  giận hờn tạo nhiều tội  lỗi,  chẳng 

biết  chán  đủ. 

Lại  bởỉ  gần  kẻ  bất 

chánh  cho  nên  táng  nghiệp  tham  

lam,  bỏn  sẻn,  ganh  ghét. 

Lại  vĩ 

nghèo  thiếu  khốn  cùng,  nên  tạo 

nhiều  điều  ác,  lấy  nữ sắc  và  sự  gian 

dối  gây  ác  nghiệp,  bị  hệ  thuộc  nơỉ
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người,  lòng  thường  sợ  hãi,  không 

được  an  vui.  Do  đó  các  phiền  não 

tham   sân  si  kết  đọng  làm  nóng  loạn 

thân  tâm,  niệm  khát  ái  thúc  dục  gây 

nhiều tội nơĩ thân m iệng ý,  ác nghiệp 

chồng  chất.  Nhữhg  tội  như thế,  nay 

xỉn sám  hối  tất cả.  Hoặc chẳng cung 

kính  Phật,  Pháp,  Thánh  Táng,  nhữhg 

tội  như thế,  nay  xỉn  sám  hổi  tát  cả. 

Bởĩ  vô  tít  cho  nên  phỉ  báng  Bồ  Tát, 

Duyên  Giác,  Thanh  Văn,  phỉ  báng 

chánh pháp chẳng biết cung kính cha 

m ẹ  sư  trưởng,  nhữhg tội  như thế  nay 

xin sám hối tất cả.  Vì ngu m ê che lấp 

nên  kiêu  mạn,  buông  lungf  do  tham  

sân  si  nên  gây  tạo  ác  nghiệp,  nhũhg 

tội như thế nay xin sám hối tất cả. 

Chúng  con  sám  hối  rồi,  xin  kính  lễ 

cúng  dường  mườỉ  phương  chư Phật, 
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tôn  Pháp,  Hiền Thánh Táng.  Nguyện 

tát  cả  chúng  sanh  trụ  ngôi  Thập  Địa, 

đầy đủ chánh giác của Như Lai! 

Bấy  giờ  Đức  Thế  Tôn  bảo  Thiện 

Kiến  Vương Tử cùng  đồng  bạn  rằng: 

“Lành  thay!  Lành  thay!  Đại  Sĩ!  Đại 

Sĩl 

Các  ông  xét  nghĩ  thân  minh 

chẳng  lành,  đã  gây  nghiệp  ác,  m à 

sanh  ỉòng  sợ  hãi,  lại  ví  chúng  sanh 

sám  hổi  các  lỗi  lầm.  Như  thế  mớỉ 

đáng  gọi  là  bậc  Đại  Sĩ.  Các  ông  tự  

mTnh  xa  ỉìa  nghiệp  ác,  lạĩ  khiến  cho 

chúng  sanh  xa  lĩa  nghiệp  ác,  vĩ  thế 

cho  nên  đáng gọi  là  nhữhg  bậc  chân 

Đại  Sĩ. 

Chẳng  nguyện  cho  mĩnh 

trước,  lại  nguyện  cho  chúng  sanh 

đượt  thành  chánh  giác  trước,  vĩ  thế 

lạỉ  đáng  gọi  các  ông  là  nhữhg  bậc 

chân Đại Sĩ, chân Đại Sĩ!” 
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Khi  đó  Thiện  Kiến  Vương  Tử cùng 

VỚI  đồng  bạn  sám  hối  xong  đồng 

thanh đọc bài kệ khen Phật rằng:

Duy Phật m ột ngôi,  bậc Đệ Nhút 

Cha m ẹ ba cõĩ,  Nhút Thiết Trí 

Thế, xuất thế gian không ai bằng 

Kính lạy Thế Tôn,  bậc khó sánh 

Phàm phu ra ơn vT ỉợí mình 

Cầu phước đem  của ra bổ thí 

Phật đại từ  bi,  không việc ấy 

Oan, thân,  lành, dữ,  lợi đồng đều 

Đại Tình Tấn Tôn, con quy m ạng 

Phật lưỡng túc tôn ngôĩ tối thượng 

Trí huệ nhãn tôn, thấy biết khắp 

Chư Thiên chẳng hiểu tít huệ nảy 

Quá hiện v| lai, mườĩ phương Phật 

Tất cả con đều cung kính lễ
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Như vậy chúng con quy kính Phật 

Cũng như quy kính hai Thế Tôn! 

Bấy  giờ  mườĩ  phương  chư Phật, 

liền vì Thiện  Kiến  Vương Tử và  đồng 

bạn  ba  ngàn  vị,  nói  kệ  khuyên  dạy 

rằng:

Nếu muốn cầu Phật đạo 

Thường theo ngườĩ đa ván 

Như thờ thiện tướng sư  

Chẳng bao lâu thành Phật. 

Nếu giữ  giớỉ thanh tịnh 

MỚI thật là Tỳ Kheo 

Nếu người hay quán không 

Gọi là đắc Tam Muội 

Nếu như hay tinh tấn 

MỚI gọi người hành đạo 

Nếu chúhg được Niết Bàn
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Mới  là vui chân thật 

Đại Sa Môn giữ giới 

Đại giới thanh tịnh Ni 

Nửa tháng thường Bố Tát 

Kết tịnh hạnh khất thực 

Khoác áo Tăng Già Lê 

Y bát mang theo mình 

Chư thiên đều hoan hỷ 

Chắp tay cung kính iễ 

Ta khiến chư Thiên,  nhơn 

Thường làm người  hầu hạ 

Cũng như chư Thiên nhỏ 

Kính thờ Thiên Đế Thích 

Ngày nay được hiện báo 

Tương ỉai chẳng thẻ lường 

Xuát gia giữ cấm giới 

Ấy là báo ân  Phật. 

Lại nữa Thiện Kiến Vương 

Trừ ta và Bồ Tát
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Tát cả người thế gian 

Nếu lòng tin thanh tịnh 

Biết rõ mườỉ phương Phật 

Thường trú chẳng Niết Bàn 

Pháp, Táng cũng như vậy 

Nhữhg người được như thế 

Ấy là báo ân Phật. 

Lại nữa Thiện Kiến Vương 

Tất cả người thế gian 

Tâm không tướng phân biệt 

Biết suốt đạo Nhút Thừa 

Mười phươlng và ba đờĩ 

Chỉ có m ột Phật Thừa 

Không hai cũng không ba 

Nếu hay phát ý đó 

Chính là báo ân Phật. 

Lại nữa Thiện Kiến Vương 

Sau khi ta diệt độ 

Nếu như có kẻ nào
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Thường sanh lòng tin hiểu 

Bảo rằng các chúng sanh 

Đều có Như Lai Tánh 

Nhữhg nguờĩ như thế đó 

Cũng là báo ân Phật 

Nếu tu m ột niệm lành 

Chẳng cầu phước báo trờỉ 

Hướng thẳng đạo Vô Thượng 

Cũng là báo ân Phật. 

Lại nữa Thiện Kiến Vương 

Sau khi ta diệt độ 

Nếu như có kẻ nào 

Giây phút đọc kinh nầy 

Kính trọng Phật,  Pháp, Tăng 

Hiếu thuận cùng sư  trưởng 

Nhữhg ngườĩ như thế đó 

Cũng là báo ân Phật. 

Nếu người xả tiền của 

Thức uống ăn áo mặc
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Thí dâng khắp đại chúng 

Cũng là báo ân Phật. 

Lại nữa Thiện Kiến Vương 

Trong đờĩ m ạt pháp ta 

Nếu khuyên được m ột người 

Giây phút nghe kinh nầy 

Còn hơn phước cúng dường 

Trám ức Bồ Tát chúng. 

Thế nên Kinh Đại Thừa 

Là m ẹ Phật,  Bồ Tát 

Niệm Phật quý kinh nầy 

Tôn trọng chư Bồ Tát 

Bình tâm  không kia đây 

Cũng là báo ân Phật. 

Lại nữa Thiện Kiến Vương 

Đờ! m ạt pháp kẻ nào 

Nếu muốn báo ân Phậ•t

Giữ m ột niệm trong định 

Hơn bố thí chúng sanh
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Đầy khắp ba ngàn cõi. 

Trái lại nếu kẻ nào 

Báng thiền phá rổỉ chúng 

Tội đồng giết chúng sanh 

Đầy khắp tam  thiên giới. 

Nếu thấy ngườ! tu thiện 

Phỉ báng không chịu tin 

Lìa dứt gỉổng Tam Bảo 

Chẳng gọi báo ân Phật! 

Khi ấy Thiện Kiến Vương Tử cùng 

đồng  bạn  ba  ngàn  vị  m ong  ân  Phật 

dạy  bảo  xong,  vui  mừhg  kính  lễ,  lại 

thuyết kệ rằng:

Chúng con ngày hôm nay 

Cúi đầu lễ quá khứ 

Hiệ• n tạ•i  và vị •lai

Phật mườỉ phương ba đờĩ. 
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Lại cũng xin quy m ạng 

Thích Ca Mâu Ni Phật 

Và kính lễ tám  muôn 

Bốn ngàn bảo Pháp Tạng. 

Lại cũng xỉn quy m ạng 

Tất cả kinh pháp khác. 

Kính lễ thờĩ quá khứ 

Đức Duy Ma, Mạn Thù 

Lại cũng xỉn quy m ạng 

Bậc đa ván, đại trí 

A Nan, Xá Lợỉ Phất 

Cùng các đại Thanh Ván. 

Kính lễ bậc vô học 

Chúhg năm phần Pháp Thân. 

Lại cũng xin quy m ạng 

Bậc sơ tâm  mớỉ học. 

Chúng con kính lễ xong 

Lại xỉn nói kệ tụng:

Phật bảo đỉều chỉ thật? 
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Điều chi là chẳng thật? 

Thật cùng vớỉ chẳng thật 

Cả hai không thẻ đắc. 

Tướng chân thật như thế 

Các pháp chẳng hý luận 

Vì thương xót chúng sanh 

Phương tiện chuyển pháp luân 

Các thánh khắp nơỉ ỉạỉ 

Phật cũng bảo như thế 

Thật tướng không khứ lai 

Phật cũng thế chẳng khác 

Chư Thánh nói như thật 

Phật cũng nói như thật 

Bởỉ thế gọi Phật là 

Đa Đà A Già Độ. 

Giáp nhẫn nhục bền chắc 

Cung tinh tấn cứhg mạnh 

Tên trì huệ bén nhọn 

Phá các giặc kiêu mạn
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Đáng nhận nơl trời người 

Tất cả sự  cúng dường 

Vì thế nên gọi  Phật 

Là A Ra Ha Đế. 

Biết rõ thật tướng khổ 

Cũng biết rõ nhân khổ 

Biết rõ tướng khổ hết 

Cũng biết đạo dứt khổ 

Chân chánh hiểu bốn đ ế 

Xác thật chẳng sai lầm 

Cho nên trong mưòỉ phương 

Hiệu Tam Miệu Tam Phật 

Được Tam Minh mầu nhiệm 

Hạnh thanh tịnh cũng đủ 

Cho nên Thế Tôn hiệu 

Bệ Sà Giá La Na 

Hiẻu biết tất cả pháp 

Tự được đạo pháp mầu 

Tùy thờĩ phương tiện nói
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Lòng nghĩ thương tất cả 

Dứt trừ  già,  bịnh, chết 

Khiến đến chỗ an ổn 

Bởĩ thế nên gọi  Phật 

Hiệu là Tu Già Đà. 

Biết đời từ  đâu lại 

Cũng biết đạo thế tận 

Vĩ thế nên gọi  Phật 

Là Lộ Ca Bệ Đà 

Tất cả thiền, giớĩ, tít 

Vô tỷ còn vượt hơn 

Vì thế nên gọi  Phật 

Là A Nậu Đa La. 

Đại  bi độ chúng sanh 

Hòa lành khéo điều phục 

Vĩ thế gọi  Phật ỉà 

Phú Lâu Sa Đàm Điểu. 

Trí huệ không phiền não 

Nói tối thượng giải thoát
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Vì thế gọi Phật ỉà 

Đề Bà Ma Nâu Sá. 

Ba đòĩ động, chẳng động 

Pháp tận và bát tận 

Dướỉ đạo thọ biết hét 

Cho nên gọi Giác Vương! 

Bấy giờ mườỉ  phương chư Phật vào 

pháp  thần  thông Tam  Ma  Địa,  tự  cát 

minh vượt lên hư không,  khác m iệng 

đồng lờỉ xướng rằng:  “Thiện  Kiến Đại 

Sĩ và  đồng  bạn  ba  ngàn  vị,  các  ông 

nên  bỉét:  Tánh  tội  chẳng   ở   trong, 

chẳng  ở   ngoài,  chẳng  ở   chính  giữa. 

Tâm chân thật cho  nên sức lành chân 

thật.  Tâm giải thoát cho nên tội  tánh 

giải  thoát.  Tit huệ không cho nên tội 

tánh  không.  Tín  lực  mạnh  cho  nên 

phước lực nhiều.  Nếu có thẻ như vậy
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m à  sám  hối  tht  sẽ  tháy  ta,  thấy  Đức 

Đa  Bảo  và  chư phân  thân  Phật.  Bởĩ 

thường thấy ta nên sám hối diệt được 

tội.  Ngày nay ta giáo hóa chư Bồ Tát 

phương  thức  sám  hối  như thế.  Sám 

hối  như thế  khiến  cho  ta,  chư  phân 

thân  Phật,  Đức  Đa  Bảo  Như  Lai  đã 

diệt độ, thảy đều vui mừhg!  Cho đến 

tát  cả  chư Phật  quá  khứ,  hiện  tại,  vị 

lai   ở   mườĩ  phương,  hành  giả  cũng 

thấy  cũng  cúng  dường,  và  cũng 

khiến  cho  đều  được  hoan  hỷ!  Nếu 

thuận  theo  Kinh  Đại  Thừa  nầy,  sẽ 

được vào Bồ Đề môn!” 

Phật  bảo  các  đại  chúng:  “Có  tội 

muốn  sám  hối,  phải  nên  như Thiện 

Kiến Vương,  lễ chư Phật trong  ba đờỉ 

mườĩ  hai  phần tôn  kinh, và các vị  đại 

Bồ  Tát  Tăng.  Nên  mỗi  mỗi  tâm   ỉễ, 
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Cũng  như  gặp  thân  tướng  ta,  thấy 

thân  tướng  ta.  Lại  như  tháy  tướng 

m ột  đức  Phật,  tướng  hai  đức  Phật, 

tướng  bảy  đức  Phật,  tướng  trám  đức 

Phật,  tướng  ngàn  đức  Phật,  tướng 

muôn  đức  Phật,  cho  đến  thấy  tướng 

vô lượng chư Phật.  Thế nên phải mỗi 

mỗi  tâm   lễ,  người  áy  sẽ  được  vô 

lượng  phước  đức,  diệt  trừ  tội  nặng 

trong  a  táng  kỳ  kiếp  sanh  tử,  không 

đọa ba đường ác, an trụ nơỉ  Phật đạo, 

quyết  định  không  còn  nghi.  Vĩ  thế 

khi  sám  hối  phải  chí  tâm  

tin  cho 

vữhg,  chắc  chắn  sẽ  diệt  được  tội 

nặng”. 

Khi  ấy  Thiện  Kiến  Vương  Tử cùng 

vớĩ  pháp thuộc đồng thanh đọc tụng 

bài kệ khen Phật rằng:
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Thế Tôn đại từ   bi 

Giòng Thích Đại  Pháp Vươtig 

SưTử Hống trong chúng 

Nhiếp khắp hết hàm linh 

Đồng xem  như con m ột 

Không phân biệt kỉa đây 

Được thấy Vô Thượng Tôn 

Cho nên nay kính lễ

Khi  đó  Phật  bảo Thiện  Kiến  Vương 

Tử  và  đồng  bạn  ba  ngàn  vị  rằng: 

“Nếu  có  thẻ  tỏ  bày  tội  lỗi  sám  hối 

không  che  dấu  như thế,  mớỉ  là  chân 

Bồ Tát.  Trong đời  tương  lai,  các ông 

quyết  định  sẽ  được  thành  Phật.  Lạỉ 

nữa,  thiện  nam  tử!  Khỉ  ta  diệt  độ,  ở  

đờĩ sau kẻ nào có thể trực tâm  lễ kính 

mườĩ  phương  chư  Phật,  mười  hai 

phần  kinh,  cùng chư Bồ Tát Táng,  đó
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là  báo  ân  Tam  Bảo.  Kẻ  áy  sẽ  được 

diệt  ngay  các  tội  Thập  Ác,  Ngũ 

Nghịch  và  báng  Kinh  Phương  Đẳng. 

Diệt  tội  xong,  nếu  hợp  cơ  Tu  Đà 

Hoàn m à được độ, thT thọ cho quả Tu 

Đà  Hoàn.  Nếu  hợp  cơ  Tư  Đà  Hàm 

m à  được  độ,  thí  thọ  cho  quả  Tư Đà 

Hàm.  Nếu  hợp  cơ  A  Na  Hàm  m à 

được độ,  thĩ thọ cho  quả A  Na Hàm. 

Nếu  hợp  cơ  A  La  Hán  m à  được  độ, 

thì  thọ  cho  quả A  La  Hán.  Nếu  hợp 

cơ Bích Chỉ  Phật m à được độ,  thT thọ 

cho  quả  Bích  Chi  Phật.  Nếu   hợp  cơ 

Bồ  Tát  m à  được  độ,  thì  thọ  cho  quả 

Bồ Tát.  Trong kinh này,  các vị  Bồ Tát 

Ma  Ha  Tát  được  Nhút  Sanh  Thật 

Tướng,  đều  do  lễ  tam   thế  chư Phật. 

Hoặc  có  Bồ Tát  được  Nhị  Sanh  Pháp 

Giớ!,  đều  do  lễ  tam  thế  chư  Phật. 

193



 Kinh ©(ũ  Thông  IPkưỏng  Quảng

Hoặc  cố  Bồ  Tát  được  Tất  Cánh  Trí, 

đều do lễ tam  thế chư Phật.  Hoặc có 

Bồ Tát được  ngộ  Đệ  Nhút  Nghĩa  Đế, 

đèu do lễ tam  thế chư Phật.  Hoặc có 

Bồ  Tát  được  Thủ  Láng  Nghiêm  Tam 

Muội,  đều  do  lễ  tam   thế  chư  Phật. 

Hoặc có  Bồ Tát  được  Hư Không Tam 

Muội,  Tít  Ẩn  Tam  Muội,  đều  do  lễ 

tam   thế  chư  Phật.  Hoặc  có  Bồ  Tát 

được  Bất Thối  Nhẫn,  như Pháp  Nhẫn, 

như Pháp Gỉớĩ, đều do lễ tam  thế chư 

Phật.  Hoặc có  Bồ Tát được Đà Ra Nĩ, 

Đại Niệm Tâm, Vô Ngại Trí,  đều do ỉễ 

tam   thế  chư  Phật.  Hoặc  có  Bồ  Tát 

được  Sư  Tử  Hổng  Tam  Muội,  Kim 

Cang  Tam  Muội,  Ngũ  Trí  Ằn  Tam 

Muội,  đều  do  lễ  tam   thế  chư  Phật. 

Hoặc có  Bồ Tát được  Bính  Đẳng Tam 

Muội,  đại từ  đại  bỉ,  A Nậu Đa La Tam
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Miệu  Tam  Bồ  Đè  Phật  hạnh,  đều  do 

lễ  mườĩ  phương  vô  lượng  tam   thế 

chư Phật” . 

Khỉ  ấy  Mạn  Thù  Thất  Lỵ  Pháp 

Vương  Tử  Bồ  Tát  Ma  Ha  Tát  thưa 

rằng:  “Bạch  Đức  Thế  Tôn!  Nhữhg 

chúng  sanh  cuồng  dại  loạn  tâm ,  tạo 

tội  Ngũ  Nghịch,  Thập  Ác,  ỉàm  sao 

biết mình được diệt tội?” 

Phật  bảo  Mạn  Thù  Thất  Lỵ  Bồ  Tát 

rằng:  “Như trước  đã  nói  nếu  người 

nào  nghe  được  Kinh  Phương  Quảng, 

lại  được  nghe  danh  hiệu  chư  Phật 

mườỉ  phương  ba  đòỉ,  mườỉ  hai  phần 

kỉnh,  các  Đại  Bồ  Tát,  sanh  tâm   vui 

mừhg  vô  lượng,  tin  kính  biên  chép, 

thọ tiì đọc tụng thông suốt, y theo lễ 

sám,  sẽ  được  diệt  tội.  Kẻ  đó  nên  ở  

nơĩ  chỗ  vắng  lặng  sạch  sẽ,  sửa  sang
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m ột phòng thất,  rướĩ  nước thơm  trên 

m ặt  đất,  dùng  phướng  lọng  đẹp 

trang  nghiêm  bên  trong.  Lúc  hành 

đạo,  trước  đốt  hương  thơm,  sau  mớỉ 

lễ  thỉnh  Phật.  Lại  trước  khi  sám  hối 

đọc tụng,  nên tùy phần tắm   rửa bằng 

nước  thơtTì,  thay  y  phục  mớĩ  sạch. 

Mỗi  lần  đi  nhà  xí,  lại  m ột  phen  tắm  

gộỉ.  Muốn  hành  trì  theo  kinh  nầy 

trong thời  gian  lâu  dài,  nên  sắm  m ột 

tòa  báu  đ ẻ  cúng  dường  kỉnh. 

Lại 

phải  biết  suốt  pháp  tướng,  dứt  ngã 

kiến,  nhơn  kiến,  lễ  thỉnh  dâng  cúng, 

đ ố t  hương  tố t  quý,  xirtig  danh  hiệu 

rành  rẽ.  Hành  giả  nên  nhút  tâm   trừ 

loạn,  nhớ  chánh,  niệm  chánh,  m ột 

lòng  xiíhg  niệm. 

Khỉ  có  các  hành 

nhơn  đồng  lễ  sám  thọ  trì,  nên  lấy  sự 

hòa  hợp  làm  điều  thiết  yếu. 

Nếu
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không hòa hợp  m à tức giận tranh cãi 

nhau,  chẳng gọi  là sám hổi.  Nếu còn 

niệm giận tức nơĩ lòng,  là tráỉ vớỉ đạo 

phápằ 

Phải  tưởng  niệm  Đại  Thừa 

nghiêm   tầm   Đệ  Nhút  Nghĩa  Đế. 

Trong  bảy  ngày  đêm ,  không  được 

nằm ngủỆ  Mỗi ngày ba thờỉ đọc tụng 

kinh  nầy.  Ngày  đêm   sáu  thờĩ  đ ố t 

hương cúng dường, y theo trong kinh 

lễ  bái  sám  hổi.  Hành  giả  phải  thành 

khản xiíhg danh hiệu chư Phật Bồ Tát, 

mười  hai  phần  kinh,  tâm   tâm   không 

loạn,  tâm   tâm   không  lầm,  tâm   tâm  

không  khác,  tâm   tâm   tinh  tấn  từhg 

giờ,  tâm  tâm  tinh tấn từhg ngày,  tâm  

tâm  sanh lòng tin,  tâm   tâm đều  hoan 

hỷ,  tâm   tâm   thuận theo  thứ  lớp,  tâm  

tâm   nối  liền  nhau,  tâm   tâm   sâu  tôn 

trọng,  tâm   tâm   không  rờĩ,  tâm   tâm
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nghĩ tội, tâm  tâm  niệm Phật, tâm  tâm  

niệm  Pháp,  tâm   tâm   niệm Táng,  tâm  

tâm  niệm xả,  tâm  tâm  niệm giớỉ,  tâm  

tâm   niệm  thiện.  Người  ấy  đọc  tụng 

như thế,  chí  tâm   như thế,  lễ  bái  như 

thế,  sám  hối  như  thế,  từ   ngày  đầu 

cho  đến  ngày  thứ  sáu,  ỉạỉ  đem   nước 

thơm   rướĩ  nơỉ  đát,  dùng  nước  thơm 

tắm  gội,  đ ốt các thứ  hương thâm  tâm  

cúng  dường.  Do  niệm  chí  tâm   sám 

hối  của người  đó  khiến  có  sự  sơ cảm 

chắn  động  đến  mưòl  phương.  Bấy 

giờ  ta  cùng  vớ!  vô  lượng  vô  biên 

hằng  hà  sa  chư  Phật,  vô  lượng  vô 

biên  hằng  hà  sa  Bồ Tát,  tùy  theo  âm 

thanh vào trong thất đồng làm chúhg 

minh.  Sám  hối  như  thế  trong  bảy 

ngày,  quyết  định  diệt  đuợc  tội.  Tại 

sao  biết  được? 

BỞI  kẻ  phàm   phu
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chưa hợp VỚI chân đế,  phải  lấy tướng 

trong  m ộng  m à  làm  chúhg  nghiệm. 

Nếu  m ộng  tháy  m ột  tướng,  tức  là 

diệt  được  m ột  tội.  Thấy  nám  tướng, 

tức  là  đã  diệt  được  tội  Ngũ  Nghịch. 

Hành  giả  khỉ  m ộng  thấy  mình  vượt 

qua  sông  lớn,  hoặc  đi  trên  chiếc  cầy 

to,  nên  biết  người  đó  quyết  định 

được  độ  thoát.  Hành  giả  khi  m ộng 

thấy  minh  cùng  ngườỉ  tắm  gội  hoặc 

được  tròỉ  mưa  rưới  xuống  mình,  nên 

biết  ngườĩ  đó  quyết định  được thanh 

tịnh.  Hành  giả  khi  m ộng  thấy  mình 

vào  trong  đại  hội,  cùng  các  vị  Sa 

Môn ngồi theo thứ  tự,  nên biết ngườỉ 

đó  là  chân  Phật  tử. 

Hành  giả  khi 

m ộng  thấy  mình  vào  trong  chùa 

tháp,  nhìn  thấy tượng  Phật và  Bồ Tát 

cao  lớn  nghiêm  đẹp,  nên  biết  ngườỉ
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đó  đã  được  vào  chánh  môn.  Hành 

giả khi  m ộng tháy minh được quả rồi 

tự   án,  nên  biết  ngườĩ  đó  được  quả 

lành tố t.” 

Đức  Phật  lạl  bảo  Mạn  Thù  Thất  Lỵ 

Bồ  Tát  rằng:  “Nếu  hàng  Bồ  Tát,  Tỳ 

Kheo, Tỳ Kheo Ni,  Sa Di, Sa Dỉ  Ni,  Ưu 

Bà  Tắc,  Ưu  Bà  Di,  m ất  tâm   rối  loạn, 

phạm   mỗi  mỗi  giới  cấm  nên  sám  hối 

như trên.  Ngườỉ  ấy  như chẳng  được 

diệt tội,  thí không có  lý,  trừ  ra chẳng 

chí tâm!” 

Mạn Thù Thát  Lỵ  Bồ Tát thưa  thỉnh 

rằng:  “Bạch  Đức  Thế  Tôn!  Khỉ  hành 

tiì pháp nầy, có thẻ được nhiều người 

chăng?” 

Đức  Phật  dạy: 

“Có  thẻ  từ   m ột 

ngườỉ  trở  lên,  hai  mươi  người  trở 

xuống. 

Khỉ  hành  pháp  này  không
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được  niệm  các  kinh  nào  khácẾ  Thực 

hành  pháp  sám  hối  nầy xong,  về sau 

chẳng  được  tái  phạm,  đó  mớĩ  gọi  là 

sám  hối  phápỆ  Nên  khởi  niệm  như 

vầy:  Ta  ngày  nay  như chét  đi  được 

sống  lại. 

Vậy  ta  phải  nghiêm  giữ 

giới,  phải  gắng  tinh  tấn,  phải  đọc 

tụng  Kinh  Đạỉ  ThÙầ  Phương  Đẳng.’ 

Lại  nên  nghĩ như vầy:  T ừ  hôm  nay, 

ta  nguyện giữ  gìn giới  cám  bền  chắc 

như  Kim  C ang/  Khỉ  hành  giả  nghĩ 

như thế,  thì  Duy  Ma  Đại  Sĩ  cùng  vô 

lượng  Bồ  Tát  liền  hiện  thân  đúhg   ở 

trước m ặt,  vT làm  Hòa Thượng  chúhg 

minh.  Đạĩ  Đức Phổ  Hỉèn vì  làm  thầy 

Yết Ma.  Đại  Đức Ca Diếp ví làm thầy 

Giáo Thọ Y Chỉ.” 

Phật  bảo  ngà!  Mạn Thù  rằng:  “Các 

hiện tượng đó là chúhg nghiệm được

201



 Kinh  (Đại  ĩ  hông IPhưđtig Quảng

diệt  tội,  là  chúhg  nghiệm  được  giải 

thoát,  là chúhg nghiệm được cụ giỏỉ, 

là  chúhg  nghiệm  được  an  trụ  nơĩ 

chánh pháp.” 

Đức Thế Tôn  lạỉ  bảo  Mạn Thù Thất 

Lỵ  Bồ  Tát  rằng:  “Kẻ  nào  phạm  các 

tội  như:  Tứ  Trọng,  Bát  cấm ,  Lục 

Trọng,  Thập  Giớỉ,  Bát Giớỉ,  Ngũ  Giớỉ, 

Thập  Thiện,  Tam  Quy,  mỗi  mỗi  giớỉ 

cám cho đến tội Ngũ Nghịch và báng 

kinh Đại Thừa Phương Đẳng,  trừ  hạng 

Xiẻn  Đề,  nếu  không  phát  ỉồ  sám  hối, 

người  đó  khi  m ạng  chung,  quyết 

định phải đọa vào địa ngục A Tỳ!” 

Ngài  Mạn  Thù  thưa  rằng:  “Bạch 

Đức Thế Tôn!  Thế nào gọi  ià A Tỳ địa 

ngục? 

Cúi  xin  Như  Lai  vT  tất  cả 

chúng sanh nói  nhân  duyên,  ý nghĩa, 
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T â m

hình trạng,  sự  khổ vui,  cảnh  thọ  báo, 

và kiếp số nhiều ít của đía ngục ấy.” 

Đức  Phật  bảo  Mạn Thù Thắt  Lỵ  Bồ 

Tát:  “Lành  thay!  Nên thay!  ô n g  đã 

khéo  hỏi  các  điều  ấy.  Vậy  hãy  lắng 

nghe  chớ  sơ  sót.  Và  đại  chúng  hãy 

nhớ  nghĩ cho  kỹ!  Ta  nay vì  các  ông 

m à nối  rộng và rành  rẽ.  Thế  nào gọi 

là  A Tỳ  địa  ngục?  Chữ A  là vô,  chữ 

Tỳ  là  gián,  hoặc  Tam  Lạc,  có  nghĩa: 

không  m ột  chút  xen  hở tạm   vui.  Vì 

thế  nên gọi  là Vô Gián địa ngục.  Lại 

nữa,  chữ A  ỉà vô,  chữ Tỳ  là  CÚU;  chữ 

A  là  vô,  chữ Tỳ  là  giá;  chữ A  là  vô, 

chữ Tỳ ỉà  bất đồng;  có  nghĩa:  sự  khổ 

không ai cứu vớt;  sự  khổ không ngán 

ngại,  mỗi  tội  nhơn  đèu  thấy  thân 

mĩnh đầy cả địa ngục; và trời,  ngườỉ, 

quỉ,  súc  khỉ  đọa vào  đó  đều  thọ  khổ
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đồng như nhau,  không  có aỉ là chẳng 

đồng.  Lại  nữa,  chữ A  là  cực  nhiệt, 

chữ Tỳ là cực não;  chữ A là  bất  nhàn, 

chữ Tỳ  là  bất  trụ;  có  nghĩa:  lửa  ở   đó 

rất nóng,  nỗi  thống não cùng cực;  sự  

thọ  khổ  liên  tục,  không  lúc  nào  rãnh 

rỗi  tạm   dừhg.  Lại  nữa,  chữ A  là  đại 

hỏa,  chữ  Tỳ  là  mãnh  nhiệt;  lửa  to 

rộng mạnh d ữ  nhập vào tâm,  nên gọi 

là A Tỳ địa ngục!” 

Đức  Phật  lại  bảo  Mạn  Thù  Thát  Lỵ 

Bồ Tát rằng:  “Nầy thiện nam từ.  Địa 

ngục  A  Tỳ  ngang  dọc  rộng  tám   vạn 

do  tuần,  bảy  ỉớp  thành  sắt,  trên  có 

bảy  lớp  lưới  sắt,  duớỉ  có  mười  tám  

ngục  ngán  cách  nhauỆ  Vòng  quanh 

bảy lớp đều  là rừhg đao bén,  bảy lớp 

trong thành áy lại có rìrtig kiếm nhọn. 

Nơ!  mười  tám   ngục  ngán  cách,  mỗi
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ngục  lại  chia  ra  tám   muôn  bổn  ngàn 

lớp  ngục nhỏ khác nhauễ  Ở   bổn góc 

thành có bốn con chó đồng lớn, mình 

dài  bốn  mươi  do  tuần,  m ắt  như điện 

chớp,  nanh  như gươm  bén,  ráng  như 

núi  dao,  luỡỉ  như câu  sắt,  m óng  như 

thiết  xoa,  đuôi  như thiết  mãng.  Tất 

cả  lỗ  chân  lông  nơỉ  mình  nó,  đều 

phun  ra  lửa  d ữ  dội,  cổ  họng  rất  hôi 

thổi,  không thể đem  vật  hôi  thối  của 

thế  gian  m à  thí  dụ  được.  Nơỉ  bốn 

cửa ngục,  mỗỉ  cửa có mườỉ  tám  ngục 

tốt,  đầu  và  m iệng  như  quỉ  La  Sát, 

trên đầu có mười  tám    sừng,   chân  tay 

xòe  ra  như chỉa  sắt.  Bảy  lớp  trong 

thành  có  vô  số  phướng  sắt,  đầu 

phướng  lửa  phụt  ỉên  như  suối  vọt, 

nước  sắt chảy tràn  lan  trong  thành  A 

Tỳ.  Nơl  bốn cửa thành ngục Vô Gián, 
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trên  mỗi  cửa  có  mườĩ  tám   cái  vạc 

bằng  đồng,  trong  vạc  nấu  sắt,  nước 

sôi  sùng  sục,  trào  lên  chảy  lai  láng 

khắp  bốn  cửa,  tràn  lan  vào  thành  A 

Tỳ. 

Mỗi  ngục  ngăn  cách  có  tám  

muôn bổn ngàn con m ãng xà sắt lớn, 

nhã  độc  phun  lửa,  thân  to  dài  khắp 

trong thành,  kêu rống vang như tiếng 

sấm  sét  khi  trời  mưa.  Trong  thành 

đày  nhữhg  viên  sắt  lớn,  và  có  tám  

muôn  ức  ngàn việc  khổ.  Thật  là  khổ 

trong  sự  khổ,  não  trong  sự  não!  Tất 

cả mọi  nỗi  khổ đều  tập  họp  nơỉ  đây. 

Địa  ngục  A  Tỳ  bốn  phương  đều  có 

cửa ra vào,  ngoài  mỗi  cửa đều có  ỉửa 

cháy d ữ  dội, đông tây nam bắc thông 

suốt  nhau  trải  qua  tám   muôn  do 

tuần. 

Toàn  cảnh  tường  sắt  vây 

quanh,  ỉướỉ  sắt  che  khắp,  lửa  ở   trên
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táp  xuổng,  lửa   ở   dướỉ  bốc  ỉên  bổn 

bên  trên  dưới, sự  khổ  đồng  thờỉ  bộc 

khởi! 

Như trên  đã  nói:  các  tội  Tứ Trọng, 

Bát  cám ,  Phạm  Giớỉ,  Ngũ  Nghịch, 

báng  Kinh  Phương  Đẳng,  nếu  chẳng 

y  theo  kinh  nầy  m à  sám  hối,  người 

đó  khỉ  m ạng  chung  phải  đọa  vào 

ngục A Tỳ nhanh nhưvị đại  lực sĩ giở 

tay.  Kẻ  áy  tự   thấy  mình  thân  chật 

trong ngục,  bị  sự  nóng bức cáp  bách, 

thống  khổ  không  nói  được,  chỉ  có 

giương  m ắt  ngậm  miệng,  ngậm 

m iệng  giương  mắt. 

Tội  nhơn  bị 

m uôn  ức  đao  luân  quay  tròn  như 

vòng xoáy ở  hư không bay đến chém 

sả vào  đầu  suốt  tớĩ  chân.  Ngoài  ra, 

tát cả sự  đau khổ còn hơn lờỉ  nói trên 

đây  gấp  trăm  ngàn  muôn  lần.  Nếu
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phạm   đủ  tội  Tứ Trọng,  phải  chịu  khổ 

não  lớn  đủ  năm  Đại  Kiếp.  Phạm  đủ 

tội  Bát Trọng,  lại  hơn gấp  bội.  Phạm 

tội  Ngũ  Nghịch  lại  gấp  bội  hơn.  Tội 

báng  Kinh  Phương  Đẳng  lại  gấp  bội 

hơn  nữa.  Nếu  kẻ  nào  phỉ  báng  ngôi 

Tam  Bảo,  trộm   láy  của  thường  trụ, 

làm  nhơ  phảm  hạnh  Tỳ  Kheo,  Tỳ 

Kheo  Ni,  báng  thầy,  hại  thầy,  hoặc 

can  phạm   vớỉ  m ẹ  nhữhg  người  như 

thế,  chịu  khổ  lại  gấp  bội  hơn  lên. 

Còn  kẻ  Xiẻn  Đề  đoạn  diệt  cán  lành, 

nếu chẳng hổi  lỗi,  không biết bao giờ 

mớĩ thoát khỏi A Tỳ đ |a ngục!  Nhũhg 

tội nhơn ấy trong khỉ chịu khổ,  lửa d ữ  

nhập  tâm ,  ngất  đĩ  rồi  chét.  Lúc  đó 

ngục  tố t  và  quỉ  La  Sát  cầm  gậy  sắt 

đánh  xuống  đất,  quát  to  lên  rằng: 

‘Sống  dậy! 

số n g   dậy!’ 

Do  sức
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nghiệp,  tức  khắc  tội  nhơn  sống  lại 

liền. 

Trong  m ột  ngày  m ột  đêm , 

m uôn  lần  chết  đỉ  sống  lại,  chịu  sự  

khổ não cùng cực như trên đã nói. 

Khỉ  tội  nhơn  từ   ngục  A  Tỳ  được 

thoát  ra,  bởi  còn  nghiệp  phá giớỉ,  ăn 

không  của  tín  thí,  lại  phải  vào  mườĩ 

tám   địa  ngục  nhỏ,  tức  là:  địa  ngục 

Hàn  Băng,  địa  ngục  Hắc  Ám,  địa 

ngục Tiêu  Nhiệt,  địa  ngục  Đao  Luân, 

địa  ngục  Kiếm  Luân,  địa  ngục  Hỏa 

Xa,  địa  ngục  Phản  Niếu,  địa  ngục 

Phất  Thang,  địa  ngục  Khôi  Hà,  địa 

ngục Kiếm  Lâm,  địa ngục Thiết Sàng, 

địa  ngục  Đồng  Trụ,  địa  ngục  Thiết 

Cô,  địa  ngục  Thiết  Luân,  địa  ngục 

Thiết  Khổt,  địa  ngục Thiết  Hoàn,  địa 

ngục  Tiêm  Thạch,  đìa  ngục  Ẩm 

ĐồngỂ  Trong mỗi  địa  ngục,  tội  nhơn
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phải  chịu  khổ  tám   trám  năm  mớĩ  ra 

khỏi.  Khi  được làm  người,  lại  thường 

sanh  nơỉ  nghèo  nàn  hèn  hạ,  trong 

năm  trám  đời  không  biết  ngôi  Tam 

Bảo.  Nếu may gặp bậc thiện tri thức, 

mới  được  phát  tâm   Bồ  Đề  tu  hành. 

Như không gặp thiện tri thức,  lại  phải 

đọa địa ngục nữa. 

Kẻ phạm   lỗi  độ t kiết la,  nếu  không 

sám  hối,  phải  chịu  tội  khổ  nơỉ  đ |a 

ngục  tám   trăm  muôn  nám,  kể  theo 

ngày tháng ở  cõi trờỉ Tứ Thiên Vương. 

Phạm tội  Ba Dật Đề,  thọ  khổ gấp  hai. 

Phạm  tội  Tăng  Tàn,  lại  gấp  bội  hơn 

nữa. 

Tội  nhơn  trong  khi  thọ  khổ 

không  còn  sức  nói  chi  khác,  như  ở 

ngục  Hàn  Băng,  chỉ  kêu  thành  tiếng: 

A  ba  ba,  a  tra  tra,  a  la  la,  hoặc  a  bà 

bà.  Vì thế nếu có tội,  phải hổ thẹn sợ
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hãi,  mau mau sám  hối,  chí tâm   quy y 

ngôi Tam Bảo. 

Lại  nữa,  Mạn  Thù  Thát  Lỵ! 

Nếu 

m uốn được diệt tội  mau  chóng,  phải 

y theo  kỉnh  nầy  m à  phát  lộ  sám  hối. 

Nên  hành  trì liên  tục trong  bảy ngày, 

mỗi  ngày  chỉ  án  m ột  bửa.  Lại  phải 

chánh  quán  tưởng  niệm  Như  Laiễ  khỉ 

thành  Phật có đủ các tướng như:  Đại 

Nhơn  tướng,  Giác  Nhơn  tướng,  Bát 

Động  Nhơn  tướng,  Mãn  Trì  Huệ 

Nhơn  tướng,  Cụ Túc  Chư Ba  La  Mật 

tướng,  Thủ  Láng  Nghiêm  đẳng  chư 

Tam Muội Hải tướng. 

Lại  tưởng  niệm  khỉ  ngồi  nơỉ  cội 

Bồ  Đề  sắp  thành  chánh  giác,  Bồ  Tát 

Ma  Ha  Tát  từ   nơỉ  Thắng  Ỹ  Từ Tam 

Muội  xuát  định,  lại  vào  Diệt  Ý  Tam 

Muội.  Từ Diệt Ỹ Tam Muội xuát định, 
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lại  vào Thủ  Lăng  Nghiêm  Tam  Muội. 

Từ Thủ  Láng  Nghiêm Tam  Muội  xuất 

đị•n

h,  * 

lại 

• 

vào  Huệ•   Cự•  Tam  Muộ•i.  Từ

Huệ  Cự Tam  Muội  xuất  định,  lại  vào 

Chư Pháp  Tướng Tam  Muội.  Từ Chư 

Pháp  Tướng Tam  Muội  xuất  định,  lại 

vào  Quang  Mỉnh  Tướng  Tam  Muội. 

Từ  Quang  Minh  Tướng  Tam  Muội 

xuất  định,  lại  vào  Sư Tử Ấm  Thanh 

Tam  Muội.  Từ Sư Tử Âm Thanh Tam 

Muội  xuất  đính,  lại  vào  Sư Tử Phấn 

Tấn  Tam  Muội.  Từ  Sư Tử  Phấn  Tấn 

Tam  Muội  xuất  đ]nh,  lại  vào  Hải  Ý 

Tam  Muội.  Từ Hải  Ý Tam  Muội  xuất 

định,  ỉại  vào  Phổ  Tií  Tam  Muội.  Từ 

Phổ  Trì Tam  Muội  xuất  định,  lại  vào 

Đà Ra Ni  Ấn Tam  Muội.  Từ Đà  Ra  Nỉ 

Ấn Tam  Muội  xuất định,  lại vào  Phổ 

Hiện  Sắc  Thân  Tam  Muội.  Từ  Phổ
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Hiện  Sắc  Thân  Tam  Muội  xuát  định, 

lại vào  Pháp Gỉớĩ Tánh Tam Muội.  Từ 

Pháp  Giớỉ  Tánh Tam  Muội  xuất  đỊnh, 

ỉạỉ  vào  Sư Tử  Vương Tam  Muội.  Từ 

Sư Tử Vương Tam Muội xuất định,  lại 

vào  Diệt  Chư Ma Tướng  Tam  Muội. 

Từ  Diệt  Chư  Ma  Tướng  Tam  Muội 

xuất  định,  lại  vào  Không  Huệ  Tam 

Muội.  Từ Không Huệ Tam Muội  xuất 

định,  lại  vào  Giải  Không  Tướlng  Tam 

Muội.  Từ  Giải  Không  Tướng  Tam 

Muội xuát định,  lại vào Đại  Không Trí 

Tam  MuộiỆ  Từ  Đại  Không  Trí  Tam 

Muội  xuát  định,  lại  vào  Biến  Nhứt 

Thiết Xứ Sắc Thân Tam Muội.  Từ Biến 

Nhút  Thiết  Xứ  Sắc  Thân  Tam  Muội 

xuát  định,  lại  vào  Quán  Tâm  Tướng 

Tam Muội.  Từ Quán Tâm Tướng Tam 

Muội xuất đính,  lại vào Bồ Tát Ma Ha
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Tát  Kim  Cang  Tam  Muộiẽ  Từ Bồ  Tát 

Ma  Ha Tát  Kim  Cang Tam  Muội  xuất 

định,  lại  vào  Kim  Cang  Đảnh  Tam 

Muội.  Từ Kim  Cang  Đảnh Tam  Muội 

xuất định,  lại vào Nhứt Thiết Hải Tam 

Muội.  Từ Nhứt  Thiết  Hải  Tam  Muội 

xuất định,  lại vào Nhứt Thiết Đà Ra Ni 

Hải Tam  Muội.  Từ Nhứt Thiết  Đà  Ra 

Ni  Hải  Tam  Muội  xuất  định  lại  vào 

Nhút  Thiét  Phật  Cảnh  Giới  Hải  Tam 

Muội.  Từ Nhút Thiết  Phật  cảnh  Giới 

Hải Tam Muội xuát định,  lại vào Nhút 

Thiết Chư Phật Giải  Thoát,  Giải  Thoát 

Tri  Kién Hải Tam Muội.  Từ Nhút Thiết 

Chư  Phật  Giải  Thoát,  Giải  Thoát  Tri 

Kiến  Hải Tam Muội xuất đ|nh  lại vào 

Vô Lượng Vô Biên ChưTam Muội  Hải 

Môn.  Từ Vồ  Lượng Vô  Biên ChưTam 

Muội  Hải  Môn xuất định  lại vào Tịch
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Ý Diệt Ý Tam Muội.  T ừT ]chÝ D iệtÝ  

Tam  Muội  xuát  định,  mới  vào  Kim 

Cang  Tịch  Định  Đại  Giải  Thoát  Tam 

Muội  Môn,  và  thành  Vô  Thượng 

Chánh Đẳng Chánh Giác.” 

Phật  bảo  ngài  Mạn  Thù  rằng: 

“Sau khi ta diệt độ,  nếu có thiện nam 

tử,  thiện nữ  nhơn nào,  sanh m ột lòng 

tin  nghĩ,  hoặc  có  thể  biên  chép  đọc 

tụng m ột bài  kệ trong kinh nầy,  niệm 

tướng  áy,  quán  tướtìg  áy,  lòng  tin 

thành  tựu.  Người  đó  trong  khoảng 

m ột  niệm,  sẽ  trừ  được tộĩ  nặng  sanh 

tử  trong chín mươi  ức na do tha hằng 

hà sa vi  trần số  kiếp,  vĩnh viễn xa  lìa 

nghiệp  chướng  tối  tăm,  biết  rõ  Như 

Lai thườlng trụ bát diệt”. 

Bấy giờ đức Thế Tôn  lại   v ì tát  cả 

đại chúng nói kệ rằng:
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Lực sĩ, các quỉ thần 

Súc sanh, Tượng vương ác 

Dâm n ữ v à Ác Long 

Vô lượng kẻ ác nhơn 

Bà Tẩu, A Xà Thế 

Đề Bà,  Ươtìg Q uật Ma 

Thân tâm  khởi tội nghịch 

Phải đọa ngục A Tỳ 

Néu muốn được giải thoát 

Phải chí tâm  sám hốĩ 

Kính tin lễ ba đờĩ 

Mười phương vô lượng Phật.  

Nay ta sắp Niết Bàn 

Vì m uốn cho Tam Bảo 

Trụ lâu vô lượng kiếp 

Nên nói ra kinh nảy 

Người nước Ma Gia Đà 

Phát khởi  Bồ Đề tâm
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Đều do cung kính ỉễ 

Thập phương tam  thế Phật 

A Nhã Kiều Trần Như 

Và đồng bạn năm người 

Cùng nám trăm Thanh Ván 

ĐÒI sau thành Phật đạo 

Đều do cung kính ỉễ 

Thập phương Tam Thế Phật 

Ngoại đạo Bà La Môn 

Thập tiên Đại Phạm Chí 

Nay được A La Hán 

Vĩ thời quá khứ xua 

Đã từhg cung kính lễ 

Thập phương tam  thế Phật 

Trong mười phương quốc độ 

Tất cả chúng Bồ Tát 

Ngộ sâu nghĩa Đệ Nhứt 

Vãng sanh cõi Cực Lạc 

Đều do cung kính lễ
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Thập phương tam  thế Phật 

Lại nữa nầy Thiện Kiến 

Xưa ta làm quốc vương 

Tên là Đại Tiên Dự 

Phật Nhựt khỉ chưa hiện 

Cúng dường người xuất gia 

Nám trăm Bà La Môn 

Thức uống án y phục 

Đồ nằm và phòng nhà 

Đầy đủ hai mươi năm 

Khi đó ta khuyến tấn 

Các thầy Bà La Môn 

Nên phát tâm  Bồ Đề 

Các Bà La Môn ấy 

Tuy nhận sự  cúng dường 

Thật chẳng tin Tam Bảo 

Nên đáp lờl ta  rằng:

Thế gian không Bồ Đề 

Cũng không pháp Giải Thoát
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Ta nghe lờỉ nói áy 

Vì hộ Kinh Phương Quãng 

Liền tiêu diệt m ạng căn 

Năm trăm Bà La Môn 

Khi chúng m ạng chung rồi 

Liền đọa A Tỳ ngục 

Vừa khi đọa địa ngục 

Tức thời phát ba niệm:

Lễ kính Tam Thế Phật 

Kính tin Kỉnh Phương Đẳng 

Và lễ Bồ Tát Táng 

Khi phát ba niệm xong 

Thoát địa ngục sanh về 

Cõi  Phật Cam LỒ CỔ 

Sổng lâu mườĩ tiểu kiếp 

Việc áy đều do tin 

Lễ kính mưòỉ phươíig Phật 

Các Bà La Môn kia 

Vừa báng đọa đ |a ngục
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Sau tin liền đ ư ợ t ra 

Huống Bồ Tát các ông 

Đầy đủ lòng hổ thẹn 

MTnh vốn thật không tội 

Nhưng ví các chúng sanh 

Sám hối tội Tứ Trọng 

Vô Gián,  Nhút Xiẻn Đề 

Nếu kẻ phàm phu nào 

Đã phạm  tội như thế 

Mà sám hối theo đây 

Sẽ tiêu tội Tứ Trọng 

Ngũ Nghịch,  Nhút Xiển Đề 

Và được thành Phật đạo 

Chỉ trừ  kẻ không tin 

Ngoài ra như tin hiểu 

Cung kính lễ chư Phật 

Chẳng thành,  không có lý! 

Khi đó Thiện Kiến Vương 

Cùng vớỉ ba ngàn vị
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Đồng thanh khải bạch rằng: 

Nếu chúng con thành Phật 

Nguyện độ dòng sanh tử  

Cúi xỉn Thiên Nhơn Tôn 

v t con phân biệt nói 

Nếu có người thọ trì 

Biên chép và đọc tụng 

Công đức như thế nào? 

Phật bảo: Thiện Kiến Vương 

Nay hãy nghe nhớ kỷ 

Sẽ vì các ông nói:

Nếu aĩ đem  bảy báu 

Bố thí tát cả người 

Khắp trong ngàn thế giới! 

Lại khéo hay thuyết pháp 

Khiến đều thành La Hán 

Không bằng có m ột người 

Nghe danh hiệu chư Phật 

Sanh m ô• t niê•m tin kính
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Cho đến lễ m ột thờỉ 

Phước đó còn hơn trên 

Huống biên chép đọc tụng 

Kính tin và lễ bái 

Công đức không thẻ lường! 

Nếu ai hay biên chép 

Thọ trì và đọc tụng 

Phát tâm  tùy thòĩ lễ 

Còn hơn xây chùa tháp 

Khắp trong ngàn thế giớỉ 

Khi đó Đại Ca Diếp 

Xá Lợỉ Phất, A Nan 

Hộ Pháp,  Kim Cang Sĩ 

Chư Phạm Vương, Đế Thích 

Tứ Thiên vương, Chuyễn Luân 

Cúi đàu lễ chân Phật 

Đồng thanh khải bạch rằng: 

Thế Tôn! Qua đòí sau 

Chúng con truyền kỉnh nầy
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Giáo hóa các chúng sanh

Hộ niệm người ỉễ kính

Khiến tâm  thường an ổn

Kẻ phạm trọng,  phá gỉớỉ

Ngũ Nghịch,  báng Phương Đẳng

Khiến được nghe kinh này

Ở  yên nơỉ thanh tịnh

Sám hối, tội tiêu trừ

Đều như Thiện Kiến Vương

Đòĩ sau thấy Phật Tánh. 

Khi  ấy Đức Thích Ca Mâu Ni  Phật  bảo 

đại chúng rằng:  “Chúng hội  hãy nghe 

cho  kỹ!  Ta  sẽ  vĩ  trong  đây  nói  rõ 

nguồn  gốc  nhân  duyên  mình  được 

nghe  danh  hiệu  Phật.  Thờỉ  quá  khứ 

trải  qua vô lượng kiếp,  ta ở  nơỉ  pháp 

hội  Đức  Diệu  Quang  Như  Lai  được 

nghe  danh  hiệu  chư  Thế  Tôn  trong
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mười  phương  ba  đờỉ,  sanh  lòng  vuỉ 

mừhg  chắp  tay  cúi  đầu  tin  nhận.  Từ 

đó khắp mọi nơĩ chốn,  ta giáo hóa vô 

lượng vô  biên chúng sanh được nghe 

danh  hiệu  Phậtẽ  Lúc  ấy  trong  chúng 

hội  chỉ  có  ba ngàn  ngưòĩ  cùng vớỉ  ta 

m ột  lòng  nghe  pháp,  sanh  niềm  tin 

vô  lượng, y  theo  ta  ỉễ  niệm  hồng 

danh  chư Phật.  Hiện  nay ta thấy các 

vị  ấy  đều  đã  thành  Chánh  Giác  ở

khắp mườĩ phương.” 

Đức Phật lại  bảo:  “Đại  chúng  hãy 

lắng  nghe: 

Muốn  diệt  trừ   tội  Tứ 

Trọng,  tội  Ngũ  Nghịch,  tội  báng  Kinh 

Đại Thừa Phương Đẳng,  tội  Nhứt Xiẻn 

Đề,  đều  do  lòng  tin  m à  thành  tựu. 

Nếu  kẻ  nào  không  tin  ỉại  khỉnh  rẻ, 

chê  bai,  chẳng  cung  kính,  đó  ỉà  phỉ 

báng  mưòl  hai  phần  kỉnh,  phỉ  báng
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Kim  Cang  sắc  thân,  phỉ  báng  Đại  Sĩ 

Mạn  Thù  và  phỉ  báng  mười  phương 

chư Phật.  Kẻ  đó  quyết  định  phải  bị 

đọa  địa  ngục  không  còn  nghi.  Tại 

sao  thế?  Vì  bởỉ  không  tin  cho  nên 

mớí  báng  chánh  pháp,  báng  bậc 

Thượng  Nhơn,  báng  tát  cả  chư  Phật 

trong  mườĩ  phương  ba đờỉ,  tát  nhiên 

phải  đọa  địa  ngục. 

Tin  công  đức 

Hồng  Danh  Chư  Phật  trong  đây  m à 

chí tâm  lễ báỉ,  nếu chẳng trừ đư ợ c tội 

Tứ Trọng,  Ngũ  Nghịch,  Thập  Ác  và 

tội  báng  Kỉnh  Phương  Đẳng,  thí 

không có  lý.  Chỉ trừ  kẻ Xiển  Đề,  dút 

m át  cán  lành,  không  còn  lòng  tin. 

Chư đại  chúng!  Có  trăm  ức Thích  Ca 

phân  thân  trong  mỗi  mỗi  quốc  độ 

giáo  hóa  chúng  sanh,  Phật  Thích  Ca 

sau cùng là thân ta vậỵ

225



 K inh © (ũ   ‘Thông Phướng  Q uảng

Ba ngàn người  thưở ấy,  hiện nay 

đều  thành  Phật.  M ột  ngàn  vị  trước, 

Hoa  Quang  Như Lai  đúhg  đầu.  M ột 

ngàn  vị  giữa,  Câu  Lưu  Tôn  Như  Lai 

đúhg  đàu.  M ột  ngàn  vị  sau,  Nhựt 

Q uang Như Lai  đúhg đầu.  Vì thế đại 

chúng phải nên kính lễ danh hiệu chư 

Phật  trong  mườỉ  phương  ba  đờỉ.  

Trong  tương  lai,  các  ông  nên  vì 

chúng  sanh  m ở dạy  chánh  giáo,  cứu 

vớt  khắp  hàng  mê,  khiến  cho  đều 

được  thoát  ly  ba  cỏi,  ở  chỗ  an  nhàn, 

và  được  ngồi  nơỉ  Bồ  Đề  Đạo  Tràng 

như ta không khác”. 

Bấy  giờ  Đà  Ra  Ni  Bồ  Tát  liền  từ  

chỗ  ngồi  đứhg  lên,  chỉnh  y  phục, 

chắp  tay  cung  kính  thưa  rằng:  “Bạch 

Đức Thế Tôn!  Kinh nầy tên gọi  là chỉ? 
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Phải  nên  thọ  trì  và  tu  hành  như thế 

nào?” 

Phật bảo Đà Ra Ni  Bồ Tát:  “Thiện 

nam  tử!  Kỉnh  nầy  tên  là  Đại  Thông 

Phương  Quãng,  cũng gọi  ỉà Sám  Hối 

Diệt Tội  Đắc  Phước,  cũng  gọi  là Tam 

Thiên  Nhơn  Trang  Nghiêm  Thành 

Phật.  Phải  nên thọ trì như thế.  Rộng 

lớn  không  ngại  thọ  trì  như  thế. 

Nhiếp  khắp  tát  cả,  thọ  trì  như  thế. 

Kim  Cang  Bảo Tạng,  thọ  trì  như thế. 

Các gỉớí khỉnh trọng, thọ trì như thế!” 

Đà Ra Nỉ  Bồ Tát thưa rằng:  “Bạch 

Đức Thế Tôn,  theo  như lò!  Phật  dạy, 

kỉnh nầy có thẻ làm lợi ích lớn cho vô 

lượng  chúng  sanh,  khiến  được  dỉệt 

tội,  mau thành Phật.  Thế thì kinh nầy 

chính ỉà m ẹ của chư Phật,  đạo của Bồ 

Tát,  m ắt của Thanh Văn,  nhà  của  trời
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ngườỉ,  nên  nói  có  nhữhg  việc  không 

thể nghĩ bàn như thế.  Chúng con xin 

thọ  trì,  và  trên  trờỉ  dưới  tròỉ,  nơỉ  nơỉ 

chốn  chốn  tuyên  dương  lưu  truyền 

rộng  rãi,  khiến cho  kinh  nầy được trụ 

lâu nơi đời không dứt mất!” 

Phật  dạy: 

“Lành  thay!  Đại  Sĩ. 

Ô ng tổng trĩ vô lượng tát cả Đại Tạng 

như thế,  trong  tương  lai  sẽ  ngồi  chỗ 

ngồi của ta, đĩ lối đí của ta!” 

Khi  Phật  nói  kinh  nầy  vừa  hoàn 

mãn,  có vô lượng  Bồ Tát trụ ngôi  Bất 

Thối,  Bất  Động.  Tám  muôn  Thanh 

Văn  phát  tâm   Đại  Thừa.  Mườĩ  ngàn 

Tỳ  Kheo  đắc  quả  A  La  Hán. 

Tám 

m uôn bốn ngàn trời  người được Pháp 

Nhãn  Tinh,  Trăm  ngàn  chúng  sanh 

phát tâm  Vô Thượng Bồ Đề. 
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Đức  Phật  nói  kỉnh  xong,  Kim 

Hoa  Bảo  Trì  bỏng  nhiên  chẳng  hiện. 

Như Lai thâu quang minh lại,  thế gỉổỉ 

Ta  Bà  nơi  cao  chốn  thấp  trở  thành 

không  bằng,  nhơ  ác  như cũ.  Kẻ  tội 

ác  và  cõi  địa  ngục  vẫn  hiện  ra  như 

trước.  Thuyết kinh xong Đức Thế Tôn 

thản nhiên an lành đl về rừhg Sa La. 

Tất cả đại  chúng nghe xong đều

vui mừhg tín nhận phụng hành. 

 (Hết Quỵêh Hạ)
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 Ma Ha Bát Nhã Ba La M ật Đa Tâm Kỉnh

Khi  Ngài Quán Tự Tại  Bồ Tát thực 

hành sâu xa  Pháp  Bát Nhã  Ba  La Mật 

Đa,  Ngài  soi  thấy  năm  uản  đều 

không, qua hết thảy khổ ách. 

Này  ông Xá  Lợi  Phất,  sắc  chẳng 

khác  không,  không  chẳng  khác  sắc, 

sắc  tức  là  không,  không  tức  là  sắc. 

Thọ,  Tưởng,  Hành,  Thức  cũng  đều 

như thế. 

Này  ông  Xá  Lợi  Phát, Tướng 

không  của  mọi  pháp,  không  sanh, 

không  diệt,  không  dơ,  không  sạch, 

không  thêm ,  không  bớt,  nên  trong 

chân  không,  không  có  sắc,  không  có 

thọ, tưởng, hành,  thức,  không  có 

m ắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý,  không  có

230



 Hòa  T  kứộ*g  T  hích  ^

   Thiên  Hạ  l â m

Sắc,  thinh,  hươhg,  vị,  xúc,  pháp, 

không  có  nhãn  giới,  cho  đến  không 

có  ý  thức  gỉớĩ,  không  có  vô  minh, 

cũng  không  có  cái  hét vô  minh,  cho 

đến  không  có  già  chết,  cũng  không 

có  cái  hết  già  chết,  không  có  khổ, 

tập,  diệt,  đạo,  không có tít huệ,  cũng 

không  có  chứhg  đắc.  Vĩ  không  có 

chỗ chúhg đắc,  nên Bồ Tát y theo  Bát 

Nhã  Ba  La  Mật  Đa,  tâm   không  ngăn 

ngại.  Vĩ không ngăn ngại,  nên không 

sợ  hãi, xa hẳn điên đảo,  m ộng tưởng, 

đạt tớỉ  cứu  cánh  Niết  Bàn.  Chư Phật 

trong ba đờỉ  cũng y theo  Bát  Nhã  Ba 

La M ật Đa,  được đạo  quả Vô Thượng 

Chánh  Đẳng  Chánh  Giác.  Nên  biết 

Bát  Nhã  Ba  La  Mật  Đa  là  Đại  Thần 

Chú,  là  Đại  Minh  Chú,  là  Vô  Thượng
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Chú,  là Vô  Đẳng  Đẳng  Chú,  trừ  được 

hết thảy khổ, chân thật không hư. 

Vì vậy,  lièn  nói  Chú  Bát  Nhã  Ba 

La M ật Đa:

 Yết  đế,  y ế t  đế,  ba  la  y ế t  đế,  ba  la 

 tâng y ế t đế, bồ đ ề  tấ t bầ ha. 
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 Hồi Hướng Công Đức 

Đại chúng hiện tiền tâm thanh tịnh 

Phúng tụng Đại Thông Phương

Quãng Kinh 

Hồi hướng công đức đến nhân thiên 

Có công gĩn giữ tôn nghiêm

Phật đường 

Xa ITa khổ ba đường tám  nạn 

Đền ơn sâu thầy tổ vua cha 

Quốc gia thế giớỉ an hòa 

Can qua dứt sạch cửa nhà yên vui 

Đại chúng gắng tu cầu giải thoát 

Chóng lên bờ Chánh Giác d ễ dàng 

Ba m ôn dứt hết tai nàn 

Nguờĩ tin theo Phật phước càng

thâm  sâu 

Có thẻ biết sát trần tâm  niệm 

Có thẻ uống nước cả đại dương
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Hư không có thể đo lường 

Công Đức Chư Phật vô phương

nghĩ bàn 

Trong vũ trụ không ai hơn Phật 

Mười phương xa không thẻ sánh bằng 

Thế gian con thấy hết rằng 

Tất cả không có ai bằng Thế Tôn 

Chúng  con  nguyền  theo  đắng  Đạo 

Sư,  thầy  dạy  khắp  trờỉ  người,  cha 

lành  chung  bốn  loại,  hiện  trăm  ngàn 

hóa  thân,  Bổn  Sư Thích  Ca  Mâu  Nỉ 

Phật. 

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật   (í 08 lần) 

Nam Mô Đại Tít Ván Thù Sư Lợỉ  Bồ Tát

 (3 lần)

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

 (3 lần)

Nam Mô Hộ Pháp ChưTôn Bồ Tát  (3 lần) 

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật

Bồ Tát 

 (3 lần)
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 Sám Phổ Hiền 

Đệ tử  chúng con 

Tùy thuận tu tập 

Mườỉ điều nguyện lớn 

Của Đức Phổ Hiền 

M ột nguyền lễ kính Như Lai 

Hai nguyền xirtig tán công dày Thế Tôn 

Ba nguyền tu phước cúng dường 

Bốn nguyền sám hổi nghiệp vương

tội trần

Nám nguyền tùy hỷ công huân 

Sáu nguyền thỉnh chuyển Pháp Luân

độ người

Bảy nguyền thỉnh Phật ở  đời 

Tám nguyền học Phật tùy thời

phát minh 

Chín nguyền hằng thuận chúng sanh 

Mườỉ nguyền hồi hướng phước lành

khắp nơiỄ
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 Hồi Hướng

Công đức tụng kinh không tính kể 

Thắng phước vô biên đồng hướng về 

Nguyện khắp pháp gỉớl các chúng sanh 

Thảy đều thẻ nhập Vô Sanh Nhẫn 

Nguyện tiêu ba chướng trừ  phiền não 

Nguyện được trí huệ thật sáng ngờỉ 

Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ  

Đờ! đờỉ thường hành Bồ Tát Đạo 

Nguyện sanh Cực Lạc cảnh Phương Tây 

Chín phẩm hoa sen là cha m ẹ 

Hoa nở tháy Phật chúng Vô Sanh 

Bồ Tát Bất Thối là bạn hửu 

Nguyện đem  công đức tu hành này 

Chan rãi mười phương khắp tất cả 

Hết thảy chúng con cùng các loài 

Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. 
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 Tam Quy Y

Tự  quy  y  Phật,  xin  nguyện  chúng 

sanh,  thẻ  theo  đạo  cả,  phát  lòng  Vô 

Thượng. 

 (1 ỉạy)

Tự  quy  y  Pháp,  xin  nguyện  chúng 

sanh,  tháu  rõ  kinh  tạng,  trí  huệ  như

biến. 

 (1 lạy)

Tự  quy  y  Tăng,  xin  nguyện  chúng 

sanh,  thống  lý  đại  chúng,  hết  thảy 

không ngại. 

 (í lạy)
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 Hòí Hướng Công Đức

 Nguyện đem công đức in kính nầy,  hồi hướng cho quý 

 Phật  Tử phát  tâm  ấn  tống  cùng gía  quyêh,  và  khắp 

 đến pháp  giới  chúng  sanh  đều  đước  tội  chướng  tiêu 

 trừ,  căn  lành  thêm  lớn,  tín  tâm  thanh  tịnh,  nguyện 

 hạnh kiên cường,  phước  tăng huệ trường,  đồng thoát 

 sanh  tử,  đồng  sanh  Cực  Lạc,  đồng  chứng  Vô  Sanh 

 Pháp Nhẫn,  đồng thành Phật Đạo. 

 Nam Mô  Tây Phúdng Cực Lạc  Thế Gicỉ Đại Từ Đại Bi 

 A D i Đà Phật tác đại chứng minh. 

Phương  danh  quý Phệt  tử đóng  góp  ấn tống  Kinh______

Chúc  Hạnh  -  Chúc  Nhi  -  Chúc  Tâm,  Chúc  Thảo   ễ  Giác  Trí  - 

Diệu  Định   ễ  Minh  Đạo  -  Diệu  Nhuận  -  Dương  Ngọc  Dung  - 

Dứống  Thị  Bảy  -  Huệ  Minh  ỗ  Thùy  Ngọc  -  Huỳnh  Anh  - 

M ỹ  Linh   ễ  gia  đình  -  M ỹ Tiên,  Trọng  Duy   ễ  Quốc  Thanh  - 

Minh  LỢi  -  Ngọc  Dung   ễ  Thiện  Đạt  -  Nguyễn  Như Chí  Mai  - 

Nguyễn  Tân  Hiệp  -  Nguyễn  Tân  Huy  -  Nguyễn  Thị  Túy  Nga  - 

Tiêu  Minh  Chánh  - 

Tiêu  Minh  Lộc  -  Tiêu  Minh  Nhán  - 

Trần  Ngân  Đào  ỗ  Trần  Văn  Mậu  - 

Trần  Thị  Bích  Tuyết  - 

Vô  Danh. 

238





In tại K IM   ẤN QUẤN 

1528 South La Cienega Bl. 

Los Angeles, CA 90035 

Đ iện thoại: (310)559-0413



index-38_1.png
Kinh Dai Thong Dhutong Quing
3u goi la tiéu déng, lic hai muoi tudi
goi la trung nién, qua tam muoi tudi
g0i la ldo nién. Ta n6i Tam Thita cling
lai nhu thé. Déi véi ké tam nhé hang
ngudi Thanh Vin, ta n6i phap Tiéu
Thita. Vi nhihg ngudi tam bac trung
la hang Duyén Giic, ta néi Trung
Thita. V&i cac Bb Tat tam dao rong
16n, ta n6i Pai Thua. Chu thién nam
ti! Céc 6ng nén hiéu ly khong hai
bén, cing quy mot diém, gidi tuy
khac 16i, tron vé Nhit Quan. Ly la
Nhut Thifa, chia ra thanh ba. Thanh
Vin, Duyén Gidc déu vao Pai Thira.
Pai Thita dé tic la Phat Thua. Cho
nén Tam Thira chinh l1a Nhit Thifa.”
Khi Phat n6i phap ndy, trong hoi c6
tit c& mudi ngan Bb Tat ddc Vo Sanh
Nhin, tdm trim Ty Kheo chiing qua
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Hoa Thaigng Thich ™* Thizn '* Tam
nhau khic miéng déng 161 khai thinh
ring: “Bach Pic Thé Tén, ching con
hém nay muédn héi mét diéu. Ci xin
Pic Tir Tén vi ching con giai n6i, dé
quén sanh cang dugc Igi ich!”

Khi d6 Birc Phat bdo cac BS Tat Ma
Ha Tat ring: “Chu thién nam ti? Néu
c6 diéu chi nghi ngd, nay ci nén héi.
Ta s€ vi cac 6ng gidi thich ranh ré.”

Cac vi Bb Tat lién thua: “Bach Piic
Thé Tén! Bic Phat nudc con chi néi
Nhit Thifa, tai sao Nhu Lai lai néi
Tam Thita?”

Biy gio Pic Thé Ton dung tri vo
ngai, bdo chu B Tat ring: “H6m nay
cac 6ng V1 Igi ich cho ching sanh,
nén héi ta nghia d6. Vay hay nghe
cho ky! Chu thién nam ti! Vi nhu
mt ngudi ma c6 ba tén. Khi con tho
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index-39_1.png
Hoa Thuigng Thich ™% Thizn " Tam
A La Han, hai muén chu Thién dugc
Phap Nhan Tinh, tam tram van nguoi
phat B4 P& Tam.

Lac d6 chu Bd Tat & mudi phuong
dén, ciing chip tay bach Phat ring:
“Hém nay chang con nhé sitc chu
Phat & bdn quéc, dugc dén csi nay,
dugc thdy Thé Ton, dugc nghe Pai
Thita. Xin cho ching con tho tri kinh
day, sau khi Phat nhap Niét Ban, &
quéc d6 ndy va c6i nudc khic, noi
g6c cay ndi rihg, chd & ctia than tién,
cing thanh 4p x6m lang, déng
khéng m¢ dia, chda thip phong
tang, noi hoi déng giang phap, ché &
clia nguoi tyc, ma truyén b kinh niy
lan rong khdp noi, khién cho khéng
dit mat. Bdf tai sao. Vi khi kinh ndy
tdn tai, s& khién cho dudng 4c tit dit
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dén dau, khién ndi hang dat dai chd
cao chd thip déu bing phing thuin
sdc vang, khéng con nho ué. Csi dia
nguc tan bién thanh khéng, cic nga
qui dugc gidi thoat, duy trur hang
Xién P& va ké bang Kinh Phuong
Ping. Than Iyc cGa Phat khién cho
¢6i ndy cung cac c5i khic déu déng
nhu nhau khong sai biét. Chu Phat
mudi phuong thiy dnh quang minh
iy déu khen Pic Thich Ca ring:
“Lanh thay! Lanh thay! Pai tir Thé
Toén! Nay phéng quang minh khac
4nh sang thuong. Xua kia phoéng
quang chiéu vé phuong déng trudc,
hém nay phéng quang mét ldc dong
ci bdn hudng, soi khip muoi
phuong. Nén biét anh quang minh
ndy, 1a y Tir Ton muén dé cho tat ca
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Cong Pic, nudc thom tran diy. Lai
c6 nhiéu hoa quy nhu: Uu B4t La hoa,
Cau Vat Bau hoa, Ba Pau hoa, Ba Pau
Ma hoa, Phan Pa Lgi hoa. V6 lugng
danh hoa nhu thé dé trang nghiém
cho ao. Néu nhin thiy kim hoa ao
bau, sé dugc Phap Nhan Tinh, huéng
chi vao trong tim goi. Néu dugc vao
trong tdm goi, sé dic Thanh Tinh Vo
Sanh Phap Nhan. Du6i kim hoa c6
tda Su T bau, cao mét tram do tuan.
Khi &y Pdc Thé Ton ngdi trén bao
toa Su Tl Tir cic 16 chan long ciing
nhiing chi tiét trén dudi noi than Phat
déu phéng dai quang minh. Anh
quang minh vang déng véi sic hoa,
tuong ra bdn phia, chiéu khip mudi
phuong tit ci c6i Phat. Anh sang
clia Phat cang véi anh hoa soi chiéu
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nghia sau xa, thudn hau day da. Pic
Phat Thé Ton kia, trim ngan muén
kiép khé dugc gip gd, néi ra kinh
phap khoé thé dugc nghe. Ching
sanh c6i 4y gip thoi c6 Phat that
chdng dé. Nay chd Phat Thich Ca
sanh ra kim hoa mau nhiém, khé c6
duyén dugc thiy. Vi thé cac ong hay
sang cdi kia, thua hoi chd nghi dé Igi
ich minh va Igi lac chang sanh.”

Khi chu Ph4t n6i 161 nhu thé réi, &
mudi phuong méi c6i déu c6 mudi
{ic B Tat, tir ché ngdi ding Ién lam
1& Phat, doan cung nhau van tap dén
thé gi6i Sa Ba. M&i méi Bd Tat déu
dem theo tram ngan am nhac, mua
hoa, bau la, dén ngay chd Phat. Lac
t61 noi nhi€u Phat by vong, danh 1&
Nhu Lai, lui ra ngbi mot bén, réi ciing
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ching sanh khé ndo thoat ra ba céi,
dén Pai Niét Ban!”

By gid chu Phat mudi phuong
khdc miéng déng 151, cang bio thi
gid va chu dai B Tat ring: “Thién
nam ti! Cac 6ng nén biét! Ho6m nay
noi thé giéi Sa Ba Phat Thich Ca Mau
Ni phéng dai quang minh, sé néi
phap méiu do ching sanh khé. Cic
ong nén sang c6i d6 cling dudng
Phat, nghe kinh phép, thua héi nhilng
ché nghi ngd. Chiing sanh nudc d6
tir truSc dén nay cuong ac, déi tra
khong that, ching tin Nhit Thira.
Phat Thich Ca tam tir rong 16n, ding
di phuong tién khéo, dién ra Ba Thira
do thoat ba c6i. Tuy néi Ba Thira,
song thugng ngir cling thién, trung
ngi ciing thién, ha ngit ciing thién, y
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Thanh Vin tri cén kém nhé. Hay nén
tén trong nghi dén chanh phap. Tai
sao lai nghi y thyc 1a mang séng,
cling giuong tda truSc nhu vay?’ Khi
Pai ST Duy Ma néi 16i d6, thi troi
ngudi dic dao, dén nay t6i con dem
1ong hd then. Tam niém cla ong
hém nay ciing lai nhu thé.”

Ldc d6 Pic Nhu Lai bio A Nan
ring: “That dang nhu 151 X4 Loi Phét
n6i. Nén tudng niém Pai Thifa, ché
nghi dén an than!” N6i xong Difc
Thé Tén vao Tam Mudi, ding siic oai
than khién tir dit moc lén mot chdi
kim hoa, cao bén muoi muén do
tuin, che khip tam thién dai thién
thé giéi. Trén hoa c6 man IuGi luu ly
che phii. Dudi hoa c6 nhiéu béo tr,
cing véi hoa binh déng, goi la ao Bat
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dugc thidy Phat Tanh. Ké chua ha
phién nio, khién cho ho dugc ha
phién ndo. Ké chua an én, lam cho
ho dugc an én. Ké chua gidi thoat,
khién cho ho dugc gidi thoat. Ké
chua yén vui, khién cho ho dudc yén
vui. Ké chua dic Niét Ban, khién cho
ho dugc Niét Ban. Nhu Lai Thé Tén
¢6 vd lugng than Iyc nhu thé, lo gi
moi viéc khong dugc thich hgp tu
nhién! T6i nhé thud trudc noi phap
hoi clia Duy Ma Pai Si, cic B Tat
phuong khac, cing hang Thanh Van,
Duyén Giac, chu Thién oai lyc, Long
Thén dai chang déng tu hop & trong
nha ma chua thiy c6 thic an. Khi dé
to6i nght ring: ‘Pa dén gid tho trai,
dai chung bay gid lay chi dé an?’ Pai
Si Duy Ma lién bio t6i ring: ‘Hang
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tiép do chang sanh, nén phat ra am
thanh 16n. Am thanh iy vang déng
mudi phuong, tuy ndi ing hgp theo
tiéng néi ctia méi loai, dé bd cdo cho
chang sanh biét rdng: “Hom nay
Nhu Lai Ung Chanh Bién Tri, thuong
x6t ching sanh, che chd ching sanh,
nhiép tho ching sanh, nhin ching
sanh binh ding xem nhu con mét.
Chang sanh khéng ché nuong nhg, ta
vi 1am ché nuong nhd; ké chua thy
Phat Tanh ta cho thiy Phat Tanh; ké
chua dit phién ndo, ta cho dit phién
nao; ké khong dugc an én, ta cho
dugc an 6n; ké chua dugc gidi thoat,
ta cho dugc giai thoat; ké chua dugc
an lac, ta cho dugc an lac; ké chua lia
nghi hoidc, ta cho ia nghi hoic; ké
chua sam héi, s& dugc sam héi, ké
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Loi, Thich P& Hoan Nhon cung vé
lugng chu Thién ding gitia hu khéng,
rai cac thién hoa quy bau roi xuéng
nhu mua. V6 lugng am nhac ty nhién
vang doi. Cac c6i troi Pham Ma, Tam
Bat dét huong miu nhiém cing
duong Nhu Lai, nguyén khéi huong
bay khdp mudi phuong v6 lugng thé
gi6i, déng cng dudng mudi phucng
tat c3 chu Phat, tit ca ton Phap, tit ca
chu dai Bb Tat.

Cac vi Thién tir &y, vi phdp Igi nhu thé
ma clng dudng Tam Bao, dé ciu dao
Pai Thira V6 Thugng.

Bay gi& Pic Thé Ton c6 vo6 lugng vo
bién dai ching vi nhiéu, di thing vé
ring Sa La giifa ngay rdm thang hai.
Pén ltc sip vao Niét Ban, Phat ding
slic oai than, tam dai bi tram khdp, vi
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chua dugc Niét Ban, ta cho dugc Niét

An

Ban.

Khi d6 Biic Thé Tén dén mét noi Pao
Trang thanh tinh bdng phing, ché
phudc dia dep lanh, doc ngang mudi
ngan do tudn. Thiy noi day bing
phing, 1ong rai thanh tinh, Phat lién
ding lai nghi va bdo cic Ty Kheo
ring: “Ta c6 thé thuyét phép tai ché
nay!”

Ldc 4y ngai A Nan thua rang: “Bach
Pic Thé Tén, xua nay tinh ctia Nhu
Lai thuong thich noi ring ndi, ché
vudn cay hoa qua, nudc chdy subi
trong. Tai day khéng c6 subi chay
nudc trong, vuon cay hoa quéd cing
nhon dan lang mac. Hém nay Nhu
Lai muén néi phap tai ché ndy, dai
chang tir xa theo Phat lai day dong
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thudng néi ching sanh déu c6 Phat
Tanh.

Céc vi d6 tén la: Man Thi That Ly
Bb Tat, Pinh Quang Bb Tit, Long Tho
B6 Tat, Quan Thé Am Bb Tat, Pai Thé
Chi B Tat, Dugc Vuong Bb Tat, Dugc
Thugng B& Tat, Phé Hién BS Tat,
Phap Ty Tai Vuong BS Tat, Su T
Héng Bb Tit. Pa Ra Ni BS Tat, Bio
Tang B6 Tat, Thudng Tinh Tan B Tat,
Bit Huu Titc BS Tat, Tin Tudng Bb Tat,
V6 Ning Thing B Tat, Di Lic Bb Tat.
Chu B Tat Ma Ha Tat nhu thé, gdm
ba van sdu ngan nguoi.

Lai c6 tdam muoi muén Uc chu
Thién thin théng oai lyc, cing cic
hang Ty Kheo, Ty Kheo Ni, Uu Ba Tic,
Uu Ba Di, Tréi, Rdng, Da Xoa, Nhon,
Phi Nhon cic chang. Vua troi Pao
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chuyén ciia chang sanh, dd moi Tam
Mudi, gin v6 ding ding, tréng cin
lanh lau, da dugc tri hué ty tai cia
Phat, didy du Thap Luc, bén V6 S&
Uy, mudi tam phap Bit Cong, md
théng céc coi lanh, déng clta moi dc
dao, nhin ching sanh binh ding xem
nhu con mét, thj hién sanh than &
trong ndm tha. Vi muén d6 ching
sanh, cac ngai lam bac dai y Vuong,
& trong sinh t, khéo biét binh nhon,
tay binh cho thuéc, khién chang phuc
hanh, hia hin sanh t& néu ai nghe
biét déu dugc gidi thoat. Cac ngai
day di nhu thé v6 lugng cong dikc,
da ting cing dudng vo lugng chu
Phat, tir doi qua khif da ngo Phat
Tanh. Chu B Tat 4y nhu cic Nhu Lai,
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dao, moi mét, doi khat, than tam
khong yén. Bdi c6 in méi c6 sbng,
c6 sdng méi c6 than, c6 than méi cb6
dao. Khong an sé khong séng,
khong sbng sé khong than, khong
than lam sao hanh dao? O day c6
nhiing viéc khéng thich hgp nhu vay,
tai sao Pic Thé Tén lai muén dimg
nghi dé thuyét phap?”

By gid Ton Gia X4 Loi Phat nuong
noi tri lyc cta Phat bao ngai A Nan
rang: “Trudc tién phai vi Phap, khong
nén ¢6 quan niém chi khac! Nhu Lai
Thé Tén ching nhihg da Thap Luc Vo
s& Uy, ma con c6 vd lugng luc, nhit
thiét Vo S& Uy, tri hué vo lugng oai
than vo lugng. Ké khéng c6 chd quy
y, Bitc Thé Tén vi ho lam ché quy y.
K& chua thiy Phat Tanh, khién cho ho
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Hbi Hudng Cong Due

Nguyén dem cong dic in kinh ndy, hoi hudng cho quy
Phat T phat tam &h tong cing gia quyén, va khip
dén phdp gidi ching sanh déu dioc tgi chudng tiéu
tr, can lanh thém Ioh, tin tam thanh tinh, nguyén
hanh kién cubng, phuidc ting hué tniohg, dong thodt
sanh td, dong sanh Cuc Lac, dong ching V6 Sanh
Phdp Nhén, dong thanh Phét Dao.

Nam M6 Téy Phuoing Cuic Lac Thé Gick Dai Tif Dai Bi
A Di D3 Phit tic dai chiing minh.

Phudng danh quy Phét td dong gép an tdng Kinh
Chiic Hanh - Chiic Nhi - Chic Tam, Chic Thao & Gidc Tri -
Diéu Dinh & Minh Dao - Diéu Nhuan - Duong Ngoc Dung -
Duong Thi Bdy - Hué Minh & Thily Ngoc - Huynh Anh -
My Linh & gia dinh - My Tién, Trong Duy & Qudc Thanh -
Minh Lgi - Ngoc Dung & Thién Dat - Nguyén Nhu Chi Mai -
Nguyén Tan Hiép - Nguyén Tan Huy - Nguyén Thi Tdy Nga -
Tiéu Minh Chanh - Tiéu Minh Loc - Tiéu Minh Nhén -
Tran Ngan Dao & Trin Van Mau - Tran Thi Bich Tuyé -
V6 Danh.
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Hu khong c6 thé do ludng
Cong bic Chu Phat vé phuong

nghi ban
Trong v tru khong ai hon Phat
Mudi phuong xa khong thé sanh bing
Thé gian con thiy hét ring
Tt ca khéng c6 ai bing Thé Tén
Chang con nguyén theo ding Pao
Su, thidy day khip tréi ngudi, cha
lanh chung bén loai, hién trim ngan
héa than, Bén Su Thich Ca Mau Ni
Phat.
Nam M6 Thich Ca Mau Ni Phat (70840

Nam Mo Pai Tri Vin Thit Su Lgi Bb Tat
(3 Idn)

Nam M6 Pai Hanh Phé Hién B6 Tat

(3 ldn)
Nam M6 Ho Phap Chu Ton Bd Tat (3 i
Nam M6 Pao Trang Héi Thugng Phat
Bd Tat (3 ldn)
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Héi Hubing Cong Puic
Pai chang hién tién tam thanh tinh
Phang tung Dai Théng Phuong
Quang Kinh
Héi huéng cong diic dén nhan thién
C6 cong gin gilr ton nghiém
Phat duong
Xa lia khd ba duting tdm nan
Pén on sau thdy t4 vua cha
Québc gia thé giéi an hoa
Can qua dit sach cita nha yén vui
Pai ching géng tu clu gii thoat
Chéng 1én bd Chanh Gidc dé dang
Ba mén dit hét tai nan
Ngubi tin theo Phat phudc cang
tham sau
C6 thé biét sat tran tam niém
C6 thé ubng nuSc ca dai duong
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yén ngoai dao, khién cho déu dugc
thanh tinh.

Chu B Tat d6 diy dda moi Iuc,
dugc v6 ngai giai thoat, an try khéng
dong, niém dinh, téng trl, nhao
thuyét, bién tai, Tir Bing, Luc Do, vo
lugng phuong tién, tit ca phap nghia
thdy déu diy di. Cac ngai tiry thuan
chang sanh, quay banh xe Bat Théi,
chi 16 tri hilu, v6, khéo gidi phap
tudng, hién vao ba c6i, ngli nhan
thdy suét, biét cin chang sanh, oai
diic vo lugng, trum ca dai ching,
thién dinh tri hug, ding dé tu tam,
tudng tét nghiém than vao bac nhét
trong cac tudng. Tam cac ngai nhu
hu khong, hia cd thanh sic, & trong
thé gian té ngd phap tanh, tri hué vé
ngai, biét 156 nghiép nhan luan
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Sam Phé’ Hién
bé tir ching con
Tay thuan tu tap
Mudi diéu nguyén Ién
Clia Bic Phd Hién
Mot nguyén I kinh Nhu Lai
Hai nguyén xung tan cong day Thé Toén
Ba nguyén tu phuc ctng dung
B&n nguyén sam héi nghiép vuong
toi tran
Nam nguyén tiy hy cong huan
S4u nguyén thinh chuyén Phap Luan
do nguoi

Bay nguyén thinh Phat & doi
Tam nguyén hoc Phat tity thoi
phat minh
Chin nguyén hing thuan ching sanh
Musi nguyén héi huéng phuc lanh
khép noi.
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Ma Ha Bt Nhi Ba La Mzt Da Tam Kinh

Khi Ngai Quén Ty Tai B Tat thyc
hanh sau xa Phap Bat Nha Ba La Mat
Pa, Ngai soi thiy nim udn déu
khéng, qua hét thay khd ach.

Nay 6ng Xa Lgi Phét, sic ching
khéac khong, khong ching khic sic,
sic tlic 1a khong, khong tic la sic.
Tho, Tudng, Hanh, Thic ciing déu
nhu thé.

Nay ong X4 Lgi Phit, Tudng
khéng cia moi phdp, khéng sanh,
khéng diét, khong do, khéng sach,
khéng thém, khong bdt, nén trong
chan khong, khong c6 sic, khéng c6
tho, tudng, hanh, thic, khéng c6
mét, tai, mdi, lu6i, than, y, khong c6
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bic Phat n6i kinh xong, Kim
Hoa Bdo Tri bdng nhién ching hién.
Nhur Lai thau quang minh lai, thé giéi
Ta Ba noi cao chén thip tr& thanh
khéng bang, nho dc nhu cii. K& toi
ac va c¢oi dia nguc van hién ra nhu
truSc. Thuyét kinh xong Dic Thé Tén
than nhién an lanh di vé ring Sa La.
Tét ca dai ching nghe xong déu

vui mimg tin nhan phyng hanh.
(Hét Quyén Hz)
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Chg, la V6 Ping Péng Chq, trir dugc
hét thiy khé, chan that khéng hu.

Vi vay, lién n6i Cha Bat Nha Ba
La Mat Pa:
Yét dé yét dé ba la yét dé ba la
tang yét dé, b6 dé tat ba ha.
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séc, thinh, huong, vi, xdc, phap,
khéng c6 nhan giéi, cho dén khéng
c6 y thic gidi, khong c6 vé6 minh,
cling khong c6 céi hét vé minh, cho
dén khéng c6 gia chét, ciing khong
c6 cai hét gia chét, khong c6 khd,
tap, diét, dao, khong c6 tri hué, cling
khéng c6 chimg dic. Vi khéng c6
chd chiing d4c, nén BS Tat y theo Bat
Nha Ba La Mat Pa, tam khéng ngin
ngai. Vi khong ngan ngai, nén khong
s¢ hai, xa hin dién ddo, mong tudng,
dat t6i ciu canh Niét Ban. Chu Phat
trong ba ddi ciing y theo Bat Nha Ba
La Mat Pa, dugc dao qua Vé Thuong
Chanh Ping Chanh Giic. Nén biét
Bat Nhd Ba La Mat Pa la Pai Thin
Chq, la Pai Minh Chq, 1a Vo Thuong
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bén? Mot la gilt gin chanh phap.
Hai la tyr thém trf hué cho minh, ciing
thém tri hué cho ngudi nghe phap.
Ba la thudng hanh phap thién nhon.
Bén la chi day cho ngudi biét thé nao
1a: cau, tinh, thanh, bach. D6 goi la
bén.

Thién nam t#! Lai c6 bén phap
dugc sic nhan tit, ching mét cin
lanh. Nhihg gi la b6n? Mot la thiy
ké kém tri hué chéng cho la ngu. Hai
1a d6i véi ké tanh san han thudng tu
tam tir. Ba la thudng dién n6i cac
nhan duyén. Bén la thudng niém Vo
Thugng B6 DE. D6 goi la bén.

Thién nam ti! Lai c6 bén phap
ching do ngudi day ma hay ty that
hanh sau Ba La M4t. Nhiing gi la
bén? Mot la thudng ding phép thi
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Kinh
Pai Théng Phuong Quang
Sam Héi Diét Toi
Trang Nghiém Thanh Phat
Quyén trung

4y gio Pic Thé Toén bido Hu
Khong Tang BS Tit Ma Ha Tat
ring: “NAy thién nam ti Co
bén phép lanh dugc nghe va tin nhan
chanh phip. Nhiihg gi la b6n? Mot
1a tam héng thanh tinh an vui. Hai la
tam khong kiéu man. Ba la phéap Ioi
ty hién hién. Bén la day ngudi phéap
lanh khong ciu danh Igi. D6 goi la
bén.
Thién nam ti! Lai c6 bén phap
lanh khi m& phap thi. Nhiing gi la
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ban bé dao phdp cho ngudi. Hai la
khong noi toi hiy giéi cAm cia
ngudi. Ba la khéo biét Tit Nhiép Phap
gido héa chang sanh. Bén la hiéu
subt phap sau. D6 goi 1a bén.

Thién nam ti! Lai c6 bén phap hay
Xa sir an vui thién dinh hién sanh noi
c6i Dyc. Nhiing gi la bén? Mot la
tam thudng nhu héa. Hai 1a khéo
dugc siic cin lanh. Ba la ching b tét
ca chung sanh. Bén la thuong hay tu
tri hué phuong tién. D6 goi la bén.

Thién nam ti! Lai c6 bén phap &
trong Phat Phap dugc khong théi
chuyén. Nhing gi 1a bén? Mot la
khéi tho vo Iugng sy séng chét. Hai
la thudng cang duong vé lugng chu
Phat. Ba la tu hanh vé lugng tam tu.
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Tam Quy Y

Ty quy y Phat, xin nguyén ching
sanh, thé theo dao ci, phat long Vo

Thuong. (116

Tu quy y Phdp, xin nguyén ching
sanh, thiu r6 kinh tang, tri hué nhu
bién. (1lay)

Tu quy y Tang, xin nguyén ching

sanh, théng ly dai chang, hét thiy
khong ngai. (11ay)
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do nhitng chiing ti nghico e chiéu cim. Va nghicy lie li
do nhilng nigw mé md tich liiy i v6 thiy giy nén. Kot viy
tit ad cic cinh gidi deu khing thilk khdng hi, tivhg td whit
triing didy miid, nhid hoa trong guoig.

THE ciia Chin Tim Gy vin 13 et bicn hio quang 19t
bule nén ciing e tam goi I Phip Thin Thiibg Tru Kit
Kiéh. Vil hio quang 19t buk, nén khing ¢o gi co thE phi
Jhoai dide Phip thin miy. Do {6, ciing it goi 16 Thin
Kim Cang bit hogi. Chi Phit li whitng Biic c6 thé nhip
e Phip Thin niy, iy @5 lam thin cia mink. Neéw oo
HhE bich hoa v6 ciing, hodc hign thin o8 bidn bao tram cic
i, hoidc hicn thin nho chui vo vi tritn, hode phin thin v6
ling, tit cd deu 18 phuihy ticn a7 sanh nhil thé thi Chin
Thin cia cdc Ngdi 1 thilong try bit hogi 16i. nhilng ngay
ai @i Hng Thin cing Hod Thin, wéi don phii G 6 samh
i e Nygéi vin ¢ thE try mhilng thiin & tromg v6 livng
kigp ciing diie.

Con chiing sanh chiing ta, thi ciing bit 1 J nol Phip
CThin . Cic thin cin chiing samh N& Xoc ra trén Kidn
Phip Thin tilong ty mhi mhing bong hoa.  Cho nén, ching
sanh nio cing b Phit tinh. Khon Hol 1d do mot nicm wé
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Kinh Dei Thong Dhiing Quing

Héi Huding

Cong difc tung kinh khong tinh ké
Théng phudc v6 bién déng huéng vé
Nguyén khip phap gidi cdc ching sanh
Thay déu thé nhap V6 Sanh Nhin
Nguyén tiéu ba chuéng trir phién ndo
Nguyén dugc tri hué that sang ngoi
Nguyén ci t6i chudng thay tiéu trir

P&i doi thudng hanh Bb Tat Pao
Nguyén sanh Cyc Lac canh Phuong Tay
Chin phdm hoa sen la cha me

Hoa n& thiy Phat chiimg Vo Sanh

Bb Tat B4t Théi 1a ban hiu

Nguyén dem cong diic tu hanh nay
Chan rai mudi phuong khip tit ca

Hét thay chdng con ciing cac loai
Péng dugc 1én ng6i V6 Thugng Giac.
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Kinh Dei Thong Dhiing Quing

Khi 4y Pic Thé Tén bio Hu Khong
Tang B Tat Ma Ha Tat ring: “Ong
nén tho tri kinh nay!”

Hu Khéng Tang Bb Tat thua ring:
“Bach DPic Thé Ton! Kinh nay tén goi
la chi va con phéi phung tri nhu thé
nao?”

Pic Phat day: “Kinh ndy tén la Pai
Théng Phuong Quang, hay pha canh
gi6i ma, hoai quan ngoai dao, tiéu
trir phién ndo, gidi thoat nim duc
cing ta kién tr6i budc, pha nguc Tam
Gidi, dua cac loai hiu tinh ra khoi
bién sanh tit hudng vé nha Niét Ban,
lam cho cdnh khé héo lau dugc thim
nhuin Igi ich. Kinh ndy la ching t&
clGa chanh nhan, 1a mua nhan duyén
I6n va mua phap Luc P9, lam cho
mam hoa Tam Thifa clia ching sanh
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index-111_1.png
Hoa Thuigng Thich ™ Thibn ' Tam
Bén la tin hiéu vé6 lugng Phit hué.
D6 goi la bén.

Thién nam ti! Lai c6 bén phap
khéng doan Phat Tanh. Nhing gi la
bdn? Mot la vi ching sanh ma khong
lui ban nguyén. Hai 1A ua thich hanh
kinh tin b thi. Ba la manh mé tinh
tin. Bén la thudng hay tham tam tu
hanh Ph4t dao. D6 goi la bn.

Bb Tat Ma Ha Tat dao khip ba ci,
lam cac hanh Igi ich ching sanh,
thudng tu dao xuét thé, nén khong
doan Phat Tanh!”

Khi Phat néi vé& Pai Thita T&r Phap,
c6 bén van chu Thién phat tam V6
Thugng B6 P&, hai muén nim ngan
ngudi dugc V6 Sanh Phap Nhan, bén
van tam ngan Bd Tat théng dat Phap
Gi6i Nhan Thién Phat Hué.

97





index-238_1.png
Kinh ®ai Thing Dhiong Quing

mudi phuong ba doi, sanh long vui
mimg chdp tay cti dau tin nhan. T
d6 khdp moi noi chén, ta gido héa vo
lugng vo6 bién ching sanh dugc nghe
danh hiéu Phat. Ldc iy trong chang
hoi chi c6 ba ngan ngudi cing véi ta
mot long nghe phap, sanh niém tin
vo lugng, y theo ta I& niém hdng
danh chu Phat. Hién nay ta thiy cic
vi 4y déu da thanh Chanh Giic &
khidp mudi phuong.”

Pic Phat lai bao: “Pai chang hay
ling nghe: Mubn diét trir toi T
Trong, t6i Ngi Nghich, t6i bang Kinh
Pai Thita Phuong Déng, toi Nhit Xién
Pé&, déu do long tin ma thanh tyu.
Néu ké nao khong tin lai khinh ré,
ché bai, ching cung kinh, d6 la phi
bang mudi hai phan kinh, phi bang
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Hoa Thuigng Thich ™% Thizn "* Tam

Gido héa cac chung sanh

Ho niém nguoi 1€ kinh

Khién tam thudng an én

Ké pham trong, pha gié6i

Ngii Nghich, bang Phuong Ding
Khién dugc nghe kinh nay

lo yén noi thanh tinh

Sam héi, toi tiéu trir

Béu nhu Thién Kién Vuong

Pai sau thiy Phat Tanh.

Khi 4y Piic Thich Ca Mau Ni Phat bao
dai ching rang: “Chang hoi hay nghe
cho ky! Ta sé vi trong day néi o6
ngudn gbc nhan duyén minh dugc
nghe danh hiéu Phat. Thoi qua khit
trdi qua vo lugng kiép, ta & noi phap
héi Pirc Diéu Quang Nhu Lai dugc
nghe danh hiéu chu Thé Tén trong
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Hoa Thutgng Thick ™ Thitn ' Tam
Kinh
bai Thong Phuong Quang
Sam Héi Diét Toi
Trang Nghiém Thanh Phat
Quyén thupng

Phat & tai thanh Vuong X4, cing

véi chu Bb Tat ba van siu ngan
Vi, toan la cdc bac Nhiit Sanh B Xi,
oai diic ty tai, n6i ré phuong tién clia
Nhu Lai, m4t lam Phat sy, déu dugc
thanh tyu tang oai dic clia chu Phat.
Cac vi 4y da timg kién lap Pai Thira,
thuyét phap nhu sim vang, nhu su tir
dng, danh lanh ling 13y khip mudi
phuong, difc cao nhu Tu Di, tri sau
nhu bién ca, hang phyc cic ma, dep

Nhu thé t6i nghe: moét thoi Pic
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Hoa Thgng Thich ™% Thien "* Tam
Kim Cang sic than, phi bang Pai Si
Man Tha va phi bang mudi phuong
chu Phat. K& dé quyét dinh phai bj
doa dja nguc khéng con nghi. Tai
sao th&? Vi bdi khong tin cho nén
méi bang chanh phap, bang bac
Thugng Nhon, bang tt ci chu Phat
trong mudi phuong ba ddi, tit nhién
phédi doa dia nguc. Tin céng diic
Héng Danh Chu Phit trong day ma
chi tam 1€ bai, néu ching trir dugc toi
T& Trong, Ngii Nghich, Thap Ac va
toi bang Kinh Phuong DPing, thi
khong c6 ly. Chi trir ké Xién P&, diit
mét cin lanh, khéng con long tin.
Chu dai chang! C6 tram Gc Thich Ca
phan than trong méi méi quéc do
gido héa chiang sanh, Phat Thich Ca
sau cung la than ta vay
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Kink Dai Thing Dhuiong Quing

Sau tin lién dugc ra
Huéng B Tat cac ong
DAy dt long hd then
Minh vén that khong toi
Nhung vi cdc ching sanh
Sam héi t6i Tl Trong

V6 Gian, Nhiit Xién D&
Néu ké pham phu nao

Pa pham t6i nhu thé

Ma sam héi theo day

Sé tiéu toi Td Trong

Ngii Nghich, Nhiit Xién D&
Va dugc thanh Phat dao
Chi trir ké khong tin
Ngoai ra nhu tin hidu
Cung kinh 1€ chu Phat
Chéng thanh, khong c6 Iy!
Khi d6 Thién Kién Vuong
Cung v6i ba ngan vi
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Kink Dei Thong Dhting Quing

Cho dén I1& mat thoi

Phudc d6 con hon trén
Huébng bién chép doc tung
Kinh tin va 1€ bai

Cong diic khong thé ludng!
Néu ai hay bién chép

Tho tri va doc tung

Phat tam tuy thoi 18

Con hon xay chua thap
Khip trong ngan thé gidi
Khi d6 Pai Ca Diép

Xa Lgi Phat, A Nan

Ho6 Phap, Kim Cang St

Chu Pham Vuong, Pé Thich
Tir Thién Vuong, Chuyén Luan
Cii diu 1€ chan Phat

Péng thanh khai bach ring:
Thé Tén! Qua ddi sau
Chang con truyén kinh niy
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Hoa Thiigng Thich ™ Thiew "* Tam

Péng thanh khai bach ring:
Néu ching con thanh Phat
Nguyén do dong sanh tit
Cii xin Thién Nhon Tén

Vi con phan biét né6i

Néu c6 ngudi tho tri

Bién chép va doc tung
Cong difc nhu thé nao?
Phat bao: Thién Kién Vuong
Nay hay nghe nhé ky

Sé& vi cac 6ng nobi:

Néu ai dem bay bau

B6 thi tht ca ngudi

Khép trong ngan thé giéi!
Lai khéo hay thuyét phap
Khién déu thanh La Han
Khéng bing c6 mot ngudi
Nghe danh hiéu chu Phat
Sanh mét niém tin kinh
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Hoa Thiigng Thich ™% Thidn ™ Tam
Phai nén tho tri va tu hanh nhu thé
nao?”

Phat bdo Pa Ra Ni B5 Tat: “Thién
nam ti! Kinh ndy tén la Pai Théng
Phuong Quang, ciling goi 1a Sam Héi
Diét Téi Pac Phudc, cing goi 1a Tam
Thién Nhon Trang Nghiém Thanh
Phat. Phai nén tho tri nhu thé. Rong
16n khong ngai tho tri nhu thé.
Nhiép khip tit ci, tho tr nhu thé.
Kim Cang Bio Tang, tho tri nhu thé.
Cac gidi khinh trong, tho tri nhu thé!”

Pa Ra Ni B6 Tat thua ring: “Bach
Piic Thé Tén, theo nhu I6i Phat day,
kinh ndy c6 thé 1am Igi ich 16n cho v6
lugng chang sanh, khién dugc diét
t6i, mau thanh Phat. Thé thi kinh nay
chinh la me ctia chu Phat, dao cia Bb
Tat, mét ctia Thanh Vin, nha cta troi
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Kink Dei Thong Dhitng Quing

Ba ngan ngudi thud iy, hién nay
déu thanh Phat. Mot ngan vi trudc,
Hoa Quang Nhu Lai dimhg dau. Mot
ngan vi gita, Cau Luu Tén Nhu Lai
dimg diu. Mot ngan vi sau, Nhyt
Quang Nhu Lai dimg dau. Vi thé dai
ching phai nén kinh 1& danh hiéu chu
Phat trong mudi phuong ba doi.
Trong tuong lai, cic 6ng nén vi
chang sanh mé day chanh gido, ciu
vét khip hang mé, khién cho déu
dugc thoat ly ba cdi, & chd an nhan,
va dugc ngdi noi B4 Dé Pao Trang
nhu ta khong khac”.

Biy gid Pa Ra Ni Bb Tat lién tir
ché ngbdi ding lén, chinh y phuc,
chép tay cung kinh thua rdng: “Bach
Pitc Thé Ton! Kinh ndy tén goi la chi?
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Kixh Dei Thing Diviong Quing

nguodi, nén n6i c6 nhimg viéc khong
thé nghi ban nhu thé. Chang con xin
tho tri, va trén troi dudi trdi, noi noi
chén chén tuyén ducng luu truyén
rong rai, khién cho kinh ndy dugc try
lau noi doi khéng dit mat!”

Phat day: “Lanh thay! Pai Si.
Ong téng tri v6 lugng tit ca Pai Tang
nhu thé, trong tuong lai s& ngdi chd
ngdi clia ta, di 16i di cda tal”

Khi Phat n6i kinh ndy vita hoan
man, ¢6 vo lugng Bb Tat try ngdi Bat
Théi, Bat Pong. Tam muodn Thanh
Vin phat tam Pal Thita. MuGi ngan
Ty Kheo dic qui A La Han. Tam
muén bén ngan tréi ngudi dugc Phap
Nhan Tinh, Trim ngan ching sanh
phét tam V6 Thugng Bd DE.
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Kinh Dai Thong Dhutong Quing

@ Nam M6 Kim Tang B Tat.

@ Nam Mb Thuong Bi B Tat.

@ Nam M6 Phap Thugng Bb Tat.

@ Nam M6 Tai Tha Bb Tat.

Nam Mb6 Son Quang Bb Tit.

@ Nam M6 Son Hué Bb Tat.

@ Nam M6 Pai Minh B Tat.

@ Nam M6 Phé Am Cong Pic Hai
Trang Bb Tat.

@ Nam Mé Son Cuong Bb Tat.

©® Nam M6 Ding Vuong B Tat.

© Nam M6 Son Danh Bb Tat.

@ Nam M6 Son Trang Bb Tat.

@® Nam Mo Son Vuong Bb Tat.

@ Nam M6 Phuc Ma Bb Tat.

@ Nam M6 Loi Am B Tat.

@® Nam M6 Vii Vuong Bb Tat.

® Nam M6 L6i Vuong Bb Tat.

@ Nam M6 Béo Luan Bb Tat.
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Kinh Dgi Thing Phiing Quing

@ Nam Mb Kim Quang Bb Tat.

@® Nam M6 Béo K& Bb Tat.

©® Nam Mb6 Phé Quang Su Tir Trang
Bb Tat.

& Nam Mb Phé Bao Diém Diéu
Quang Bb Tat.

@® Nam M6 Chiéu Vi Bb Tat.

® Nam M6 Nguyét Bién Bb Tat.

& Nam M6 Phé Quang Minh Tuéng
Bb Tat.

@® Nam M6 Phap Luan Bb Tat.

©® Nam M6 Quang Tinh Bb Tat.

@ Nam Mo Thudng Thi B Tat.

® Nam Mb Phé Difc Bb Tat.

@ Nam M6 Phé Minh B Tat.

@ Nam M6 Thing Trang Bb Tat.

@ Nam M6 Nhu Am B Tat.

@® Nam Mo Diic Diém Bb Tat.

@ Nam M6 Tudng Quang Bb Tat.
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Haa Thitgng Thich ™ Thibw ' Tam

@ Nam M6 Huong Diém Quang
Trang B6 Tat.

© Nam M6 Pai Minh Pitc Thaim My
Am B6 Tat.

@ Nam Mb Pai Phudc Quang Tri Sanh
Bb Tat.

@ Nam M6 Bao Minh Bd Tat.

@ Nam M6 Bio Pinh Bé Tat.

® Nam Mb Bio An Bb Tat.

@ Nam Mb Béo Trang Bb Tat.

@® Nam M6 Bio Nghiém Bb Tt.

@ Nam M6 Bao Thiy Bd Tat.

@ Nam M6 Bédo Quang Bb Tat.

@® Nam Mb Bao Ding Bb Tat.

@ Nam M6 Bao Hién Bb Tat.

@® Nam M6 Bao Tao Bb Tat.

@® Nam M6 Lac Phap Bb Tait.

@ Nam M6 Tinh Vuong B4 Tat.

® Nam Mé DPanh Tutng Bb Tat.
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Kinh Dai Thong Dhidng Quing

@ Nam M6 l?iéu Phyc Bb Tat.

® Nam M6 An Than Bb Tat.

@ Nam M6 Nhit B4 Tat. Nam Mo
Thap B& Tat. Nam M6 B4 Bb Tat.
Nam Mo Thién B6 Tat. Nam Mo
Van B Tat. Nam M6 Nhit B4 Van,
Nhi B4 Van, Tam B4 Van, T B4
Van, Ngi B4 Van, Luc B4 Van, That
Ba Van, Bat B4 Van, Clru B4 Van,
Thap Ba Van, Thién Thién Van Chu
Bé T4t Ma Ha Tat, hay trir toi ndng
tir vo lugng kiép sanh tir cho dén
ngay nay. (1 iay)

@ Nam M6 nhiit tc, thap Gc, ba i,
thién c, van tic B4 Tit. Nam M6
van van ic chu B Tat Ma Ha Tat,
hay trir toi ndng tir vé lugng kiép
sanh tir cho dén ngay nay. (1 iay)
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Hoa Thiigng Thich ™* Thivn '* Tam

@® Nam M6 Hai Nguyét Bb Tat.
® Nam M6 Hai Tang Bb Tat.

® Nam M6 Thing Nguyét B6 Tat.
@ Nam M6 Tinh Hué Bb Tat.

@® Nam M6 Siéu Quang Bb Tat.
@® Nam M6 Nguyét Diic Bb Tat.
@ Nam M6 Nhuyt Quang B Tat.
® Nam M6 Kim Cang Bb Tat.

@ Nam M6 Vién Trang Bb Tat.
@ Nam M6 Tén Dic Bb Tat.

® Nam M6 Hai Minh B6 Tat.

@ Nam M6 Hai Quang B Tat.
@ Nam M6 Chiéu Canh Bb Tat.
® Nam M6 Hué Minh Bb Tat.

@® Nam M6 Cong Dic Bb Tat.

® Nam M6 Minh Pat Bb Tat.

® Nam M6 Mat Gido Bo Tat.

@® Nam M6 Tu Na Bb Tat.

@ Nam M6 Sic Lyc Bd Tat.
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Kink Dgi Thong Dhiing Quing
Tat Ma Ha Tat, hay trir toi ndng tur
V6 lugng kiép sanh tir cho dén
ngay nay. (1 lay)

Néu ngudi nao dugc nghe danh
hiéu chu Pai Si, chu Bé Tat Ma Ha
Tat, ké d6 trong bén muoi ngan kiép
khong doa dia ngyc khd, khong
thuéc nguc Tam Gidi, thudng thudc
Giai Thot Vuong.

Do nhén duyén nghe dupc
Danh hiéu chu Bé Tat.
Chdng sanh noi bién dja
Khéng sanh c6i nubc ac
Chdng con tho dc than
Khong sanh nha ta kién
Chédng sanh giong ho hén
Khéng sanh nha ngoai dao
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Hoa Thugng Thich ™ Thien ' Tam

@ Nam M6 nhiit na do tha, thap na
do tha, ba na do tha, thién na do
tha, van na do tha B T4t. Nam Mo
van van na do tha chu Bé Tat Ma
Ha Tat, hay tri toi ning tir vo
lugng kiép sanh tir cho dén ngay
nay. (7 ay)

® Nam Mb nhift hing ha sa B3 Tat.
Nam M6 nhj h3ng ha sa B Tat.
Nam M6 tam hing ha sa B T4t.
Nam Mb tit hing ha sa Bb Tat.
Nam Mé ngii hing ha sa B Tat.
Nam M6 lyc hing sa B6 Tat. Nam
M6 thit hing ha sa B4 Tat. Nam
Mo bat hing ha sa B4 Tat. Nam
Mb citu hdng ha sa B4 Tat. Nam
Mb thap hing ha sa B Tat. Nam
M6 ba hdng ha sa B4 Tat. Nam Mo
ba {c vé lugng hing ha sa chu B
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Hoa Thtgng Thich ™% Thie "* Tam
Than cin hdng ddy du
Thuong dupic nghe chanh phap
Tuy chédng tho cdm giof
Nhung thubng dupc diy di
Oai nghi giof Dai Thua
Va thubng thdy Phgt Tanh
Cho nén nay kinh 1€
Ké 4y tru Phét Phap
Dor sau thanh Phat Dao.

Khi Pic Thé Tén néi xong danh
hiéu chu dai B Tat, c6 tdm muoi tdm
Uc thanh tinh thién nam tin ni chihg
qua A Na Ham, chin muoi bén tc chu
Thién déc qua Tu Pa Ham, bdy ngan
tam c Ty Kheo mét tim dugc hoan
phuc ban tim va chihg qud A La
Hén, mudi e B T4t dugc Pai Pa Ra
Ni doi vi lai déu thanh Phat Pao.

(Hét Quyén Thuong)
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Kinh Dgi Thiong Pniong Quing

Tat Kim Cang Tam Mu6i. Tir B6 Tat
Ma Ha Tat Kim Cang Tam Mu6i xuit
dinh, lai vao Kim Cang Panh Tam
Mudi. Tir Kim Cang DPanh Tam Mudi
xuét dinh, lai vao Nhit Thiét Hai Tam
Muodi. Tir Nhit Thiét Hai Tam Mu6i
xuit dinh, lai vao Nhit Thiét Pa Ra Ni
Hai Tam Mudi. Tir Nhit Thiét Pa Ra
Ni Hai Tam Muoi xuit dinh lai vao
Nhit Thiét Phat Canh Giéi Hai Tam
Mudi. Tir Nhit Thiét Phat Canh Gidi
Hai Tam Mudi xuét dinh, lai vao Nhiit
Thiét Chu Phat Gidi Thoat, Giai Thoat
Tri Kién Hai Tam Muoi. Tir Nhiit Thiét
Chu Phat Gidi Thoat, Gidi Thoat Tri
Kién Hai Tam Mudi xuét dinh lai vao
V6 Luong V6 Bién Chu Tam Mudi Hai
Mén. Tir Vo Lugng Vo6 Bién Chu Tam
Mu6i Hai Mo6n xuét dinh lai vao Tich
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Hoa Thigng Thich ™ Thien ' Tam
Hién Sic Than Tam Mudi xuit dinh,
lai vao Phap Gidi Tanh Tam Mudi. Tir
Phap Giéi Tanh Tam Mudi xuét dinh,
lai vao Su Tir Vuong Tam Mudi. Tir
Su T&r Vuong Tam Muoi xuét dinh, lai
vao Diét Chu Ma Tuéng Tam Mudi.
Tir Diét Chuy Ma Tudng Tam Mudi
xuit dinh, lai vao Khéng Hué Tam
Mugi. Tir Khéng Hué Tam Mudi xuit
dinh, lai vao Gidi Khong Tudng Tam
Mugi. Tir Gidi Khéng Tudéng Tam
Muéi xuét dinh, lai vao Pai Khong Tri
Tam Mudi. Tir Pai Khéng Tri Tam
Mu¢i xuit dinh, lai vao Bién Nhit
Thiét Xt S&c Than Tam Mudi. Tir Bién
Nhit Thiét X& Sic Than Tam Muoi
xuét dinh, lai vao Quan Tam Tubng
Tam Muéi. Tir Quan Tam Tuéng Tam
Muoi xuét dinh, lai vao Bé Tat Ma Ha
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Kink Dai Thong Dhtong Quing
@ Nhit Tam Kinh L& Thap Phuong

Phap Gigi Thuong Trd Tam Bao 34
@ Nhit Tam Kinh L& Tu Di

bang Vuong Phat (118

@ Nhit Tam Kinh L& Bdo Vuong Phat
(118

Nhit Tam Kinh L& Bdo Théng Phat
(118

@ Nhit Tam Kinh LEADi PaPhat (s
@ Nhit Tam Kinh LE Ty Ba Thi Phat (1
@ Nhit Tam Kinh L& Pa Bao Phat (118
@ Nhit Tam Kinh L& Thich Ca

Mau Ni Phat (118
Nhit Tam Kinh L& Pai Théng Phuong

Quang Sam Héi Diét Toi Trang

Nghiém Thanh Phét Kinh,

Cap Thap Nhi B Ton Kinh (118
@ Nhit Tam Kinh L& Thap Phuong Chu

B6 Tat Ma Ha Tat 11§
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Hoa Thitgng Thich ™ Thitm '* Tam
Y Diét Y Tam Mui. Tir Tich Y Diét Y
Tam Mudi xuit dinh, méi vao Kim
Cang Tich Pinh Pai Gidi Thoit Tam
Mugi Mén, va thanh V6 Thugng
Chanh Péng Chanh Giac.”

Phat bdo ngai Man Thi ring:
“Sau khi ta diét do, néu c6 thién nam
tlr, thién ni¥ nhon nao, sanh mét long
tin nghi, hoic c6 thé bién chép doc
tung mét bai ké trong kinh ndy, niém
tudng dy, quin tudng dy, long tin
thanh tyu. Ngudi dé6 trong khodng
mot niém, sé trir dugc tdi ning sanh
tlr trong chin muoi Gc na do tha hing
ha sa vi trdn sb kiép, vinh vién xa lia
nghiép chudng tbi tim, biét r6 Nhu
Lai thudng try bét diét”.

Biy gid ditc Thé Ton lai vi tit ca
dai chang néi ké rang:
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Kinh Dai Thing Dhiing Quing

lai vao Thi Ling Nghiém Tam Mubi.
Tir Thii Ling Nghiém Tam Muoi xuét
dinh, lai vao Hué Cy Tam Mudi. Tu
Hué Cy Tam Mudi xuit dinh, lai vao
Chu Phap Tudng Tam Muéi. Tu Chu
Phap Tudng Tam Mudi xuét dinh, lai
vao Quang Minh Tuéng Tam Mugi.
T Quang Minh Tudng Tam Mubdi
xuit dinh, lai vao Su T&r Am Thanh
Tam Mudi. Tu Su T& Am Thanh Tam
Muéi xut dinh, lai vao Su T Phén
Tin Tam Muoi. Tir Su Tér Phén Tan
Tam Muoi xuit dinh, lai vao Hai Y
Tam Mudi. Tir Hai Y Tam Mudi xuét
dinh, lai vao Phé Tri Tam Mugi. Tir
Phé Tri Tam Mu¢i xuat dinh, lai vao
Pa Ra Ni An Tam Mugi. Tir Pa Ra Ni
An Tam Muoi xuét dinh, lai vao Phd
Hién Sic Than Tam Mudi. TU Phd
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Hoa Thitgng Thich ™ Thitw " Tam
hai, mau mau sam héi, chi tim quy y
ngo6i Tam Bao.

Lai nita, Man Tha Thit Ly! Néu
muén dugc diét t6i mau chéng, phai
y theo kinh ndy ma phat 16 sam héi.
Nén hanh tri lién tyc trong bdy ngay,
m&i ngay chi &n mot blra. Lai phai
chanh quéan tudng niém Nhu Lai khi
thanh Phat c6 di cac tudng nhu: Pai
Nhon tudng, Gidc Nhon tudng, Bit
béng Nhon tudng, Man Tri Hué
Nhon tuéng, Cy Tdc Chu Ba La Mat
tudng, Tha Ling Nghiém ding chu
Tam Mudi Hai tudng.

Lai tudng niém khi ngdi noi coi
Bb Pé sdp thanh chanh giic, B Tat
Ma Ha Tat tir noi Thing Y Tir Tam
Muoi xuét dinh, lai vao Diét Y Tam
Mugi. TirDiét Y Tam Mugi xuit dinh,
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Hoa Thuigng Thich ™** Thidw ' Tam

Biy gi¥ Pic Thé Tén lai bio Hu
Khéng Tang Bb Tit Ma Ha Tat ring:
“Nay thién nam ti! Ta nhé thud xua
vé doi qua khit, c6 mot kiép goi la
Thanh Tinh, ta & trong kiép d6 ctng
dudng chin muoi hai c na do tha
Puc Phat. Bdi thoi gian d6 ta hanh
phép Tiéu Thira, nén c6 rat nhidu IAm
16i, pham gi6i vé Iugng, nén khéng
dugc cac Pic Nhu Lai tho ky cho.
Lai trdi qua kiép iy, dén kiép goi la
Nhao Kién. Ta & trong kiép d6, cing
dudng bén muoi hai Gc chu Phat,
ciing khong thiy cic Pic Nhu Lai iy
tho ky cho. Lai trdi qua kiép iy, dén
moét kiép tén 1a Pham Am. Ta &
trong kiép d6, cing dudng hai muoi
hai {tc chu Phat, cing khong thiy cic
bic Nhu Lai 4y tho ky cho. Lai trai
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Kish Dei Thing Dhiong Quing

Nghia iy nhu thé. Kinh Pai Thita Pai
Théng Phuong Quang c6 sau dirc 16n
khong thé nghi ban, hay khién cho ké
pha gidi, pham Ngi Nghich, phi
bang chanh phép, ta kién phién nao,
dugc trir diét hét toi, c6 thé nhan sy
cing duong!”

Hu Khéng Tang B Tat thua ring:
“Bach Pic Thé Tén! Chu Phat Nhu
Lai khong thé nghi ban! Kinh Pai
Théng Phuong Quang c6 stic oai than
khong thé nghi ban! Ngudi tho tri
kinh ndy, cong diic ciing khong thé
nghi ban!”

Pitc Phat bdo: “Nhu thé&! Nhu thé!
Ong néi rit dang. Tho tri kinh niy
dugc cong dic vo bién khong thé
nghi ban!”
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Hoa Thigng Thich ™ Thizn "™* Tam
ngin 4y chu Phat, ton trong nggi
khen, trir dugc phién ndo, giit oai
nghi cdm gi6i, diy du hanh phap
Thanh Vin, tu pham hanh trong sach,
hoc hanh bé thi, giir tit ci gii, that
hanh hanh dau da, xa lia kiéu man,
gian hon ngu si. Ta lai khéo nhin
nhyc, phét tir tim nghe nhu thé nao
n6i nhu thé ay, cham chi siéng ning.
Tt ca chd dugc nghe, ta nhan giit
khéng quén, thuéng & noi xa véng,
vao cdc phdp thién dinh, khi xuét
dinh lai tay noi, vin hué doc tung suy
xét. Nhung tuy hanh tri ngin &y
cong hanh, ciing khéng thiy cic Pic
Nhu Lai tho ky cho ta, la tai vi sao?
Bdi ta tho cAm gidi ma hiy pham rét
nhiéu, d4m sau phap Thanh Vin cing
hanh Nhj Thiia, lai khéng dugc nghe

115






index-128_1.png
Kin Do Thong Dhiong Quing

qua kiép dy, dén mét kiép tén la Tam
Hy. Ta & trong kiép d6, cling dudng
tam muoi bén ngan chu Phat, ciing
khéng thiy cac Plic Nhu Lai &y tho
ky cho. Lai trdi qua kiép iy, dén mot
kiép tén la Citu Khd, cdi nudc tén la
Trang Nghiém, Pic Phat hiéu l1a Pai
Thi, Nhu Lai, Ung Cang, Chanh Bién
Tri, diy dG mudi hié¢u. Ta & trong
kiép d6, cing dudng bén muoi c
chu Phat, dugc nghe kinh ndy, dit
hét nhiéu phién ndo, nhung cling
chua dugc Phat tho ky.

Nay thién nam ti! Thud xua ta
ting dem du tit cd cic mén clng
dudng dang lén chu Phat, song
khong thdy cic Pic Nhu Lai dy tho
ky cho. Thién nam ti! Khi xua ta &
trong ngan 4y kiép, cing dudng
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Kinh Dai Thong Phuong Quéng _

Kinh Pai Thifa Phuong Quang. Vi thé
cic bac Bd Tat nén xa lia hanh Nhi
Thita, tu tap Kinh Pién Pai Thira
Phuong Quéng, danh hiéu chu Phat
ta da cang dudng thud dy, du dung
mot kiép cho dén hét mot kiép ma
tuyén thuyét ciing khong thé néi ra
hét dugc.

Thién nam ti Trai thoi gian d6 vé
sau ta dugc gip Piuc Phat Dinh
Quang. Ngai vi v6 lugng dai ching
néi Kinh Pai Thirta Pai Thong Phuong
Quéng. Khi d6 ta dugc nghe, dugc
thiy Bdc Phat n6i kinh ndy, tho tri
doc tung, suy xét nghia ly, lién dic
V6 Sanh Phap Nhin. Ngay thoi gian
d6, Pitc Pinh Quang Nhu Lai méi tho
ky cho ta. Ngai bdo: Ddi sau ong sé
dugc thanh Phat hiéu l1a Thich Ca Mau
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Hoa Thigng Thich ™ Thin ™ Tam

Péu do cung kinh I&

Thap phuong tam thé Phat
A Nha Kiéu Trin Nhu

Va ddng ban nim ngudi
Cing nim trim Thanh Vin
Pai sau thanh Phat dao
Péu do cung kinh 1&

Thap phuong Tam Thé Phat
Ngoai dao Ba La M6n
Thap tién Pai Pham Chi
Nay dugc A La Han

Vi thoi qua khir xua

Pa timg cung kinh 1€

Thap phuong tam thé Phat
Trong mudi phuong quéc do
Tat ca ching Bb Tat

Ngo sau nghia Pé Nhit
Vang sanh c¢6i Cyc Lac

Péu do cung kinh 1&
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Kinh Dai Thong Dhtong Quing

Kinh nisy day hai cich sim hii d€ ticu tril, hél 150
chilong:

Thil nhit I Phip Thi Tuldhg Sim Hai hay Hong
Danh Sim Hoi néu nhip g tink thit thi G hay nhit,
bing kidng thi & mit not tink mich, tam goi sach s, ding
hulog hoa dén wén cing dubhg, trong bay mgdy hode hai
idl mit ngiy, think tim IF lay va suing tung Hong Dank
ciia Chii Phit ba ddt, Hong Dank cia Kink cing cic Bic
Dui Ko Tit, vd chi thict xin sim hii.

Néit tung nigw chi thinh, sé thiy tivhg Phit hign
o quang.  Néiu thisy tihg G, thi bidk 1d t5i chiibhng didoe
tidu tril, Hode thisy nhitng diom mong, whil trang199 cia
Kink niy dii mé td 16 ring.

Thil nhi ld Phip V3 Sanh Sim Hai: tic lé ding V6
Sanh Digw Quin 7¢ sim hii. Quin 13 thiiy cic phip deu
o i Iy g gid e, vii thiy 15 cii bin th V3 Sanh
cia moi phip.  Quin nhil the; s thiy ring TH Tank von
khiong, vi 13i chiidhg dide tiéu trd. Kink niy day: “Cank
£ ching 7 trong, ching & ngodi, ching J chink gidds. Tim
chin thit cho nén s linh chin thit. Tim gidi thoit cho
nén i tink gidi thodt. Tri hué khing cho nén tii tink
by, Tin e mans cho nén phuide I hicu. Néir co the
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Kinh Dai Thong Dhtong Quéng

Luc si, cac qui than

Stc sanh, Tugng Vuong ac
Dam nifva Ac Long

V6 lugng ké &c nhon

Ba Tau, A Xa Thé

Pé Ba, Uong Quat Ma
Than tam khdi toi nghich
Phdi doa nguc A Ty

Néu muén dugc gii thoat
Phai chi tam sam héi

Kinh tin & ba d&i

Mudi phuong vo lugng Phat.
Nay ta sip Niét Ban

Vi muén cho Tam Béo

Try lau v6 lugng kiép

Nén néi ra kinh niy
Nguoi nuSc Ma Gia ba
Phat khéi BS P& tam
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Kinh Dai Thong Dhuidng Quing

V6 Thugng Thira. Tiéu Thifa c6 han
lugng, khong thé do tit ci. Duy Vo
Thugng Thita méi c6 thé do tit ca
ching sanh. Néu hanh tii theo vo
lugng hu khéng Pai Thiva ndy, thi nhu
hu khéng ching c6 han lugng ciing
khong c6 hinh sic. Pai Thita ciing
nhu thé, vé han lugng v6 chuéng
ngai, tit cd ching sanh déu nuong
nhd noi diy nén quan sat tudng clia
Thira ndy réng rai dung nap rat nhiéu.
Trong v6 lugng kiép néi cong dic
cda Pai Thira va ké hanh tri theo Thira
ndy, khéng lam sao ciing tan dugc.
Trong tit cd cic Thifa, Pai Thila ndy
t6i thing. Chi tam tho tri Pai Thira,
s& dugc dén ngdi coi Bd D&, khong
con bj rang budc chudng ngai. Vo
Thugng Thira ndy théng tit ci ha liét

118





index-233_1.png
Hoa Thigng Thich ™ Thivn "* Tam

Ta nghe 11 n6i &y

VI ho Kinh Phuong Quang
Lién tiéu diét mang cin
Nam tram Ba La Mén

Khi ching mang chung rdi
Lién doa A Ty nguc

Viia khi doa dia nguc

Tic thdi phat ba niém:

L& kinh Tam Thé Phat

Kinh tin Kinh Phuong Bing
Va 1& B Tat Tang

Khi phét ba niém xong
Thoat dia ngyc sanh vé&
Cai Phat Cam L5 CH

Séng lau mudi tiéu kiép
Viéc 4y déu do tin

L& kinh mudi phuong Phat
Cac Ba La Mén kia

Vira bang doa dija nguc
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Hoa Thugng Thich ™ Thidn '™ Tam
Ni, Nhu Lai, Ung Cang, Chanh Bién
Tri, diy dG mudi hiéu. Bdi thé, thién
nam t&! Nén tho tri kinh ndy, tit sé
mau chiihg ngdi Phat qua, hubng chi
la viéc tiéu sy clng dudng cuda troi,
ngudi. Cho nén Kinh Pién Pai Thita
la kho tang qui bau, c6 sitc bé thi
khong thé nghi ban, hué thi cho ké
pha gidi, nghéo nan. Nguoi tu theo
phap ndy nhu dugc chau bau.

Thién nam ti! Pai Thira nhu nuéc
bién c4, Tidu Thita nhu nudc vét chan.
Pai Thira nhu ni Tu Di, Tiéu Thita nhu
td kién. Pai Thifa nhu nhyt nguyét,
Tiéu Thita nhu anh Ide. Kinh Thita ndy
la Pai Thita, khong thé nghi ban,
dung nap tit cd chang sanh, ciing
nhu hu khéng. Trong tit ca cic Thira,
Thira ndy la bac nhit. Pai Thira ndy la
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Kink Dei Thing Dhiing Quing

Thap phuong tam thé Phat
Lai nita ndy Thién Kién

Xua ta lam quéc vuong
Tén la Pai Tién Dy

Phat Nhuyt khi chua hién
Cang dudng ngudi xuét gia
Nam tram Ba La Mén

Thitc ubng 4n y phyc

P4 ndm va phong nha

Pay dd hai muoi ndm

Khi d6 ta khuyén tin

Cic thay Ba La Mén

Nén phat tam Bb Dé

Cac Ba La Mon &y

Tuy nhan sy cing dudng
That chéng tin Tam Bao
Nén dap I0i ta ring:

Thé gian khong Bd Bé
Ciing khéng phap Giai Thoat
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Kinh Dai Thong Phuiong Qudng

vao sb ting chang. Nhu thé tai sao
lai n6i: Ké trong t6i ta kién hanh tri
kinh ndy, tiéu dugc cla cing dudng?
Néu tiéu dugc clia clng dudng, tic la
cing véi chu Phat déng hudng ngoi
Uing Cang, hon ngo6i A La Han va
Bich Chi Phat. Cai xin Dic Thé Tén tir
bi phan biét né6i r6. Con nghe hiéu
xong, lai Vi chGng sanh gidi thuyét
nhu 161 Phat day, khién cho ho dugc
giai thoat!”

Phat bio Hu Khéng Tang Bb Tat
ring : “Lanh thay! Lanh thay! Thién
nam ti! Ong hém nay diy du long
twr bi, thuong x6t chGng sanh ma hoi
viéc ndy. Vay hdy nghe cho ky va
suy xét nhé ldy cho khéo, ta sé vi
6ng ma giai thich ranh ré. Thién nam
! Canh gidi ctia kinh niy khéng phai
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Hoa Thitgng Thich ™** Thibn "* Tam
dudng cta thé gian, phuong chi ké
pham phu c6 thé tiéu trir dugc?”

Pbic Phat bdo: “Thién nam ti! N6i
Bich Chi Phat khong tiéu dugc cua
clng dudng, 1€ d6 khong ding hén.
Bich Chi Phat tuy khong hay thuyét
phdp do ngudi, nhung néu nhap
thién Tam Muoi, 16i tir Tam Muoi
xuét dinh, khdi dai than théng d6 cho
tat c3 ching sanh, la c6 thé tiéu dugc
clia cing dudng!”

Biy gid Hu Khong Tang Bb Tat lai
thua ring: “Bach Pic Thé Tén!
Trong kinh c6 néi: Ké ta kién pha gi6i
khéng dugc cing tinh ching & mot
quéc do, ubng chung moét nudc
song, va ciung bd tit, thuyét gidi,
sdm héi, ty tit. Ngudi d6 da syt lui
mét thanh dao, khong dugc dimg
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Hoa Thiigng Thich ™% Thien '** Tam
hang Thanh Vin Duyén Gic c6 thé
biét, ciing khong phéi canh giéi suy
nghi clia cdc ma vuong, ngoai dao,
pham phu. Kinh ndy duy Phat méi c6
thé biét, 6ng ciing s& dugc dat.

Thién nam ti! Khi xua ta hanh dao
Bb Tat n6i phap bd thi, that hanh bé
thi, nhung khong quan sat tét xiu dé
thanh tyu ruéng phudc, ma chi bio:
B thi cho loai stic sanh dugc trim
phudc bao, bd thi cho ké Xién Pé
dugc ngan phudc bao. Thién nam til
Ké doan can lanh chét doa vao hang
Xién P&. Ké khong biét hd then chét
doa vao hang stc sanh. Stc sanh va
Xién P& ngay kia qua lanh thanh
thyc, tht c6 thé nhan sy cing duéng
cho ngusi gieo trdng ruong phudc,
huéng chi la ké ta kién pha giéi w?
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Kink Dai Thong Dhuiing Quéng

déng nhu nhau, khong ¢6 ai la ching
déng. Lai nifa, chif A la cyc nhiét,
chit Ty 1a cyc ndo; chir A la bat nhan,
ch Ty 1a bét try; c6 nghia: Ita & d6
rat néng, ndi théng ndo cling cyc; sy
tho khé lién tuc, khéng lGc nao ranh
réi tam dimg. Lai nifa, ch@r A la dai
héa, chit Ty 1a manh nhiét; la to
rong manh dit nhap vao tam, nén goi
1a A Ty dia nguc!”

Piic Phat lai bio Man Thu Thét Ly
BS Tat ring: “NAy thién nam ti! Dia
nguc A Ty ngang doc rgng tam van
do tuin, bdy I6p thanh sit, trén <6
bay 16p Iu6i sit, dudi c6 mudi tim
nguc ngin cich nhau. Vong quanh
bay I6p déu la ring dao bén, bay I6p
trong thanh y lai c6 ring kiém nhon.
Noi mudi tim nguc ngan cich, mdi
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Hoa Thigug Thich ™** Thien ' Tam

@® Nam M6 Mat Tich B Tat.

@ Nam Mé Hoa Diém Bb Tat.

@® Nam M6 Thugng Thi BS Tat.

® Nam Mb Phé Hién S&c Than Bd
Tat.

@® Nam Mb Than Théng Bb Tat.

@® Nam M6 Hai Pic B6 Tat.

@ Nam M6 V6 Bién Than Bé Tat.

@ Nam M6 Y Vuong Ty Tai B Tat.

@® Nam M6 Ca Diép Bb Tat.

® Nam Mb V6 Ciu Tang Vuong B
Tat.

@ Nam M6 Tri Nhit Thiét B Tat.

@ Nam Mo Cao Quy Piic Vuong Bb
Tat.

@ Nam M6 Luu Ly Quang B Tat.

@ Nam M6 V6 Uy Bb Tat.

® Nam M6 Hai Vuong Bb Tat.
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Hoa Thuigng Thich ™ Thitn '* Tam
hinh trang, sy khé vui, canh tho béo,
va kiép sb nhiéu it clia dia nguc 4y.”

Piic Phat bio Man Thu Thét Ly Bb
Tat: “Lanh thay! Nén thay! Ong da
khéo hdi cdc diéu dy. Vay hay ling
nghe chd so sét. Va dai ching hay
nh& nghi cho ky! Ta nay vi cic ong
ma néi rdng va ranh ré. Thé nao goi
la A Ty dia nguc? Chir A la vé, chir
Ty la gidn, hodc Tam Lac, c6 nghia:
khéng mét chit xen hd tam vui. Vi
thé nén goi la V6 Gian dia nguc. Lai
nda, chi A 1a vo, chit Ty la ciu; chir
A 1a vo, chit Ty 1a gia; chif A la vo,
chit Ty la bat déng; c6 nghia: sy khd
khéng ai cliu vét; sy khd khong ngin
ngai, mdi t6i nhon déu thiy than
minh diy ci dia ngyc; va tréi, ngudi,
qui, stc khi doa vao d6 déu tho khd
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Kinh Dai Thong Phuiong Quing

©® Nam Mb Téng Tri Vuong Bb Tat.

@ Nam Mb Tir Vuong Bb Tat.

@ Nam M6 Pai Ty Tai B Tat.

@ Nam Mb Pham Am Bb Tat.

@ Nam M6 Cong Pic Bao Ké Tri
Sanh B6 Tat.

© Nam M6 Béo Pan Lam B4 Tat.

@ Nam M6 SuTé Am Bb Tat.

@ Nam M6 Diéu Thanh B Tat.

©® Nam M6 Diéu Sic Hinh B4 Tat.

@ Nam M6 Thién Déng Manh Lién
Hoa K& Bb Tat.

@ Nam M6 Ching Chung Trang
Nghiém Bb Tat.

@ Nam M6 Thich Trang B Tat.

@ Nam Mb DPénh Sanh B Tat.

@ Nam Mb Minh Vuong Bb Tat.

@ Nam M6 Pai Quang B Tat.

@ Nam M6 Sa Dé Bb Tat.
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Hoa Thuigng Thich ™" Thivw ' Tam

Khai Kinh K¢

Vo6 thugng cao siéu phap rong sau
Tram ngan muén kiép khé tim ciu
Nay con nghe thiy xin tri tung
Nguyén té6 Nhu Lai nghia nhiém mau

Nam M6 Bdn Su Thich Ca Mau Ni Phat
(3 Iin)
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Hoa Thigng Thich ™% Thizn "* Tam

@ Nam M6 Pinh Quang Bb Tat.

©® Nam M6 Phé Quang B Tit.

@ Nam M6 Chan Quang Bb Tat.

@ Nam M6 Cau Lau Bb Tat.

® Nam M6 Thién Quang B Tat.

® Nam M6 Bao Vuong Bb Tt.

@ Nam M6 Di Quang Bb Tat.

@® Nam M6 Gido Pao B6 Tat.

® Nam M6 Phé Tri Van Nhyt Trang
Bb Tat.

@ Nam M6 Pai Nhan B6 Tat.

® Nam Mo Pai Tinh Tan Kim Cang
Tué Bb Tat.

@® Nam M6 Hoa Tich B6 Tat.

@® Nam M6 Hué Quang Bb Tat.

® Nam M6 Hai Hué Bb Tat.

® Nam M6 Kién Y B6 Tat.

@® Nam M6 Thich Ma Nam B6 Tat.

® Nam M6 Kim Quang Minh Bb Tit.
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Hoa Thiigng Thich ™" Thitn '* Tam
ngyc lai chia ra tim muén bén ngan
16p nguc nhd khic nhau. & bén géc
thanh c6 bdn con ché dong I6n, minh
dai bdn muoi do tuan, mét nhu dién
chép, nanh nhu guom bén, rang nhu
ndi dao, IuGi nhu cau sit, méng nhu
thiét xoa, duéi nhu thiét mang. Tat
ci 16 chan I6ng noi minh né, déu
phun ra Itfa dir doi, 6 hong rit hoi
théi, khong thé dem vat hoi théi cla
thé gian ma thi dy dugc. Noi bén
clfa ngyc, mdi clfa c6 mudi tim ngyc
tét, ddu va miéng nhu qui La Sit,
trén diu c6 mudi tam siihg, chan tay
xo0e ra nhu chia sit. By I6p trong
thanh c6 v6 sb phuéng sit, diu
phuéng Ira phut 1én nhu sudi vot,
nudc st chdy tran lan trong thanh A
Ty. Noi bén cifa thanh ngyc V6 Gian,
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Kinh Dai Thong Dhuiong Quing

Nam M6 Phé Tri Quang Chiéu Nhu
Lai Canh Bb Tat.

©® Nam Mb Phé Bao Ké& Hoa Trang B
Tat.

@ Nam Mb Phé Giac Duyét Y Thanh
Bb Tat.

@ Nam Mo Phd Thanh Tinh V6 Tan
Phudc Quang Bb Tat.

@ Nam M6 Tin Tuéng Bb Tat.

@ Nam Mo Tri Pia B6 Tat.

@ Nam M6 Quang Minh B6 Tat.

@ Nam M6 Pai Bién Bb Tat.

® Nam M6 Tur Luc Bo Tat.

@ Nam M6 Pai Bi B6 Tat.

@ Nam Mb Y Vuong Bb Tat.

@ Nam Mo Y Luc Bb Tat.

@ Nam Mo Y Pic B6 Tat.

® Nam M6 Phé Té B6 Tat.

@ Nam M6 Phd Nhiép Bb Tat.
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Kink ©ci Thing Dhiong Quing

diét toi, 1a chimng nghiém dugc giai
thoat, 1a chilhg nghiém dugc cy gidi,
la chinhg nghiém dugc an try noi
chanh phép.”

Piic Thé Ton lai bio Man Thu That
Ly Bb Tat ring: “Ké nao pham cic
toi nhuw: T& Trong, Bat Cim, Luc
Trong, Thap Gidi, Bat Gidi, Ngii Gidi,
Thap Thién, Tam Quy, méi méi gidi
cAm cho dén t6i Ngii Nghich va bang
kinh Pai Thita Phuong Béng, trir hang
Xién P&, néu khong phat 16 sam héi,
ngudi dé khi mang chung, quyét
dinh phai doa vao dia nguc A Ty!”

Ngai Man Tha thua ring: “Bach
Pic Thé Ton! Thé nao goi 1a A Ty dia
nguc? Cai xin Nhu Lai vi tht ca
ching sanh néi nhan duyén, ¥ nghia,
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Hoa Thugng Thich ™ Thien ' Tam

@® Nam M6 Thién Van Bd Tat.

© Nam M6 Thién Pap Bb Tit.

©® Nam Mo Liéu Tudng Bb Tat.

@ Nam M6 Pinh Tuéng B Tat.

@ Nam M6 Phat Hy B Tat.

® Nam M6 An Try B Tat.

® Nam M6 B6 Ma B6 Tat.

Nam M6 Hué Thi B Tat.

Nam Mb6 Ciu Thoat Bd Tat.

©® Nam M6 Hué Ping Bb Tat.

@ Nam M6 Déng Thi Bb Tat.

@® Nam M6 Tri Dao Bé Tat.

Nam M6 Pa Ra Ni Ty Tai Vuong B
Tat.

@ Nam M6 Tir Nhiép Bb Tat.

@ Nam M6 Gido Am Bb Tat.

@ Nam M6 Hai Diéu Bb Tat.

Nam M6 Phap Hy Bb Tat.

@ Nam M6 Pao Pham B6 Tat.
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Kink Dai Thong Dhuiong Quing

©® Nam M6 Thing Lién Hoa Tang B
Tat.

@ Nam M6 Tham Hué Bb Tait.

©® Nam M6 Dai Trang Nghiém Bb Tat.

@® Nam M6 Vb Ngai B Tat.

©® Nam M6 Thugng Thién Bb Tat.

@ Nam M6 Phuéc Pién Bb Tat.

@ Nam M6 Dia Tang B Tit.

@® Nam M6 Van Am Hai Quang V6
CAu Tang Bb Tat.

©® Nam M6 Nguyét Thugng Bo Tat.

@ Nam M6 Bao Tang Bb Tat.

@ Nam M6 Chau Panh Vuong Bb Tat.

@ Nam M6 Lac Thyc Bb Tat.

@® Nam Mb Hué Kién B Tat.

@ Nam M6 Ping Vuong Bb Tat.

® Nam M6 Tham Vuong Bb Tat.

@ Nam M6 Hoa Vuong Bb Tat.

@® Nam M6 Diéu Sic Bb Tat.
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Hoa Thuigmg Thich ™% Thidn ' Tam
ngudi thanh hanh. Truéc vén ké mét
dao, nay la ngudi vao thanh dao.
Than tuy pham phu, doc tung tho tri
kinh ndy, tri déng véi thanh hué. Cin
ban tuy phién ndo, doc tung tho tn
kinh ndy, dugc déng chung canh Niét
Ban vé&i chu Phat.”

Hu Khéng Tang Bb Tat thua ring:
“Bach Piic Thé Tén! Nhu 161 Phat vita
n6i: ‘vén ké pham hanh, nay la ngusi
thanh hanh; cin ban tuy phién nio,
doc tung tho tri kinh ndy, dugc déng
chung canh Niét Ban chu Phat.” Thé
thi ké pha gidi, tao Ngii Nghich, phi
bang chanh phap, doc tung tho tri
kinh ndy, ciing dugc doan trir phién
ndo va ciing sé dugc Niét Ban u? LS
trén tuy da minh bach, nhuhg cii xin
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Kinh Dai Thing Dhitong Quing

phdi chiu khé tim trim nim méi ra
khéi. Khi dugc lam ngudi, lai thudng
sanh noi nghéo nan hén ha, trong
ndm tram doi khong biét ngdi Tam
B3o. Néu may gap bac thién tri thirc,
méi dugc phat tam Bd Pé tu hanh.
Nhu khong gap thién tri thikc, lai phai
doa dia nguc niia.

Ké pham I8i dot kiét la, néu khong
sam héi, phai chiu toi khd noi dia
nguc tam tram mudn ndm, ké theo
ngay thang & c6i troi Tir Thién Vuong.
Pham t3i Ba Dat P&, tho khé gip hai.
Pham toi Tang Tan, lai gip bdi hon
nifa. Toi nhon trong khi tho khé
khong con sic néi chi khac, nhu &
nguc Han Bing, chi kéu thanh tiéng:
A ba ba, a tra tra, a la la, hoac a ba
ba. Vi thé néu c6 ti, phai hé then sg
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Hoa Thugng Thich ™ Thibw ' Tam

con khéng biét Ic nao cha vé, nén
tudng la da chét, bi thuong kéu khéc.
C6 ldc lai tg hé ngé nghich, siu nio
mét tam, quén hin I6i cha day khi
xua, dudng chéng hiéu thuan, thét I6i
nhu phi bang. Mot thoi gian lau sau,
ngudi cha & phuong xa lai trd vé, dia
con vui mihg, nh& 16i cha day khi
trudc, gitr gin khéng trdi pham. Bdi
con dugc thdy cha, nén tin ring cha
minh chua chét. Thé thi khong thé
cho la dita con mai pham t4i nghich.
Bdi nay con da biét giif 161 day bdo
cla cha, thuan theo ma lam, nén
khong phdi la phi bang.

Nay thién nam ti! Ong trudng gia
tlic 1a Nhu Lai. Pda con tic la tit ca
chang sanh. Day bdo tic 14 gido gidi
Pai Thita. Pi xa tic 1a phuong tién
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Kinh Dai Thong Dhiing Quéng
Thé Tén vi con va ching sanh gidi
thich ranh r6 thém!”

Pic Phat bdo: “Lanh thay! Lanh
thay! Thién nam ti! Ong nay khéo
hoi, ta s& giai thich. Niy thién nam
ti, tit ca chang sanh bdi ching dugc
gap Phat, cho nén ta kién pham gidi,
phi bang chanh phap. Néu Phat &
doi thi khéng pham gidi va phi bang
chanh phéap. Tai sao th&? Vi nhu 6ng
trudng gid chi c6 mot con, nén nidng
Iong yéu qui. Khi cha con & nha,
ngay dém day bdo viéc ndy viéc
khéc, con déu thuan theo. Ngudi con
4y dugc hiéu thuan 1a do nhd cha day
bdo, nén khéng c6 sy trai pham.
Thoi gian sau, cha di xa khong hen
ngay tr& lai, difa con lang quén mét
161 cha day, pham nhiéu toi 16i. B
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Kinh Dai Thing Dhiing Quing

Niét Ban, hién than hoa do phuong
khdc. Khong thiy cha tudng da chét,
tiic cho Phat la vinh vién diét do.
Sau ndo, bi thuong mét tam, tic 1a bi
v6 minh che téi. Chéng giir 161 cha
day, titc 1a pham giéi. Thét 16i n6i
cha mét hn, tic 1a pham t6i nghich.
Mé chanh Iy néi 161 ching hiéu thuan,
tlic 1a toi phi bang.

Nhu Lai ciing thé, khi du héa
phuong khac xong, lai hién than,
ching sanh nhin thiy lién sanh l6ng
tin biét ring Phat chua diét. Phat vi
ching sanh thuyét phap khién hoan
phuc ban tam, nén chng thé con goi
d6 la pham giéi. Bdi ching biét méi
n6i diét, nén ching thé cho ring that
doa vao t6i nghich. Vi thuan theo Ioi
day, that hanh ding ly dugc giai ngo,
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Hoa Thiigng Thich ™ Thivn '® Tam
tdp xubng, Ia & dudi béc 1én bén
bén trén dudi, sy khd déng thdi boc
khéil

Nhu trén da néi: cac t6i T Trong,
Bat Cim, Pham Giéi, Ngii Nghich,
bang Kinh Phuong Péng, néu ching
y theo kinh ndy ma sam héi, ngudi
d6 khi mang chung phdi doa vao
nguc A Ty nhanh nhu vi dai lyc sT gid
tay. Ké &y ty thdy minh than chat
trong nguc, bi sy néng biic cAp bach,
théng khd khéng néi dugc, chi c6
givong mét ngdm miéng, ngam
miéng givong mdt. Toéi nhon bj
muén c dao ludn quay tron nhu
vong xody & hu khéng bay dén chém
sd vao diu subt t6i chan. Ngoai ra,
tat ca sy dau khd con hon I6i néi trén
day gip trim ngan muén lan. Néu
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Hoa Thigng Thich ™** Thin ™ Tam

o o5 thily, ching ta di quén mit Chin Tim, wén bi triv
lin trong sanh ti,

Nl th, tit ¢d cic hign tighg, cic phip déu quy vé
Chin Tim, quy VE Chin Khong cia Tim. Nhing cii
Khong nisy khong phdi 1d Ngoan Khong, ma chink ld Chin
Khing, la Khing, ld Dé Nhit Nyhia Khiong. No chink li
Chit Bit Khdng vi th cdi Khong i ludn luon Huyn khii
nén tit cd cic thit Digu Hilw. VI thé kinh Liing Nyhicn
dgy: “Tiink cia Khiong chink ld Chin Sic.”

Tt cd nhing hink vi cia cic bic THE Thon 0 cic cii
nhil thE Wiy, ty du mh Din Sanh, Xuit Gia, Hoc Dao,
Cuu K6 Hanh, v.0... du ohi li thi hign. Diu chi li whilng
Phug tién thicn o @€ @9 sanh.

Chiin lj Dai Thils ménh mong bao la biéh do 1d nhit
viy. Pung chia tit i vit, 13t e phip, 66 tHE tam Wi du
il Hu Khong. Do db, Ngai Hu Khong Tang mdi dving
lén thuda hoi. Suy ngim vi Chin Cf nity thi dive Cong Dii
Vi Luighy.

Con 1 diém Siim H3, thi méi mguibi chiing ta by o
11 chullng diiy diy. Kinh day: “Neéic 155 chiitng ma 6 hink
g thi ed Il kidng iy dung chila ciing khing hét. Ko
o thE mguli tu ciin phii siéng miing sim hii.”
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Kk Dai Thong Phitng Quing

trén méi clta c6 muoi tam cai vac
bing déng, trong vac niu sit, nudc
s6i sung suc, trao lén chdy lai lang
khip bdn cifa, tran lan vao thanh A
Ty. M6bi nguc ngin cach c6 tam
muén bén ngan con mang xa st Ion,
nha doc phun Ifa, than to dai khip
trong thanh, kéu réng vang nhu tiéng
sdm sét khi troi mua. Trong thanh
day nhimg vién sit 16n, va c6 tam
muén G ngan viéc khd. That la khd
trong sy khd, ndo trong sy nao! T4t
c4 moi ndi khd déu tap hop noi day.
Pia nguc A Ty bén phuong déu c6
cifa ra vao, ngoai méi cifa déu c6 Ita
chdy dir doi, dong tay nam bic théng
subt nhau trdi qua tim muén do
tudn. Toan cinh tudng sit vay
quanh, Iui sit che khdp, Itfa & trén
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Hoa Thuigng Thich ™9 Thizn "* Tam

Clin bict ring khi diit rung dong siu cich, thi whing
chiing sanh 0 i nguc, nga gug, siic sanh Hulvhg diic thoit
RhGvi @ thy samh G ohd (3t link. Niuing wéi diit e rung
dong sdu cdch, tai sao ching ta lai khong hay bidk gi héte
Chi ld 08 sy’ rung dong dyy ki vi 12 mi tim thile cia ching
ta con thi qud, nén chiia thiy. Khi nio tim thic & nho
nhiéw vi t6 1 ¢ thiy. Khi vio die Tam Mudi th sé
iy X kia, 6 mt vi ting vio dinh thiy diit rung digng
siu cich, mhing lai Gem w7 1a 3 khoe khoang, nén bi thut
1, khing vio dide dinh niia.

Thi trién Dai THisn Thing I 1a whi viy.  Ki
Phit nii kink xong, thi bong Kim Hoa lai hit nhicn bich
mit.

Con tuyén siving Chin L4 Dai Thila ld nhitng gi?
Chiin L Gy b thé thiu tim trong miy diém sau.

-Chin G i thiitng 1 I Duy T’im SO Hidw. Chin
Clam dy v Dicu von Mink. Mink li v Chin Tim a,
vt trong sing 13t bue, ol chink li hio quang 19t b Dicu
1i v} Chin Tim &y o6 the phan duyén vi kA lon tit oi
nhilng cink gidi huyén hign. Cho nin, 1t o thin cin
chiing sanh cing cink gidi deu chi I3 mhing anh tiivng tring
triing huyéin khi tuloing sing, RAGE lén 10 ol Chin Tim Gy
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Kink Dai Thing Dhiong Quing
lam mot thang, mudi hai thang lam
moét nim. Cin cif theo sé ndm gid
lap 4y ma tinh ké, tri qua trim ngan
tic kiép méi dugc gip mot Pic Phat.
Lai trai qua sb kiép d6, méi dugc gip
mot Plc Phat nda. Pugc gdp kinh
ndy con kho lau hon sbé néi trén. Gip
kinh ndy tic la dugc gip chu Phat
mudi phuong ba ddi. Vi thé ngudi c6
tri hay nén tho tri doc tung bién chép
va giai thuyét. Cong diic &y hay trir
dugc trong toi, ta kién, vé minh,
phién ndo, két lau, try noi phudc
dién, va hay tiéu dugc v6 lugng sy
clng dudng clia thé gian.”

Hu Khéng Tang B Tat thua ring:
“Bach Pic Thé Tén! Bac Bich Chi
Phat con ching thé tiéu dugc sy cing
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Haa Thigng Thich ™** Thitn "* Tam
nghiép, tic khic t6i nhon séng lai
lién. Trong mot ngayy mot dém,
muén lan chét di séng lai, chiu sy
khé ndo cung cuc nhu trén da néi.

Khi t6i nhon tur nguc A Ty dugc
thoat ra, bdi con nghiép pha giéi, in
khong cua tin thi, lai phdi vaio mudi
tam dia ngyc nhd, tic la: dia nguc
Han Bing, dia nguc Hic Am, dia
nguc Tiéu Nhiét, dia nguc Pao Luan,
dia nguc Kiém Luan, dia nguc Héa
Xa, dia ngyc Phdn Niéu, dia nguc
Phit Thang, dia nguc Khéi Ha, dia
ngyc Kiém Lam, dia nguc Thiét Sang,
dia ngyc Péng Try, dia ngyc Thiét
Co6, dia nguc Thiét Luan, dia nguc
Thiét Khét, dia nguc Thiét Hoan, dia
ngyc Tiém Thach, dia nguc Am
béng. Trong méi dia nguc, t6i nhon
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Hoa Thiigng Thich ™ Thizn ' Tam
nén ching thé cho ring that c6 bang
phéap.

Thién nam ti! ngudi doc tung tho
tri kinh ndy, c6 thé tiéu trir toi ning
va cic phién ndo tir vo lugng kiép
sanh tit. Nghe tén kinh ndy, tic la
dugic nghe danh hi¢u Phat. Thiy kinh
ndy, tic 1a dugc thiy Phat. Tn kinh
ndy, tlc la tri than Phat. Hanh kinh
ndy, tdc la 1am viéc Phat. Thuyét kinh
ndy tic la n6i phap Phat  Gidi kinh
ndy, tlc 1a gidi nghia Phat ,néu lam
viéc Phat, khéo gidi nghia Phat, nguoi
nhu thé, vinh vién khong con phién
ndo. Bdi tai sa0? Vi ngudi iy da
dugc gip kinh, khéo biét ddt trir
phién ndo.

Thién nam ti! Gia sif iy tdm muén
kiép lam mét ngay, ba muoi ngay
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Kish Dai Thing Dhiong Quing

pham du t6i T Trong, phai chiu khé
ndo I6n du ndm Pai Kiép. Pham du
toi Bat Trong, lai hon gép boi. Pham
toi Ngt Nghich lai gip boéi hon. Toi
bang Kinh Phuong Péng lai gip boi
hon nila. Néu ké nao phi bang ngoi
Tam Bdo, trom lay cta thudng try,
lam nho phdm hanh Ty Kheo, Ty
Kheo Ni, bang thiy, hai thiy, hoic
can pham véi me nhilng ngudi nhu
thé&, chiu khé lai gip boi hon lén.
Con ké Xién D& doan diét cin lanh,
néu ching héi 15i, khong biét bao gid
méi thoat khéi A Ty dia nguc! Nhing
t6i nhon &y trong khi chiju khd, Ita dit
nhap tam, ngit di 1i chét. Lic d6
ngyc tét va qui La Sat cam gdy sét
danh xubng dit, quat to lén ring:
‘Sbng day! Séng day’ Do sic
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Kink Dei Thong Dhitng Quing

con ngay nay nhd oai than cia Phat,
du hanh ba c¢6i, cling thuan theo thdi
nghi ma giad noi diét do. Bach Pic
Thé Ton! Chang con cang véi tam
muoén Hué Phap Than Pai ST tir kiép
qua khit 1au xa, nguyén xin luu thong
kinh ndy, khién cho ching sanh trong
phap giéi tho tn doc tyng, tu hanh
dang nhu thuyét, mét thoi thanh Phat
khong dam phéng xa. Bach Pic Thé
Téon! Sau khi Phat diét do, & trong
ddi 4c néu c6 thién nam tir thién nir
nhon nao tho tri doc tung bién chép
kinh ndy, ké iy sé dugc bao nhiéu
phudc?”

Pic Phat bdo: “NAay thién nam ti!
Néu ngudi nio dem tran bdo day ca
dai thién thé gidi dé bé thi khong
bing c6 ngudi dugc nghe danh hiéu
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Hoa Thgng Thich ™** Thion " Tam
dugc ndy chéi tuoi tét thanh tyu cyc
qué Nhit Thita B P&. Thién nam til
Nay 6ng héi tén kinh, ta n6i nhu thé,
hay nén tho tri!”

Khi d6 Hu Khéng Tang B Tat lai
thua ring: “Bach Pic Thé Tén! Con
tir doi qua khir da & noi vé lugng chu
Phat, v6 lugng hoi xi, trong vé lugng
ching, nghe thiy tit ci phap, tit ca
sy, tit cd tudng, tit ci Thifa, nhung
chua ting dugc nghe phéap hiém c6,
sy hiém c6, tudng hiém c6, Pai Thita
hiém c6 ndy. Nay con xin tho tr,
khién cho khong doan tuyét.

Bach Pic Thé Tén! Chu Phat
thudng try, Phdp Ting bat diét.
Chang sanh trong ba c6i ty sanh ty
diét, khong thiy Nhu Lai cing véi
Phap, Tang, bdo ring diét d6. Chung
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Kinh Dai Thing Dhiong Quing

nghia moét bai ké ctia kinh ndy, phudc
sau con thing hon trudc. Tai sao
thé&? Vi bb thi tién cua thic &n la bd
thi thuéc vé& thé gian, chi nudi séng
tdnh mang, khong thoat khéi sanh
diét luan héi. Con bd thi phap Pai
Thita dé nuéi 16n dao cin B4 Pé cho
ching sanh, c6 thé néi tiép hué
mang chan thudng cia Tam Thia
hanh gia.

Thién nam ti! Néu doc tung tho tri
kinh ndy, xua vén la ké &c, nay la
ngudi thién. TruSc tuy ké khé, nay la
ngudi vui. Xua vén ké trién phugc,
nay la ngudi giai thoat. TruSc vén ké
chua dugc do, nay la ngudi dugc do.
Xua vén ké vé tri, nay la bac luan su.
TruSc vén ké hitu lau, nay la ngudi vo
lau. Xua vén ké pham hanh, nay la
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Hoa Thuigng Thich ™** Thiew '* Tam
kinh ndy, phuéc sau con thing hon
truSc. Lai hon nita, néu ngudi nao
dem tran bdo diy cd mudi ngan thé
gioi dé bd thi, khong bang c6 ngudi
nhiép tri kinh ndy, phudc sau con
théng hon trudc. Lai hon nita, néu c6
Nnguoi nao dem tran bdo diy ci mudi
mubn thé gi6i dé bé thi, khong bing
c6 ngudi bién chép kinh ndy mét bai
ké, cho dén mét cau, mét chif, phudc
sau con thing hon trudc. Lai hon
nifa, tuy dem tran bio diy khip vo
lugng thé giéi dé bd thi, khong bing
chi tdm doc tung mét bai ké cia kinh
ndy, phuic sau con thing hon trudc.
Lai hon nita, tuy bé thi cho tit ci
chang sanh trong khdp mudi phuong
thé gi6i, khong bing chi tam giai
nghia mét cau, hoic vi ngudi néi
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Kinh Dgi Thong Dhuiomg Quéng

Hoic c6 Bd Tat dugc Tat Canh Tr,
déu do 1& tam thé chu Phat. Hodc c6
Bb Tat dugc ngd Pé Nhit Nghia Dé,
déu do I1& tam thé chu Phat. Hoic c6
B& Tat dugc Thu Ling Nghiém Tam
Mudi, déu do 1& tam thé chu Phat.
Hoic c6 Bd Tat dugc Hu Khéng Tam
Muoi, Ti An Tam Muoi, déu do 1&
tam thé chu Phat. Hodc c6 B Tit
dugc B4t Théi Nhin, nhu Phap Nhin,
nhu Phap Gidi, déu do 1& tam thé chu
Phat. Hoic c6 B Tat dugc Pa Ra Ni,
Pai Niém Tam, V6 Ngai Tri, déu do 1€
tam thé chu Phat. Hodc c6 Bd Tat
dugc Su Tir Héong Tam Mudi, Kim
Cang Tam Mugi, Ngi Tri An Tam
Muoi, déu do 1& tam thé chu Phat.
Hodc c6 Bb Tat dugc Binh Bing Tam
Muoi, dai tir dai bi, A Nau Pa La Tam
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Hoa Thuigng Thich ™ Thien " Tam
@® Nam M6 Dugc Thugng Bb Tat.
@® Nam M6 Déng Thi B6 Tat.
® Nam M6 Bao Nguyét B Tat.
@® Nam M6 Nguyét Quang Bb Tat.
® Nam M6 Min Nguyét B Tat.
& Nam M6 Pai Lyc Bd Tat.
©® Nam M6 V6 Lugng Lyc Bb Tat.
@ Nam M6 Viét Tam Gi6i B Tat.
@® Nam M6 Bat Pa Ba La B Tat.
@ Nam M6 Di Lic Bd Tat.
@ Nam M6 Bao Tich B Tat.
@® Nam M6 Pao Su Bé Tat.
@® Nam Mb Pic Tang Bb Tat.
@® Nam Mé Nhao Thuyét Bb Tat.
©@ Nam M6 Bio Pam Hoa Bb Tait.
@ Nam M6 Thugng Hanh Bé Tat.
@® Nam M6 V6 Bién Hanh Bé Tat.
@ Nam M6 An Lap Hanh Bb Tit.
@ Nam M6 Tinh Hanh Bé Tat.

3






index-207_1.png
Haa Thitgng Thich ™ Thivw "* Tam
la bdo an Tam Bio. Ké 4y s& dugc
diét ngay ciac toi Thap Ac, Ngi
Nghich va bang Kinh Phuong Ding.
Diét toi xong, néu hgp co Tu Pa
Hoan ma dugc dg, thi tho cho qua Tu
Pa Hoan. Néu hgp <o Tu Pa Ham
ma dugc do, thi tho cho qua Tu Pa
Ham. Néu hgp cd A Na Haim ma
dugc d9, thi thg cho qua A Na Ham.
Néu hgp co A La Han ma dugc do,
thi thg cho qud A La Han. Néu hgp
co Bich Chi Phat ma dugc do, thi tho
cho qué Bich Chi Phat. Néu hgp co
Bb Tat ma dugc do, thi tho cho qua
B Tat. Trong kinh ndy, cic vi B Tat
Ma Ha Tat dugc Nhat Sanh That
Tudng, déu do I€ tam thé chu Phat.
Hodc c6 B4 Tat dugc Nhj Sanh Phap
Giéi, déu do I1& tam thé chu Phat.
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Kinh Dai Thong Phuiing Quéng
ngan Bd Tat dac Kim Cang Tam Mudi,
mudi c Thanh Vin phat tam Pai
Thita, mudi ngan Ty Kheo, Ty Kheo Ni
dic qua A La Han, vo lugng troi va
nguoi dugc Phap Nhan Tinh.

Ké tiép Piic Thé Tén lai ding Pham
am xung danh hiéu chu B Tat Ma Ha
Tat rang:

@® Nam M6 Thap Phuong V6 Lugng
Chu Pai B Tat.

@ Nam M6 Man Thi That Ly B Tat.

©® Nam M6 Phé Hién Bb Tat.

@® Nam M6 Quan Thé Am Bb Tat.

@ Nam M6 Déc Pai Thé B Tat.

©® Nam M6 Thudng Tinh Tan Bb Tat.

® Nam M6 Bat Huu Tifc B Tat.

@ Nam M6 Béo Chudng B Tat.

@® Nam M6 Dugc Vuong Bb Tat.
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Kinh Dai Thong Dhting Quing

Nam Mo Pai Théng Phuong Quang
Hoi Thugng Phat Bb Tat (3

Lo trim vira néng

Phap gi6i huong xong

Muoi phuong hai hoi Phat xa thong
Tay chd két may lanh

Long thanh khdn mong

Chu Phat hién hu khéng

Nam M6 Huong Van Cai B6 Tat
Ma Ha Tat (3 /in)
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Haa Thugng Thich ™** Thien ' Tam

@ Nam M6 Hué Thugng Bb Tat.

@® Nam M6 Tri Trang B Tat.

® Nam M6 Tich Can B Tat.

@® Nam M6 Nguyén Hué Bd Tat.

® Nam Mé Huong Tugng B Tat.

@® Nam M6 Bao Anh Bb Tat.

@ Nam M6 Trung Try Bb Tat.

@ Nam M6 Ché Hanh B Tat.

@® Nam M6 Giai Thoat Bd Tat.

@ Nam M6 Phap Tang B4 Tat.

® Nam Mb Péng Quan Bb Tat.

® Nam Mo Bat Bing Quan Bb Tat.

® Nam Mb Ding B4t Ping Quan B&
Tat.

© Nam M6 Pinh Ty Tai Vuong B Tat.

© Nam M6 Phép Ty Tai Vuong B
Tat.

© Nam Mb Phap Tudng Bb Tat.

@ Nam M6 Quang Tudng B Tat.
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Haa Thitgng Thich ™ Thien "* Tam
Miéu Tam B& P& Phat hanh, déu do
1€ mudi phuong vo lugng tam thé
chu Phat”.

Khi & Man Thu Thit Ly Phap
Vuong T B Tat Ma Ha Tat thua
13ng: “Bach Pic Thé Tén! Nhiing
chang sanh cudng dai loan tam, tao
t6i Ngi Nghich, Thap Ac, lam sao
biét minh dugc diét t6i?”

Phat bdo Man Tha That Ly B Tat
1dng: “Nhu truSc da néi néu ngudi
nao nghe dugc Kinh Phuong Quang,
lai dugc nghe danh hiéu chu Phat
mudi phuong ba doi, mudi hai phin
kinh, cic Pai Bd Tat, sanh tim vui
mimg v6 lugng, tin kinh bién chép,
tho tr1 doc tung thong subt, y theo 1&
sam, s€ dugc diét t9i. Ké dé6 nén &
noi chd ving ling sach sé&, sla sang
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Kinh Dai Thing Phuong Quing

@ Nam M6 Da Ra Ni B Tat.

® Nam M6 Kim Cang Na La Dién B
Tat.

® Nam M6 Thudng BAt Khinh Bb Tat.

©® Nam Mb Tad Vuong Hoa Bb Tat.

@ Nam M6 Hy Kién Bd Tat.

@® Nam M6 Diéu Am B6 Tat.

@ Nam M6 P4c Can Tinh Tin Lyc B
Tat.

Nam M6 V6 Tan Y Bb Tat.

® Nam M6 Tinh Tang B Tat.

@ Nam M6 Tinh Nhan Bb Tat.

@ Nam M6 Diéu Pic Bb Tat.

® Nam M6 Ma Minh Bb Tat.

@ Nam Mo Long Tho Bb Tat.

® Nam Mo Thién Tu Nghj Bb Tat.

@ Nam M6 Khong V6 B Tat.

© Nam Mb Thin Thong Hoa Bb Tat.

@ Nam M6 Quang Anh Bb Tat.
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Hoa Thugng Thich ™% Thibn "* Tam
phdi xdc, chdng phai xtc tudng hanh.
Ching phai y, ching phai phap,
ching phai phap tudng hanh. Ching
phai thiic, chdng phai sic, ching phai
thic sic tudng hanh. Ching phai sic,
chidng phaéi khd, ching phai sic khé
tuong hanh. Con quan Nhu Lai
ching phai ta, ching phii ngudi,
ching phdi hanh, ching phai im,
chéng that ching hu, ching ty, ching
tan, ching ra, ching vao, tho tudng
hanh thitc cling lai nhu thé. Con
quan Nhu Lai khong di, khong lai,
khéng c6 try xi&, khéng c6 tam y
thitc, khéng c6 nghiép than miéng vy,
chdng mét ching hai, khéng c6 qua
khi¥, hién tai, vi lai, ching nho ching
sach, khéng <6 ta, ngudi, chang
sanh, tho gid. Con quédn cdc phap
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@ Nam Mo Tdng Tri Chu Pai Pa Ra Ni
MOnN. (1 1ay)

@ Nam M6 Thap Nhi Bo: Ta Pa La, Ky
Da Tho Ky, Da Pa Na, Uu Pa Na, Ni
Pa Na, A Ba Pa Na, Y Pé Viét Pa
Gia, Sa Pa Gia, Ty Phat Lugc, A
Phi Pa Pat Ma, Uu Ba Pé X4 Ton
Kinh. (7 1)

©® Nam M6 Pai Tang Trung Chu Ba La
Mat Mon. (1)

Néu ngudi nao dugc nghe muodi
hai phan kinh va cic Ba La Mat, ma
doc tyng I€ bai, tin ua tho tri, ké d6
trong hai muoi muén kiép khéng doa
dia ngyc khé, dugc Tac Mang Tri. Vi
thé cho nén phai cung kinh I&.

Khi Pic Phat néi danh hiéu musi
hai phan kinh, ¢6 tim muén nim
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nhu hoa dém giifa hu khéng, nhu
thach nir c6 con, nhu mic béng &o,
nhu c&i béng chim tring, t¢ c6 tg
khong. Va tit ci cac phép c6, khong,
ching <6 ching khong, ching
thudng ching doan, ching sanh
ching diét, ching trong ching ngoai,
chéng kién ching thik, cling déu nhu
hu khéng. Thé sao Phat lai néi ta tu
cac phap? Con quan Nhu Lai cling
chéng phaéi ching sanh, tho mang, si
phu, ciing ching phdi mét, ching
phéi sic, ching phai sic tudng hanh.
Chéng phai tai, ching phdi thanh,
chéng phai thanh tuéng hanh. Ching
phai mi, chdng phai huong, ching
phdi huong tuéng hanh. Chéng phai
uGi, ching phai vi, ching phai vi
tuéng hanh. Ching phaéi than, ching
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con nguyén badn chit. Cac 6ng nay
ciing nhu thé, da thiu ré phap tudng
tanh vén thanh tinh. Cac éng tuy &
trong ba c6i, trong dam ban lay nam
mén & trugc, giGp Phat dé hodng
duong gido héa, ciing khéng bj bun
lam 6 nhiém. B&i khéng bj 6 nhiém,
nén mai hoéi ta nghia d6.

Thién nam ti! Hay dé y Iing nghe,
nay ta néi cho biét. Tit cid muén
phdp nguyén lai khéng c6 tudng
mao. Do c¢6 van ty, nén tam néi c6
phap. That ra trong phap khéng c6
van ty, trong van tyr khéng c6 phap.
Vi luwu bd nén c6 ngdn ngir vin tu,
trong vin ty khong c6 Bd Bé, trong
Bd Pé cing khong c6 van ty. Pé
Nhit Nghia Dé tuy khong c6 vin tu,
nhung trong dao thé tyc néi ra c6
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dugc niém céc kinh nao khac. Thuc
hanh phdp sam héi ndy xong, vé sau
chéng dugc tai pham, d6 méi goi la
sam héi phap. Nén khéi niém nhu
vdy: ‘Ta ngay nay nhu chét di dugc
séng lai. V4y ta phai nghiém giit
gidi, phdi ging tinh tin, phai doc
tung Kinh Pai Thita Phuong Ping.’
Lai nén nghf nhu vdy: ‘Tir hém nay,
ta nguyén giit gin giéi cAm bén chéc
nhu Kim Cang.” Khi hanh gid nghi
nhu thé, tht Duy Ma Pai ST cing v6
lugng BS Tat lién hién than ding &
trudc mét, vi lam Hoa Thuong chimg
minh. Bai Pic Phd Hién vi lam thiy
Yét Ma. Pai Dic Ca Diép vi lam thiy
Gido Tho Y Chi.”

Phat bdo ngai Man Tha ring: “Cic
hién tugng d6 la chimg nghiém dugc

201






index-146_1.png
Kink Dai Thong Dhting Quing

ching thuong, ching doan, khong
sanh, khong diét, khong tu, khéng
hanh, khéng xa, khong tho, rét rdo
thuding tra. Nhu Lai va c4c phap déu
nhu thé, tai sao Thé Tén lai néi rong
tu muén hanh?”

Biy gid Pic Phat khen nggi Hu
Khong Tang B Tat Ma Ha Tat ring:
“Lanh thay! Lanh thay! Thién nam
tt. Ong & trong thoi qua khir da
timg cing dudng vo6 lugng chu Phat,
d4 thau hiéu tir lau nghia khong clia
V6 Thuong Pai Thita, da biét subt
muén phip déu vé noi khong tich,
ciing nhu hiéu 16 chu Phat van rét rdo
thudng tra. Thién nam ti! Vi nhu hat
chau luu ly qui bdu tuy & trong ban
trdi qua ngan nam, Vi tinh n6é vén
trong sach, nén khi ra khéi ban van
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d6é da dugc vao chanh mén. Hanh
gia khi méng thay minh dugc qua réi
ty &n, nén biét ngudi d6 dugc qua
lanh t6t.”

Pic Phat lai bio Man Thi Théat Ly
Bb Tat ring: “Néu hang Bb Tat, TY
Kheo, Ty Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni, Uu
Ba Tic, Uu Ba Di, mét tam rdi loan,
pham méi méi giéi cAm nén sdm héi
nhu trén. Ngudi &y nhu ching dugc
diét toi, thi khéng c6 ly, trir ra ching
chi tam!”

Man Thil That Ly B Tat thua thinh
ring: “Bach Pitc Thé Tén! Khi hanh
tri phap ndy, c6 thé dugc nhiéu ngudi
ching?”

Pic Phat day: “C6 thé tir mot
ngudi trd l1én, hai muoi ngudi trd
xubng. Khi hanh phap ndy khéng
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® Nam M6 Phap Ty Tai B Tat.
® Nam M6 Pic Tha Bb Tat.
Nam M6 Bat Thuin Bé Tat.
® Nam M6 Pic Panh Bé Tat.
@® Nam M6 Thién Ta B Tat.

@® Nam M6 Thién Nhan Bd Tat.
@® Nam M6 Diéu Ty Bb Tt.

® Nam M6 Phét Sa B Tat.
Nam Mo Su Tir Bé Tat.

@ Nam M6 SuTx Y B Tat.

® Nam M6 Pha Giai Bd Tat.

@® Nam M6 Na La Dién Bé Tat.
Nam Mo Thién Y B Tat.

@ Nam M6 Hién Kién Bé Tat.
Nam M6 Phd Thua Bb Tit.

@® Nam Mb Pién Quang B Tat.
Nam M6 Diéu Nhan B6 Tat.
@ Nam M6 Minh Tuéng Bb Tat.
& Nam M6 Diéu Y Bd Tat.
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thuat cda thé gian, ciing ching hoc
cdi ngya dau siic. Vi muén dé ching
sanh, nén thi hién canh nguoi gia. Vi
pha hoai sy tham chip sic than, nén
thi hién tudng binh khé. Vi pha hoai
sy tham tho huSng, nén thj hién
tuéng chét. Vi pha hoai Iong tham
ddm ngd va ngd s&, nén thi hién
tudng Sa Mén xuét gia. Vi mudn
khién chtng sanh ching ciu than noi
hang Pham Thién P& Thich, ma cin
cau phap V6 Thugng xuit thé, nén thj
hién vugt Cung Thanh thoat ly sy
rang budc trong ba cdi. Lai thi hién
ching phéi nhan qua trudc sau, thi
hién khéng san ai.

Thé nén sy dung ba muoi hai
tudng trang nghiém sic than, la vi
muén chi cho ching sanh rudong
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van ty, chang sanh, Phat Tanh. Lai
dao V6 Thugng Bb Pé vén ching ha
van ty.

Thién nam ti! N6i dang ra, Nhu
Lai vo tan vo sanh, ching tu ching
hanh, nhung lia cac sy tu hanh thi
khong vao chanh vi. Nhu Lai ciing
ching phéi bac Nhit Sanh B X,
ching sanh Ién c6i troi Pau Xuét Pa,
ching tir d6 ma ha sanh nhon gian,
ching & thai, ching & doi, d6i véi tat
cd cic phap tam khoéng try trubc.
Nhu Lai chdng néi ta da vugt khéi
sanh gia binh chét, ching néi trong
bén phuong mdi phuong di bay
budc, cling chdng ty néi ta la bac Vo
Thugng Ton & thé gian. Nhu Lai
chdng phéi that & trong Cung, vui
cing thé ni, ching tip nhing ky
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phudc tét lanh. Xa tran chau do gim,
bo chudi anh lac, buéng tha ké Xién
Pa La theo phuc vy, la thi hién ra
sach tit cA muén duyén phién nao.
Cit bo rau toc, la thi hién xa lia sy
tham trudc tit ca phap. Tho tri 4o ca
sa la thi hién xa diéu phyc chdng
sanh. Pén 6ng U4t Pa Gia A La tham
héi tho phap, la thi hién pha hoai tam
ty cao. Tu sau nam khd hanh, 1a vi
hang phuc ngoai dao. Tho thiic ubng
4n, la thi hién tdy thuan theo phap
thé tyc. Tho dugc thio la thi hién sy
biét virta di. Ngbi trén dém co, la té
s pha trir kiéu man. Chu Thién, long
than khen nggdi cung kinh, 13 néu 16
qua bdo cong dic trang nghiém.
Hang phuc ngoai ma, la t6 siic dong
manh. Tay mit chi xubng dit, 1a té
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khong hoa hgp ma tic gian tranh cai
nhau, ching goi la sam héi. Néu con
niém gian tic noi 16ng, 1a trai véi dao
phdp. Phdi tudng niém Pai Thira
nghiém tdim D& Nhit Nghia Dé.
Trong bdy ngay dém, khong dugc
ndm ngl. M&i ngay ba thdi doc tung
kinh ndy. Ngay dém sau thoi dét
huong cang dudng, y theo trong kinh
I& bai sam héi. Hanh gia phai thanh
khén xung danh hiéu chu Phat B6 Tat,
mudi hai phan kinh, tdm tdm khéng
loan, tam tam khéng lim, tam tam
khéng khdc, tim tam tinh tn timg
gig, tam tam tinh tin tihg ngay, tam
tam sanh léng tin, tdm tdm déu hoan
hy, tdm tam thuéan theo th 16p, tam
tam néi lién nhau, tim tam sau ton
trong, tdm tdm khéng rdi, tim tam
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@ Nam M6 Quang Nghiém Bb Tat.

@ Nam M6 Dai Nghiém Bb Tat.

@ Nam M6 Cong Pirc Ty Tai Vuong
Pai Quang Bb Tat.

@ Nam M6 Bién Tich Bd Tat.

® Nam Mo Béo Thi B Tat.

© Nam M6 Phé Quang Minh Tuéng
Bb Tat.

©® Nam Mb Bdo An Thi B Tat.

@ Nam M6 Thudng Clr Thia B6 Tat.

@ Nam Mb Thudng Ha Tha B Tat.

©® Nam Mé Thudng Tham Bb Tat.

® Nam M6 Hy Cin Bb Tat.

@ Nam M6 Hy Vuong B6 Tat.

@ Nam M6 Bién Am Bb Tat.

&% Nam M6 Hu Khong Tang Bb Tat.

@ Nam Mb Nhiép Bao Cy B Tat.

Nam Mé Bio Déng B Tt.

® Nam Mé Béo Kién Bb Tat.
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mot phong that, ruéi nudc thom trén
mit dit, dang phuéng long dep
trang nghiém bén trong. Lic hanh
dao, trudc dét huong thom, sau méi
1€ thinh Phat. Lai truSc khi sim héi
doc tung, nén tiy phéan tim rira bing
nudc thom, thay y phuc méi sach.
MBai 1an di nha xi, lai mot phen tim
g6i. Mubn hanh ti theo kinh niy
trong thoi gian lau dai, nén sdm mét
tda bau dé cing dudng kinh. Lai
phai biét suét phap tudng, dit nga
kién, nhon kién, 1& thinh dang cang,
dét huong tét quy, xung danh hiéu
ranh ré. Hanh gid nén nhit tam tru
loan, nhéd chanh, niém chanh, mét
long xung niém. Khi c6 cic hanh
nhon déng 1€ sam tho tri, nén lay sy
hoa hop lam didu thiét yéu. Néu
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Quang Minh Uyén Nguyén, i cii bicn Tinh Cuie Uyén
Nyuyén, cii nquin ciia Phip Gidi. Chii Phit theo i kink
Hoa Nghicm cing 1 Tang Quang Minh Uyén Nguyén,

nhiing do Dai Ki hing khdi, @i hicn hién thinh sic tithg
6 ba miidh hai tildng t5t. Dicu sic thin cia cic bic Dai K5
it ciing dbie dét bing mhilng quang mink vi digu, khing ¢
tinh whitw. Do d6, dic Ngii e thé dé ding bicit hoa ring
hign.  Con thin cin cia ching ta cing cink gidi chung
quanh, cing i dét bing Quang Mink, nhing Quang
Minh niy ths kéch cimg ning né, chiyén dsng chim i ¢
himt chila mhiling tink nhicm tich lity ti 6 thily.  Cho nén,

chiing 6 ve wing wE it Ij, bix ngai, vt RAG chuyén hoa.

B the, kink Ling Nghiém goi ching i nhibng Kien G5
Vong Thihy.

Crong khi Phit phong Dai Quang Mink nhi’ viy
thi nhilng chiing sanh nio ¢6 & tic duyén sé it cham vio
quang mink Gy, sé A thoit ks, hod thanh tiu cin link
va diie qud.

Rii @i trang 144, Phit loi thi trién Dai Thiin
Ching nila.  Ngii phing quang, khich tit ci thé gici, deu
rung dong siu cich. Ri cic Hia Phit hién len diy khip
It khidng, dong tuyén ndi vé chin ly Dai Thiia.
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diét. Vi do ching sanh nén néi la
xuit thé, lai vi d6 ching sanh nén
bao la nhap Niét Ban!”

Khi &y Hu Khong Tang Bb Tat thua
ring: “Bach Diic Thé Ton! Con biét Iy
khong clia phap tudng da tur lau.
Chu Phat Nhu Lai khéng ra doi,
khong diét do, khong sanh noi
Vuong Cung, khong tich dudi cay
Song Tho, 1t rio thudng trd, vi do
ching sanh ma tu cic khé hanh va
nhap Niét Ban. Chu Phat Nhu Lai
khong dong chuyén, chan that
thudng con, Ung than trong ba coi,
hién nam thi Phap Than. Nhiing gi la
ndm? D6 la: That Tudng Phap Than,
Cong Piuc Phap Than, Phiap Tanh
Phap Than, Ung Héa Phap Than, va
Hu Khong Phap Than.
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chua hgp véi chan dé, phdi ldy tuéng
trong méng ma lam chimg nghiém.
Néu méng thily moét tudng, tic la
diét dugc moét t6i. Thiy nam tudng,
tic 1a da diét dugc toi Ngid Nghich.
Hanh gia khi méng thidy minh vuot
qua song 16n, hoic di trén chiéc ciy
to, nén biét ngudi d6 quyét dinh
dugc do thodt. Hanh gid khi mong
thiy minh ciing ngudi tdm goi holic
dugc tréi mua rudi xubng minh, nén
biét ngudi d6 quyét dinh dugc thanh
tinh. Hanh gid khi mong thdy minh
vao trong dai hoi, cing cic vi Sa
Mén ngbi theo thif tu, nén biét ngudi
d6 la chan Phat t. Hanh gid khi
moéng thidy minh vao trong chia
thap, nhin thiy tugng Phat va Bb Tat
cao Ién nghiém dep, nén biét ngudi
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@ Nam M6 Diéu Sanh B Tat.

@ Nam M6 Hoa Nghiém B Tat.

© Nam M6 Pham Véng B Tat.

@ Nam M6 Béo Trugng B Tat.

@ Nam M6 V6 Ning Thing Bb Tat.

@ Nam M6 Nghiém Do B Tat.

@® Nam M6 Kim Ké B Tat.

@® Nam M6 Chau Ké Bb Tat.

© Nam M6 Quang Nghiém Pong T&
B Tat.

@® Nam M6 Tri Thé Bb Tat.

@ Nam M6 Thién Difc Bb Tat.

©® Nam M6 Nan Thing Bb Tat.

@ Nam M6 Chiéu Minh B Tat.

@ Nam Mo Hoa Quang Bb Tit.

Nam M6 Bdo Nguyét Quang Minh
Bb Tat.

@ Nam M6 Tat Pa Ba Luan B Tat.

® Nam M6 Pam V6 Kiét B Tat.
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cong luc cla sy tao phudc. Pai dia
chén dong, la t sy bdo an, Tu vo
tuéng v6 nguyén dic V6 Thugng Bd
P&, la thi hién biét subt cic phap
tudng.

Thién nam t&! Quén cic phap binh
ding, nén goi la Phat. Tri hué cda
Phat khong ai thidng ndi, n6i phap
thiét yéu, biét Phat qua khir hién tai
vi lai, vi nghia d6 nén goi la Nhu Lai.
Thiy biét ranh 16 viéc ba ddi, cac
phdp tam chéng lanh, nén goi la Tat
Ba Nha. Loi n6i chan that nén goi la
Thién Nhon Su. Néu hanh gii c6 thé
quén nhu thé d6 goi la B Tat. Nhu
quédn khéc di, chng thé goi BS Tat,
ma goi la lita déi tit ca chu Phat. Tat
cad cdc Pic Nhu Lai, that ra ching
xuét ching nhap, ching sanh ching
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nght toi, tam tam niém Phat, tam tam
niém Phap, tam tam niém Tang, tam
tam niém x4, tdm tam niém giéi, tam
tam niém thién. Ngudi iy doc tung
nhu thé, chi tam nhu thé, 1€ bai nhu
thé, sam héi nhu thé, tir ngay diu
cho dén ngay th{ sau, lai dem nudc
thom ru6i noi dit, dang nuSc thom
tdm goi, dét cac thit huong tham tam
cing dudng. Do niém chi tim sim
héi clia ngudi d6 khién c6 sy so cdm
chin dong dén mudi phuong. By
gid ta cang vl vo lugng vo bién
h3ng ha sa chu Phat, vd lugng vo
bién hing ha sa B Tat, tiy theo am
thanh vao trong thét déng lam chimg
minh. Sam héi nhu thé trong bay
ngay, quyét dinh diét dugc toi. Tai
sao biét dugc? Bdi ké pham phu
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® Nam M6 Dé Véng Bb Tat.

@ Nam M6 Minh Véng Bb Tat.

@ Nam M6 V6 Duyén Quan Bb Tat.

@ Nam M6 Hué Tich B6 Tat.

@® Nam M6 Bao Thing Bb Tat.

@® Nam M6 Thién Vuong Bd Tat.

@® Nam M6 Hoai Ma Bb Tat.

@® Nam M6 Dién Dic BS Tat.

® Nam Mb Ty Tai Vuong B6 Tat.

@ Nam M6 Cong Pic Tung Nghiém
Bb Tat.

© Nam M6 Su Tir Héng Bb Tat.

@® Nam Mb Loi Am Bb Tat.

® Nam Mé Son Tudng Kich Am Bé
Tat.

® Nam M6 Hai Nguyét Quang Dai
Minh B Tat.

@ Nam Mb Bach Huong Tugng B
Tat.
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Thién nam ti! Bb Tat Ma Ha Tat do
thanh tyu vo lugng cong dic nhu
thé, nén dugc ba muoi hai tuéng
cung cac vé dep trang nghiém.”

Hu Khéng Tang Bb Tit thua ring:
“Bach Pic Thé Tén! Con qudn cic
phap déu khéng c6 tudng mao, lai
quan Nhu Lai cling chdng phai that
¢6 cac nhan hanh d6, tai sao Thé Tén
lai n6i rong tu muén hanh? Con
quén tur Phat Phap Ting. Cho dén
Khé Tap Diét Pao, Ngi Am, Luc
Nhap, Thap Nhj Nhan Duyén, cic Ba
La Mat, nhan qua trong ngoai,
khéng, v6 tudng v6 nguyén déu
ching thiy sanh ra, ciing ching thiy
diét méat, nhu huyén, nhu héa, nhu
béng, nhu vang, nhu tring dudi
nuGc, nhu I6ng ria, nhu sihg tho,
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Lai cing xin quy mang
Thich Ca Mau Ni Phat

Va kinh 1& tdm muén

B4n ngan bdo Phap Tang.
Lai cling xin quy mang
TAt ca kinh phap khac.
Kinh 1€ théi qua khir

Pilc Duy Ma, Man Th
Lai ciing xin quy mang
Bac da van, dai tri

A Nan, X4 Lgi Phat

Cing céc dai Thanh Vin.
Kinh 1& bac vé hoc
Ching ndm phéin Phap Than.
Lai cling xin quy mang
Bac so tam méi hoc.
Chuing con kinh 1€ xong
Lai xin n6i ké tung:

Phat bio diéu chi that?
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Néu ngudi nao dugc nghe vo
lugng a tang ky danh hiéu chu Phat
doi hién tai, ké d6 trong sau muoi
mudn kiép ching doa dia nguc khd.
Vi thé cho nén phai cung kinh I&.

Do nhan duyén I€ bai
Mubi phuong Hién Tai Phat.
D¢ thodt cac nghiép ac
Diét tra’ ndm t6i nghich.
Thuong J& dit thanh tinh
An try phdap Thich Ca

Xa lia bén dubng dc

Buic thdy Phat Di Lic.

Va ngan Phat hién tai

Vi thé nén kinh 1&

Lai thdy mudi phuong Phat.
Thuong sanh sang Tinh Do
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@ Nam M6 Pa Ma La Bat Chién Pan
Huong Than Thong Phat.

& Nam M6 Van Ty Tai Vuong Phat.

© Nam Mb Hoai Nhit Thiét Thé Gian
B Uy Phat.

@® Nam M6 Ba Uc Nga Thich Ca Mau
Ni Phat.

& Nam M6 Hién Tai V6 Lugng Phan
Théan Chu Phat.

% Nam Mb Hién Tai Nhit Phat, Thap
Phat, Ba Phat, Thién Phat, Van Phat,
hay trir t6i ndng tir vé lugng kiép
sanh tir cho dén ngay nay. (7 iay)

@® Nam M6 Hién Tai Nhit Uc, Thap
Uc, B4 Uc, Thien Uc, Van Uc Na Do
Tha Hing Ha Sa Ping V6 Lugng A
Tang Ky Chu Phat, hay trir toi ning
tir vé lugng kiép sanh tir cho dén
ngay nay. (1 iay)
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KINH
DAl THONG PHUONG QUANG
SAM HOI DIET TO!
TRANG NGHIEM THANH PHAT

Dich Gia
Hoa Thuigng THICH THIEN TAM

Chua Bong Hung
8665 California Avenue
Riverside, CA 92504
909-359-4588
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@ Nam M6 Quang Minh Phat.

@ Nam M6 Hoa Tdc An Hanh Phat.

@ Nam Mb Danh Tudng Phat.

@ Nam M6 Diém Phi Na Pé Kim
Quang Phat.

@ Nam M6 Phap Minh Phat.

® Nam M6 Bido Minh Phat.

@ Nam M6 Phd Minh Phat.

® Nam M6 Phé Tuéng Phat.

©® Nam Mb Phé Quang Phat.

@ Nam M6 Son Hai Hué Ty Tai Thong
Vuong Phat.

@® Nam M6 Pao Thit Bio Hoa Phat.

® Nam M6 Bdo Trang Nghiém Phat.

@ Nam M6 Phét Sa Phat.

® Nam M6 Ba Uc Péng Hiéu Ty Tai
Ping Vuong Phat.

® Nam Mb Béo Tudng Phat.
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Chi tam danh 1& - Nam mé tin hu
khéng bién phap gi6i qua hién vi lai
thap phuong chu Phat, Tén Phap Hién
Thanh Tang thuong try Tam Bdo. (7 4y
Chi tam danh 1& - Nam mé Ta Ba Gido
Chu Piéu Ngy Bdn Su Thich Ca Mau
Ni Phat, Puong Lai Ha Sanh Di Lic
Tén Phat, Pai Tri Vin Tha Su Lgi Bd
Tat, Pai Hanh Phd Hién B3 Tat, Ho
Phap Chu Ton B Tat, Linh Son Hoi
Thugng Phat Bb Tat. (7 )

Chi tam danh 1€ - Nam moé Tay
Phuong Cyc Lac Thé Giéi Pai Tur Pai Bi
A Di Pa Phat, Pai Bi Quan Thé Am B
Tat, Pai Thé Chi Bb Tat, Pai Nguyén
bia Tang Vuong B Tat, Thanh Tinh
Pai Hai Chang Bb Tat. (712
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Kinh Dai Thing Phuiting Quing
Dupic nghe B¢ Nhur Nghia
Biét r6 Nhu Lai thuong.

Khi Pic Thé Tén n6i danh hiéu chu
Phat doi hién tai, c6 hai hing ha sa
Bb Tat chiing nhap Pa Ra Ni mén,
bén muoi hai Gc troi va ngudi phat
tam Vo Thugng BS D&.

Ké tiép Piic Thé Ton dang Pham
am xung danh hiéu chu Phat doi vi lai
ring:

@® Nam M6 Vi Lai V6 Lugng Chu
Phat.

® Nam M6 Vi Lai Tinh T Kiép Thién
Phat.

© Nam M0 Di Lac Phat.

® Nam M6 Tinh Than Phat.

Nam M6 Hoa Quang Phat.
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Haa Thigng Thich ™9 Thizn "* Tam
khéng lam dit hat giéng Tam Bdo.
Néu c6 ngudi nao huéng theo phap
Pai Thifa, ké dé lién dugc vo6 lugng
phubc, c6 thé dén cac thé gidi mudi
phuong, cing dudng mudi phuong
v6 lugng chu Phat. Nhu thé Kinh Pai
Thila Phuong Quang, cic Thira thé
gian khong thé thing nédi, diy dd oai
difc pha sanh tit. Cho nén Pai Thira
that khé nghi ban, khién dugc sic
lyc, dugc ty tai, thanh tyu diy du
phap tinh chan thudng. Néu ai
nuong theo Pai Thira ndy, ngudi dé
s€ dugc hudng sy vui v thugng.
Bac c6 thé xa minh b thi, tu dao tir
bi, do Vi di dugc V6 Thugng Thita
Bac tri gi6i tinh tin, tu pham hanh, c6
thé dang than théng, che nhut
nguyét, déu do tir lau di tu hanh Pai
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doa ac dao, dugc dén chén an wui.
Trong d&i 4c vé sau, néu ai dugc ban
kinh ndy, ta déu tho ky cho chic chin
s€ thanh Phat dao. Néu tri kinh ndy,
Phat thudng gin ngudi d6, ké Ay
ciing thudng gan Phat. ngudi d6 ho
tri Phat Phap, chu Phat ciing ho tri ké
4y, khién cho dugc dai thin théng,
dai tri hué, hay chuyén dai phap luan,
do cdc néo sanh tir, pha hoai ma
quan. Khi xua ta & ché Pic Pinh
Quang Nhu Lai nghe Kinh Phuong
Quéng ndy, nén dugc an try phéap
nhin, dugc tho ky cho hiéu la Thich
Ca Mau Ni Phat. Sau khi ta diét do,
néu ai tu hoc kinh ndy, ta ciing tho ky
cho ngudi d6 sé thanh Phat. Ké nao
& déi vi lai, hidu dugc nghia kinh ndy,
nén vi nhiihg ching sanh mé t6i ma
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Hoa Thigng Thich ™ Thiten " Tam
cling nhu gip than tudng ta, thiy
than tudng ta. Lai nhu thiy tudng
mot ditc Phat, tudng hai dic Phat,
tudng bay ditc Phat, tudng tram diic
Phat, tudng ngan dic Phat, tudng
muén dic Phat, cho dén thiy tudng
Vo lugng chu Phat. Thé nén phai méi
méi tam I, ngudi iy sé dudc vo
lugng phudc dic, diét trir t6i ning
trong a ting ky kiép sanh tlt, khong
doa ba dudng ac, an try noi Phat dao,
quyét dinh khong con nghi. Vi thé
khi sam héi phai chi tam tin cho
viihg, chic chin sé diét dugc toi
nang”.

Khi &y Thién Kién Vuong Tir cing
Véi phap thugc déng thanh doc tung
bai ké khen Phat ring:
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Kink Dai Thong Dhtong Quing
Khéng sanh tai bién dia
Chéng sanh & nubc dc
Khéng gap dc quéc vuong
Trong bén dc muon kiép
Chéng doa dia nguc khé
Thé nén nay kinh I
Nguyén trarmudt nghiép ac
DBupc dai Pa Ra Ni.

Khi Bic Thé Tén néi danh hiéu chu
Phat ddi vi lai, c6 nam trim B Tat try
ngo6i Bit Théi Chuyén, bdy trim Ty
Kheo Ni dic quéd A La Han, sau muoi
hai Uc tréi va nguoi dugc Phap Nhan
Tinh

K& tiép Piic Thé Tén lai ding Pham
am xung danh hiéu mudi hai phan
kinh va cac Ba La Mat rang:
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Kinh Dai Thing Phuiing Quing
Thita. Néu ty tam thudng tinh tan,
siéng cin tu tap, ngudi do sé dugc
Pai Thita. Néu bij v6 lugng qua bao
khé ndo, tu theo Pai Thita tt dugc
trir diét. Néu c6 thé an try noi Kinh
Pién Pai Thifa, sé dugc hudng sy an
wvui nhu chu Phat, lai diy di chanh
niém, thudng tinh tin, dugc T Nhu' Y
than théng Iyc. Bac nuong theo
chanh phép va chan nghia déu do tir
lau d3 tu Kinh Pai Thita. Bac diy du
Thap Luc, Tir V6 S& Uy, ba muoi hai
tudng dep trang nghiém dic Kim
Cang Tam Mudi ciing Nhit Thiét Tr,
déu do tirlau da tu phap Pai Thira.
Thién nam ti! Néu ngudi nao tri
Kinh Pai Thita ndy tir mét chit, mot
cau, cho dén mot bai k&, sé dugc
thoat hét cac khé nan, tron khong
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Kink Dai Thing Dhiong Quing

ma sam héi thi sé thiy ta, thiy Pic
Pa Bio va chu phan than Phat. Bdi
thudng thiy ta nén sam hdi diét dugc
toi. Ngay nay ta gido héa chu B Tat
phuong thiic sim héi nhu thé. Sam
héi nhu thé khién cho ta, chu phan
than Phat, Pic Pa Bao Nhu Lai da
diét do, thay déu vui mimg! Cho dén
tit ci chu Phat qua khi, hién tai, vi
lai & muoi phuong, hanh gid ciing
thdy cing cGng dudng, va cing
khién cho déu dugc hoan hy! Néu
thuan theo Kinh Pai Thifa ndy, sé
dugc vao B P& mon!”

Phat bao cic dai chang: “Co t6i
muén sim héi, phdi nén nhu Thién
Kién Vuong, 1& chu Phat trong ba ddi
mudi hai phan ton kinh, va cic vi dai
B& Tat Tang. Nén médi méi tam I,
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Haa Thigng Thich ™% Thizw '* Tam

Ngodi tpi Xién Pé ra

Ba chuong va ndm nghich
Déu dupc trir diét hét.

An try trong Phat phap

Dupic thdy vé lupng Phat.
Thuvng dupic nghe chanh phap
Vi thé nay kinh I&.

Do nhan duyén 1€ bai

Phat mubf phuong ba doi
Diét trir toi qua khia

Hién tai va vj lai

Ké da tao muor ac

Hién tién dupic trir diét

Tuong lai thdy Phat Tanh

Vi thé nén tin chic.

Bién chép doc tung kinh

Doi dof tay ché sanh

Chéng khdi ta kién ac

Thuong dup’c chanh gidi thoat
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Hoa Thigng Thich ™° Thidw " Tam
dén ciing kiép cdc nhan hanh 4y ciing
khong thé hét. Nay ta s& vi 6ng ma
noi lugc qua thoi:

Nhu Lai do chi tam hé tri tinh gidi
nén dugc tudng Iong ban chan bing
phéng. Do tu tit ci hanh hué thi nén
dugc tudng long ban chan c6 ngan
vong xody. Do ching lira déi tit ci
ching sanh, nén dugc tudng gét
chan ddy d4n. Do h tri chanh phap,
nén dugc tudng ngén tay thon dai.
Do khéng pha hoai ngudi, nén dugc
tuSng tay chan c6 mang méng giao
ti€p. Do dung d6i mét vui tuoi
nhiém mau khi cing dang b thi, nén
dugc tudng tay chan mém mai. Do
dem thic dn trong sach bd thi, nén
dugc by ché noi than diy din. Do
ua vui nghe chanh phap, nén dugc
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Kinh @i Thong Dhiitng Quing

dién n6i. Nhu Lai tuy ching con hién
than & doi, song ngo6i Tam Bdo van
ching dit, cling nhu Phat con hién
thé. Vi sao? Bdi ta tir noi vo lugng
chu Phat da tho tri Kinh DPién nly,
timg & trong doi mat kiép, Vi ngudi
ma dién néi, nén ngay nay mdi dugc
ba muoi hai tudng.”

Khi 4y Hu Khéng Tang B Tat thua
ring: “Bach Dic Thé Ton! Tét ca chu
Phat déu néi ba muoi hai tudng, nay
Thé Tén ciing n6i ba muoi hai tudng.
Vay do nhan hanh gi ma dugc thanh
tyu cic tudng dep iy, cdi xin Pic
Thé Toén chi day cho chang con.”

Phat bdo Hu Khong Tang Bb Tat:
“Nay thién nam ti! Nhu Lai do thanh
tyu vo6 lugng cong dic, nén mdi
dugc ba muoi hai tuong. Du ta n6i
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Kinh Dgi Thong Phuiong Quing
Thé Tén dai tir bi
Giong Thich Pai Phap Vuong
SuTir Héng trong ching
Nhiép khip hét ham linh
Péng xem nhu con mot
Khéng phan biét kia day
Pugc thiy V6 Thugng Ton
Cho nén nay kinh 1&

Khi d6 Phat bao Thién Kién Vuong
T& va déng ban ba ngan vi rang:
“Néu c6 thé to bay toi 16i sam héi
khéong che diu nhu thé, méi la chan
B6 Tat. Trong doi tuong lai, cac 6ng
quyét dinh sé dugc thanh Phat. Lai
nifa, thién nam ti! Khi ta diét do, &
doi sau ké nao c6 thé tryc tam I& kinh
mudi phuong chu Phat, muoi hai
phan kinh, cing chu B Tat Tang, d6
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Kinh Dei Thong Dhiing Quing

tudng bdp vé tron trin nhu con huou.
Do che diu t6i I5i cla ngudi nén
dugc tudng ma am tang. Do tu phap
Thap Thién, nén dugc tuong than trén
nhu Su T&r Vuong. Do thuSng dem
phap lanh gido héa chang sanh, nén
dugc tudng déi vai bing no diy. Do
ciu giGp nguoi khoi sg hai, nén dugc
tudng canh tay, khuyu tay trén tran.
Do thdy ngudi kién tao ng6i Tam Bio
vui muhg giGp d&, nén dugc tudng
tay dai chdm gdi. Do thudng tu
muén phdp lanh nén dugc tudng
than hinh thanh tinh. Do thuong cho
thuéc ngudi c6 binh, nén dugc tudng
in vat gi dén b déu khong 16 hién.
Do thudng phat tam trang nghiém tu
phap lanh, nén dugc tudng ham su
tit. Do dbi véi tat ca chang sanh mot
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Hoa Thitgng Thich ™ Thien * Tam

Pang nhan ndi tréi nguoi
Tt ca sy cling dudng

Vi thé nén goi Phat

La A Ra Ha Bé.

Biét 15 that tuSng khd
Ciing biét 15 nhan khd

Biét 16 tuong khd hét

Ciing biét dao diit khd
Chan chanh hiéu bén dé
Xac that chdng sai 1am

Cho nén trong mudi phuong
Hiéu Tam Miéu Tam Phat
Pugc Tam Minh mau nhiém
Hanh thanh tinh ciing du
Cho nén Thé Tén hiéu

Bé Sa Gia La Na

Hiéu biét tit c phap

Ty dugc dao phap miu

Tay thoi phuong tién néi
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Kinh Dai Thong Dhuiong Quéng

@ Nam M6 Nhit Thiét Chang Sanh
Hy Kién Phat.

@ Nam M6 Nhi Van Péng Hiéu
Quang Tudng Trang Nghiém Phat.

Nam M6 Tam Van Béng Hiéu Phé
Pifc Phat.

& Nam M6 Van L6i Am Vuong Phat.

Nam M6 Tir Van B4t Thién Péng
Hiéu PBinh Quang Phat.

@ Nam M6 Bao Nguyét Vuong Phat.

@ Nam M6 Ly Ciu Quang Phat.

@ Nam M6 Diéu Séc Phat.

@ Nam M6 Diéu Sac Quang Minh
Phat.

@ Nam M6 Pha Nhit Thiét Chang
Nan Phat.

® Nam M6 Chang Huong Phat.

@ Nam M6 Chiang Thanh Phat.
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Hoa Thigng Thich ™*5 Thitw " Tam

1hil viy ma sim hi th sé thiy ta, thiy Die Da Bio vi
chil phin thin Phit”. (trang 189).

Kinh ciing cd K lai chuyén ba ngin ngutl, trice kia
cing tu vl Didc Thich Ca, trong mhicu kih, cic vi i du
chuyén tri Hng Danh, J sim i vi tu K5 Tt Hanh win
nay & think Phit cd i,

Nay Sk C6 Kiéin Nguyét chia Ding Hung cing mit
s6dong Phit TH phit tim i1 1y 6 kink niy, nén nho 15
vidt miy 167 gidi thicu.

May trang niy, néi ¢ git hii dide chiit cong die
Hdo, thi ciing sin hii hilbng cho phip gici dong sanh vé Ao
Biu cii Coe Lac, noi i s cia nhiing Quang Mink V6
Ngai.

Nam M Vi Ngai Quang Nl Lai
Nam Mé Lien Hoa Mink Vidong K5 Tiit

Cung kinh d¢

Cinh Licn Nghiém Xuin Hong
Mita Xuin Nim Bink Ty, 1996.
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Kink Dgi Thing Phoiong Quéng

Piéu chi la ching that?
That ciing véi ching that
Ca hai khong thé déc.
Tudng chan that nhu thé
Cac phap ching hy luan
Vi thuong x6t ching sanh
Phuong tién chuyén phéap luan
Cac thanh khdp noi lai
Phat cling bdo nhu thé
That tudng khong khir lai
Phat ciing thé ching khéc
Chu Thanh néi nhu that
Phéat cling néi nhu that
Bdi thé goi Phat la

Pa ba A Gia bo.

Giap nhin nhuc bén chic
Cung tinh tin cling manh
Tén tri hué bén nhon

Pha céc gidc kiéu man
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Hoa Thitpmg Thich ™" Thizn " Tam

Ve diém thi tricn Dai THin Thing Lue, thi Chid
Nhii Lai nio ciing viy, khi cic Ngai sip dicn noi Phip loh,
dinh trdig Phip o, thi cic Ngai thibng phing Dai
Quang Minh T lim hiéi 1§ Phip Thin choin ik vi think
W can ¢ ciia chiing I

Crong kinh wiy, 3 trang 15, khi Ngdi A Nan 16 §
lo ngai ring khu ring gid 1ty quanh qué qud, khong o sudi
chdy mi; trong, khong cé dG in thic udng, thi Phit bio
rng: “Hiy tivhg nigm Dai Thila, chd mghi din an thin.”
R Ngai nhip tam mudi, ding thin I lim phit hién mor
bing Dai Kint Hoa, che khip ba ngin thé gidi, mang liti
quang mink whil liu ly bao trim cic coi, mit ddt trd think
bing phiing vi thiin miu ving chdi hugnh kim.  Cie Dui
K5 Tt 7 khilp muibl phuiving cham diigc Dai Quang Mink
ay, deu iz 1 vin tip deh, mgli mghe o thaia hoi v chin
1 Pai Thill. Ngai Tin Tuihg K6 Tit thiia hoi, v& phip
Siim Hi 1t rio. Con cic Ngai Hit Khong Tang, Si TH
Hiiyg, Vin Thi Si LA, v.v... thila hoi v¢ chin lj Dai
Thila.

Hicn 16 Phip Thin chon cank 16 mhil viy. Vi Phip
Chin chinh li cii ming lioh thién la ving Quang Mink,
o quang ¢t b nén tlbng i v hink tildhg. Ci aii Kién

-3/9 -
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Kink Dai Thing Dhiing Quing

cung kinh cing dudng cha me, Hoa
Thugng, A Xa Lé Su, nén dugc tung
nhuc ké. Do ua thich n6 phap Pai
Thira, nén dugc tudng than mém mai.
Do vui mimg trdi toa cy cho bac ton
trudng, nén dugc tudng kim quang
minh. Do xa lia viéc xam véi nhau
n6i chuyén thé gian, nén dugc tudng
mai méi chan léng déu hién sic xanh
biéc. Do vui nhan I5i rin day cta ban
lanh, su trudng, nén dugc tudng long
trén than nhé muét. Do ching dem
viéc 4c gan cho ching sanh, nén
dugc tudng sic toc anh nhudn. Do
thuong khuyén chdng sanh tu Tam
Muoi, nén dugc tudng vién man nhu
Ni Cau Pa. Do sanh xif nao ciing ua
thich tao tugng Phat, nén dugc tuéng
stic nhu dai luc si.
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Hoa Thuigng Thich ™ Thizn "* Tam
Vi thé goi Phat la
P& Ba Ma Nau Sa4.
Ba doi dong, ching dong
Phép t4n va bat tan
Duéi dao tho biét hét
Cho nén goi Gidc Vuong!

Biy gid mudi phuong chur Phat viao
phép than théng Tam Ma Dia, ty cit
minh vugt Ién hu khéng, khdac miéng
déng 161 xudng ring: “Thién Kién Pai
ST va déng ban ba ngan vi, cic 6ng
nén biét: Tanh t6i ching & trong,
ching & ngoai, ching & chinh giiia.
Tam chan that cho nén siic lanh chan
that. Tam gidi thoat cho nén t6i tinh
gidi thoat. Tri hué khéng cho nén téi
tanh khéng. Tin lyc manh cho nén
phudc Iyc nhiéu. Néu c6 thé nhu vay
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® Nam Mb Vi Lai Nhiit Phat, Thap
Phat, Ba Phat, Thién Phat, Van Phat,
hay trir tdi ndng tir vo lugng kiép
sanh tir cho dén ngay nay. (7 iy

©® Nam M6 Vi Lai Nhiit Uc, Thap Uk,
Ba Uc, Thién Uc, Van Uc, Na Do
Tha, Hing Ha Sa V6 Lugng A Ting
Ky Chu Phat, hay trir toi ning tir vo
lugng kiép sanh tir cho dén ngay
nay. (1 lay)

Néu ngudi nao dugc nghe vo
lugng a tang ky danh hiéu chu Phat
doi vi lai, thi ké d6 trong mudi bén
van kiép khéi doa dia nguc khd. Vi
thé cho nén phai cung kinh I&.

Do nhan duyén I€ bai
Chur Phat dor vi lai
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Hoa Thigng Thich ™** Thid ' Tam
I6ng binh ding, nén dugc tuéng bén
muoi cai ring. Do vui vé hdéa hgp
khéng tranh kién nén dugc tuéng
rang kin. Do dem tran bdo bé thi nén
dugc tudng ring bdng. Do than
miéng y trong sach nén dugc tuéng
rang clfa tring. Do giit bén diéu 16i
clia miéng, nén dugc tudng IuGi rong
dai. Do thanh tyu vé lugng céng
dic, nén dugc tudng cic thifc udng
&n vao miéng déu bién thanh thugng
Vi. Do thudng dem I6i dju dang néi
VvOi ching sanh, nén dugc tuéng
pham am. Do tu tap tir tim nén
dugc tudng déi mét rong dai. Do chi
tam ciu dao V6 Thugng Bé P&, nén
dugc tuéng 16ng mi nhu Nguu
Vuong. Do khen nggi cong difc cia
nguoi, nén dugc tudng bach hao. Do
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Long nghi thuong tat ca
Diit trir gia, binh, chét
Khién dén ché an én

Bdi thé nén goi Phat
Hiéu la Tu Gia Pa.

Biét doi tir dau lai

Ciing biét dao thé tan

Vi thé nén goi Phat
LaLo CaBéPba

Tat ca thién, gi6, tri

V6 ty con vugt hon

Vi thé nén goi Phat

La A Nau ba La.

Pai bi d¢ chdng sanh
Hoa lanh khéo diéu phuc
Vi thé goi Phat la

Phd Lau Sa Bam Piéu.
Tri hué khong phién ndo
N6i t6i thugng gidi thoat
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Haa Thugng Thich ™* Thien ™ Tam

@ Nam Mb Thap Thién Péng Hiéu
Quang Minh Trang Nghiém Phat.

@ Nam Mb Bat Thién Uc Péng Hiéu
Trang Nghiém Quang Minh Phat.

@ Nam M6 Bao Hoa Trang Nghiém
Phat.

@ Nam M6 Thugng Thu Pic Vuong
Phat.

@ Nam M6 Tir Kim Quang Minh Phat.

@ Nam M6 Ngii Ba Tho Ky Hoa
Quang Phat.

® Nam M6 Na La Dién Bit Hoai Phat.

@ Nam M6 Bao Hoa Trang Nghiém
Phat.

@ Nam M6 Kim Cang Pinh Ty Tai
Phat.

® Nam M6 Vj Lai V6 Lugng Phan
Than Chu Phat.
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Kink Dai Thong Phiong Quing

Thira that khé nghi ban! Tat ci cac
phép thé gian cing phdp xuat thé va
phap hitu hoc, vé hoc, déu nhiép
trong Pai Thua.

Thién nam ti! Néu ching sanh nao
lam diéu 4c, lai gin gii ké ta kién,
hang &c tri thic, nén bdo hg mau cai
héi va tranh xa ngay nhiing ngudi Ay,
quay lai quy y Pai Thita. Néu ngudi
ching ua thich ciu hoc Pai Thifa, thi
khong thé pha dugc phién ndo.
Muén ciu gidi thoat phdi hoc Pai
Thita. Néu c6 bac dai nhon hiéu dai
sy, nghe n6i Pai Thifa sanh Iong hoan
hy, nén biét d6 tic 1a hang ngudi Pai
Thirta. Hanh gid dugc tam véng ling,
day du than théng déu nho bdi dung
Pai Thira dé ty trang nghiém. Néu c6
ngudi nao hanh dai hanh, dé la
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Thita. Ta ngdi dudi coi Bd P&, quan
sat muoi hai nhan duyén, vi thuong
x6t ching sanh nén né6i Kinh Dai
Thita. MuSi phuong cic ching sanh
néu tu theo Thifa ndy, sé dugc khong
ting gidm, sic dung th¢ nhu hu
khoéng. Cho nén Pai Thita c6 cong
ning thin théng tri hué I6n ching
thé nght ban. Wi thé tit ci chang
sanh déu nén tu tap. Tit ci ching
cdi troi, Thién ma va ngoai dao,
mubn trir phién ndo rang buéc, nén
quy y Pai Thita. Nhu thé quyét sé
dugc day di Lyc Than Théng, Tam
Minh, Tam Pat, c6 thé dep cic ma,
ngoai dao, cing nhiing bon ta kién.
Phap Pai Thita rat thiét yéu, hay pha
céac phién nao, khién diy dt moi cin
lanh, cho nén cong ning clia Pai
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Hoa Thiigng Thich ™ Thizn ' Tam

@ Nam Mo Kim Son Bao Cai Phat.

@ Nam M6 Kim Hoa Diém Quang
Tudng Phat.

@ Nam M6 Pai Cy Quang Minh Phat.

@ Nam M6 Bao Cai Pang Vuong
Phat.

@® Nam M6 V6 Ciu Tang Phat.

@ Nam M6 Quang Minh Tu6ng Phat.

@ Nam M6 Kim Diém Quang Minh
Phat.

@ Nam M6 Kim Diém Quang Minh
Tang Phat.

® Nam M6 Qua Khir V6 Lugng Phan
Than Chu Phat.

@ Nam M6 Qua Khir Nhit Phat, Thap
Phat, Ba Phat, Thién Phat, Van Phat,
hay trif tdi ndng tir vé lugng kiép
sanh tir cho dén ngay nay. (7 i
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Kink Dai Thong Dhiong Quing
ngudi, long thuong sg¢ hai, khong
dugc an vui. Do dé cic phién nio
tham san si két dong lam néng loan
than tam, niém khat ai thic duc gay
nhiéu t$i noi than miéng y, 4c nghiép
chéng chit. Nhiing toi nhu thé, nay
xin sam héi tit cd. Hoic ching cung
kinh Phat, Phdp, Thanh Ting, nhing
toi nhu thé, nay xin sam héi tit ca.
B&i vo6 tri cho nén phi bang Bb Tat,
Duyén Gidc, Thanh Van, phi béang
chanh phéap ching biét cung kinh cha
me su trudng, nhithg t6i nhu thé nay
xin sam héi tt ci. Vi ngu mé che lap
nén kiéu man, buéng lung, do tham
san si nén gay tao 4c nghiép, nhiing
toi nhu thé nay xin sam héi tit ca.
Chang con sam héi 18i, xin kinh 1€
cing dudng mudi phuong chu Phat,
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Hoa Thipng Thich ™ Thizn " Tam

Pdy dii dao Pai Thia

Cho nén nay kinh I€

Chi trir hai hang nguoi
Mot bang Kinh Phuong Ping
Hai, hang Nhut Xién Dé
La kho néi diét toi

Néu ngui tam thanh tinh
Chdng phdi Nhir Xién Dé
S€ thiy vo lupng Phat
Cho nén nay kinh Ié.

Néu pham t6i T Trong
Cong toi Ngid Vo Gidn
Ma Ilong tin thanh tinh
Cing dupc nhu phap try
Lai do duyén kinh Ié.
Digt trio nghiép Thap Ac
Quyét dupc gior Pai Thia
Vi thé nén kinh I&
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Kinh Dai Thong Dhiong Quing

Quin Tuohg Phit

Phat chang sanh tanh thudng réng ling

Pao cam thong khong thé nght ban

Ludi dé chau vi dao trang

Muoi phuong Phat hién hao quang
séng ngoi

Trudc bao toa than con anh hién

Cui dau xin thé nguyén quy y.
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Kinh Dai Thong Dhiing Quing

Nam M6 Qua Khir Nhiit Uc, Thap
Uk, Ba Uk, Thién Uc, Van Uc, Na
Do Tha, Hing Ha Sa, V6 Lugng A
Tang Ky Chu Phat, hay trir toi ndng
tir vé lugng kiép sanh ti cho dén
ngay nay. (1 iy

Néu ngudi nao dugc nghe vo
lugng a tang ky danh hiéu chu Phat
ddi qua khi, ké d6 trong tam muoi
muoén kiép khéng doa dia nguc khd.
Vi thé cho nén phai cung kinh I&.

Do nhin duyén I€ bai

Chur Phét doi qué khie

Diét t6i hoan ban tam

Chdng con tao mubt ac

Cang vori toi Ngd Nghich
Thubng duvc nghe chanh phap
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Hoa Thugmg Thich ™*° Thien * Tam

Thién nam ti? Phat tic la Phap,
Phap tic la Ting, Ting tic 1a vo vi,
Vo Vi tiic 1a khéng, vo vi khéng tirc la
chan khéng. Trong khong, ngoai
khéng, 16n khong, nhé khéng, déu
vé noi Nhit Khéng, ching c6 cai
khong nao khac biét.

Thién nam t&! Nhu 161 6ng da hoi,
nén ciu mét, cin gi phédi ciu ba?
Nay thién nam ti! Vi nhu c6 ngudi
s¢ hdi hu khong, di khip cic noi tim
ch &n than, vin ching thoat khéi hu
khong. Thién nam ti! Chu Phat mudi
phuong va ta tuy n6i nhan duyén
muén phap lanh, cho dén Tam Bio
cung Tam Thifa, that ra vin chi c6
mot! Loi thuyét gido trudc, gilia va
sau déu thién, vi tit ci chang sanh
ma tiy cd phuong tién, phan biét néi
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Kinh Dei Thong Dhiting Quing

Pitc Phat bio Su T&r Héng B6 Tat
Ma Ha Tat ring: “Lanh thay! Lanh
thay! Ong héi nghia iy rat c6 Igi ich
cho chang sanh. Vay hay ling nghe
cho ky, ta s& vi 6ng ma giai n6i ranh
ré.

Nay thién nam tit Chéng nhihg
Phét Iyc ma Phap Iyc va Tang lyc déu
la ching Iyc. Phat 1a chd chang sanh
quy y, nhu nuong vé cha me. Bb Tat
ting 1a nhing bac tri thic ching
minh. Pifa con mé chang sanh, néu
tinh ngd, sé ty sanh chan lia, niém
cAu Tam Bdo. Sidc niém lau ngay
cang nhiéu, cu ra khéi bién ca phién
ndo cla ba c6i. Kinh Phuong Quéng
1a chiéc thuyén I6n dé dua chang
sanh vugt qua bién dy.
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Hoa Thutgng Thich ™ Thitn ' Tam
tin va kinh trong Kinh Pai Théng
Phuong Quang, 1ap nguyén tu hanh
bdy ngay, nhu 4&c ma muén dén lam
ndo loan, con sé khién cho chung
khéng dugc tiy tam ty tién. Bach
Piic Thé Tén! Con xin hé tri kinh ndy
khién try lau noi déi, cho dén khi
hanh gia chimg tan B4 P& tanh!”

Ph4t day: “Thién nam tit Ong ho
t kinh ndy tic 1a ho tri Tam Bio,
ciing Gng h$ cho ngudi hanh giso.”

Khi d6 Su Tt Héng B6 Tat lién &
truSc Phat néi chan ngén nay:

“Na mo6 Byt Pa, na mé Pat Ma, na
moé Sang Gia. A dan dja, da ra ni, da
da ha. A gia sa ni ba, ty tat ba dat
ma. Niba ty y xa ma, da ty ba x4 na.
Ty ma la, tu bat ly dat ma ni, da na ba
lau ni. Xoa da da, ma lg, gida lé. Hu
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Kink Dai Thing Dhitng Quing
thanh ba. Thé cho nén goi la Nhit
Tudng Tam Béo!”

Su T Héng Bb Tat thua rang:
“Hay that! Hay that. Pang nhu IGi
Piic Thé Ton chi day, con da biét tir
lau, nhung vi ching sanh m&i hoéi
viéc nhu thé.

Bach Biic Thé Tén! Th4t dang nhu
Thanh Gido, cdc phap vé& mét, khong
hai khéng ba. Thé nén Kinh Phuong
Quéng la me chu Phat, la dao I16n cua
Bb Tat, 1a mit sing clia chang sanh,
dan dit ngudi ta kién, ciu ho ké mét
tam, dit ba dudng 4ac, mé cita Vo
Thugng Bd P&, dua cac hang Thanh
Vin dén ngoi Pai Thita cyc qua. Nay
con xin n6i mén Pai Pa Ra Ni, dé cho
hanh gid dugc sy thi ho, tinh tn giéi
hanh, tu hoc kinh ndy. Néu ké nao
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Hpa Thigng Thich ™ Thite ™ Tam
qua mét lan, hdy nén bién chép, ty
gilf cac gidi, khong udng rugu in thit,
xa ha sy dua cgt, khong vao quan
chg, thudng hanh tam dai tir, va quy
viéc toa thién. Keé d6 tir vo lugng
kiép dén nay, di c6 ba chuéng toi
ndng, khi nghe chan ngén ndy réi chi
tam tho tn, hdng ngay doc tung
khong quén va giir giéi hanh nhu thé,
s& mau chiihg qua V6 Thugng Bb D&,
khéng con bi dga Tam Pé niia!

bitc Phat bio Su T Héng Bé Tat:
“Lanh thay! Thién nam ti# Ong hay
h¢ tri ng6i Tam Bdo, thuong nghi dén
tit cd ching sanh, muén khién cho
thoat ly ba c¢6i, nén néi ra chan ngén
nhur thé. Ong thuyét chd ndy lam Igi
ich 16n cho v6 lugng hoc nhon, pha
trir ta kién, m& mang chanh dao.
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Kinh Dai Thing Dhiing Quing

Thudng sanh I6ng tin hiéu
Bio ring céc chdng sanh
Péu c6 Nhu Lai Tanh
Nhiihg ngudi nhu thé dé
Cing la bao an Phat

Néu tu mét niém lanh
Chéng ciu phudc béo trdi
Huéng thing dao V6 Thugng
Ciing la bao an Phat.

Lai nifa Thién Kién Vuong
Sau khi ta diét do

Néu nhu c6 ké nao

Giay phat doc kinh ndy
Kinh trong Phat, Phap, Tang
Hiéu thuén cing su trudng
Nhiing ngudi nhu thé dé
Ciing la bdo an Phat.

Néu ngudi xa tién clia

Thiic ubng &n do0 mic
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Kinh Dai Thing Dhuiing Quing

@ Nam M6 Thién Pic Phat.

@ Nam M6 V6 Lugng Quang Minh
Phat.

Nam M6 Pa Ra Ni Du Hy Phat.

@ Nam M6 Thu Lang Nghiém Binh
Tam Mudi Luc Vuong Phat.

© Nam Mo Thién Kién Dinh Ty Tai
Vuong Phat.

@ Nam M6 V6 Thugng Cong Bic
Phat.

@® Nam M6 Than Thong Ty Tai Phat.

@ Nam M6 V6 S&c Tudng Phat.

@ Nam M6 V6 Thanh Tudng Phat.

@ Nam M6 V6 Huong Tuéng Phat.

@ Nam M6 V6 Vi Tudng Phat.

@ Nam M6 V6 Xic Tudng Phat.

© Nam M6 Tam Muéi Pinh Ty Tai
Phat.

& Nam M6 Hué Pinh Ty Tai Phat.
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Kinh D Thing Dhiing Quing
lu, hu lu, su bé dé. Man da la, man
dala. SéaHa.”

Chan ngon ndy méi lan nén tung
mot trim bién va nhi€u bdy véong.
Hanh tri biy ngay nhu thé, mdi ngay
ba thoi. Trong bdy ngay khong niém
kinh nao khiac, duy dé tam noi
Phuong Quéng, va khong nghi dén
canh chi khac.

Bach Pitc Thé Ton! Pa Ra Ni niy
tdam trim muén Uc chu Phat da néi,
nay con trang tuyén lai, néu ké nao
phi bang chan ngén ndy tic la phi
bang chu Phat Nhu Lai. Pa phi bang
chan ngén nly, thi d&i doi khong
thanh dao, khéng ra khéi ba c6i. Tai
sao th&? Vi chan ngén nay hay khién
cho ké mét tam dugc hoan lai bdn
tam. Ké nao dugc nghe Pa Ra Ni ndy
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Hoa Thitgng Thich ™ Thitn "* Tam

Tat ca ngudi thé gian

Néu Iéng tin thanh tinh
Biét r6 mudi phuong Phat
Thudng tri ching Niét Ban
Phap, Tang cling nhu vay
Nhiing ngudi dugc nhu thé
f\y la bao an Phat.

Lai nifa Thién Kién Vuong
Tat ca ngudi thé gian

Tam khong tudng phan biét
Biét suét dao Nhiit Thira
MuGi phuong va ba doi
Chi c6 mét Phat Thira
Khéng hai ciing khong ba
Néu hay phit y d6

Chinh la bao an Phat.

Lai nifa Thién Kién Vuong
Sau khi ta diét do

Néu nhu c6 ké nao
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Hoa Thugng Thick ™ Thien ' Tam

& Nam M6 Chién Pan Hoa Phat.

@ Nam M6 Chién Pan Diép Phat.

@ Nam Mo Diéu Y Phat.

@ Nam M6 V6 Thuong Théng Phat.

@ Nam M6 Cam L CA Phit.

@ Nam M6 Nhyt Nguyét Quang
Minh Phat.

@ Nam M6 Vb6 Thang Phat.

@ Nam M6 Cu Tac Trang Nghiém
Vuong Phat.

@ Nam M6 Quang Minh Bién Chiéu
Cong bitc Vuong Phat.

® Nam M6 Pha Hoai Tir Ma Su Tir
Héng Vuong Phat.

@® Nam M6 Kim Cang B4t Hoai Phat.

@ Nam M6 Luu Ly Quang Phat.

@ Nam M6 Tu Di Son Vuong Phat.

@ Nam M6 Tinh Quang Minh Vuong
Phat.
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Hoa Thigng Thich ™9 Thizn "* Tam
mudi hai phan kinh, chu Pai Bé Tat,
tam niém Pai Thira, suy nght P& Nhit
Nghia. Ngudi d6 trong mét niém
bing khodng khiy ngén tay, tit ca
toi Thap Ac, Ngi Nghich, va bang
Kinh Phuong Bing déu dugc tiéu trix.
Néu hang Bb Tat, Ty Kheo, Ty Kheo
Ni, Thitc Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni,
hogc mit bén tam, hodc pham toi Tir
Trong, Bat Cam, Luc Trong, Thap Ac,
Ngi Nghich, nhu sanh léng tin 1& bai
danh hig¢u chu Phat mudi phuong ba
doi, thi nhithg nghiép ac iy dugc tiéu
diét hét, khéng con may may.”

Bl Thé Tén vita n6i xong, khi iy
c6 Thién Kién Vuong T cing véi
déng ban ba ngan vi, tir ¢5i Phat Pinh
Quang trong giay phat bdng hién
dén truSc Nhy Lai, 1& kinh noi chan,
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Kinh Dai Thong Phuiong Quing
Pay khip ba ngan c6i.
Trai lai néu ké nao
Bang thién pha réi ching
Toi déng giét ching sanh
Pay khip tam thién giéi.
Néu thiy ngudi tu thién
Phi bang khéng chiju tin
Lia dit gibng Tam Bio
Chéng goi bdo an Phat!

Khi iy Thién Kién Vuong T cing
déng ban ba ngan vi mong an Phat
day bao xong, vui mimg kinh 1€, lai
thuyét ké ring:

Ching con ngay hom nay
Cui dau 1€ qua khit

Hién tai va vi lai

Phat mudi phuong ba doi.
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Kink Dei Thing Dhiong Quing

Thién nam ti! Tit cd ching sanh
néu ké nao nghe thiy danh hiéu éng
va am thanh ctia chan ngén ndy, kinh
tin ching khinh hiy, sé dugc nhiéu
lgi ich. Ngudi iy hién ddi an 6n, dén
khi mang chung thudng thiy chu
Phat, ciing dugc thiy ta, thdy than
ong cing chu B Tat. Ké d6 ty biét
minh sé dugc thanh Phat, quyét dinh
khong con nghi. Tat ci nhan duyén
thdy Phat Tanh, trudc tién déu do
Iong tin thanh tinh, ké d6 trir bd hét
ciac diéu 4c, tu tap muon hanh lanh,
va cubi cing sé thanh Phat dao!”

Pitc Phat lai bdo: “Sau khi ta diét
do6, néu co6 thién nam tir thién nif
nhon nao, hodc mét ngay, hodc moét
dém, hoic mét thdi, hoic mét niém,
1& bai chu Phat mudi phuong ba doi,
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Hoa Thityng Thich ™" Thizn ™ Tam

Thi dang khdp dai ching
Cing la bao an Phat.

Lai nifa Thién Kién Vuong
Trong doi mat phap ta

Néu khuyén dugc moét ngudi
Giay phat nghe kinh ny
Con hon phudc cing dudng
Tram Uc B Tat chang.

Thé nén Kinh Pai Thita

La me Phat, B5 Tat

Niém Phat quy kinh nay
Tén trong chu Bb Tat

Binh tam khong kia day
Cing la bao an Phat.

Lai nifa Thién Kién Vuong
Pdi mat phap ké nao

Néu muén bso an Phat

Gilr mét niém trong dinh
Hon bb thi chang sanh
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Hoa Thugng Thich ™ Thizn "* Tam

@® Nam M6 Tuéng Giac Ty Tai Phat.

@ Nam M6 Phé Nhiép Phat.

@ Nam Mb B3o Dic Phd Quang Phat.

@ Nam M6 Y Lac M§ Am Phat.

@ Nam Mé Hoan Hy Phat.

@ Nam M6 A Stc Bé Phat.

@ Nam M6 Tu Di TuSng Phat.

® Nam M6 Tu Di Panh Phat.

® Nam M6 Su Tir Am Phat.

@ Nam Mb Su Tt TuSng Phat.

@ Nam M6 Hu Khong Tru Phat.

@ Nam M6 Van Loi Ty Tai Phat.

@ Nam Mb Thudng Diét Phat.

@ Nam Mb Dé Tudng Phat.

® Nam M6 Pham TuSng Phit.

® Nam Mb Bat Pham Tudng Phat.

@ Nam M6 A Di Pa Phat.

@ Nam M6 Do Nhit Thiét Thé Gian
Khé Nio Phat.
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Kinh Dai Thong Dhuiong Quing

déng thanh thua ring: “Bach Pic
Thé Tén! Chang con tir vo lugng kiép
t6i nay, tao nhiéu nghiép 4c, néi
khong thé xiét! Hodc pham Thap Ac,
Ngi Nghich, hodc bang kinh Phuong
Péng, hoic tao vo lugng a ting ky
t6i. Nguyén xin nuong nhd sic oai
difc ctia Nhu Lai, mudi hai phén kinh,
cing chu BS Tat, t6 bay ciu sam héi.
Nguéng mong Dic Thé Tén hifa nhan
cho chang con!”

Phat day: “Lanh thay! Lanh thay!
Tam sg kh6 sanh, 16ng lanh kh6 phat.
Muén sam héi t6i Thap Ac, t6i Ngd
Nghich, cho dén ké Xién D& muén
thidy Phat Tanh, déu phdi nén nhu
thé. Vay cac 6ng hay tiy y néi ral”

Lac d6 Thién Kién Vuong Tl cing
déng ban ba ngan vi, nghe tif am ctia
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Kinh Dei Thing Dhiong Quing
Khi d6 Thién Kién Vuong T& cing

véi déng ban sam héi xong déng

thanh doc bai ké khen Phat ring;:

Duy Phat mét ng6i, bac Pé Nhit
Cha me ba c6i, Nhiit Thiét Tri

Thé, xuét thé gian khong ai bing
Kinh lay Thé Tén, bac khé sanh
Pham phu ra on vi Igi minh

Ciu phudc dem ctia ra bé thi

Phat dai tir bi, khéng viéc &y

Oan, than, lanh, di, Igi déng déu
Pai Tinh TAn Tén, con quy mang
Phat luBng tic t6n ngdi t6i thuong
Tri hué nhan ton, thiy biét khip
Chu Thién ching hiéu tri hué ndy
Qua hién vi lai, mudi phuong Phat
T4t ca con déu cung kinh 1&
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Kinh Dai Thing Dhuiing Quing
Khi Pic Thé Tén néi danh hiéu chu
Phat doi qua khif, c6 mudi ngan Bd
Tat ching V6 Sanh Nhin, tim trim
Thanh Vin phat Thiéu Phan Tam, nim
ngan Ty Kheo dic qua A La Han, mét
Uc troi va ngudi dugc Phap Nhan
Tinh.

Ké tiép Pic Thé Ton ding Pham
Am xung danh hiéu chu Phat doi
hién tai ring:

Nam M6 Hién Tai V6 Lugng Chu
Phat.

@ Nam M6 Hién Tai Hién Kiép Thién
Phat.

@ Nam M6 Thap Uc Péng Hiéu
Vuong Minh Chu Phat.

@ Nam M6 Ly Cau Tir Kim Sa Phat.

@ Nam Mo V6 Lugng Minh Phat.
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index-16_1.png
Kinh Dai Thong Dhiting Quing

Nguyén Huong
Nguyén dem long thanh kinh
G theo dam may huong
Phudng phét khip mudi phuong
Cang dudng ngdi Tam Bdo
Thé tron doi gilf Pao
Theo Ty Tanh lam lanh
Cung Phap Gi6i Ching Sanh
CAu Phat tir gia ho
Tam B6 Pé kién cb
Xa bé khd nguén mé
Chéng quay vé bd giac.
Nam M6 Huong Cing Duong

Bb Tat Ma Ha Tat. 3 /n





index-191_1.png
Hoa Thiigng Thich ™** Thien ' Tam
ton Phdp, Hién Thanh Tang. Nguyén
tat cd chang sanh try ngo6i Thap Dia,
day di chanh gic ctia Nhu Lail

Biy gio Pic Thé Tén bio Thién
Kién Vuong Tir cing déng ban ring:
“Lanh thay! Lanh thay! Pai STl Pai
Si!  Cac 6ng xét nghi than minh
ching lanh, da gay nghiép ic, ma
sanh 16ng s¢ hai, lai vi ching sanh
sam héi cic 16i 1dm. Nhu thé méi
dang goi la bac Pai Si. Cac éng ty
minh xa lia nghiép 4c, lai khién cho
chlng sanh xa lia nghiép ac, vi thé
cho nén dang goi la nhimg bic chan
Pai SI. Ching nguyén cho minh
truSc, lai nguyén cho chdng sanh
dugc thanh chanh gidc trudc, vi thé
lai dang goi cac o6ng la nhimg bac
chan Pai Si, chan Pai Sil”
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Kink Dai Thiong Dhoiong Quing

i v sav? CHi ld vi trolde khi Nygdi thi hién «d b0
Hng Thin nhin the wiay, Nydi lai khdi tim Dai Ki mud:
-Thi tricn mdt lin nila Dai Thin Thong Lue V6
Ngai T Tai, @€ lim hidin 19 mot phion Phip Thin
Chon Cinh cho duldng hii vi ching sanh ik thiy.
Diing thil, wing thin tim cia ho lén mét mie @
thanh tinh hoi, khiéh dé dang ticp nhin gido phip.
Tiin thin vi whie hd lai it lin nil, nhitng diém
chinh yéi ciia chin I Dai Thila 18t 1o vi tuyét v,
vt 13 Chin Cyf ik sién mink bk Chul Phit ba i
vd Mt phalding.
-Day lai mit lin wila nhilng phuivg phip Sim Hoi
cao sicu 16t rdo, tie 1d phép Thii Twidhg sim hit vi
V5 Sanh sim hii, 4 ching sanh 6 th it tril i
chiidhng v buidk Ién b giidi thodt.

Ngid lamt nhit vy 16 i€ whic nhd hing dg til Thanh
Vi phii Wi tim Dai Thiln, cing mhi & day 6 ching
sanh dct sau 1 ching ta viy.

Cho wén, 06 kink iy tuy ngdn, mhing vin o5 the
sdnh ngang tim vdc oo nhiing kink whil Hoa Nghicw, Phip
Hoa, v.v...
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Kink Dgi Thong Dhuiong Quéng

MGi 14 vui chan that

Pai Sa Mén giir gici

Pai gi6i thanh tinh Ni
Nuia thang thudng B6 Tat
Két tinh hanh khét thyc
Khoéac 4o Tang Gia Lé

Y bat mang theo minh
Chu thién déu hoan hy
Chip tay cung kinh I&

Ta khién chu Thién, nhon
Thudng lam ngudi hau ha
Cing nhu chu Thién nhé
Kinh thd Thién Dé Thich
Ngay nay dugc hién bao
Tuong lai ching thé ludng
Xuét gia gilf cAm gi6i

Ay 1a bao an Phat.

Lai nira Thién Kién Vuong
Trirta va Bo Tat
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Kink Dai Thong Dhutong Quing

@ Nam M6 Nan Thing Su Tir Vuong
Phat.

@ Nam M6 Pai Quang Vuong Phat.

@ Nam M6 Bét Pong Phat.

& Nam M6 Dugc Vuong Phat.

@ Nam M6 Trang Nghiém Phat.

& Nam MO Lau Chi Phat.

@ Nam Mo Nguyét Cai Phat.

©® Nam M6 Phé Quang Phat.

® Nam Mo Bao Vuong Phat.

& Nam M6 Ty Ba Thi Phat.

Nam Mo Thi Khi Phat.

& Nam M6 Ty Xa Phu Phat.

© Nam M6 Cau Luu Tén Phat.

@ Nam M6 Cau Na Ham Mau Ni
Phat.

@ Nam Mo Ca Diép Phat.

@ Nam M6 L6i Am Vuong Phat.

@ Nam M6 Ky Phap Tang Phat.
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Hoa Thuigng Thich ™ Thizn ' Tam
Nhu vay ching con quy kinh Phat
Ciing nhu quy kinh hai Thé Tén!

Biy gid mudi phuong chu Phat,
lién vi Thién Kién Vuong Tir va ddng
ban ba ngan vi, n6i ké khuyén day
ring:

Néu muén ciu Phat dao
Thuong theo ngudi da vin
Nhu tho thién tuéng suw
Ching bao lau thanh Phat.
Néu giit gi6i thanh tinh
MG6i that 1a Ty Kheo

Néu ngudi hay quéan khong
Goi la déc Tam Muoi

Né&u nhur hay tinh tin

MGi goi nguoi hanh dao
Néu chiihg dugc Niét Ban
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Hoa Thigng Thich ™** Thitw "* Tam

@ Nam M6 Nhyt Chuyén Quang
Minh Vuong Phat.

@ Nam M6 Huong Tich Phat.

@ Nam Mb Su Tir Uc Tugng Phat.

® Nam M6 Su Tir Du Hy Phat.

©® Nam Mb Phé Quang Cong Pic
Son Vuong Phat.

@ Nam M6 Thién Try Cong Pitc Bdo
Vuong Phit.

@ Nam M6 Bao Trang Nghiém Vuong
Phat.

® Nam M6 Nan Thing Phit.

@ Nam M6 Tu Di TuSng Phat.

©® Nam M6 Tu Di Pang Vuong Phat.

@ Nam M6 Bdo Puc Phat.

® Nam Mé Bio Nguyét Phit.

@ Nam M6 Bao Diém Phat.

@ Nam M6 Bao Nghiém Phat.
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@® Nam M6 Hai Gidc Than Thong
Phat.

® Nam M6 Thiy Quang Phat.

©® Nam M6 Pai Huong Phat.

@ Nam Mo Ly Hu CAu Phat.

@® Nam M6 Xa Yém Y Phat.

©® Nam M6 Bio Diém Phat.

@ Nam M6 Diéu Panh Phat.

@ Nam M6 Dong Lap Phat.

® Nam M6 Cong b Tri Hué Phat.

©® Nam Mo Té Nhyt Nguyét Phat.

@ Nam M6 Nhyt Nguyét Luu Ly
Quang Phat.

@ Nam M6 V6 Thugng Luu Ly Quang
Phat.

® Nam M6 Téi Thugng Thii Phat.

@® Nam M6 Bb P& Hoa Phat.

® Nam M6 Nguyét Minh Phat.

® Nam M6 Nhyt Quang Phat.

45






index-58_1.png
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@ Nam M6 Tu Di Déng Diéu Phat.

® Nam M6 Nguyét Sic Phat.

@ Nam M6 Chanh Niém Phat.

@ Nam Mo Ly Cau Phat.

Nam M6 V6 Cau Trugc Phat.

® Nam M6 Long Thién Phat.

@ Nam Mo Bit Bong Dia Phat.

@ Nam M6 Luu Ly Diéu Hoa Phat.

@ Nam Mo Luu Ly Kim Sic Phat.

@ Nam M6 Kim Tang Phat.

@ Nam M6 Diém Quang Phat.

@ Nam Mo Diém Can Phat.

@ Nam M6 bia Chung Phat.

Nam M6 Nguyét Tuong Phat.

@ Nam M6 Nhyt Am Phat.

Nam M6 Giai Thoat Hoa Phat.

Nam M6 Trang Nghiém Quang
Minh Phat.
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Thé ndo goi 1a That Tuéng Phap
Than? Nhu Lai trdi v6 sb kiép tu
hanh, chiing ngd tudng chan that cia
céac phéap, nén goi la That Tudng Phap
Than.

Thé nao goi la Cong Pikc Phap

Than? Pidc Phat vi do chiang sanh,
nén ra cong tich hanh, muén dic
lanh tron diy nén goi la Cong Piic
Phap Than.
Thé nao goi la Phap Tanh Phap Than?
Nhu Lai ngd subt cing tan sy ly cia
tit cd phap tudng, tir noi canh ma
hiéu 16 nghia khong. Su té ngo iy
tron trin diy dd, tir noi cinh ma
dugc tén, nén goi la Phap Tanh Phap
Than.

Thé nao goi la Ung Hoéa Phap
Than? DPic Phat ra doi Gng than da
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Thién nam ti? DBSi vi lai c6 mot
kiép tén la Thanh Tinh, c5i nuSc tén
Khoai Lac. Noi quéc doé iy toan
dung céc vj Pai B Tat luan giang Pai
Thita. & d6 hay con khéng nghe
thiy danh tir Nhj Thifa, huéng chi la
ac dao! Trong thdi kiép va c6i nuSc
d6, ong s€ dugc thanh Phat hiéu la
Thanh Tinh Trang Nghiém, Nhu Lai,
Ung Cang Chanh Bién Tr, ddy da
mudi hiéu. Phan dong chu Bb Tat &
cé4c phuong khdc déu 61 quéc do y
dé nghe nhan Kinh Pai Thita Pai
Thong Phuong Quéng. Vi thé tat ca
ching sanh néu c6 ai nghe danh hiéu
Hu Khéng Tang B Tat, 1& béi, ctng
dudng tit s& dugc sanh sang thé gi6i
Khodi Lac kia. Nén biét ngudi d6 chi
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khdp nidm c6i thién ac dé ciu vét
muon loai. Tir chd ing héa &y ma
dugc tén, nén goi la Uing H6éa Phap
Than.

Thé nao goi la Hu Khéng Phéap
Than? Hu Khong vo6 bién, Phap Than
ciing v6 bién. Hu khong ching thé
do ludng, Phap Than ciing ching thé
do ludng. Than cia Nhu Lai ciing
thé, nhu c6i théi hu, vi d6 ching sanh
nén Gng hién ra nim phan. Nén biét
Nhu Lai khéng sanh khong diét, cac
phép ciing thé, vi do chdng sanh nén
Phat hién Phap Than.”

Biy gi¢ Piic Phat bio Hu Khéng
Tang Bb Tat: “Niy thién nam ti! Ong
v6i Nhu Lai cang hiéu suét phap
tuéng. TAt ca canh gi6i déu khong
ngan khoéng ngai!
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Kinh
Dai Théng Phuong Quéang
Sam Héi Diét Toi
Trang Nghiém Thanh Phat
Quyén ha

BS T4t vi tit ci chang sanh va

chinh minh, hdi danh hiéu chu
Phat. Do nhan duyén dé6, sau khi Pic
Thich Ca Mau Ni tuyén xuéng héng
danh chu Phat trong mudi phuong ba
doi cing mudi hai phan kinh va Dai
BS Tét Ting xong, lai muén néi tiéng
phap dai Su Tir Héng. Su Tir Héng
£0i 1a quyét dinh thuyét. Quyét dinh
thuyét tic la néi 16 Nhu Lai thudng
trd khong diét, néi tit ca chung sanh

B 4y gi& trong phap hoi, Tin Tuéng
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@ Nam M6 Bio Cai Chiéu Khong Ty
Tai Luc Vuong Phat.

@ Nam M6 Hu Khéng Bao Hoa
Quang Phat.

@ Nam M6 Luu Ly Trang Nghiém
Vuong Phat.

@ Nam M6 Phé Hién Sic Than
Quang Phat.

@ Nam Mo Bat Bong Tri Quang Phat.

@ Nam M6 Hang Phuc Chang Ma
Vuong Phat.

@ Nam Mo Thién Tai Quang Minh
Phat.

@® Nam M6 Tir Bi Tri Hué Thang Phat.

@ Nam M6 Di Lic Tién Quang Phat.

@ Nam M6 Thién Tich Nguyét Am
Diéu Ton Tri Vuong Phat.

@® Nam M6 Thé Tinh Quang Phat.
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trdi qua mudi Pic Phat, sé dugc tho
ky?”

(Hét Quyén Trung)
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@ Nam Mb Ma Ni Trang Pang Quang
Phat.

® Nam M6 Hué Cy Chiéu Phat.

@ Nam M6 Hai Bic Quang Minh
Phat.

® Nam M6 Kim Cang Lao Cudng Phé
Tan Kim Quang Phat.

@ Nam M6 Pai Cudng Tinh Tan Déng
Manh Phat.

@ Nam M6 Pai Bi Quang Phat.

@® Nam M6 Tir Lyc Vuong Phat.

@ Nam M6 Tur Tang Phat.

@ Nam M6 Chién Pan Khét Trang
Nghiém Thing Phat.

@ Nam M6 Hién Thién Tha Phat.

® Nam M6 Thién Giac Y Phat.

® Nam M6 Quang Trang Nghiém
Vuong Phat.

@ Nam M6 Kim Hoa Quang Phat.
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chan tinh, chuyén khé tr& thanh vui,
chuyén v6 minh tr& thanh minh giac.

Biy gid hao quang ctia Phat soi t6i
dau, tit cd ndi ring, dit dai, song
ngoi, bién ca, nai Thiét Vi, dia nguc,
ché cao chd thdp déu tr& nén bing
phing tinh sach, dit hét moi sy nho
4c, cing nhu thé giéi Thanh Tinh
Trang Nghiém Main Nguyét &
phuong dong.

Khi 4y chu Phat phan than ctia Pic
Thich Ca tir hu khong xuét hién bay
xudng nhu mua hoa, tir d4t vugt lén
nhu cay moc, diy khip hu khéng
ching noi nao tréng hd. Lic d6 cac
Dic Phat phan than déng thanh noi:
“Nhur Lai thudng con ching diét. Tit
ca ching sanh déu c6 Phat Tanh. Tht
ca cac phap déu quy chan khéng.
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@ Nam M6 Tu Di Quang Phat.

@ Nam M6 Tu Ma Na Hoa Quang
Phat.

©® Nam M6 Uu Pam Bat La Hoa
Quang Thi Thing Lyc Vuong Phat.

@ Nam Mo Pai Hué Lyc Vuong Phat.

@ Nam Mo A Sic Ty Hoan Hy Quang
Phat.

©® Nam M6 V6 Lugng Am Thanh
Vuong Phat.

@ Nam M6 Tai Quang Phat.

@ Nam M Kim Hai Quang Phat.

@ Nam M6 Son Hai Hué Ty Tai
Théng Vuong Phat.

@ Nam M6 bai Thong Quang Phat.

@ Nam Mo Nhiit Thiét Phap Trang
Man Vuong Phat.

@ Nam M6 Hién V6 Ngu Phat.

@ Nam M6 Dong Manh Phat.
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déu c6 Phat Tanh, Thién ma nghe néi
sd hai, ngoai dao déu quy phuc.

Khi 4y Nhu Lai phéng anh sang
I6n, hién tudng IuGi rong dai tram
khdp tam thién dai thién thé gi6i. Tat
ca cac c6i déu ring dong sau cach.
Siu cich chin dong Ay la: phuong
dong ndi phuong tay chim, phuong
tay néi phuong déng chim, phuong
nam ndi phuong bic chim, phuong
bic ndi phuong nam chim, chinh giiia
ndi bdn bén chim, bén bén ndi chinh
gita chim. D6 goi la sdu cach rung
dong clia cac thé giéi. Tu noi IuGi
Pic Thé Tén phéng dai quang minh,
anh sang rong I6n soi khip moi noi.
Anh sing 16n soi khip 4y néu y:
chuyén vo6 thudng tré thanh chan
thudng, chuyén bt tinh trd thanh
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® Nam M6 Long Chiing Thugng Tri
Ton Vuong Phat.

@ Nam M6 Nhyt Nguyét Quang
Phat.

@ Nam M6 Nhyt Nguyét Chau
Quang Phat.

@ Nam M6 Hué Trang Thing Trang
Nghiém Vuong Phat.

@ Nam M6 Su Tir Héng Ty Tai Luc
Vuong Phat.

® Nam M6 Diéu Am Théng Phat.

@ Nam M6 Thuong Quang Trang
Phat.

® Nam M6 Quan Thé Ding Vuong
Phat.

® Nam M6 Hué Oai Ping Vuong
Phat.

@ Nam M6 Phép Trang Thing Vuong
Phat.

51






index-160_1.png
Kink Dei Thong Dhiing Quing

Mu6n hanh déu vé Nhit Thiral” Tat
ca chang hoi déu nghe thiy viéc d6.
Chu Phat n6i xong, bdng déu dn mét
chi thdy Bic Thich Ca ngbi noi ban
toa.

Lac iy tit ca dai chang déu dugc
thiy chu phan than Phat. S& di dugc
thiy la do sif oai than ctia Ditc Thich
Ca Mau Ni. Khi Bic Tir Tén hién sic
than théng oai dikc, trong ching c6
bén muoi hing ha sa Bb Tat dic Vo
Sanh Phdap Nhin. Tam muoi mudn
Thanh Vin phat tam Dai Thita. Mubi
ngan Ty Kheo chimg qua A La Han.
Mot muén tim ngan Ty Kheo Ni dic
qui A Na Ham. Bén {c Uu Ba Tic
chimg qua Tu Pa Ham. Mudi c Uu
Ba Di dic qua Tu Pa Hoan. Vé luong
tréi nguoi dugc Phap Nhan Tinh, ty
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@ Nam Mb Hoa S&c Vuong Phat.

@ Nam M6 Thiy Nguyét Quang
Phat.

® Nam M6 Triur Nghi Minh Phat.

® Nam M6 Po Khé Hanh Phat.

& Nam M0 Tinh Tin Phat.

@ Nam MO Thién Ta Phat.

@ Nam Mo Oai Than Phat.

Nam M6 Phap Hué Phat.

@ Nam M6 Loan Am Phat.

® Nam M6 SuTir Am Phat.

Nam M6 Long Am Phat.

@® Nam M6 X Thé Phat.

@ Nam M6 Ty Tai Phat.

& Nam M6 V6 Lugng Tho Phat.

@ Nam Mo V6 Lugng Quang Phat.

& Nam M6 Vo6 Bién Quang Phat.

@ Nam Mo V6 Ngal Quang Phat.

@ Nam M6 V6 Péi Quang Phat.
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Nohi Thile Tri Tung

Tinh Phép Gidi Choh Ngon

An lam x6a ha (3 iin

Tinh Tam Nghiép Chon Ngon

An ta pha ba pha, truat da ta pha, dat
ma ta pha, ba pha truat dé ham (3

An Thé Bla Chon Ngn

Nam mé tam man da, mét da nim,
an do r6 do 16, dia 1j ta ba ha (34

1
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LoF Giok Thicu Kink

Tl hét, 100 xin 66 07 ghi o Hod Thulong Thich
Chicn T nguit dich b9 kin niy. Hoa Thiivng triide tu 7
Dai Ninh, nay i vién tich cich diy may mim, vi Ngai I
mit bic Dai Si trong thil mat phip niy.

Kink vl Id Tiim Phit, loi vila 1 migng Phit. Tim
Phit thi thilbng téng ling tron day trong sing 5t bui,
thuitn 1 1ri Jué Kt Nhi, nol @5 tuyét nhicn khdng o6 mit
Phip c6 th ndi B, Vi phip nio cing nhil nhi’ tink tink
lia ngon thuyél. Niuing micng Phit thi lai hing kdi Dai
Hi, lubn lubn ndi phip, dE i kink diéin cho ching samh i7
sau 16 chiing ta, hiu dgy chiing ta con diibhg ra khii Mé D
A0 PHG cia ba o, 11 v ek Bio S5, it Bin Thilbng Lac
Chiin Nyi Tinh.

Ki Kinh Dai Thing Philohy Quing Sim Ho Dict
Coi Trang Nohicw Think Phit niy cing vdy. Ciing do
ling Dai Bi hing khoi iy mi ra. Vido ngiy rim thing hai,
tridn con dubing s t7 R ring Sa Ca song thy &5 ti hign
1hip Nick Bin, Phit i ding chin lai 3 mt not ritng gia
quanh quc. 7€ didn ndi kink nsy.
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@ Nam M6 Nhan Vuong Phat.

@ Nam M6 V6 Thugng Hoa Phat.

@ Nam M6 Oai Luyc Vuong Phat.

® Nam M6 Long Ty Tai Vuong Phat.

@ Nam M6 SuTir Y Vuong Phat.

® Nam M6 Ty Tai Vuong Phat.

©® Nam M6 Phd Quang Phat.

© Nam M6 Phé Minh Phat.

@ Nam M6 Phé Tinh Phat.

& Nam M6 Pa Ma La Bat Chién ban
Huong Phat.

® Nam M6 Chién ban Huong Quang
Phat.

@ Nam M6 Ma Ni Trang Phat.

® Nam Mb Hoan Hy Tang Ma Ni Bao
Tich Phat.

® Nam M6 Nhit Thiét Thé Gian Nhao
Kién Thuong Pai Tinh Tan Phat.
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biét doi trudc clia minh va biét tit ci
céc phap hiu vi thdy déu vé thudng.

Biy gid Su T& Héng BS Tat Ma Ha
Tat & trong dai chang lién tir ché ngdi
ding day, chinh y phyc, 1€ kinh noi
chan Phat va thua ring: “Bach Dic
Thé Toén! Nhu truSc Thé Ton da noi:
Nghe danh hiéu Phat dugc diét toi,
nghe danh hiéu Phap dugc diét toi,
nghe danh hiéu Tang ciing dugc diét
toi. D6 la do sifc cong dic ctia Phat,
cla Phap va cta Tang. Vi Phat Iuc
nén ciu Phat, vi Phap Iuc nén ciu
Phap, vi Tang Iyc nén ciu Ting. Thé
Toén truSc da néi chi c6 Nhit Thira,
nay sao lai phai ciu dén ba? Ching
sanh thiy c6 ba, Phat con tu néi cé
ba ngoi huéng chi la ching sanh.”
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@ Nam M6 Diém Vuong Quang Phat.

© Nam M6 Thanh Tinh Quang Phat.

® Nam M6 Hoan Hy Quang Phat.

® Nam M6 Tri Hué Quang Phat.

@ Nam M6 Bat Poan Quang Phat.

@ Nam M6 Nan Tu Quang Phat.

@ Nam M6 V6 Xung Quang Phat.

@ Nam M6 Siéu Nhyt Nguyét Quang
Phat.

@ Nam M6 Tudng Hio Tir Quang
Phat.

@ Nam Mb Vién Chiéu Phat.

® Nam M6 Bdo Tang Phat.

® Nam M6 V6 Lugng Am Phat.

@® Nam M6 Cam Lb Vi Phat.

@ Nam M6 Long Thing Phat.

® Nam M6 Thing Lyc Phat.

@ Nam M6 Pic Thu Phat.

@ Nam M6 Diéu Bic Son Phat.
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® Nam M6 Tinh Hoa Ta Vuong Phat.

© Nam M6 Tinh Trang Nghiém
Vuong Phat.

@ Nam M6 Long Toén Vuong Phat.

@ Nam M6 Van L6i Am Vuong Phat.

@ Nam Mo Van L6i Ta Cha Hoa Tri
Phat.

® Nam Mb6 Bao Vuong Phat.

® Nam Mo Sa La Tho Vuong Phat.

® Nam M6 Thugng Oai Pic Bio
Vuong Phat.

@ Nam M6 Quang Minh Vuong Phat.

@ Nam M6 B4 iic déng Hiéu Pinh
Quang Phat.

@ Nam M6 Quang Vién Phat.

@ Nam M6 Nguyét Quang Phat.

@ Nam M6 Chién Ban Huong Phat.

® Nam Mo Thién Son Vuong Phat.

@ Nam M6 Tu Di Thién Quang Phat.
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cac nghé trom cudp, ding cic nhan
duyén, cich thitc dé trom cudp.

Vé nghiép dai vong ngi, ching
con vén la pham phu, chua chimg
chua déc, ma ty xung minh da chimg
dic. hodc ty xung déc phap Thugng
Nhon, déc Thanh Tri Thing Phap.
Hodc ty xung minh chimg Tir Thién,
Tir Pao Qua. Hodjc ty xung chiimg tir
ngoi So Pja cho dén qua vi Phat.

Trong bén trong t6i trén, ching
con hogc tir nghiép than, nghiép
mi€ng, nghiép y tao ra siu réong vo
bién. Cho nén ngay nay ching con
Vo lugng hd then va sg hai. Nguyén
xin quy y ngéi Tam Bdo chu Phat,
Kinh Phuong Ding Pai Thira, chu Dai
Bb Tat, cing hang thién tri thit, bac
cha me. Xin nhan cho ching con t6
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nghe danh hiéu Thich Ca Mau Ni,
cling dugc vo lugng Igi ich, v6 bién
cong dic, thudng dugc giau vui.
Chang sanh dugc nghe héng danh,
dugc thidy chu Phat, déu do nhan
duyén. Cho nén nay con khin ciu,
nguyén xin néi ra, cing gé do thoat
nhimg chang sanh mé 1am, pham cic
cAm giéi, gy nén toi ning.”

Khi d6 Phat bdo Tin Tuéng B Tat
Ma Ha Tt ring: “Nay thién nam ta!
Néu ta néi rong nhiing danh hiéu chu
Phat trong mudi phuong, thi du trim
ngan muén kiép ciing khong thé néi
hét. Co6 thé biét dugc sb giot clia tat
ca céc thir nuSc nhu: ao, hd, song,
bién, cho dén nuéc mua, nhung danh
hiéu chu Phat khong thé biét hét. Co
thé biét dugc can lugng clia cic ndi
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sanh. Hoic cay cubc, nuéi tim, ép
dau, 1am nhiing nghé nghiép tén hai
dén cac loai ching sanh. Hodc ding
dao gay, thudc doc, bua chd, tra ém,
dung cac nhan duyén, cic cach thitc
giét hai ching sanh. Hodc khéng c6
long tir bi, khong dé y ho mang, lam
ton thuong chét chéc nhiing loai rudi
mudi triung kién, ciing cac sanh vat vi
té.

Vi nghiép thau dao, ching con
hoic trém cla chiéu dé Ting. Hodc
trom cua thap phuong Tang. Hodc
trom clia hién tién Tang. Hodic trom
cua ngii bd Tang. Hodc xam tén tai
vat ctia mot vi xuit gia, cho dén clia
tit ci dan viét. Hodc xam pham tai
V4t cua loai ngudi, hang qui than, ké
gidc cudp, loai bang sanh. Hodc lam
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toi noi déi, n6i théu dét, néi doi
chiéu, néi 161 thé dc. Hoic that 1
cua Phat cho 1a Ioi ma, that 16 cta
ma cho 1a I6i Phat. Hodc lai ty khen
ngoi khoe minh, ché bai phé bay t6i
16i cia ngudi. Hoic né6i nhiihg 15
dia cot, 101 v6 nghia, vo ich. Hoic
thét 161 thi phi, luan ban v6 lugng ac
nghiép cla thé gian. Vé& nghiép y,
ching con da tao nhihg tdi: tham
dyc, gian hon, si mé. Hoic hing
khdi tdm niém: bdn sén, ganh ghét,
khinh man, ta kién. hodc quy trong
sach v& thé gian, ching kinh tin Tam
Tang Kinh Pién. hodc tinh nhan
thuyét ctia Lyc Su. Hoic ching ua
thich phap Lyc P tir b thi cho dén
tri hug, chi tin theo phap ta ngoai.
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bay sam héi. Nguyén cc toi ning tir
vo lugng kiép sanh tif cho dén ngay
nay thay déu tiéu trir. Nguyén tir day
vé sau khéng con dam t4i pham.
Bach Pic Thé Tén! Lai nifa, chang
con tir vo lugng kiép dén nay, vi
cudng dai si mé, di tao tir tdi Ngi
Nghich cho dén t6i That Nghich nhu:
Ac tam lam cho than Phat ra huyét,
giét hai bac Thanh Nhon, giét cha,
giét me, giét Hoa Thugng, giét A Xa
Le, phda hoa hgp ting va chuyén
phap luan ting. Chang con lai si
cudng gay ra toi Thap Ac, trong Ay
vé nghiép than chding con di tao
nhimng toi: sat, dao, dam. Hodc lai
pham céac oai nghi lic di ding ndm
ngdi, khi hanh dong déi xit. Vé
nghiép miéng, ching con da tao cac
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thudng. Hoic n6i khéng c6 Phat,
khéng c6 Phap, khong c6 Ting.
Hodc bdo tat ca chang sanh khéng c6
Phat Tanh.

Ching con lai si cubng tao nghiép
pha giéi. Hodc pha gidi cAm cla
Phat doi qua khi, hién tai, vi lai. Hay
pham mudi gidi trong cho dén bén
muoi tdm gidi khinh cia B Tat.
Hodc pham cac giéi Thanh Vin nhu:
Tit Trong, Bat Cam, Luc Trong, Mudi
Ba Tang Tan, Hai Phap Bit Pinh, Ba
Muoi X4 Poa, Chin Muoi Téi Poa,
Bén Phap Hudng Bi Héi, Mot Trim
Hoc Phap, Bdy Phap Diét Tranh.
Hodc pham cac gi6i cia Ty Kheo, Ty
Kheo Ni, Thitc Xoa Ma Na, Sa Di, Sa
Di Ni. Hodc pham Thap Thién Giéi,
Bat Quan Trai Gi6i, Ngii Gi6i. Trong
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Do nhiihg t6i di tao nhu thé, ngay
nay ching con vo lugng hd then va
sg hai. Nguyén xin quy y ngdi Tam
Bido chu Phat tor bi, Kinh Phuong
Péng Pai Thifa, chu Pai B6 Tat cing
hang Thién Tri Thic, bac cha me. Xin
nhan cho ching con té bay sam héi.
Nguyén cdc t6i ning tur vo lugng
kiép sanh tir cho dén ngay nay thay
déu tiéu trir. Nguyén tir day vé sau
khoéng con dam tai pham.

Bach Piic Thé Tén! Lai nifa, ching
con tir vo lugng kiép dén nay, vi
cudng dai si mé, da tao nghiép Xién
Pé thét 101 thd ac c6 tanh cach hiy
diét chanh phap. Hodc bao Nhu Lai
ngay nay vao Niét Ban la mét hin.
hoidc bdo chu Phat vé thudng, chanh
phip vé thuong, ting chang vo
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tu, noi miéng thi n6i 16i cao siéu vo
tru6c v6 ngai, nhung that hanh lai 6
nhiém biéng tr& si mé. Pi v&i chanh
phap, lai khoéng c6 tam kién lap ho
ti. D&i véi sy tao ac thi che day
ching sam héi, ngay dém t6i cang
tang trudng.

Chang con tung nghe Phat n6i:
Néu pham Tir Trong cho dén Ngi
Nghich, hoic bang chanh phap, nhu
khong t6 bay sam hél, quyét dinh
phéi bj doa dia nguc. Chu Phat Bé
Tat, Duyén Giic, Thanh Vin, cho dén
hang su ting, cha me, chu Thién, thé
nhon, ciing khéng thé citu vét ho tri.
Vi thé ngay nay ching con vé Iugng
hé then va sg hail Nguyén xin quyy
ng6i Tam Bdo. Quy y Phat Pa Bio
doi qua khi¥, ngan vi Phat doi hién
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Hay nhiép tim nghe ky
Nén khéo biét tho tri
Ngud¥i it phén gidi thoat
Nén tru not ving ling

g trong dao phap ta

Kinh hanh Iam viéc Phat
Tho tri va doc tung

Lé bdi danh hiéu Phat

Lia b6 cac viéc ma

Khoéng pham bén trong cdm
Cang Vo6 Gian, Xién Bé
Ké dy doi vi lai

S€é dupc thanh Phat dao
Ngudri ching sanh Iong tin
Quyét doa ba dubng 4dc
Sanh tin siéng I€ bai

SE thdy vo lupng Phat

Vdy phdi sanh long tin

Va chi tdm kinh 1€
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nhiihg gi6i phap no6i trén, hoac pham
méi méi toi tir gidi trong cho dén
gi6i khinh. Hoic pham tir thiéu
phin, da phan, cho dén toan phan
cic gidi. Hodc sanh niém tham
nhiém chira tim mén bét tinh. Hoic
sanh bén dio kién nhw: Phap T
Trong néi la Du Lan Giéi, phap Du
Lan Gi6i néi la T& Trong, pham néi
chéng pham, ching pham néi pham,
tdi nhe néi toi nang, t4i ndng noi toi
nhe, tinh n6i ching tinh, ching tinh
néi tinh, va trong cac toi T& Trong,
Ngii Nghich, Thap Ac, pha gi6i,
chang con ty biét minh dinh tam hdy
pham, ma long khéng c6 chat gi hé
then sg hai. Ching con lai chua tung
phat 16, ling yén nhan ngudi 1€ bai,
nhan cilia ctng dudng. Déi véi su ty
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Dai ching hay nhiép tam
Nghe ta n6i danh hiéu
Phét mudi phuong ba doi
Di pham nam Vo6 Gian
Cing sé dupic gidi thoat
Dén ngubi khong cin lanh
Ta cdng vi tuyén noi
Chidng tu'khong thé hiéu
Nhu'médm héo b6 di
Huyén vong sé tiéu tan
Duy con c6 chan that
Tnir b6 tuvng Tiéu Thia
Chi con c6 Pai Thua

Lai bé Hai Thua trén

Duy con c6 Nhit Thua
Néu nguti khong cin lanh
Chdng dutic nghe danh hiéu
Tung cting vé lupng Phat
Nay dupc nghe danh Phat
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kiép cho dén nay, ching biét an chu
Phat, an cha me, an bac su trudng tri
thitc, an cic dan tin chang sanh,
ching hiéu 15 phap lanh, lam moi
diéu 4c. P4 thé, lai con ¥ minh hodc
giong ho sang, hodc nhiéu tai bdo,
hodc sic dep tudi tré, buéng lung
lam nhiéu nghiép di, tly ¥ tao khong
biét toi 16i. Hang pham phu mé t6i,
khéng c6 tri hué, lam hanh ngu si,
g4n giii ban 4c, phién nio loan tam.
Do duyén nam dyc sanh Iéng tham
dam gian hén tao nhiéu t6i I1i, ching
biét chan di. Lai bdi gin k& bét
chanh cho nén ting nghiép tham
lam, bén sén, ganh ghét. Lai vi
nghéo thiéu khén cing, nén tao
nhiéu diéu 4c, liy nir sic va sy gian
déi gay ac nghiép, bi hé thudc noi
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©® Nam M6 Qué Khit V6 Lugng Chu
Phat.

@ Nam M6 Qua Khir Trang Nghiém
Kiép Thién Phat.

@® Nam M6 Nhi Van Dong Hiéu Nhyt
Nguyét bang Minh Phat.

©® Nam M6 Tam Van Péng Hiéu
Nhién PBéang Phat.

@ Nam M6 Pai Thong Tri Thang Phat
cap Thap Luc Vuong Tir Phat.

@ Nam M6 Khong Vuong Phat.

Nam M6 Pa Bao Phat.

©® Nam M6 Van Ty Tai Pang Vuong
Phat.

@ Nam M6 Oai Am Vuong Phat.

@ Nam M6 V6 S6 Quang Phat.

©® Nam M6 Tu Thién Phat.

@ Nam M6 Nhyt Nguyét Tinh Minh
Pic Phat.
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tai, ngan dic Phat doi vi lai. Quy y
Bén Su Thich Ca Mau Ni Thé Tén
cung chu phéan than Héa Phat van tap
lai noi day. Quy y chu Phat tu bi,
Kinh Phuong Ping Pai Thira, chu Dai
B6 Tat cung hang Thién Tri Thifc, bac
cha me. Xin nhan cho ching con té
bay sam héi. Nguyén cic phién ndo
chuéng, nghiép chudng, bao chuéng,
cic nghiép T Trong, Vo Gian, Thap
Ac, ciing c4c toi ning ti vo luong
kiép sanh tif cho dén ngay nay thay
déu tiéu trir. Nguyén tir day vé sau
khéng con dam tai pham.

Bach Pic Thé Tén! Lai nifa, ching
con hém nay Vi tit ca loai ham thic
va chinh than minh, déi trudc mudi
phuong chu Phat cGi diu sam héi.
TAt ca chang sanh va con tir vo luong
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Danh hiéu Phat muoi phuong
Nguyén trurvé lupng toi.

Tét ca dai ching hay chp tay nghe
ky, nhiép tri than tam ché cho loan
dong. Lai nén gieo nim véc xudng
dat, mot long nghe nhan.

Biy gid Pic Thé Toén diung Pham
am xung danh hiéu chu Phat d6i qua
khir ring:
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Tu Di, nhung danh hiéu chu Phat
khong thé biét hét. C6 thé biét dugc
do sb clia tit ca mién dai dia, nhung
danh hiéu chu Phat khong thé biét
hét. Co6 thé biét tan bd mé cia hu
khong thé gidi, nhung danh hiéu chu
Phat khong thé biét hét. Nay ta vi
6ng ma néi lugc qua danh hiéu chu
Phat ba doi. Néu ké nao c6 duyén
nghe qua mét lan, dén lic mang
chung, ciing dugc sanh lén c6i troi.
Nhu nghe 1di tin kinh, lai hay bién
chép, xung danh I€ bai, s€ diét dugc
v6 luong t6i ning trong nhiéu kiép
séng chét, dugc vé lugng phudc.
ngudi d6 khi mang chung, tily y vang
sanh mudi phuong thé giéi, clng
dugc thiy ta va thiy chu Phat & Hién
kiép doi vi lai.”
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bac hay dut trir cac kiét phugc. Kinh
1€ dang di dén bd bén kia. Kinh I&
bac dad vugt khoi cac thé gian. Kinh
1€ dang da ha hin duong sanh tir.
Kinh 1€ bac dugc Tam Mudi Gidi
Thoit. Kinh I&€ ding nhu hu khéng
ching nuong tya. Kinh I& bac Pai
Phip Vuong trong chang. Kinh 1€
ding da pha hoai bén loai ma. Kinh
1€ bac Pai Tir Phu xem ching sanh
nhu con mét. Cidi xin doi doi dugc
gip chu Phat, dugc t6 thiy Phat
Tanh, két cuoc dugc dén Pai Niét
Ban. Bdi tai sao? Vi tit cd cdc loai
hiu tinh déu c6 Phat Tanh. Dai
ching nén chip tay mét long nghe
ky va nhit tam cing dudng.”
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By gid Diic Thé Ton béo dai ching
13ng: “Chu dai chung nén chinh dén
y phuc, chanh tiam, chanh than,
chéanh y, chanh niém va chanh quan
sit. Mubn dugc nghe phap, phai
nhit tam kinh 1& Plc Phat Tu Di Diang
Vuong, kinh I€ Pic Phat Bdo Vuong,
kinh 1& Pic Phat Bio Thing, kinh 1&
Pic Phat A Di Pa, kinh I& Dic Phat Ty
Ba Thi, kinh 1€ Pl Phat Pa Bao, kinh
1€ Plc Phat Thich Ca Mau Ni. Lai xin
kinh 1& Bac Nhiép Tri tit ca cac phap,
kinh 1€ ng6i Qua Ximg Lugng, kinh I&
ngo6i Khong Sanh Vi, kinh 1& V6 Bién
Phap, kinh I& ng6i Kh6é Nghi Ban,
kinh 1& ng6i Try Lyc, Lyc Trung Luc,
kinh 1€ ngdi Thap Luc, Vo6 S& Uy.
Kinh 1€ ding Tam GIéi Tén. Kinh I&
bac Pai Pao Su cla tit ci. Kinh I&
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Phat, chinh y phuc, tréch do vai bén
mit, gbi hitu qui xuéng dit, chip tay
thua ring:

Bach Pic Thé Tén! Chang con
hém nay quy mang mudi phuong
Phat, quy mang mudi phuong Phap,
quy mang mudi phuong Ting. Sau
xin cti ddu quy mang déng phuong
A Sac B& Nhu Lai. Quy mang nam
phuong Bio Tudng Nhu Lai. Quy
mang tay phuong A Di Pa Nhu Lai.
Quy mang bic phuong Diéu Thing
Nhu Lai. Quy mang thugng phuong
Huong Tich Nhu Lai. Quy mang ha
phuong Uc Tugng Nhu Lai. Quy
mang dong phuong Phd Hién Pai Si.
Quy mang nam phuong Tri Thé Pai
Si. Quy mang tay phuong Quan Am
Pai Si. Quy mang bic phuong Man
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loi cap hinh tugng. Quy mang hién
hiu Phat su.

Xin khé thi Pham, Thich Tén Thién.
Khé thi Pao Lgi tam thap tam ton
Thién. Khé thd tif phuong ho thé ti
Vuong Toén Thién. Khé thu hu
khéng, thién thugng, dia thugng, dia
ha, son lam, giang hai, dai tho, nhit
thiét than tien. Khé tha chu hiu
thién nhan, thién nhi, tha tam, tdc
mang, cap dai thin théng. Nguyén
xin nghe biét va tic chiihg minh.
Nguyén tit ca ching sanh néu chua
sam héi déu dugic diét toi. Nguyén
tat cd ching sanh cing qui cti diu
chip tay, déng thanh chi tdm sam
héi:

Ching con tir kiép v6 thi cho dén
ngay nay, vi mot niém mé chan tanh,
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Nguyét Pai Si. Quy mang thuong
phuong Hu Khéng Pai Si. Quy mang
ha phuong Kién Pic Pai Si.

Lai xin cGi diu quy mang Bén Su
Pinh Quang Nhu Lai. Quy mang
duong hoi Pao Trang Bn Su Thich
Ca Mau Ni Nhu Lai. Quy mang chu
phan than Héa Phat & khip muoi
phuong. Quy mang bac chimg Phat
Tanh ddi vi lai. Quy mang Duy Ma
Cat Pai Si, Man Thu Thét Ly Pai SI.
Quy mang A Nan Pa t6n gia, Ma Ha
Ca Diép ton gid. Quy mang chu tén
difc xuit hién tir dao Thanh Nhon.
Quy mang chu hiiu gido so tam. Quy
mang Pai Tang Thap Nhi Bo Kinh.
Quy mang Pai Thita Phuong Ping
Thanh Pién. Quy mang chu du kinh
phip. Quy mang bat phin Phat xa
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ndo. Ngay nay xin chi thanh phat 16
sam héi.

Bach Pic Thé Tén! Chang con tir
vo lugng kiép dén nay vi cudng dai si
mé, da gay toi hiy pham Tam Bdo.
Péi v6i Phat Béo, ching con hoic
lam cho than danh Nhu Lai bi tdn
thuong. Hoic hiy pha thiéu dét hinh
tugng Phat. Hodc dé 16 tuong Phat
ngoai suong gi6 ning mua khong
che day. Hoic dé tuong Phat noi
phong thip, minh & phong cao.
Hoic dé tugng Phat xung quanh,
minh & chinh giiia. Hodc dung tay
chan hay dé vat ching sach xdc
cham tugng Phat. Hoic dé hoi hoi
nho xdng vao chd thd Phat. Hodc dé
than minh I6a 16 truSc hinh tugng
Phit. Cho dén tao tit ci toi tir
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nén lac theo dong v6 minh, trong
néo luan héi, cudng dai loan tam,
khdi v6 Iugng dido kién cing phién
ndo ac nghiép, tao vo6 bién toi khong
thé ké xiét! Nhiing toi dy hoic tif ba
nghiép sdu cin gay nén, hodc tu
minh lam, hodc bdo ngudi lam, hodc
thiy ké khic lam sanh ldng vui theo.
Hodc c6 t6i biét, t6i khong ty biét.
Hoic c6 to6i nhd, téi khong nhé.
Hodc c6 toéi nghi, toi khong nghi.
Hodc c6 toi phat 16, toi che diu.
Ching con giy v6 sb toi nhu thé,
phan nhiéu minh ching ty hidu, 4c
tam cang thanh, chi thiy hién tai,
khéng r6 qua bao doi sau, xa lia can
lanh, gin thdy ban x4u, bj 4c nghiép
ngin che, troi theo tap quan phién
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Péi véi Tang Bao, ching con hodc
phi bang bac B4 Tat Thanh Ting.
Hodc phi bang bac Duyén Gidc Thanh
Tang. Hodc phi bang hang Thanh
Vén hitu hoc, vé hoc. hodc dung I6i
thé ac phi bang nim b6 ting. Hoic
sai khién, day doa, giam cim, troi
budc nim ching xuét gia. Cho dén
tao tit c toi tir nghiép than, nghiép
miéng, nghi¢p y, hiy pham Ting
Bao.

Do nhing t6i 4c da tao nhu thé,
ngay nay chang con vé lugng hd
then va sg hdi! Nguyén xin quy y
ngéi Tam Bdo: chu Phat tir bi, Kinh
Phuong Ping Pai Thita, chu Pai B
Tat cang hang Thién Tri Thic, bac cha
me. Xin nhan cho ching con té bay
sam héi. Nguyén cic toi ning tir vo
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nghiép than, nghiép miéng, nghiép
y, hity pham Phat Bao.

Péi véi Phap Bao, ching con hoidc
phi bang Kinh Phuong Ding Pai
Thira. Hodc phi bang Kinh Dién Tam
Thita. Hodc phi bang bac phap su
thuyét phap. Hodc chanh phap néi
phi phap, phi phap bao la chanh
phap. Hod&c pha hoai thiéu hily Tam
Tang Kinh Bién. hojc dé Kinh Pién
noi chd mua dot ning soi. Hodc dé
Kinh Pién noi ché khong ton kinh.
Hoic diung tay chan dé vat khong
sach xdc cham, cing dé hoi hoi xong
vao lam 6 ué Kinh Pién. Cho dén tao
tit ca toi tir nghiép than, nghiép
miéng, nghiép y, hiy pham Phip
Bio.
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pham vé cac t9i: nhan duyén, nghé
nghiép, cach thitc dam dat.

V& nghiép sat hai, chang con hoic
da giét bac Thanh Nhon, su ting, cha
me, luc than quyén thudc. hoic giét
hai tir loai ngudi, cic qui than, hang
stic sanh, cho dén loai con tring 16n
nhd. Hodc tu sit, hay vi bio vé minh
ma pham nghiép sat. Hoic vi tha
odn, an ai ma pham nghiép sat.
Hodc giét nhiing ching sanh phat
cin lanh B6 P& Hojc vi giit gin
quéc giéi, hay tham chiém dat dai,
dem binh giét hai vé6 lugng ching
sanh. Hojc sin bdn, chai Iusi, biy
13p, giét hai vo lugng ching sanh.
Hodc dét pha nti rimg giét hai vo
lugng ching sanh. Hodc vi tham sy
an uéng ma giét hai vo lugng ching

165






index-178_1.png
Kinh Dei Thong Dhiong Quing

lugng kiép sanh tif cho dén ngay nay
thdy déu tiéu trir. Nguyén tir day vé
sau khong con dam tai pham.

Bach Piic Thé Tén! Ching con tir
vé6 lugng kiép dén nay, cudng dai si
mé, di tao t6i Tir Trong. V& nghiép
dam dat, ching con hoac lam viéc
phi phap pham hanh khéng thanh
tinh déi véi hang Ty Kheo, Ty Kheo
Ni. Hodc pham hanh khéng thanh
tinh déi véi ndm ching xut gia cing
hai chang tai gia. Hodc pham hanh
khong thanh tinh déi véi cha me, anh
chi em, con cai, cing hang luc than
quyén thudc. Hodc pham hanh
khong thanh tinh déi véi cic nam n&r
trong loai ngudi, hang chu Thién, quy
than, cho dén loai stc sanh. Hodic
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Tén Than Phit

Béng Phap Vuong vé thugng
Ba c6i ching ai bing

Thay day khip troi ngusi
Cha lanh chung bén loai

Quy y tron mét niém

Dit sach nghiép ba ky

Xung duong ciing tan than
Uc kiép khong ciing tan.
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ma thua ring: “Bach Pic Thé Tén!
Chang con hém nay c6 diéu muén
héi. Ci xin Thé Tén rd Iong chi day.
Loi Pic Thé Tén néi, hay lam Igi ich
cho vé6 lugng chang sanh!”

Khi d6 Phat bdo Tin Tudng B6 Tat
ring: “Lanh thay! Lanh thay! Nay
thién nam t! Néu 6ng muén hoi
diéu chi thi cif nén héi. Ta s& vi éng
ma giai thich ranh ré. Ché 6ng hoi sé
lam Igi ich 16n cho vé lugng loai hitu
tinh!”

Tin Tudng Bb Tat lién thua ring:
“Bach Plic Thé Tén! Con nhé thud
xua, cach vd lugng kiép vé doi qua
kht, c6 diic Phat Thé Ton tén l1a Bio
Thing. Chang sanh nghe danh hiéu
Piic Phat &y di chi mot Iin, déu dugc
sanh lén cdi tréi. V& sau ching bao
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tit ca va try thé gidi, cac tudng lanh
dif tét xAu. Kinh Phuong Quang ndy
1a Kinh Pai Thifa, rong 16n v6 song,
khong thé sanh vi, trén dén chu B
Tat, giita dén hang Thanh Vin, dudi
dén loai hiiu tinh déu dung nap tat
cd. Vi thé cac 6ng nén tho tri kinh
ndy, luu ba kinh ndy, tin kinh kinh
ndy. Nhu thé cac 6ng va chu Bb Tat
sé& dugc vao tri hué Phat, thiy ré Phat
Tanh. Kinh ndy sé& khién cic 6ng, chu
Thién Than Vuong, va ngudi tho tri
doc tung, thudng dugc thiy ta, cing
thay tat ca chu Phat ddi vi lai, chuyén
dai phap luan, ngdi Pao Trang B
pé.”

Biy gid trong dai chang c6 vi B6
T4t tén 1a Tin Tudng tir chd ngdi ding
1én, chinh y phuc, 1& noi chan Phat
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lau, trong canh déng réng, noi qubc
do6 clia nha vua Thién Ty Tai Quang &
xir &y, c6 mot ao to nubc da khoé can.
Trong ao ¢c6 mudi ngan con ca I6n bi
anh ning mit troi chiéu, phoi than
nong biic sip vao ché chét. Lic ay
c6 mét Pai ST tén la Luu Thay, nhin
thdy bdy c4 sanh long thuong x6t,
chd nuéc dbé vao ao cho ca dugc
sébng thém it ngay. Ong biét ching
bao lau ching sé& phai chét, nén vi cd
xuhg niém danh hiéu Phat Bdo Thing
ba lan. Biy ci nghe xong déu chét
hét c3, dugc sanh lén c5i tréi Pao
Loi.

B3i c6 nhan duyén nhu thé, nay xin
Piic Thé Ton Vi trong dai hdi day va
cdc chang sanh & ddi vi lai ma néi
héng danh chu Phat. Lai nifa khi
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khéng dam lam diéu ic, dugc nhu
thé, Thin Vuong ching con sé bio
ho ngudi d6. Ké &y néu ndm, ching
con dimg & trudc khong cho thiy
diéu 4c, cling khong cho 4c nhon dc
than 1am hai. Noi try x{ ngudi d6,
chaGng con git gin nha clfa. Néu
duong nhon mubn di lai, Thin Vuong
ching con sé& di trudc dé dan dudng
ding thic gi cho thic iy, ké d6 di
trong bén phuong khéng bj chuéng
ngai, thudng thiy viéc lanh. Pén khi
mang chung lai dugc sanh lén c6i
troi, do nhan duyén dé thudng dugc
gdp Phat, khong mét tam Pai Thira.”

Khi 4y Pic Thé Tén bao chu B Tat
va Than Vuong ring: “Nhu thé, nhu
thé, dang nhu cic 6ng néi. Kinh
Pién ndy khé thé dugc nghe, phuong
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tir nay nguyén thudng ho tri 161 Thé
Ton n6i. Ché nao c6 Kinh Phuong
Quang ndy, Thin Vuong chang con
thudng & trudc chd iy dé lam cho
thanh tinh. Néu & trong thap hoic
trong phong, & nha bach y hodc ché
véng ling, c6 ngudi nao dung tay
khong sach cAm ndm kinh, hodc
ching cung kinh khi doc tung kinh
ndy, ching con sé khién cho ké d6
ldc di dimg ndm ngbi than tam déu
chéng yén, noi noi déu sanh long s¢
hai. Ké dé hién than phai chiu vudng
méc 4c sy, dén khi mang chung doa
vao dia nguc. Néu ngudi nao cung
kinh, than tam thanh tinh, nang d&
kinh ndy, tim rifa, dét huong, tho tn
doc tung hodc bién chép, ghi nhé&
khong quén; khi nhé Kinh Pién ndy
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Théng Phuong Quang, mudi phuong
chu Phat déu theo day tu hanh, theo
day hé tri, 1a me chu Phat, 1a vua cac
kinh, la kho tang diéu nghia, la dao
B Tat. Kinh Dai Thita Phuong Quing
rat sau mau, cting nhu thé gian c6 du
Sau Pai khong thé nghi ban. Nhing
gi la sau? Mot 1a dai dija, hai 1a dai
thly, ba la dai héa, bén la dai phong,
ndm la dai nhyt, siu 1a dai khong.
Kinh nhu dai dia, dung chd tit ca nho
sach tét xdu. Kinh nhu dai thiy, rira
trir tat cd ué ac bét tinh, cat byi bon
nho. Kinh nhu dai hda, dét tieu tat
cd phién ndo nhd 4c cing cic vat
khong sach. Kinh nhu dai phong théi
bay tat c3 trin cdu bt tinh. Kinh nhu
dai nhyt, chiéu soi tit ci cic chd téi
tam. Kinh nhu dai khong, dung tho
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chi dugc thly! Néu muébn tho tri doc
tung kinh ndy phai tim rifa, mic 4o
moi sach, quét don phong xa, treo
trang phan bdo cdi trang nghiém
trong nha, dét cic thit huong thom,
nhu huong chién dan, huong bét,
huong thoa, 1& bai sau thdi, tor mot
ngay cho dén biy ngay. Trong thdi
gian doc tung kinh ny, phdi chanh
tam, chanh y, chanh niém, chanh
quan, chanh tu duy, chanh tu nghi,
chanh tho tr, chanh duyng hanh,
chanh gido héa. Ngay dém sau thoi,
1€ bai danh hiéu chu Phat Bé Tat,
mudi hai phan kinh. Néu c6 thé I1&
bai doc tung nhu thé, lai tin kinh nhit
tam, nhu trong kinh ndy néi, thi cic
toi nang déu trir diét hét, khong con
nghi ngd. Tai sao th&? Wi kinh Pai
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kinh ndy dé nguyén sanh v& mét chd,
khéng lia bé nhau!”

Biy gid Pai Pham Thién Vuong,
tam thap tam Thién, H6 Thé T
Vuong, Kim Cang Mat Tich, chu Quy
Thin Vuong, Tan chi dai tuéng, Na La
Long Vuong, Nan Pa Long Vuong,
Bat Nan Pa Long Vuong, A Tu La
Vuong, Ca Lau La Vuong, Pai Bién
Thién Vuong, Quy Tir Miu Thién
Vuong, Chu Son Quy Thin Vuong,
Tho Than Vuong, Ha Thin Vuong, Hai
Than Vuong, Bia Thin Vuong, Thiy
Thin Vuong, Héa Thin Vuong, Phong
Than Vuong; nhu thé vo lugng vo
bién cac Than Vuong va chu Thién
déu tir chd ngdi dimg Ién danh I&
Phat, chip tay cung kinh ma thua
1ang: “Bach Pic Thé Tén! Chang con
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lau dai. S& di nhu thé, vi ching con
ting nghe Phat néi, c5i dia nguc
ching ngin cich, néu tung mét cau,
chu Thién hoan hy, thudng dén gin
giii phat tam tu thién. Néu c6 ngudi
nao nghe Kinh Phuong Quang, vui
mimg kinh tin, bién chép doc tung, 1&
bai the tri, xung niém mét danh hiéu
Phat, mét danh hiéu Bd Tat & trong
kinh, ngudi iy hién d&i sé dugc an
vui lanh manh, khéng gap tai 4c. Khi
ké d6 mang chung, B T4t ching con
sé& hién than dén truéc din vé ban
do, cing sanh & mot ché. Tai sao
th&? BGi ngudi d6 tho tri kinh niy.
Tho tri kinh ndy la tri than Phat.
Ngudi tri than Phat, tic 1a B Tat. Ké
4y dong hoc véi chang con. Bdi
nhan duyén nhu thé, phai nén tho tri
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